
Tổng số người: 5052 đồng

Người Hộ
Thành 

viên hộ
Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

PHƯỜNG AN LẠC

1 1 1 Trịnh Thị Hòa Chủ hộ 1983 241664793 TDP 1 3 3 750.000 2.250.000          

2 2 Huỳnh Trần Thu Thảo Con 2009 TDP 1 -                    

3 3 Trịnh Thị Kim Ngân Con 2013 TDP 1 -                    

4 2 1 Lê Thị Huệ Chủ hộ 1951 240082860 TDP 1 2 2 750.000 1.500.000          

5 2 Nguyễn Đình Trƣờng Con 1989 241277010 TDP 1 -                    

6 3 1 Bùi Thị Khánh Trinh Chủ hộ 1976 240722541 TDP 1 2 2 750.000 1.500.000          

7 2 Bùi Ngọc Hoàng Huy Con 2006 TDP 1 -                    

8 4 1 H Đôn Êban Chủ hộ 1953 TDP 2 11 11 750.000 8.250.000          

9 2 Phạm Văn Vũ Con 1980 TDP 2 -                    

10 3 Nguyễn Thị Trúc Ly Con 1987 TDP 2 -                    

11 4 Trần Khánh Hạ Cháu 2005 TDP 2 -                    

12 5 Phạm Nguyễn Nhất HàoCháu 2007 TDP 2 -                    

13 6
Phạm Nguyễn Trúc 

Quỳnh
Cháu 2012 TDP 2 -                    

14 7 Phạm Thị Thu Hiền Con 1978 TDP 2 -                    

15 8 Hà Đình Dƣơng Con 1996 TDP 2 -                    

16 9 Hà Thị Aí My Con 1998 TDP 2 -                    

17 10 Trần Bảo Hân Cháu 2009 TDP 2 -                    

18 11 Trần Gia Quyên Cháu 2012 TDP 2 -                    
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19 5 1 Nguyễn Thị Thân Chủ hộ 1957 241158754 TDP 2 1 1 750.000 750.000             

20 6 1 Nguyễn Thị Thủy Chủ hộ 1961 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

21 2 Nguyễn Viết Hợi Chồng 1961 TDP 2 -                    

22 3 Nguyễn Minh Tuấn Con 1995 TDP 2 -                    

23 4 Nguyễn Thị Thủy Tiên Con 1999 TDP 2 -                    

24 7 1 Quách Mai Phương Chủ hộ 1958 240082862 TDP 2 2 2 750.000 1.500.000          

25 2 Quách Đức Hùng Em 1978 TDP 2 -                    

26 8 1 Hồ Thị Kim Tuyết Chủ hộ 1960 241413723 TDP 2 3 3 750.000 2.250.000          

27 2 Trần Khánh Uyên Con 2006 TDP 2 -                    

28 3 Trần Đình Thuận Con 2008 TDP 2 -                    

29 9 1 Nguyễn Thị Cho Chủ hộ 1953 240083012 TDP 2 2 2 750.000 1.500.000          

30 2 Nguyễn Thị Hoài ThƣơngCon 1996 241520172 TDP 2 -                    

31 10 1 Y Nên Kpa Chủ hộ 1953 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

32 2 H Thuộc Ê Ban Vợ 1955 TDP 2 -                    

33 3 Li Đa Kpa Con 1989 241154196 TDP 2 -                    

34 4 Đỗ Thị Tuyết Trâm Cháu 2014 TDP 2 -                    

35 11 1 Võ Thành Trọng Chủ hộ 1958 240082369 TDP 3 5 5 750.000 3.750.000          

36 2 Bùi Thị Hồng Vân Vợ 1962 240082107 TDP 3 -                    

37 3 Võ Thành Phúc Con 1984 240884937 TDP 3 -                    

38 4 Võ Thành Đạt Cháu 2007 TDP 3 -                    

39 5 Võ Thành Tài Cháu 2015 TDP 3 -                    

40 12 1 Ngô Đình Trọng Chủ hộ 1975 240493901 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

41 2 Nguyễn Thị Bốn Vợ 1979 241489932 TDP 3 -                    

42 3 Ngô Văn Đại Con 1999 241694940 TDP 3 -                    

43 4 Ngô Văn Thắng Con 2002 TDP 3 -                    

44 13 1 Bùi Khắc Công Chủ hộ 1938 241034289 TDP 4 3 2 750.000 1.500.000          BTXH

45 2 Bùi Thị Âu Con 1978 240979742 TDP 4 -                    

46 3 Nguyễn Quang Huy Cháu 2005 TDP 4 -                    

47 14 1 Lương Quốc Hiếu Chủ hộ 1984 240884177 TDP 4 6 6 750.000 4.500.000          

48 2 Bạch Thị Phƣơng Uyên Vợ 1990 241240372 TDP 4 -                    

49 3 Lƣơng Quốc Thảo Em 1985 240884178 TDP 4 -                    

50 4 Lƣơng Gia Bảo Con 2008 TDP 4 -                    

51 5 Lƣơng Thị Thúy Huyền Con 2011 TDP 4 -                    

52 6 Lƣơng Đăng Huy Con 2013 TDP 4 -                    

53 15 1 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ 1960 240073410 TDP 4 5 5 750.000 3.750.000          

54 2 Nguyễn Thị Liễu Con 1993 241498697 TDP 4 -                    

55 3 Nguyễn Văn Huy Con 1998 241760691 TDP 4 -                    
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56 4 Nguyễn Thị Xuân Con 1995 241473596 TDP 4 -                    

57 5 Nguyễn Ngọc Bảo Ánh Con 2016 TDP 4 -                    

58 16 1 Phạm Thị Giỏi Chủ hộ 1941 240082311 TDP 4 2 2 750.000 1.500.000          

59 2 Phạm Ngọc Tùng Con 1972 240118953 TDP 4 -                    

60 17 1 Lê Thị Dòng Chủ hộ 1941 240082430 TDP 4 5 5 750.000 3.750.000          

61 2 Nguyễn Văn Thanh Con 1971 240467400 TDP 4 -                    

62 3 Phạm Thị Loan Con 1974 241384378 TDP 4 -                    

63 4 Nguyễn Thị Tuyết Cháu 2003 TDP 4 -                    

64 5 Nguyễn Văn Sơn Cháu 2008 TDP 4 -                    

65 18 1 Nguyễn Văn Tuấn Chủ hộ 1967 240333462 TDP 4 3 3 750.000 2.250.000          

66 2 Trần Thị Ánh Vân Vợ 1972 241524161 TDP 4 -                    

67 3 Nguyễn Thị Bích Uyên Con 2006 TDP 4 -                    

68 19 1 Vương Tăng Chủ hộ 1947 241523389 TDP 5 3 2 750.000 1.500.000          

69 2 Võ Thị Kim Lan Vợ 1949 241693177 TDP 5 -                    

70 3 Vƣơng Quốc Dũng Con 1974 241523551 TDP 5 -                    BTXH

71 20 1 Huỳnh Thị Sương Chủ hộ 1962 240884446 TDP 5 4 4 750.000 3.000.000          

72 2 Võ Công Hùng Chồng 1962 240255205 TDP 5 -                    

73 3 Võ Thị Bích Hằng Con 1991 241177374 TDP 5 -                    

74 4 Võ Thị Thiên Kim Cháu 2018 TDP 5 -                    

75 21 1 Quách Ứng Cường Chủ hộ 1948 240333496 TDP 6 4 2 750.000 1.500.000          BTXH

76 2 Quách Ứng Tân Em 1963 TDP 6 -                    BTXH

77 3 Quách Xuân Phƣơng Em 1955 240082861 TDP 6 -                    

78 4 Trƣơng Kim Lai Cháu 1993 241376911 TDP 6 -                    

79 22 1 Trần Minh Vương Chủ hộ 1986 240884137 TDP 6 3 3 750.000 2.250.000          

80 2 Huỳnh Việt Trinh Vợ 1991 241161738 TDP 6 -                    

81 3 Trần Huỳnh Ngọc Hân Con 2013 TDP 6 -                    

82 23 1 Nguyễn Nên Chủ hộ 1951 240129220 TDP 9 3 3 750.000 2.250.000          

83 2 Bùi Thị Cao Ly Vợ 1956 240085186 TDP 9 -                    

84 3 Nguyễn Thị Ái Vân Con 1995 241473931 TDP 9 -                    

85 24 1 Bùi Thị Ngọc Yến Chủ hộ 1973 240461442 TDP 9 5 5 750.000 3.750.000          

86 2 Ngô Công Chính Chồng 1967 240448833 TDP 9 -                    

87 3 Ngô Nhật Nguyên Con 1997 TDP 9 -                    

88 4 Ngô Thị Mỹ Loan Con 1999 241762659 TDP 9 -                    

89 5 Ngô Gia Huy Con 2003 TDP 9 -                    

90 25 1 Nguyễn Thị Thu Hà Chủ hộ 1963 240176309 TDP 9 3 3 750.000 2.250.000          

91 2 Võ Đình Diên Chồng 1962 TDP 9 -                    

92 3 Võ Đình Tuyến Con 1991 241188413 TDP 9 -                    
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93 26 1 Dương Thị Hồng Hữu Chủ hộ 1986 240884939 TDP 9 4 4 750.000 3.000.000          

94 2 Nguyễn Văn Nhàn Chồng 1986 183418346 TDP 9 -                    

95 3 Nguyễn Thị Ngọc QuỳnhCon 2014 TDP 9 -                    

96 4 Nguyễn Thị Ngọc HƣơngCon 2016 TDP 9 -                    

97 27 1 Nguyễn Thị Phượng Chủ hộ 1979 240611877 TDP 9 3 3 750.000 2.250.000          

98 2 Nguyễn Thị Tƣờng Vi Con 2001 TDP 9 -                    

99 3 Nguyễn Ngọc Hân Con 2009 TDP 9 -                    

100 28 1 Nguyễn Thanh Tân Chủ hộ 1983 240903728 TDP Đồng Tâm 5 5 750.000 3.750.000          

101 2 Trần Thị Ngọc Quỳnh Vợ 1987 241761801 TDP Đồng Tâm -                    

102 3 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Con 2010 TDP Đồng Tâm -                    

103 4 Nguyễn Thanh Phúc Con 2015 TDP Đồng Tâm -                    

104 5 Nguyễn Thanh Trọng Con 2017 TDP Đồng Tâm -                    

105 29 1 Nguyễn Thị Thu HươngChủ hộ 1948 241459003 TDP Tân Bình 4 4 750.000 3.000.000          

106 2 Phan Ngọc Long Con 1982 240598525 TDP Tân Bình -                    

107 3 Phan Tấn Sinh Con 1985 240878586 TDP Tân Bình -                    

108 4 Phan Sơn Cháu 1992 241378529 TDP Tân Bình -                    

109 30 1 Lê Thị Lan Chủ hộ 1947 TDP Tân Bình 1 1 750.000 750.000             

110 31 1 Nguyễn Thị Ngại Chủ hộ 1962 TDP Tân Bình 1 1 750.000 750.000             

111 32 1 Phạm Thị Tuyết Chủ hộ 1940 TDP Tân Bình 1 1 750.000 750.000             

112 33 1 Ngô Văn Mão Chủ hộ 1975 241353843 TDP Tân Bình 3 3 750.000 2.250.000          

113 2 Phan Thị Ngọc Loan Vợ 1979 240546639 TDP Tân Bình -                    

114 3 Ngô Thị Huyền Trang Cháu 2007 TDP Tân Bình -                    

115 34 1 Nguyễn Ngọc Châu Chủ hộ 1947 241473271 TDP Tân Bình 2 2 750.000 1.500.000          

116 2 Trần Thị Tràm Vợ 1947 241473593 TDP Tân Bình -                    

117 35 1 Đậu Xuân Tú Chủ hộ 1981 240598461 TDP Tân Bình 4 4 750.000 3.000.000          

118 2 Lê Thị Mỹ Hạnh Vợ 1982 241692825 TDP Tân Bình -                    

119 3 Đậu Nhật Minh Châu Con 2011 TDP Tân Bình -                    

120 4 Đậu Nhật Nguyên Con 2019 TDP Tân Bình -                    

121 36 1 H Phen Niê Chủ hộ 1981 240598510 TDP Tân Thành 4 4 750.000 3.000.000          

122 2 Y Sơ Bai Niê Chồng 1980 240684710 TDP Tân Thành -                    

123 3 Y Ya Huy Niê Con 2006 TDP Tân Thành -                    

124 4 H Ái Hân Niê Con 2013 TDP Tân Thành -                    

125 37 1 Nguyễn Văn Nhị Chủ hộ 1973 240902896 TDP Tân Thành 4 4 750.000 3.000.000          

126 2 Lê Thị Chuyên Vợ 1973 241473881 TDP Tân Thành -                    

127 3 Nguyễn Văn Cần Con 2005 TDP Tân Thành -                    

128 4 Nguyễn Văn Hậu Con 2003 TDP Tân Thành -                    

129 38 1 Trần Hồng Vân Chủ hộ 1979 240758041 TDP Tân Thành 4 4 750.000 3.000.000          
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130 2 Lê Văn Tuân Chồng 1978 241387295 TDP Tân Thành -                    

131 3 Lê Trần Huy Con 2006 TDP Tân Thành -                    

132 4 Lê Trần Bảo Hân Con 2011 TDP Tân Thành -                    

133 39 1 H Di Mlô Chủ hộ 1973 240402973 Buôn Tring 1 5 5 750.000 3.750.000          

134 2 H Nia Mlô Con 1991 241427421 Buôn Tring 1 -                    

135 3 Y Blon Mlô Con 1993 241475439 Buôn Tring 1 -                    

136 4 Y NHân Mlô Con 2003 Buôn Tring 1 -                    

137 5
Nguyễn Xuân Nghĩa 

Mlô
Con 2009 Buôn Tring 1 -                    

138 40 1 Y Pôl Niê Chủ hộ 1973 240402998 Buôn Tring 1 5 5 750.000 3.750.000          

139 2 H Luk Mlô Vợ 1977 240424222 Buôn Tring 1 -                    

140 3 Y Sai Mlô Con 1994 241473064 Buôn Tring 1 -                    

141 4 H Mi Ôn Mlô Con 2005 Buôn Tring 1 -                    

142 5 H Un Mlô Con 2007 Buôn Tring 1 -                    

143 41 1 Y Yai Mlô Chủ hộ 1983 240902713 Buôn Tring 1 4 4 750.000 3.000.000          

144 2 H Đleh Rcăm Vợ 1988 241254784 Buôn Tring 1 -                    

145 3 Y Gơn Rcăm Con 2006 Buôn Tring 1 -                    

146 4 Y Zuiên Rcăm Con 2004 Buôn Tring 1 -                    

147 42 1 H Lo Byă Chủ hộ 1966 240256730 Buôn Tring 1 4 4 750.000 3.000.000          

148 2 Y Chƣơng Byă Con 1992 241498459 Buôn Tring 1 -                    

149 3 Y Tiêk Byă Con 1996 241870339 Buôn Tring 1 -                    

150 4 Y Ti Byă Con 2008 Buôn Tring 1 -                    

151 43 1 H Dio Niê Chủ hộ 1962 240207271 Buôn Tring 1 6 6 750.000 4.500.000          

152 2 Y Bim Niê Con 1994 241478486 Buôn Tring 1 -                    

153 3 H Juel Niê Con 1996 241522787 Buôn Tring 1 -                    

154 4 Y Jual Niê Con 1998 Buôn Tring 1 -                    

155 5 Y Khiết Niê Con 2000 Buôn Tring 1 -                    

156 6 Y Nu Niê Con 2003 Buôn Tring 1 -                    

157 44 1 Y Non Niê Chủ hộ 1991 241254631 Buôn Tring 1 3 3 750.000 2.250.000          

158 2 Y July Mlô Chồng 1993 241526500 Buôn Tring 1 -                    

159 3 Y Rôen Niê Con 2014 Buôn Tring 1 -                    

160 45 1 Y Ngoai Mlô Chủ hộ 1989 241476820 Buôn Tring 2 3 3 750.000 2.250.000          

161 2 H Anh Niê Vợ 1990 241161847 Buôn Tring 2 -                    

162 3 H June Niê Con 2012 Buôn Tring 2 -                    

163 46 1 H Yui Mlô Chủ hộ 1944 Buôn Tring 2 4 4 750.000 3.000.000          

164 2 H Bet Mlô Con 1976 Buôn Tring 2 -                    

165 3 Y Bon Mlô Con 1984 Buôn Tring 2 -                    
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166 4 Y Un Mlô Cháu 2013 Buôn Tring 2 -                    

167 47 1 H RiNa Mlô Chủ hộ 1990 Buôn Tring 2 2 2 750.000 1.500.000          

168 2 Y Ya Ben Mlô Con 2008 Buôn Tring 2 -                    

169 48 1 Y Huăt Êban Chủ hộ 1959 Buôn Tring 2 10 10 750.000 7.500.000          

170 2 H Liết Mlô Vợ 1963 Buôn Tring 2 -                    

171 3 H Jen Mlô Con 1983 Buôn Tring 2 -                    

172 4 H Bui Mlô Con 1985 Buôn Tring 2 -                    

173 5 H Yao Mlô Con 1989 Buôn Tring 2 -                    

174 6 H Diu Mlô Con 1991 Buôn Tring 2 -                    

175 7 H Kâm Mlô Con 1993 Buôn Tring 2 -                    

176 8 H Yin Mlô Con 1996 Buôn Tring 2 -                    

177 9 Y Kruir Niê Cháu 1991 Buôn Tring 2 -                    

178 10 H Lizi Mlô Cháu 2010 Buôn Tring 2 -                    

179 49 1 Y Won Niê Chủ hộ 1987 Buôn Tring 2 3 3 750.000 2.250.000          

180 2 Ksơr Wang Vợ 1987 Buôn Tring 2 -                    

181 3 Ksơr Chiên Cháu 2005 Buôn Tring 2 -                    

182 50 1 Y Krul Niê Chủ hộ 1974 241694584 Buôn Tring 3 6 6 750.000 4.500.000          

183 2 H Hoan Mlô Vợ 1968 240493823 Buôn Tring 3 -                    

184 3 Y Not Mlô Con 1995 241523597 Buôn Tring 3 -                    

185 4 Y Thăm Mlô Con 2000 Buôn Tring 3 -                    

186 5 Y Kuel Mlô Con 2005 Buôn Tring 3 -                    

187 6 H Đang Mlô Con 2013 Buôn Tring 3 -                    

PHƯỜNG AN BÌNH

188 1 1 Bùi Thị Lượng Chủ hộ 1961 240082040 TDP 1 6 6 750.000 4.500.000          

189 2 Lê Công Bảo Con 1992 241382568 TDP 1 -                    

190 3 Lê Thị Loan Con 1996 241761355 TDP 1 -                    

191 4 Lê Thị Trinh Con 2003 TDP 1 -                    

192 5 Trần Thanh Tuấn Cháu 2016 TDP 1 -                    

193 6 Trần Thị Mỹ Tiên Cháu 2013 TDP 1 -                    

194 2 1 Nguyễn Thị Côi Chủ hộ 1966 241394084 TDP 1 2 2 750.000 1.500.000          

195 2 Phạm Lê Tuyết Mai Con 2000 241870863 TDP 1 -                    

196 3 1 Nguyễn Văn Ngọc Chủ hộ 1947 241394348 TDP 1 3 3 750.000 2.250.000          

197 2 Nguyễn Trọng Minh Con 1985 241059477 TDP 1 -                    

198 3
Nguyễn Trọng Thanh 

Trƣờng
Con 2003 TDP 1 -                    

199 4 1 Lê Minh Thanh Chủ hộ 1974 240424547 TDP 1 4 4 750.000 3.000.000          

200 2 Phạm Thị Hảo Vợ 1983 241394036 TDP 1 -                    

II 
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201 3 Lê Gia Hƣng Con 2006 TDP 1 -                    

202 4 Lê Thùy Nhƣ Con 2011 TDP 1 -                    

203 5 1 Đỗ Hữu Trợ Chủ hộ 1953 241522662 TDP 1 4 4 750.000 3.000.000          

204 2 Phan Thị Tuyển Vợ 1970 044171001645TDP 1 -                    

205 3 Đỗ Hữu Toàn Con 2007 TDP 1 -                    

206 4 Đỗ Thị Mỹ Trang Con 2010 TDP 1 -                    

207 6 1 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ 1964 241117997 TDP 2 2 2 750.000 1.500.000          

208 2 Nguyễn Trƣỡng Con 1993 241393199 TDP 2 -                    

209 7 1 Lê Thị Thủy Chủ hộ 1992 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

210 2 Nịnh Văn Hạnh Chồng 1986 TDP 3 -                    

211 3 NịnhThị Na Con 2012 TDP 3 -                    

212 4 Nịnh Thị Ni Con 2019 TDP 3 -                    

213 8 1 Lương Xuân Út Chủ hộ 1972 241393938 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

214 2 La Thị Trang Vợ 1978 241394058 TDP 3 -                    

215 3 Lƣơng Xuân Sơn Con 2003 241909265 TDP 3 -                    

216 4 Lƣơng Xuân Lâm Con 2008 TDP 3 -                    

217 9 1 Nguyễn Duy Tỉnh Chủ hộ 1978 240611635 TDP 5 5 5 750.000 3.750.000          

218 2 Phạm Thị Thịnh Vợ 1990 212738264 TDP 5 -                    

219 3 Nguyễn Duy Tâm Con 2011 TDP 5 -                    

220 4 Nguyễn Duy Đồng Con 2014 TDP 5 -                    

221 5 Nguyễn Duy Hậu Con 2019 TDP 5 -                    

222 10 1 Nguyễn Chơn Thuận Chủ hộ 1985 240884752 TDP 5 3 3 750.000 2.250.000          

223 2 Lý Thị Thu Vợ 1987 241054085 TDP 5 -                    

224 3 Nguyễn Xuân Hiếu Con 2014 TDP 5 -                    

225 11 1 Hà Văn Minh Chủ hộ 1947 240242252 TDP 6 7 7 750.000 5.250.000          

226 2 Võ Thị Liễu Vợ 1955 240242251 TDP 6 -                    

227 3 Võ Trọng Nghĩa Con 1974 240611642 TDP 6 -                    

228 4 Hà Thanh Phƣơng Con 1994 241388406 TDP 6 -                    

229 5 Võ Hà Bảo Thy Cháu 2014 TDP 6 -                    

230 6 Trần Hà Hải Băng Cháu 2012 TDP 6 -                    

231 7 Trần Hà Hải Nhƣ Cháu 2014 TDP 6 -                    

232 12 1 Trương Thị Thuyền Chủ hộ 1951 251394316 TDP 6 4 4 750.000 3.000.000          

233 2 Thái Thị Huệ Con 1981 240611821 TDP 6 -                    

234 3 Nguyễn Thị Yến Nhi Cháu 2013 TDP 6 -                    

235 4 Thái Thị Kiều Nhƣ Cháu 2005 TDP 6 -                    

236 13 1 Phan Thị Huê Chủ hộ 1957 240210468 TDP 6 7 7 750.000 5.250.000          

237 2 Nguyễn Thuân Con 1980 240675002 TDP 6 -                    
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238 3 Nguyễn Ngọc Bình Con 1997 241694376 TDP 6 -                    

239 4 Nguyễn Thanh Triều Cháu 2006 TDP 6 -                    

240 5 Nguyễn Minh Châu Cháu 2012 TDP 6 -                    

241 6 Trần Thị Bích Bông Con 1978 241694372 TDP 6 -                    

242 7 Nguyễn Trần Yến Vy Cháu 2014 TDP 6 -                    

243 14 1 Nguyễn Văn Quang Chủ hộ 1973 241386042 TDP 6 6 6 750.000 4.500.000          

244 2 Phan Thị Hồng Vợ 1976 240461223 TDP 6 -                    

245 3 Nguyễn Văn Chung Con 1998 241694360 TDP 6 -                    

246 4 Nguyễn Văn Hiếu Con 2003 TDP 6 -                    

247 5 Nguyễn Thị Thu Thủy Con 1997 241522695 TDP 6 -                    

248 6 Nguyễn Văn Thảo Con 2007 TDP 6 -                    

249 15 1 Lê Đình Lộc Chủ hộ 1974 206123094 TDP 6 5 5 750.000 3.750.000          

250 2
Nguyễn Thị Mỹ 

Thƣơng
Vợ 1982 240854265 TDP 6 -                    

251 3 Lê Thị Mỹ Ly Con 2001 241870491 TDP 6 -                    

252 4 Lê Đình Luyến Con 2005 TDP 6 -                    

253 5 Lê Đình Lƣu Con 2005 TDP 6 -                    

254 16 1 Trần Thị Chín Chủ hộ 1944 TDP 7 1 1 750.000 750.000             

255 17 1 Võ Thị Xuân Chủ hộ 1954 981871107 TDP 7 1 1 750.000 750.000             

256 18 1 Bàn Thị Mai Chủ hộ 1971 241473730 TDP 7 6 6 750.000 4.500.000          

257 2 Bàn Thị Quỳnh Anh Con 2009 TDP 7 -                    

258 3 Bàn Anh Thiên Con 2015 TDP 7 -                    

259 4 Bàn Thị Nguyệt Con 1992 241473584 TDP 7 -                    

260 5 Bàn Sinh Nga Con 1993 241473729 TDP 7 -                    

261 6 Bàn Thị Nghĩa Con 1996 241524345 TDP 7 -                    

262 19 1 Trần Công Thành Chủ hộ 1954 241223303 TDP 7 8 7 750.000 5.250.000          BTXH

263 2 Huỳnh Thị Ngọc Vợ 1958 241293645 TDP 7 -                    

264 3 Trần Hữu Tài Con 1991 241222991 TDP 7 -                    

265 4 Trần Hữu Tình Con 1994 241367328 TDP 7 -                    

266 5 Hoàng Nhật Tú Cháu 2004 TDP 7 -                    

267 6 Lƣơng Thị Mỹ Thanh Khác 1996 241631783 TDP 7 -                    

268 7 Trần Diệp Bảo Anh Cháu 2015 TDP 7 -                    

269 8 Huỳnh Trần Vũ Cháu 2011 TDP 7 -                    

270 20 1 Đào Thị Loan Chủ hộ 1972 TDP 7 4 4 750.000 3.000.000          

271 2 Nguyễn Kim Thành Con 1999 TDP 7 -                    

272 3 Nguyễn Thị Kim Thanh Con 2004 TDP 7 -                    

273 4 Nguyễn Kim Toại Con 2008 TDP 7 -                    
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274 21 1 Hồ Thị Ngọc Yến Chủ hộ 1966 240255575 TDP 8 4 4 750.000 3.000.000          

275 2 Hoàng Thái Sơn Con 1995 241627053 TDP 8 -                    

276 3 Hoàng Thái Triều Con 1997 241627054 TDP 8 -                    

277 4 Hồ Luyến Tiếc Con 2002 241840894 TDP 8 -                    

278 22 1 Hồ Duy Phúc Chủ hộ 1974 241253976 TDP 8 5 5 750.000 3.750.000          

279 2 Huỳnh Minh Dạ Thảo Vợ 1975 271133799 TDP 8 -                    

280 3 Hồ Duy Phƣớc Con 1995 241769982 TDP 8 -                    

281 4 Hồ Duy Phú Con 2007 TDP 8 -                    

282 5 Hồ Thị Mỹ Uyên Con 2014 TDP 8 -                    

283 23 1 Thái Xuân Thanh Chủ hộ 1974 240372333 TDP 9 7 7 750.000 5.250.000          

284 2 Nguyễn Thị Thuận Vợ 1972 241177245 TDP 9 -                    

285 3 Thái Trần Cẩm Tiên Con 1993 241393754 TDP 9 -                    

286 4 Thái Trần Cẩm Vân Con 1995 241393755 TDP 9 -                    

287 5 Thái Trần Tƣờng Vy Con 1998 241760892 TDP 9 -                    

288 6 Thái Trần Giang Con 2000 241761037 TDP 9 -                    

289 7 Thái Trần Bảo Uyên Con 2006 TDP 9 -                    

290 24 1 Huỳnh Công Khanh Chủ hộ 1966 240547310 TDP 9 5 5 750.000 3.750.000          

291 2 Khổng Thị Thủy Vợ 1971 240424756 TDP 9 -                    

292 3 Huỳnh Tấn Đạt Con 1992 241177441 TDP 9 -                    

293 4 Huỳnh Tấn Long Con 1994 241521130 TDP 9 -                    

294 5 Huỳnh Ngọc Dung Con 1996 241693079 TDP 9 -                    

295 25 1 Lê Thị Màu Chủ hộ 1942 240086662 TDP 9 14 14 750.000 10.500.000        

296 2 Phạm Bá Quảng Con 1968 TDP 9 -                    

297 3 Phạm Thị Kim Linh Con 1970 240885259 TDP 9 -                    

298 4 Nguyễn Thị Tá Khác 1968 240292430 TDP 9 -                    

299 5 Nguyễn Minh Hiệp Khác 1968 241177573 TDP 9 -                    

300 6 Nguyễn Anh Vũ Cháu 1991 241161065 TDP 9 -                    

301 7 Phạm Bá Hoài Phong Cháu 2000 TDP 9 -                    

302 8 Nguyễn Thị Thanh ThúyCháu 1993 241393183 TDP 9 -                    

303 9 Nguyễn Thúy Vy Cháu 1995 241520178 TDP 9 -                    

304 10 Nguyễn Thị Tuyết Ly Cháu 1993 241397958 TDP 9 -                    

305 11 Phạm Thuy Diệu Hiền Cháu 1996 241520133 TDP 9 -                    

306 12 Phạm Hải Nguyên Cháu 2002 TDP 9 -                    

307 13 Phạm Hải Nhân Cháu 2005 TDP 9 -                    

308 14 Phạm Thị Mỹ Hòa Cháu 2013 TDP 9 -                    

309 26 1 Nguyễn Thanh Nhung Chủ hộ 1976 240544892 TDP 9 5 5 750.000 3.750.000          

310 2 Hoàng Kim Tuyến Vợ 1982 240829558 TDP 9 -                    
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311 3 Nguyễn Thị Thanh BìnhCon 2007 TDP 9 -                    

312 4 Nguyễn Thành Đạt Con 2008 TDP 9 -                    

313 5
Nguyễn Hoàng Khánh 

Uyên
Con 2011 TDP 9 -                    

314 27 1 Phạm Văn Minh Chủ hộ 1960 240364835 TDP 9 5 4 750.000 3.000.000          BTXH

315 2 Nguyễn Thị Khen Vợ 1967 240333297 TDP 9 -                    

316 3 Phạm Thái Nguyên Con 1989 241177773 TDP 9 -                    

317 4 Phạm Thị Ngọc Thủy Con 1993 241393082 TDP 9 -                    

318 5 Phạm Thái Thƣ Con 1996 241693154 TDP 9 -                    

319 28 1 Huỳnh Hữu Phúc Chủ hộ 1967 240255486 TDP 9 7 7 750.000 5.250.000          

320 2 Phạm Thị Tịnh Vợ 1967 241524654 TDP 9 -                    

321 3 Huỳnh Hữu Hoàng Duy Con 1988 241038380 TDP 9 -                    

322 4 Huỳnh Thị Diễm My Con 1990 241160399 TDP 9 -                    

323 5 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khác 1987 240890538 TDP 9 -                    

324 6 Huỳnh Ngọc Khánh LinhCháu 2012 TDP 9 -                    

325 7 Huỳnh Duy Khoa Cháu 2015 TDP 9 -                    

326 29 1 Thái Tích Chủ hộ 1932 240083092 TDP 9 3 1 750.000 750.000             BTXH

327 2 Trần Thị Chín Vợ 1939 240083093 TDP 9 0 -                    BTXH

328 3 Thái Xuân Đông Con 1967 240276430 TDP 9 -                    

329 30 1 Phan Văn Bằng Chủ hộ 1967 241109618 TDP 9 5 4 750.000 3.000.000          

330 2 Phan Văn Tiến Con 1991 241177753 TDP 9 -                    

331 3 Phan Thị My My Con 1998 241762602 TDP 9 -                    

332 4 Phan Thị My Vy Con 2001 241870711 TDP 9 -                    

333 5 Trần Thị Hƣơng Mẹ 1935 210522649 TDP 9 0 -                    BTXH

334 31 1 Phan Thị Kiệm Chủ hộ 1958 240083136 TDP 9 3 3 750.000 2.250.000          

335 2 Trần Quốc Tiến Con 1981 240675013 TDP 9 -                    

336 3 Trần Quốc Toàn Con 1995 241394324 TDP 9 -                    

337 32 1 Hồ Thị Thanh Thùy Chủ hộ 1983 240675456 TDP 9 5 5 750.000 3.750.000          

338 2 Bùi Thanh Hiếu Chồng 1982 240895540 TDP 9 -                    

339 3 Nguyễn Thị Bích Thủy Mẹ 1962 240774708 TDP 9 -                    

340 4 Bùi Minh Thuận Con 2014 TDP 9 -                    

341 5 Bùi Hồ Thanh Trúc Con 2019 TDP 9 -                    

342 33 1 Phạm Văn Tùng Chủ hộ 1966 240364797 TDP 10 5 5 750.000 3.750.000          

343 2 Phạm Thị Thu Hƣơng Con 1996 241691611 TDP 10 -                    

344 3 Phaạm Thị Bích Hạnh Con 1998 241761611 TDP 10 -                    

345 4 Phạm Ngọc Lâm Con 2001 241909620 TDP 10 -                    

346 5 Phạm Ngọc Nguyên Con 2003 TDP 10 -                    
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347 34 1 Huỳnh Ngọc Dũng Chủ hộ 1971 240675265 TDP 10 5 5 750.000 3.750.000          

348 2 Nguyễn Thị Cúc Vợ 1975 240448830 TDP 10 -                    

349 3 Huỳnh Trọng Bảo Con 1995 241394085 TDP 10 -                    

350 4 Huỳnh Thị Ngọc Ánh Con 2001 241871392 TDP 10 -                    

351 5 Trần Thị Nguyệt Mẹ 1943 210292511 TDP 10 -                    

352 35 1 Trần Văn Cảnh Chủ hộ 1967 240872124 TDP 10 4 4 750.000 3.000.000          

353 2 Đinh Thị Thu Ba Vợ 1969 241177783 TDP 10 -                    

354 3 Trần Đức Tài Con 1992 241378271 TDP 10 -                    

355 4 Nguyễn Thị Kim Yến Con 1993 241393410 TDP 10 -                    

356 36 1 Nguyễn Thị Khuyên Chủ hộ 1983 240775242 TDP 10 5 5 750.000 3.750.000          

357 2 Phạm Thị Thùy Trang Con 2006 TDP 10 -                    

358 3 Phạm Thị Thanh Trúc Con 2009 TDP 10 -                    

359 4 Phạm Nguyễn Minh Trí Con 2015 TDP 10 -                    

360 5 Phạm Thái Nguyên Chồng 1976 241129497 TDP 10 -                    

361 37 1 Nguyễn Văn Khánh Chủ hộ 1978 241388161 TDP 10 7 7 750.000 5.250.000          

362 2 Trƣơng Thị Ngọc Ánh Vợ 1979 240675386 TDP 10 -                    

363 3 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Con 2003 TDP 10 -                    

364 4 Nguyễn Thị Kim Chi Con 2005 TDP 10 -                    

365 5 Nguyễn Thị Kim Trúc Con 2008 TDP 10 -                    

366 6 Nguyễn Thị Mỹ Trà Con 2011 TDP 10 -                    

367 7 Nguyễn Văn Duy Con 2014 TDP 10 -                    

368 38 1 Đoàn Thị Thu Hương Chủ hộ 1992 241196893 TDP 10 3 3 750.000 2.250.000          

369 2 Nguyễn Ngọc Tính Con 2010 TDP 10 -                    

370 3 Nguyễn Ngọc Toán Con 2013 TDP 10 -                    

371 39 1 Nguyễn Văn Thủ Chủ hộ 1990 241245820 TDP 11 4 4 750.000 3.000.000          

372 2 Nguyễn Thị Bình Vợ 1989 241238589 TDP 11 -                    

373 3 Nguyễn Thị Hoài ThƣơngCon 2010 TDP 11 -                    

374 4 Nguyễn Thị Khánh Thy Con 2013 TDP 11 -                    

375 40 1 Hà Thị Thà Chủ hộ 1961 240217940 TDP 11 6 5 750.000 3.750.000          

376 2 Phạm Duy Hồng Con 1987 240901467 TDP 11 -                    

377 3 Phạm Thị Mỹ Ngọc Con 1991 241304195 TDP 11 -                    

378 4 Phạm Thị Ngọc Ánh Con 1994 241304196 TDP 11 -                    

379 5 Bùi Thị Búp Mẹ 1929 TDP 11 -                    Chết trƣớc T4

380 6 Phạm Ngọc Phƣơng Linh Cháu 2013 TDP 11 -                    

381 41 1 Lê Văn Đức Chủ hộ 1966 240355563 TDP 11 4 4 750.000 3.000.000          

382 2 Hà Thị Phụng Vợ 1968 241263090 TDP 11 -                    

383 3 Lê Mận Con 1994 241521461 TDP 11 -                    
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384 4 Lê Thị Mỹ Xuyên Con 1995 241692231 TDP 11 -                    

385 42 1 Lê Thị Hơn Chủ hộ 1960 241263056 TDP 11 3 3 750.000 2.250.000          

386 2 Nguyễn Thị Kiều Mỹ Con 1995 241394275 TDP 11 -                    

387 3 Nguyễn Thị Kim Thoa Con 2001 241870826 TDP 11 -                    

388 43 1 Đặng Văn Thường Chủ hộ 1949 240083764 TDP 11 3 2 750.000 1.500.000          

389 2 Trần Thị Năm Vợ 1950 240083769 TDP 11 -                    

390 3 Đặng Duy Hồi Con 1996 TDP 11 0 -                    BTXH

391 44 1 Lê Thị Xuân Chủ hộ 1956 240207280 TDP 11 11 10 750.000 7.500.000          

392 2 Mai Văn Quý Con 1977 240678474 TDP 11 -                    

393 3 Mai Thị Thu Thơm Con 1982 240335125 TDP 11 -                    

394 4 Mai Văn Quá Con 1986 241953650 TDP 11 -                    

395 5 Mai Văn Hùng Con 1992 241387022 TDP 11 -                    

396 6 Mai Văn Quang Con 1984 240385125 TDP 11 -                    

397 7 Mai Văn Mạnh Con 1995 241690226 TDP 11 -                    

398 8 Mai Thị Thu Mai Con 1997 TDP 11 -                    

399 9 Mai Văn Phƣớc Cháu 2007 TDP 11 -                    

400 10 Mai H Ly Cháu 2012 TDP 11 -                    

401 11 H Li Na Niê Con 1987 TDP 11 Không đủ ĐK

402 45 1
Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt
Chủ hộ 1950 240255483 TDP 11 5 4 750.000 3.000.000          BTXH

403 2 Phạm Hữu Phƣớc Con 1988 241108288 TDP 11 -                    

404 3 Phạm Linh Tam Con 1986 241025992 TDP 11 -                    

405 4 Phạm Thị Thu Thảo Con 1993 241393863 TDP 11 -                    

406 5 Trần Thị An Liên Con 1990 TDP 11 -                    

407 46 1 Nguyễn Văn Hoàng Chủ hộ 1963 240333738 TDP 11 5 5 750.000 3.750.000          

408 2 Huỳnh Thị Hiếu Vợ 1966 240242582 TDP 11 -                    

409 3 Nguyễn Bá Ngọc Con 1987 240901214 TDP 11 -                    

410 4 Nguyễn Quốc Nghỉ Con 1997 241693683 TDP 11 -                    

411 5 Nguyễn Thị Nhớ Con 1995 241761641 TDP 11 -                    

412 47 1 Lê Văn Dũng Chủ hộ 1950 241522072 TDP 11 7 7 750.000 5.250.000          

413 2 Nguyễn Thị Mƣời Vợ 1954 240217098 TDP 11 -                    

414 3 Lê Thị Tâm Con 1983 240676098 TDP 11 -                    

415 4 Lê Thị Thu Luyến Con 1986 240901201 TDP 11 -                    

416 5 Ngô Nhƣ Ý Cháu 2004 TDP 11 -                    

417 6 Ngô Xuân Hào Cháu 2012 TDP 11 -                    

418 7 Ngô Xuân Sơn Cháu 2015 TDP 11 -                    

419 48 1 Lê Văn Hòa Chủ hộ 1976 225248170 TDP 11 6 6 750.000 4.500.000          

420 2 Nguyễn Thị Thu Hà Vợ 1973 225511975 TDP 11 -                    
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421 3 Lê Văn Tuấn Con 1993 225523738 TDP 11 -                    

422 4 Lê Văn Kiệt Con 1997 225579645 TDP 11 -                    

423 5 Lê Văn Long Con 2004 225950736 TDP 11 -                    

424 6
Lê Hoàng Thảo 

Nguyên
Con 2010 TDP 11 -                    

425 49 1 Tô Thị Kim Hùng Chủ hộ 1953 240073526 TDP 11 1 0 750.000 -                    BTXH

426 50 1 Nguyễn Thị Lý Chủ hộ 1960 241909471 TDP 12 2 2 750.000 1.500.000          

427 2 Bạch Công Dƣ Anh 1955 241909416 TDP 12 -                    

428 51 1 Nguyễn Hữu Long Chủ hộ 1953 240276417 TDP 12 4 4 750.000 3.000.000          

429 2 Hồ Thị Huynh Vợ 1957 240255600 TDP 12 -                    

430 3 Nguyễn Hữu Nam Con 1988 240901209 TDP 12 -                    

431 4 Nguyễn Đăng Huy Cháu 2010 TDP 12 -                    

432 52 1 Phạm Thị Kim Yến Chủ hộ 1974 240424834 TDP 12 5 5 750.000 3.750.000          

433 2 Nguyễn Bá Huy Con 1996 241521121 TDP 12 -                    

434 3 Nguyễn Thị Ngọc Thi Con 2001 241952063 TDP 12 -                    

435 4 Đinh Xuân Đồng Con 2007 TDP 12 -                    

436 5 Đinh Xuân Thuận Con 2010 TDP 12 -                    

437 53 1 Nguyễn Bá Thạch Chủ hộ 1980 240541608 TDP 12 3 3 750.000 2.250.000          

438 2 Nguyễn Bá Tƣờng Con 2001 241953449 TDP 12 -                    

439 3 Nguyễn Bá Vũ Con 2005 TDP 12 -                    

440 54 1 Bùi Thị Hoa Chủ hộ 1967 241245860 TDP 12 4 4 750.000 3.000.000          

441 2 Ngô Thị Mai Thoa Con 1990 241282085 TDP 12 -                    

442 3 Ngô Hoàng Thƣơng Con 1994 241393814 TDP 12 -                    

443 4 Ngô Thị Mai Linh Con 1996 241523017 TDP 12 -                    

444 55 1 Phạm Chương Chủ hộ 1933 184183240 TDP 12 2 0 750.000 -                    BTXH

445 2 Phạm Thị Bé Vợ 1943 184183148 TDP 12 0 -                    BTXH

PHƯỜNG BÌNH TÂN

446 1 1
Nguyễn Thị Phương 

Dung
Chủ hộ 1973 240546343 TDP 1 2 2 750.000 1.500.000          

447 2
Nguyễn Hoàng Cao 

Thăng
Con 2000 TDP 1

448 2 1 Nguyễn Phi Khanh Chủ hộ 1970 240399728 TDP 1 4 4 750.000 3.000.000          

449 2 Hoàng Thị Mỹ Ngọc Vợ 1905 240305756 TDP 1

450 3 Nguyễn Phi Hùng Con 2008 TDP 1

451 4 Nguyễn Thị Thảo Vy Con 2009 TDP 1

452 3 1 Nguyễn Huấn Chủ hộ 1969 240372745 TDP 1 3 3 750.000 2.250.000          

453 2 Nguyễn Thị Luyến Vợ 1976 241486760 TDP 1

454 3 Nguyễn Nữ Bảo Quyên Con 2007 TDP 1

III
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455 4 1 Nguyễn Thị Dực Chủ hộ 1955 241356041 TDP 1 9 9 750.000 6.750.000          

456 2 Nguyễn Thị Hồng Lan Con 1984 241356043 TDP 1

457 3 Nguyễn Văn Cƣờng Con 1987 241352448 TDP 1

458 4 Nguyễn Văn Việt Con 1989 241356042 TDP 1

459 5 Nguyễn Văn Phƣơng Con 1994 241891728 TDP 1

460 6 Nguyễn Văn Sơn Con 2009 TDP 1

461 7 Nguyễn Thị Thanh Huyền Con 1991 241141487 TDP 1

462 8 Nguyễn Vũ Anh Khôi Cháu 2009 TDP 1

463 9 Nguyễn Đức Thiên Ân Cháu 2017 TDP 1

464 5 1 Nguyễn Duy Bình Chủ hộ 1965 240242767 TDP 1 6 6 750.000 4.500.000          

465 2 Dƣơng Thị Lan Vợ 1975 240890333 TDP 1

466 3 Nguyễn Ngọc Uy Con 1999 241762206 TDP 1

467 4 Nguyễn Thị Mỹ Linh Con 2000 241871418 TDP 1

468 5 Nguyễn Quang Vinh Con 2005 TDP 1

469 6 Nguyễn Trung Hiếu Con 2008 TDP 1

470 6 1 Nguyễn Thị Mỹ ThanhChủ hộ 1980 240546399 TDP 1 1 1 750.000 750.000             

471 7 1 Nguyễn Đình Chiến Chủ hộ 1979 241028455 TDP 1 5 5 750.000 3.750.000          

472 2 Trịnh Thị Phúc Minh Vợ 1984 240676143 TDP 1

473 3 Nguyễn Trịnh Huyền TrinhCon 2008 TDP 1

474 4 Nguyễn Trịnh Nhật KhôiCon 2010 TDP 1

475 5 Nguyễn Trịnh Tiến Đạt Con 2013 TDP 1

476 8 1 Nguyễn Thị Tường Chủ hộ 1953 241477193 TDP 1 5 5 750.000 3.750.000          

477 2 Nguyễn Hải Sơn Con 1981 241477194 TDP 1

478 3 Nguyễn Quốc Bảo Con 1988 241072868 TDP 1

479 4 Nguyễn Trung Thành Con 1993 241378374 TDP 1

480 5 Nguyễn Thanh Phong Con 1978 241694457 TDP 1

481 9 1 Nguyễn Cường Chủ hộ 1974 TDP 1 8 7 750.000 5.250.000          

482 2 Nguyễn Thị Thùy DƣơngVợ 1977 TDP 1

483 3 Nguyễn Thị Trùng Mẹ 1931 TDP 1 0 BTXH

484 4 Nguyễn Thị Thùy TrangCon 2002 TDP 1

485 5 Nguyễn Thị Mai Sƣơng Con 2000 TDP 1

486 6 Nguyễn Thị Quỳnh NhƣCon 2005 TDP 1

487 7 Nguyễn Quang Triệu Con 2007 TDP 1

488 8 Nguyễn Nữ Đan Thƣ  Con 2012 TDP 1

489 10 1 Nguyễn Khắc Huệ Chủ hộ 1964 240207383 TDP 1 5 4 750.000 3.000.000          Chết trƣớc T4

490 2 Trƣơng Thị Tuyết Mai Vợ 1970 240306840 TDP 1

491 3 Nguyễn Duy Hải Bảo Con 1990 241162177 TDP 1
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492 4 Nguyễn Duy Ý Quyên Con 1995 241523882 TDP 1

493 5 Nguyễn Duy Hải Quân Con 2004 TDP 1

494 11 1 Nguyễn Hữu Quốc Chủ hộ 1975 240546120 TDP 1 4 4 750.000 3.000.000          

495 2 Nguyễn Thị Kim Hoa Vợ 1976 240470277 TDP 1

496 3 Nguyễn Ngọc Thủy TiênCon 2003 TDP 1

497 4 Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân Con 2007 TDP 1

498 12 1 Hoàng Thị Mừng Chủ hộ 1972 240372752 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

499 2 Hoàng phi Hùng Con 1997 TDP 2

500 3 Hoàng Thị Quỳnh Nhƣ Con 2000 TDP 2

501 4 Hoàng Tấn Kiệt Con 2003 TDP 2

502 13 1 Nguyễn Quang Chiến Chủ hộ 1970 TDP 2 5 5 750.000 3.750.000          

503 2 Nguyễn Thị Kim Hiền Vợ 1974 240451851 TDP 2

504 3
Nguyễn Thị Thùy 

Duyên
Con 1995 241484717 TDP 2

505 4 Nguyễn Vũ Tƣởng Con 1997 241760202 TDP 2

506 5 Nguyễn Vũ Hậu Con 2000 241760203 TDP 2

507 14 1 Nguyễn Thị Kim Mai Chủ hộ 1966 241473590 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

508 2 Nguyễn Thành Trung Con 1986 241762063 TDP 2

509 3
Nguyễn Ngọc Phƣơng 

Trinh
Con 1994 TDP 2

510 4
Nguyễn Phƣơng Hồng 

Thủy 
Con 1996 241520271 TDP 2

511 15 1 Thái Thị Thường Chủ hộ 1948 240095416 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

512 2 Nguyễn Thái Hữu Bảo Con 1988 240890029 TDP 2

513 3
Nguyễn Thái Duy 

Khánh
Con 1993 241376792 TDP 2

514 4 Nguyễn Thái Tuấn Vũ Con 1994 241457287 TDP 2

515 16 1 Trần Vũ Huy Chủ hộ 1985 240890334 TDP 2 3 3 750.000 2.250.000          

516 2 Nguyễn Thị Thùy Vy Vợ 1989 241143403 TDP 2

517 3 Trần Thiên Anh Con 2015 TDP 2

518 17 1 Hoàng Thị Cảnh Chủ hộ 1943 240095310 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

519 2
Nguyễn Thị Phƣơng 

Dung
Con 1966 240306729 TDP 2

520 3 Nguyễn Thị Thanh Hòa Con 1966 240270593 TDP 2

521 4 Nguyễn Thị Thiên Nga Con 1976 240665600 TDP 2

522 18 1 Nguyễn Thị Cư Chủ hộ 1948 241763306 TDP 2 2 2 750.000 1.500.000          

523 2 Nguyễn Ngọc Minh Con 1987 241317835 TDP 2
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524 19 1 Nguyễn Trọng Khánh Chủ hộ 1965  240868893 TDP 3 5 5 750.000 3.750.000          

525 2 Nguyễn Thị Huế Vợ 1970 240325935 TDP 3

526 3 Nguyễn Thị Hồng Thi Con 1998 241693754 TDP 3

527 4 Nguyễn Trọng Đạt Con 2001 TDP 3

528 5 Nguyễn Viễn Em 1950 TDP 3

529 20 1 Hoàng Thị Ba Chủ hộ 1952 240087604 TDP 3 2 1 750.000 750.000             BTXH

530 2 Hoàng Thị Kiều My Con 1998 TDP 3

531 21 1 Nguyễn Thế Chủ hộ 1963 240101482 TDP 3 3 3 750.000 2.250.000          

532 2 Cao Thị Lệ Thiên Vợ 1968 240101488 TDP 3

533 3 Nguyễn Thanh Cƣờng Con 1995 TDP 3

534 22 1 Nguyễn Quang Trung Chủ hộ 1968 240306843 TDP 3 7 7 750.000 5.250.000          

535 2 Dƣơng Thị Ánh Tuyết Vợ 1968 TDP 3

536 3 Nguyễn Thị Ánh Linh Con 1990 TDP 3

537 4 Nguyễn Quang Vũ Con 1995 TDP 3

538 5 Nguyễn Vũ Quân Con 1997 TDP 3

539 6 Lê Nguyễn Uyên Uyên Cháu 2008 TDP 3

540 7 Lê Nguyễn Quốc Huy Cháu 2015 TDP 3

541 23 1 Phạm Thị Lý Chủ hộ 1956 240807662 TDP 3 1 1 750.000 750.000             

542 24 1 Nguyễn Thị Thiết Chủ hộ 1967 240270524 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

543 2 Nguyễn Thị Diệp Hồng Con 1991 241473572 TDP 3

544 3 Nguyễn Bình Nguyên Cháu 2010 TDP 3

545 4 Nguyễn Ngọc Ly Cháu 2013 TDP 3

546 25 1 Trần Sử Cháu 2013 TDP 3 4 3 750.000 2.250.000          

547 2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Vợ 1949 241524384 TDP 3 0 Chết trƣớc T4

548 3 Trần Thị Mỹ Dung Con 1972 TDP 3

549 4 Trần Quốc Hùng Con 1988 241218209 TDP 3

550 26 1 Nguyễn Thanh Lam Chủ hộ 1961 240087818 TDP 3 6 6 750.000 4.500.000          

551 2 Nguyễn Thị Ngọc Khanh  Vợ 1961 240087730 TDP 3

552 3 Nguyễn Thanh Bảo Con 1987 241173978 TDP 3

553 4 Nguyễn Thanh Quốc Con 1989 241162852 TDP 3

554 5 Nguyễn Thanh Phi Phong Con 1992 241380499 TDP 3

555 6 Nguyễn Hoàng Bảo Thi Con 2003 TDP 3

556 27 1 Nguyễn Lập Chủ hộ 1966 240251063 TDP 3 5 5 750.000 3.750.000          

557 2 Nguyễn Thị Lý  Vợ 1965 240890401 TDP 3

558 3 Nguyễn Thanh Việt  Con 1985 240890402 TDP 3

559 4 Nguyễn Thanh Lãm  Con 1992 241589209 TDP 3

560 5 Nguyễn Thị Thùy Diệu Con 1999 TDP 3

16



561 28 1 Hoàng Hậu Chủ hộ 1968 240306857 TDP 3 5 5 750.000 3.750.000          

562 2 Võ Thị Liên Vợ 1977 240495832 TDP 3

563 3 Hoàng Gia Bảo Con 1996 241522272 TDP 3

564 4 Hoàng Thị Phƣơng Nhi Con 1999 241694626 TDP 3

565 5 Hoàng Đình Phong Con 2005 TDP 3

566 29 1 Hoàng Trọng Linh Chủ hộ 1979 240607007 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

567 2 Ngô Thị Đông Vợ 1980 240607338 TDP 3

568 3 Hoàng Trung Nguyên Con 2001 241920353 TDP 3

569 4 Hoàng Thùy Duyên Con 2009 TDP 3

570 30 1 Phạm Đình Rút Chủ hộ 1969 240306866 TDP 3 2 2 750.000 1.500.000          

571 2 Phạm Minh Mẫn Con 1999 241908851 TDP 3

572 31 1 Cao Năm Chủ hộ 1943 240087719 TDP 3 2 2 750.000 1.500.000          

573 2 Hoàng Thị Nga Vợ 1945 240087720 TDP 3

574 32 1 Lê Bảo Trị Chủ hộ 1983 240665800 TDP 3 5 5 750.000 3.750.000          

575 2 Phạm Hoàng Diệu Vợ 1987 240890375 TDP 3

576 3 Lê Công Tuấn Anh Con 2007 TDP 3

577 4 Lê Ngọc Đan Trinh Con 2008 TDP 3

578 5 Lê Hoàng Chấn Phong Con 2011 TDP 3

579 33 1 Hoàng Thị Thí Chủ hộ 1945 240087752 TDP 3 1 1 750.000 750.000             

580 34 1 Đinh Hoàng Chủ hộ 1960 240087222 TDP 3 5 5 750.000 3.750.000          

581 2 Võ Thị Xuân Uyễn Vợ 1964 240207386 TDP 3

582 3 Đinh Thị Quỳnh Chi Con 1989 241162545 TDP 3

583 4 Đinh Trung Kiên Con 1990 241128859 TDP 3

584 5 Đinh Trung Cƣờng Con 1990 241162544 TDP 3

585 35 1 Nguyễn Thị Quyền Chủ hộ 1944 240095412 TDP 4 3 3 750.000 2.250.000          

586 2 Nguyễn Văn Hoàng Con 1971 240372738 TDP 4

587 3 Mai Thị Phi Con 1972 240399722 TDP 4

588 36 1 Phạm Thị Kinh Chủ hộ 1965 240242748 TDP 4 2 2 750.000 1.500.000          

589 2 Phạm Thanh Tuấn Con 1993 241470465 TDP 4

590 37 1 Nguyễn Thị Bách Chủ hộ 1939 240095421 TDP 4 3 3 750.000 2.250.000          

591 2 Hồ Thị Thúy Con 1963 240095354 TDP 4

592 3 Trần Hồng Linh Đan Cháu 1999 241694625 TDP 4

593 38 1
Nguyễn Thanh Hùng 

Phương
Chủ hộ 1986 241222147 TDP 4 5 5 750.000 3.750.000          

594 2 Trần Lê Tuyết Vợ 1984 240890329 TDP 4

595 3 Nguyễn Trần Thiên Ái Con 2008 TDP 4

596 4 Nguyễn Trần Gia Linh Con 2012 TDP 4
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597 5
Nguyễn Trần Quốc 

Khôn
Con 2014 TDP 4

598 39 1 Nguyễn Văn Pháp Chủ hộ 1964 240306804 TDP 4 4 4 750.000 3.000.000          

599 2 Nguyễn Thị Tạo Vợ 1966 240242781 TDP 4

600 3 Nguyễn Hữu Đức Con 1997 TDP 4

601 4 Nguyễn Thị Mỹ Hƣờng Con 2001 TDP 4

602 40 1 Nguyễn Văn Hóa Chủ hộ 1967 240270770 TDP 4 4 4 750.000 3.000.000          

603 2 Nguyễn Thị Xuân Dung Vợ 1968 240360784 TDP 4

604 3 Nguyễn Bảo Quân Con 2000 TDP 4

605 4 Nguyễn Bảo Phan Con 2006 TDP 4

606 41 1 Võ Thị Quý Chủ hộ 1964 240207387 TDP 4 3 3 750.000 2.250.000          

607 2 Võ Văn Điệp Con 1990 241384119 TDP 4

608 3 Võ Mai Tây Nguyên Con 1998 211762155 TDP 4

609 42 1 Trần Văn Ngọc Chủ hộ 1955 240076937 TDP 4 7 7 750.000 5.250.000          

610 2 Nguyễn Thị Vân Vợ 1963 240087315 TDP 4

611 3 Trần Thị Anh Tuyên Con 1988 241079676 TDP 4

612 4 Trần Quang Huy Con 1997 241691545 TDP 4

613 5 Trần Thị Mỹ Trinh Con 1999 241762994 TDP 4

614 6 Trần Thị Huyền Trang Con 2001 241762993 TDP 4

615 7 Trần Quang Vũ Con 2004 TDP 4

616 43 1 Phạm Quang Hoàng Chủ hộ 1946 240095072 TDP 4 6 4 750.000 3.000.000          BTXH

617 2 Nguyễn Thị Thuận Vợ 1948 240101451 TDP 4

618 3 Phạm Tây Nguyên Con 1982 240665789 TDP 4 0 BTXH

619 4 Phạm Đông Dƣơng Con 1989 241134186 TDP 4

620 5 Nguyễn Thị Bích Hiệp Con 1993 241489044 TDP 4

621 6 Phạm Duy Phúc Cháu 2019 TDP 4

622 44 1 Nguyễn Châu Chủ hộ 1952 240087329 TDP 5 4 4 750.000 3.000.000          

623 2 Hoàng Thị Quế Vợ 1952 240087576 TDP 5

624 3 Nguyễn Hoàng Con 1980 240607020 TDP 5

625 4 H'Thanh KTLa Con 1984 241091361 TDP 5

626 45 1 Thái Hữu Tình Chủ hộ 1959 241473246 TDP 5 5 5 750.000 3.750.000          

627 2 Mai Thị Thể Vợ 1966 240242659 TDP 5

628 3 Thái Duy Quang Con 1988 241694955 TDP 5

629 4 Thái Duy Quỳnh Trúc Con 2001 TDP 5

630 5 Thái Duy Chí Kiên Con 2006 TDP 5

631 46 1 Hoàng Sỹ Chủ hộ 1957 240087620 TDP 5 8 8 750.000 6.000.000          

632 2 Nguyễn Thị Hƣơng Vợ 1958 240087813 TDP 5
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633 3 Hoàng Thị Lan Phƣơng Con 1984 240890326 TDP 5

634 4 Hoàng Thanh Khâm Con 1988 240890327 TDP 5

635 5
Hoàng Thụy Hồng 

Điệp
Con 1992 241522079 TDP 5

636 6
Hoàng Thụy Huyền 

Trâm
Con 1996 241694877 TDP 5

637 7 Nguyễn Thị Thùy DuyênCon 1995 241523732 TDP 5

638 8 Hoàng Nữ Phƣơng Vy Con 2010 TDP 5

639 47 1 Nguyễn Văn Phụng Chủ hộ 1963 240087347 TDP 5 8 8 750.000 6.000.000          

640 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1968 240306774 TDP 5

641 3 Nguyễn Hùng Văn Con 1990 241127706 TDP 5

642 4 Nguyễn Phi Long Con 1992 241299225 TDP 5

643 5 Nguyễn Thị Thúy Linh Con 1999 241870745 TDP 5

644 6 Nguyễn Thị Kim Cang Con 2001 TDP 5

645 7 Hoàng Thị Hồng Con 1995 241636099 TDP 5

646 8 Nguyễn Vy Zen Ny Cháu 2016 TDP 5

647 48 1 Nguyễn Quang Thành Chủ hộ 1962 240087299 TDP 5 5 5 750.000 3.750.000          

648 2 Cao Thị Bình Vợ 1967 240270752 TDP 5

649 3 Nguyễn Duy Nguyên Con 1987 240890056 TDP 5

650 4 Nguyễn Thị Minh Hà Con 1992 241177017 TDP 5

651 5 Nguyễn Bảo Khanh Con 1997 241694148 TDP 5

652 49 1 Đoàn Văn Hải Chủ hộ 1973 240960959 TDP 5 5 5 750.000 3.750.000          

653 2 Bùi Thị Hồng Thủy Vợ 1975 241473986 TDP 5

654 3 Đoàn Duy Tân Con 1997 241523032 TDP 5

655 4 Đoàn Thị Thùy Trang Con 2002 TDP 5

656 5 Đoàn Anh Nhƣ Con 2009 TDP 5

657 50 1 Lê Ngọc Hoành Chủ hộ 1941 240101229 TDP 5 4 4 750.000 3.000.000          

658 2 Lê Ngọc Hải Con 1978 241177169 TDP 5

659 3 Lê Ngọc Hòa Con 1985 241062287 TDP 5

660 4 Lê Ngọc Huân Con 1990 241120480 TDP 5

661 51 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1967 240306876 TDP 5 5 5 750.000 3.750.000          

662 2 Trần Thị Thúy Lan Vợ 1973 240890196 TDP 5

663 3 Nguyễn Tiến Sỹ Con 1994 241498677 TDP 5

664 4 Nguyễn Thanh Nam Con 2000 241693675 TDP 5

665 5 Nguyễn Lê Nin Con 2002 TDP 5

666 52 1 Hoàng Hữu Châu Chủ hộ 1956 240087633 TDP 5 2 2 750.000 1.500.000          

667 2 Mai Thị Hồng Thủy Vợ 1958 240087769 TDP 5
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668 53 1
Nguyễn Thị Thu 

Hương
Chủ hộ 1955 240087536 TDP 6 5 4 750.000 3.000.000          

669 2 Phan Thanh Xuân Con 1979 240665589 TDP 6 0 BTXH

670 3 Nguyễn Thị Lệ Hằng Con 1981 240610928 TDP 6

671 4 Phan Anh Kiệt Cháu 2010 TDP 6

672 5 Phan Ngọc Diễm Mi Cháu 2016 TDP 6

673 54 1 Lê Minh Điệp Chủ hộ 1973 240425084 TDP 6 5 5 750.000 3.750.000          

674 2
Nguyễn Thụy Thanh 

Nga
Vợ 1980 240665643 TDP 6

675 3 Lê Minh Duy Con 2006 TDP 6

676 4 Lê Đức Quỳnh Con 2009 TDP 6

677 5 Phạm Thị Hạnh Chị 1951 240087106 TDP 6

678 55 1 Lê Nguyễn Hữu Quân Chủ hộ 1972 241489413 TDP 6 5 5 750.000 3.750.000          

679 2 Lê Thị Bích Hiệp Vợ 1981 240665613 TDP 6

680 3 Lê Thị Thùy Trang Con 2001 TDP 6

681 4 Lê Quốc Cƣờng Con 2005 TDP 6

682 5 Lê Thảo Nguyên Con 2007 TDP 6

683 56 1 Ngô Hữu Phán Chủ hộ 1980 241524337 TDP 6 5 5 750.000 3.750.000          

684 2 Phan Thị Bích Loan Vợ 1986 240890116 TDP 6

685 3 Ngô Hữu Đan Con 2002 TDP 6

686 4 Ngô Đăng Khoa Con 2007 TDP 6

687 5 Ngô Đăng Khôi Con 2009 TDP 6

688 57 1 Ngô Minh Tiến Chủ hộ 1968 240451842 TDP 6 5 5 750.000 3.750.000          

689 2 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Vợ 1976 240466891 TDP 6

690 3 Ngô Anh Tuyên Con 2001 TDP 6

691 4 Ngô Nữ Huyền Trân Con 2003 TDP 6

692 5 Ngô Quốc Hân Con 2008 TDP 6

693 58 1 Nguyễn Văn Huệ Chủ hộ 1963 TDP 6 6 6 750.000 4.500.000          

694 2 Nguyễn Thị Kim Liên Vợ 1966 TDP 6

695 3 Nguyễn Thị Ánh NguyệtCon 1995 TDP 6

696 4 Nguyễn Hiếu Trung Con 1995 TDP 6

697 5 Nguyễn Thành Tính Con 1999 TDP 6

698 6
Nguyễn Thùy Duy 

Chúc
Con 2002 TDP 6

699 59 1 Phạm Hồng Thái Chủ hộ 1963 240125834 TDP 6 5 5 750.000 3.750.000          

700 2 Nguyễn Thị Kim Trí Vợ 1962 240087472 TDP 6

701 3 Phạm Hồng Kiệt Con 1989 241247404 TDP 6

702 4 Phạm Hồng Lệ Thủy Con 1997 241523971 TDP 6
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703 5 Nguyễn Thị Thùy Trang Con 1993 241341599 TDP 6

704 60 1 Nguyễn Văn Phước Chủ hộ 1966 240270550 TDP 6 6 5 750.000 3.750.000          Chết trƣớc T4

705 2 Ngô Thị Huệ Vợ 1971 240451841 TDP 6

706 3 Nguyễn Hoàng Phong Con 1993 241356489 TDP 6

707 4
Nguyễn Thị Bích 

Phƣợng
Con 1996 241321245 TDP 6

708 5 Nguyễn Quốc Toàn Con 2000 TDP 6

709 6 Nguyễn Tất Thắng Con 2003 TDP 6

710 61 1 Ngô Trường Vũ Chủ hộ 1974 240544594 TDP 6 5 4 750.000 3.000.000          

711 2 Phạm Thị Kim Hoa Vợ 1977 TDP 6

712 3 Ngô Trƣờng An Con 1997 241692360 TDP 6

713 4 Ngô Trƣờng Nam Con 1999 TDP 6 0 BTXH

714 5 Ngô Diễm Quỳnh Con 2004 TDP 6

715 62 1 Nguyễn Thị Trà Chủ hộ 1956 240087793 TDP 7 1 1 750.000 750.000             

716 63 1 Nguyễn Thị Mỹ An Chủ hộ 1965 240607136 TDP 7 4 4 750.000 3.000.000          

717 2 Nguyễn Thùy Mỹ Yến Con 1989 241077750 TDP 7

718 3 Trần Quang Quý Cháu 2012 TDP 7

719 4 Trần Thùy Thủy Tiên Cháu 2015 TDP 7

720 64 1 Cao Minh Bình Chủ hộ 1966 240700841 TDP 7 4 4 750.000 3.000.000          

721 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 1967 240270502 TDP 7

722 3 Cao Thùy Kỳ Duyên Con 1998 241691190 TDP 7

723 4 Cao Minh Sang Con 2008 TDP 7

724 65 1 Mai Thị Thương Chủ hộ 1956 TDP 7 2 2 750.000 1.500.000          

725 2 Trần Thị Thùy Tiên Con 1992 TDP 7

726 66 1 Nguyễn Thanh Liêm Chủ hộ 1974 241473489 TDP 7 5 5 750.000 3.750.000          

727 2 Nguyễn Thị Kim Dung Vợ 1977 240466902 TDP 7

728 3 Nguyễn Thanh Linh Con 1998 241694538 TDP 7

729 4 Nguyễn Thùy Khánh LyCon 2000 TDP 7

730 5 Nguyễn Thùy Trà My Con 2010 TDP 7

731 67 1 Ngô Thị Vân Chủ hộ 1955 240087085 TDP 7 4 2 750.000 1.500.000          

732 2 Nguyễn Bảo Toàn Con 1992 241520577 TDP 7

733 3 Nguyễn Bùi Nhƣ QuỳnhCon 2006 TDP 7 0 BTXH

734 4 Nguyễn Phi Huỳnh anh 1959 TDP 7 0 BTXH

735 68 1 Nguyễn Phượng Chủ hộ 1965 240242691 TDP 7 3 3 750.000 2.250.000          

736 2 Nguyễn Thị Chính Vợ 1978 186688033 TDP 7

737 3 Nguyễn Trung Kiên Con 2011 TDP 7

738 69 1 Nguyễn Thị Phục Chủ hộ 1960 240087812 TDP 7 4 4 750.000 3.000.000          
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739 2 Nguyễn Trung Nguyên Con 1990 241110587 TDP 7

740 3 Nguyễn Trọng Huỳnh Con 1993 241384161 TDP 7

741 4 Nguyễn Thị Hồng Nga Con 1995 241523130 TDP 7

742 70 1 Nguyễn Hòa Chủ hộ 1963 240251088 TDP 7 5 5 750.000 3.750.000          

743 2 Trƣơng Thị Hiền Vợ 1969 241760867 TDP 7

744 3 Nguyễn Quốc Huy Con 2000 241760868 TDP 7

745 4 Nguyễn Chí Vỹ Con 2002 241908869 TDP 7

746 5 Nguyễn Ngọc Anh Con 2007 TDP 7

747 71 1 Trần Minh Thành Chủ hộ 1974 240607351 TDP 7 6 6 750.000 4.500.000          

748 2
Nguyễn Thị Xuân 

Hƣơng
Vợ 1972 240399755 TDP 7

749 3 Trần Minh Chiến Con 2001 TDP 7

750 4 Trần Minh Thắng Con 2004 TDP 7

751 5 Trần Thị Mỹ Châu Con 2007 TDP 7

752 6 Trần Thị Thanh Trúc Con 2010 TDP 7

753 72 1 Nguyễn Văn Mỹ Chủ hộ 1947 240095116 TDP 7 3 3 750.000 2.250.000          

754 2 Nguyễn Thị Vân Vợ 1951 240087962 TDP 7

755 3
Nguyễn Thị Hƣơng 

Trầm 
Con 1991 241162136 TDP 7

756 73 1 Hoàng Minh Ngọc Chủ hộ 1981 240959558 TDP 7 4 4 750.000 3.000.000          

757 2 Đoàn Thị Tuyền Vợ 1979 241520270 TDP 7

758 3 Hoàng Minh Tuyến Con 2005 TDP 7

759 4 Hoàng Gia Hân Con 2009 TDP 7

PHƯỜNG ĐẠT HIẾU

760 1 1 Trần Thị Kim Phụng Chủ hộ 1979  240493509  TDP Đạt Hiếu 1 4 4 750.000 3.000.000          

761 2 Dƣơng Văn Uyên Chồng 1976   241524749 TDP Đạt Hiếu 1 -                    

762 3 Dƣơng Minh Quân Con  2003 TDP Đạt Hiếu 1 -                    

763 4 Dƣơng Trí Bảo Con 2005 TDP Đạt Hiếu 1 -                    

764 2 1
Trương Thị Sông 

Hương
Chủ hộ 1986 240886331 TDP Đạt Hiếu 1 3 2 750.000 1.500.000          

765 2 Ngô Đức Thắng Con 2008 TDP Đạt Hiếu 1 BTXH

766 3 Nguyễn Trí Cƣờng Con 2018 TDP Đạt Hiếu 1

767 3 1 Trần Thanh Tú Chủ hộ 1986 240886765 TDP Đạt Hiếu 1 4 4 750.000 3.000.000          

768 2 Trần Thị Cẩm Giang Con 2003 TDP Đạt Hiếu 1

769 3 Bạch Thế Thành Con 2007 TDP Đạt Hiếu 1

770 4 H Rỗn Niê Vợ 1969 240540586 TDP Đạt Hiếu 1

771 4 1 Quách Tư Chủ hộ 1932 TDP Đạt Hiếu 1 4 3 750.000 2.250.000          BTXH

IV
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772 2 Đinh Thị Lang Vợ 1950 240207308 TDP Đạt Hiếu 1

773 3 Quách Văn Kim Con 1986 240885880 TDP Đạt Hiếu 1

774 4 Quách Văn Mƣời Con 1991 241523566 TDP Đạt Hiếu 1

775 5 1 Quách Thị Tiết Chủ hộ 1977 240885578 TDP Đạt Hiếu 1 5 5 750.000 3.750.000          

776 2 Dƣơng Văn Ngọn Chồng 1986 225247517 TDP Đạt Hiếu 1

777 3 Trần Minh Triều Con 1996 TDP Đạt Hiếu 1

778 4 Trần Thị Thgu My Con 2001 TDP Đạt Hiếu 1

779 5 Dƣơng Thị Tố Trâm Con 2013 TDP Đạt Hiếu 1

780 6 1 Nguyễn Văn Niêm Chủ hộ 1970 241243813 TDP Đạt Hiếu 1 5 5 750.000 3.750.000          

781 2 Nguyễn Thị Hợi Vợ 1972 241259145 TDP Đạt Hiếu 1

782 3
Nguyễn Thị Phƣơng 

Thảo
Con 2001 TDP Đạt Hiếu 1

783 4 Nguyễn Thị Thu Trang Con 2002 TDP Đạt Hiếu 1

784 5 Nguyễn Văn Bảo Con 2011 TDP Đạt Hiếu 1

785 7 1 Lê Xuân Lai Chủ hộ 1940 TDP Đạt Hiếu 1 3 2 750.000 1.500.000          NCC

786 2 Dƣơng Thị Vân Vợ 1941 TDP Đạt Hiếu 1

787 3 Lê Thị Huyền Trang Cháu 2008 TDP Đạt Hiếu 1

788 8 1 Lê Thị Liên Chủ hộ 1984 240981108 TDP Đạt Hiếu 2 4 3 750.000 2.250.000          

789 2 Nguyễn Huy Thạch Chồng 1982 240030550 TDP Đạt Hiếu 2 NCC

790 3 Nguyễn Thị Khánh Ly Con 2006 TDP Đạt Hiếu 2

791 4 Nguyễn Phƣơng Thủy Con 2012 TDP Đạt Hiếu 2

792 9 1 Nguyễn Tám Chủ hộ 1977 240607676 TDP Đạt Hiếu 3 6 6 750.000 4.500.000          

793 2 Hoàng Thị Phƣơng Vợ 1975 183414798 TDP Đạt Hiếu 3

794 3 Nguyễn Thị Hồng vân Con 2002 TDP Đạt Hiếu 3

795 4 Nguyễn Thị Linh Con 2005 TDP Đạt Hiếu 3

796 5 Nguyễn Thị Tuyết TrinhCon 2008 TDP Đạt Hiếu 3

797 6 Nguyễn Anh Tùng Con 2012 TDP Đạt Hiếu 3

798 10 1 Dương Hiển Lý Chủ hộ 1968 TDP Đạt Hiếu 3 3 3 750.000 2.250.000          

799 2 Dƣơng Thúy Nga Con 1996 241522864 TDP Đạt Hiếu 3

800 3 Dƣơng Hiển Nhật Con 2002 TDP Đạt Hiếu 3

801 11 1 Trương Quang Hương Chủ hộ 1949 240082166 TDP Đạt Hiếu 3 5 4 750.000 3.000.000          

802 2 Nguyễn Thị Liêm Vợ 1953 240082134 TDP Đạt Hiếu 3

803 3 Nguyễn Thị Lý Em 1965 TDP Đạt Hiếu 3 BTXH

804 4 Trƣơng Quang Hƣng Con 1992 214259821 TDP Đạt Hiếu 3

805 5 Trƣơng Thị Lệ Thu Con 1995 241523776 TDP Đạt Hiếu 3

806 12 1 Nguyễn Văn Hà Chủ hộ 1954 240540915 TDP Đạt Hiếu 4 4 4 750.000 3.000.000          

807 2 Nguyễn Thị Đi Vợ 1970 240333614 TDP Đạt Hiếu 4
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808 3 Nguyễn Thị Diễm Loan Con 1992 241520673 TDP Đạt Hiếu 4

809 4 Nguyễn Thi Trƣờng Vi Con 2001 TDP Đạt Hiếu 4

810 13 1 Tô Thị Liên Chủ hộ 1946 240073723 TDP Đạt Hiếu 5 1 1 750.000 750.000             

811 14 1 Phan Văn Dũng Chủ hộ 1978 215153341 TDP Đạt Hiếu 5 6 6 750.000 4.500.000          

812 2 Nguyễn Thị Bích Vợ 1985 TDP Đạt Hiếu 5

813 3 Phan Văn Khoa Con 2007 TDP Đạt Hiếu 5

814 4 Phan Nguyễn Nhƣ Ý Con 2015 TDP Đạt Hiếu 5

815 5 Phan Nguyễn Yến Nhi Con 2015 TDP Đạt Hiếu 5

816 6 Võ Thị Minh Mẹ 1942 240217991 TDP Đạt Hiếu 5

817 15 1 Nguyễn Thị Hiền Chủ hộ 1964 241259769 TDP Đạt Hiếu 5 2 2 750.000 1.500.000          

818 2 Nguyễn Trung Kiên Con 2004 TDP Đạt Hiếu 5

819 16 1 Nguyễn Duy Khánh Chủ hộ 1981 240743762 TDP Đạt Hiếu 5 4 3 750.000 2.250.000          BTXH

820 2 Nguyễn Thị Bích Liễu Vợ 1981 241524196 TDP Đạt Hiếu 5

821 3 Nguyễn Bảo Long Con 2008 TDP Đạt Hiếu 5

822 4 Nguyễn Bảo Thi Con 2013 TDP Đạt Hiếu 5

823 17 1 Trịnh Thị Nông Chủ hộ 1950 241259412 TDP Đạt Hiếu 6 1 1 750.000 750.000             

824 18 1 Nguyễn Thanh Liêm Chủ hộ 1962 240887039 TDP Đạt Hiếu 6 6 6 750.000 4.500.000          

825 2 Nguyễn Thị Trinh Vợ 1969 241259644 TDP Đạt Hiếu 6

826 3 Nguyễn Thị Thu Thanh Con 1997 241693886 TDP Đạt Hiếu 6

827 4
Nguyễn Thị Thùy 

Nhung
Con 1999 241693887 TDP Đạt Hiếu 6

828 5 Nguyễn Thanh Sang Con 2000 TDP Đạt Hiếu 6

829 6 Nguyễn Thị Kim Oanh Con 2005 TDP Đạt Hiếu 6

830 19 1 Đỗ Ngọc Thanh Chủ hộ 1981 241909372 TDP Đạt Hiếu 6 4 4 750.000 3.000.000          

831 2 Bùi Thị Thanh Xuân Vợ 1985 241038558 TDP Đạt Hiếu 6

832 3 Đỗ Thị  Ngọc Thúy Con 2003 TDP Đạt Hiếu 6

833 4 Đỗ Thị Ngọc Thƣ Con 2008 TDP Đạt Hiếu 6

834 20 1 Lê Thị Vựng Chủ hộ 1955 241416325 TDP Đạt Hiếu 7 2 2 750.000 1.500.000          

835 2 Hoàng Văn Vũ Con 1995 TDP Đạt Hiếu 7

836 21 1 Lê Hoàng Vũ Chủ hộ 1995 241520374 TDP 1 2 2 750.000 1.500.000          

837 2 Thái Thị Mỹ Duyên Em 2005 TDP 1

838 22 1 Nguyễn Thị Trang Chủ hộ 1966 241230036 TDP 2 3 2 750.000 1.500.000          BTXH

839 2 Nguyễn Ngọc Vƣợng Vợ 1967 240402435 TDP 2

840 3
Nguyễn Thị Phƣơng 

Bình
Con 1996 241523734 TDP 2

841 23 1 Trần Thị Thanh Thủy Chủ hộ 1971 241271271 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

842 2 Trần Ngọc Phát Con 2001 TDP 2
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843 3 Trần Ngọc Mỹ Duyên Con 2003 TDP 2

844 4 Trần Vũ Khoa Con 2008 TDP 2

845 24 1 Bạch Sự Chủ hộ 1964 240276028 Thôn Tân Lập 1 4 3 750.000 2.250.000          BTXH

846 2 Trần Thị Kim Tuyết Vợ 1968 240276025 Thôn Tân Lập 1

847 3 Bạch Hồng Vƣơng Con 1991 241164818 Thôn Tân Lập 1

848 4 Bạch Hồng Vũ Con 1996 241558465 Thôn Tân Lập 1

849 25 1 Y Bhem Niê Chủ hộ 1964 24169406 Buôn Klia 5 5 750.000 3.750.000          

850 2 H Num Mlo Vợ 1960 240333939 Buôn Klia

851 3 H Chang Mao Mlo Con 1999 Buôn Klia

852 4 Y Khƣm Mlo Con 2002 Buôn Klia

853 5 Y Djao Mlo Con 2009 Buôn Klia

854 25 1 Y Ni Mlo Chủ hộ 1978 240540683 Buôn Klia 5 5 750.000 3.750.000          

855 2 H Mrang Niê Vợ 1976 240493356 Buôn Klia

856 3 H Oai Niê Con 1998 Buôn Klia

857 4 Y Đƣng Niê Con 2000  Buôn Klia

858 5 H Phă Niê Con  2002 Buôn Klia

859 27 1 H Riăm Niê Chủ hộ 1963  Buôn Klia 4 4 750.000 3.000.000          

860 2 Y Blech Niê Con 1995 261692803 Buôn Klia

861 3 H Hinh Niê Con 2001 Buôn Klia

862 4 H Ya Ly Niê Con 2005 Buôn Klia

863 28 1 H Blan Mlo Chủ hộ 1963 224169477 Buôn Klia 3 3 750.000 2.250.000          

864 2 H Đial Mlo Con 2000 Buôn Klia

865 3 Y Dlong Niê Bố 1947 240118404 Buôn Klia

PHƯỜNG ĐOÀN KẾT

866 1 1 Trịnh Thanh Vân Chủ hộ 1971 240402285 TDP 1 5 5 750.000 3.750.000          

867 2 Nguyễn Thị Minh Tâm Vợ 1973 240547268 TDP 1 -                    

868 3 Trịnh Kim Chi Con 2003 TDP 1 -                    

869 4 Trịnh Quốc Tài Con 2005 TDP 1 -                    

870 5 Trịnh Kim Ngân Con 2018 TDP 1 -                    

871 2 1 Võ Đình Tho Chủ hộ 1959 240076191 TDP 1 3 3 750.000 2.250.000          

872 2 Trần Thị Lành Vợ 1954 TDP 1 -                    

873 3 Võ Ngọc Thƣơng Con 1993 TDP 1 -                    

874 3 1 Nguyễn Thị Nhị Chủ hộ 1982 240676192 TDP 1 2 2 750.000 1.500.000          

875 2 Huỳnh Nhật Gia Phát Con 2008 TDP 1 -                    

876 4 1 Cao Văn Thể Chủ hộ 1980 240697123 TDP 1 5 5 750.000 3.750.000          

877 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 1982 240938879 TDP 1 -                    

878 3 Cao Thị Hồng Thắm Con 2000 241871651 TDP 1 -                    
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879 4 Cao Văn Thiết Con 2002 TDP 1 -                    

880 5 Cao Văn Thao Con 2010 TDP 1 -                    

881 5 1 Nguyễn Thị Lê Chủ hộ 1961 240178536 TDP 1 2 2 750.000 1.500.000          

882 2 Phan Văn Huy Con 1989 TDP 1 -                    

883 6 1 Nguyễn Tố Anh Chủ hộ 1977 241121657 TDP 2 6 6 750.000 4.500.000          

884 2 Ma Thị Vinh Vợ 1980 240610032 TDP 2 -                    

885 3
Nguyễn Thị Hƣơng 

Quỳnh
Con 1999 241762934 TDP 2 -                    

886 4 Nguyễn Thị Hƣơng NhƣCon 2001 TDP 2 -                    

887 5 Nguyễn Thị Hƣơng Na Con 2008 TDP 2 -                    

888 6 Nguyễn Thị Hƣơng Ly Con 2011 TDP 2 -                    

889 7 1 Hà Văn Vượt Chủ hộ 1983 240676262 TDP 2 5 5 750.000 3.750.000          

890 2 Dƣơng Thị Hƣơng Vợ 1983 240473180 TDP 2 -                    

891 3 Hà Thị Tƣơng Vi Con 2007 TDP 2 -                    

892 4 Hà Thái Việt Con 2009 TDP 2 -                    

893 5 Hà Thị Quỳnh Nhƣ Con 2011 TDP 2 -                    

894 8 1 Võ Thị Bưởi Chủ hộ 1954 240025038 TDP 2 2 2 750.000 1.500.000          

895 2 Phạm Xuân Phùng Chồng 1955 2405553969 TDP 2 -                    

896 9 1 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ 1948 240745631 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

897 2 Nguyễn Thành Đi Con 1978 240901446 TDP 3 -                    

898 3 Nguyễn Văn Hƣơng Con 1984 240901434 TDP 3 -                    

899 4 Nguyễn Văn Khoa Con 1993 241498711 TDP 3 -                    

900 10 1 Đặng Thị Thanh Chủ hộ 1968 240306264 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

901 2 Trần Phƣơng Linh Con 1988 240301445 TDP 3 -                    

902 3 Võ Trần Lƣu Luyến Cháu 2007 TDP 3 -                    

903 4 Võ Trần Lƣu Lan Cháu 2010 TDP 3 -                    

904 11 1
Nguyễn Thị Hồng 

Cúc
Chủ hộ 1938 240076240 TDP 3 6 6 750.000 4.500.000          

905 2 Phạm Xuân Sơn Con 1975 240467735 TDP 3 -                    

906 3 Nguyễn Thị Thanh Con 1973 241178623 TDP 3 -                    

907 4 Pham Thị Nhật Lệ Cháu 1999 241871008 TDP 3 -                    

908 5 Phạm Thị Mỹ Phƣơng Cháu 2004 TDP 3 -                    

909 6 Phạm Thị Nhã Thƣ Cháu 2017 TDP 3 -                    

910 12 1 Nguyễn Ngọc Sơn Chủ hộ 1946 240083946 TDP 4 4 4 750.000 3.000.000          

911 2 Phạm Thị Giỏi Vợ 1941 240083823 TDP 4 -                    

912 3 Nguyễn Học Sinh Con 1985 240980862 TDP 4 -                    

913 4 Nguyễn Ngọc Tiên Con 1979 2405541542 TDP 4 -                    

914 13 1 Nguyễn Thị Vấn Chủ hộ 1960 241203013 TDP 4 4 4 750.000 3.000.000          
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915 2 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Con 1994 241473072 TDP 4 -                    

916 3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Con 1997 241681835 TDP 4 -                    

917 4 Nguyễn Thị Anh Thƣ Cháu 2012 TDP 4 -                    

918 14 1 Nguyễn Thị Hương Chủ hộ 1960 240941564 TDP 4 6 6 750.000 4.500.000          

919 2 Nguyễn Thị Tuyết Con 1985 TDP 4 -                    

920 3 Nguyễn Đức Thi Con 1999 TDP 4 -                    

921 4
Nguyễn Thị Diễm 

Quỳnh
Cháu 2004 TDP 4 -                    

922 5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Cháu 2004 TDP 4 -                    

923 6 Nguyễn Kỳ Lân Cháu 2016 TDP 4 -                    

924 15 1 Nguyễn Nhàng Chủ hộ 1945 241263061 TDP 4 8 8 750.000 6.000.000          

925 2 Lê Thị Tâm Vợ 1949 241263062 TDP 4 -                    

926 3 Nguyễn Thị Thuận Con 1980 240541543 TDP 4 -                    

927 4 Nguyễn Thị Thõa Con 1982 240610043 TDP 4 -                    

928 5 Võ Thị Minh Thƣ Cháu 2010 TDP 4 -                    

929 6 Võ Thị Thảo Nhi Cháu 2014 TDP 4 -                    

930 7 Trần Thanh Thúy Cháu 2012 TDP 4 -                    

931 8 Trần Ngọc Thƣ Cháu 2017 TDP 4 -                    

932 16 1 Nguyễn mạnh cường Chủ hộ 1995 241522298 TDP 5 3 3 750.000 2.250.000          

933 2 Phạm Thị Thu Đoan Vợ 1996 241498456 TDP 5 -                    

934 3 Nguyễn Thị Bảo Hân Con 2016 TDP 5 -                    

935 17 1 Bùi Thị Vân Chủ hộ 1958 241263168 TDP 5 1 1 750.000 750.000             

936 18 1 Trần Danh Tơn Chủ hộ 1952 240594656 TDP 6 6 5 750.000 3.750.000          NCC

937 2 Vũ Thị Lộc Vợ 1952 240901551 TDP 6 -                    

938 3 Trần Hồng Tâm Con 1990 241161700 TDP 6 -                    

939 4 Lê Thị Thúy Con dâu 1985 2,4187E+10 TDP 6 -                    

940 5 Trần Thị Lệ Hằng Cháu 2008 TDP 6 -                    

941 6 Trần Trung Tín Cháu 2011 TDP 6 -                    

942 19 1 Trần Thị Thanh Chủ hộ 1970 241363113 TDP 6 2 2 750.000 1.500.000          

943 2 Đỗ Huy Hoàng Con 2005 TDP 6 -                    

944 20 1 Nguyễn Thị Thu Hà Chủ hộ 1980 240839636 TDP 6 4 4 750.000 3.000.000          

945 2 Nguyễn Viết Hoan Chồng 1981 241762398 TDP 6 -                    

946 3 Nguyễn Ngọc Ly Con 2006 TDP 6 -                    

947 4 Nguyễn Thanh Nhàn Con 2007 TDP 6 -                    

948 21 1 Nguyễn Đình Trọng Chủ hộ 1974 241909746 TDP 6 4 4 750.000 3.000.000          

949 2 Nguyễn Thị Hòa Vợ 1978 173587365 TDP 6 -                    
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950 3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Con 2000 241763028 TDP 6 -                    

951 4
Nguyễn Thị Hƣơng 

Giang
Con 2005 TDP 6 -                    

952 22 1 Phạm Thị Đài Chủ hộ 1966 240901527 TDP 6 2 2 750.000 1.500.000          

953 2 Phạm Thành Long Con 1996 24169251 TDP 6 -                    

954 23 1 Trần Thị Lan Chủ hộ 1964 241154606 TDP 6 3 3 750.000 2.250.000          

955 2 Dƣơng Thị Hiền Con 1995 241522178 TDP 6 -                    

956 3 Dƣơng Thị Ngọc  Thảo Con 1998 TDP 6 -                    

957 24 1 Trương Thị Lành Chủ hộ 1958 241134034 TDP 6 2 2 750.000 1.500.000          

958 2 Nguyễn Thành Công Chồng 1956 241429255 TDP 6 -                    

959 25 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 1951 240901574 TDP 6 4 4 750.000 3.000.000          

960 2 Đậu Thị Liên Con 1984 2410095784 TDP 6 -                    

961 3 Đậu Xuân Tráng Con 1994 241522160 TDP 6 -                    

962 4 Đậu Thị Linh Cháu 2005 TDP 6 -                    

PHƯỜNG THIỆN AN

963 1 1 Bùi Văn Trung Chủ hộ 1905 240613077 TDP 1 4 3 750.000 2.250.000          

964 2 Vũ Thị Thúy Vợ 1982 TDP 1

965 3 Bùi Vũ Lâm Hà Con 2006 TDP 1

966 4 Bùi Ngọc Toản Con 2010 TDP 1 BTXH

967 2 1 Nguyễn Tấn Tuấn Chủ hộ 1956 241490731 TDP 1 4 4 750.000 3.000.000          

968 2 Võ Thị Chính Vợ 1956 241473097 TDP 1

969 3
Nguyễn Ngọc Anh 

Phƣơng
Con 1989 241077321 TDP 1

970 4 Nguyễn Thị Thanh Hà Con 1996 241498682 TDP 1

971 3 1 Trương Văn Thông Chủ hộ 1972 240364823 TDP 1 2 2 750.000 1.500.000          

972 2 Trƣơng Thị Hồng Chi Con 1996 241523577 TDP 1

973 4 1 Trương Văn Minh Chủ hộ 1974 240502404 TDP 1 4 4 750.000 3.000.000          

974 2 Lƣu Thị Phƣơng Vợ 1982 240979884 TDP 1

975 3 Trƣơng Đình Hiếu Con 1988 241761336 TDP 1

976 4 Trƣơng Thị Dạ Thảo Con 2007 TDP 1

977 5 1 Lê Minh Long Chủ hộ 1962 241177842 TDP 1 5 4 750.000 3.000.000          BTXH

978 2 Phạm Thị Ngọc Vi Vợ 1962 240615394 TDP 1

979 3 Lê Quốc Đạt Con 1966 241987756 TDP 1

980 4 Lê Thị Hà Thanh Con 1997 241522287 TDP 1

981 5 Lê Thị Nhật Vinh Con 1997 241522925 TDP 1

982 6 1 Bùi Thị Thuẫn Chủ hộ 1949 240083671 TDP 1 1 1 750.000 750.000             
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983 7 1 Nguyễn Thị Hồng Ánh Chủ hộ 1960 240276354 TDP 1 3 3 750.000 2.250.000          

984 2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Con 1986 240885164 TDP 1

985 3 Lƣu Nguyễn Quỳnh Chi Cháu 2017 TDP 1

986 8 1 Nguyễn Ngọc Liêm Chủ hộ 1948 241177247 TDP 1 5 5 750.000 3.750.000          

987 2 Nguyễn Thị Sơn Vợ 1951 TDP 1

988 3
Nguyễn Nhật Trƣờng 

Ân
Cháu 1996 TDP 1

989 4 Nguyễn Phan Gia Bảo Cháu 2007 TDP 1

990 5 Nguyễn Phan Bảo Ngọc Cháu 2013 TDP 1

991 9 1 Nguyễn Thành Đời Chủ hộ 1960 264020961 TDP 1 3 3 750.000 2.250.000          

992 2 Nguyễn Thị Tuyết Loan Vợ 1960 241870404 TDP 1

993 3 Nguyễn Thành Tài Con 1995 241498746 TDP 1

994 10 1 Nguyễn Thị Hiệp Chủ hộ 1968 183768453 TDP 1 1 1 750.000 750.000             

995 11 1 Nguyễn Thị Thuyết Chủ hộ 1976 240941313 TDP 1 5 5 750.000 3.750.000          

996 2 Phan Thị Diễm Thùy Con 1993 241393313 TDP 1

997 3 Phan Thị Kiều Trang Con 1996 241485988 TDP 1

998 4 Phan Thanh Nhật Con 2000 241860440 TDP 1

999 5 Phan Quỳnh Nhƣ Con 2002 241860441 TDP 1

1000 12 1 Lê Thị Kim Ngân Chủ hộ 1978 TDP 2 3 3 750.000 2.250.000          

1001 2 Phạm Thị Kim Thảo Con 2005 TDP 2

1002 3 Phạm Thị Kim Nguyên Con 2007 TDP 2

1003 13 1 Đặng Thị Qua Chủ hộ 1956 241177716 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

1004 2 Nguyễn Văn Chiến Con 1993 241353374 TDP 2

1005 3 Nguyễn Huy Cháu 2008 TDP 2

1006 4 Nguyễn Thị Hƣơng Cháu 2012 TDP 2

1007 14 1 Nguyễn Thanh Lâm Chủ hộ 1964 240333588 TDP 2 8 8 750.000 6.000.000          

1008 2 Nguyễn Thị Ký Vợ 1967 241523311 TDP 2

1009 3 Nguyễn Văn Tuấn Con 1989 241326143 TDP 2

1010 4 Nguyễn Thanh Tú Con 1991 241341301 TDP 2

1011 5 Nguyễn Thanh Trƣờng Con 1993 241523184 TDP 2

1012 6 Nguyễn Thị Cẩm Trâm Con 1999 TDP 2

1013 7
Nguyễn Thị  Cẩm 

Trang
Con 1996 TDP 2

1014 8 Nguyễn Đức Anh Cháu 2011 TDP 2

1015 15 1 Phan Thị Sáng Chủ hộ 1968 240333332 TDP 2 6 6 750.000 4.500.000          

1016 2 Nguyễn Ngọc Hiếu Con 1987 240877991 TDP 2

1017 3 Nguyễn Ngọc Hòa Con 1989 241160981 TDP 2
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1018 4 Nguyễn Ngọc Hƣởng Con 1996 241523736 TDP 2

1019 5 Nguyễn Kim Gia Hân Cháu 2010 TDP 2

1020 6 Ngô Thị Dung Con dâu 1989 TDP 2

1021 16 1 Phạm Văn Thời Chủ hộ 1996 240276454 TDP 2 9 9 750.000 6.750.000          

1022 2 Nguyễn Thị Cƣờng Vợ 1996 240333393 TDP 2

1023 3 Phạm Thị Tới Con 1984 240675541 TDP 2

1024 4 Phạm Thị Mai Con 1990 241124762 TDP 2

1025 5 Phạm Thị Hoa Con 1984 241108172 TDP 2

1026 6 Phạm Thị Thu Vân Cháu 2003 TDP 2

1027 7 Phạm Công Trƣờng Vũ Cháu 2003 TDP 2

1028 8 Phạm Đình Huy Cháu 2005 TDP 2

1029 9
Phạm Công Trƣờng 

Việt
Cháu 2010 TDP 2

1030 17 1 Hà Minh Tâm Chủ hộ 1950 240242328 TDP 2 5 4 750.000 3.000.000          NCC

1031 2 Lê Thị Hiến Vợ 1963 241320340 TDP 2

1032 3 Hà Minh Tín Con 1988 240884186 TDP 2

1033 4 Hà Thị Kim Thoa Con 1989 241328205 TDP 2

1034 5 Hà Minh Thịnh Con 1994 241488201 TDP 2

1035 18 1 Nguyễn Thị Nở Chủ hộ 1961 240083369 TDP 2 9 9 750.000 6.750.000          

1036 2 Đinh Trọng Huy Con 1983 240675591 TDP 2

1037 3 Đinh Thị Bảo Yến Con 1988 240885099 TDP 2

1038 4 Đinh Thị Thùy Linh Con 1991 241177341 TDP 2

1039 5 Trần Thị Thùy Trang Con 1998 240898300 TDP 2

1040 6 Đinh Trần Trí Vĩnh Cháu 2009 TDP 2

1041 7 Đinh Thị Thanh Trúc Cháu 2010 TDP 2

1042 8 Đinh Bảo Hân Cháu 2012 TDP 2

1043 9 Nguyễn Thế Kiệt Cháu 2015 TDP 2

1044 19 1 Nguyễn Hữu Hoàng Chủ hộ 1967 241521663 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

1045 2 Nguyễn Thị Thu Hƣơng Vợ 1967 241521859 TDP 2

1046 3 Nguyễn Ngọc Thạch Con 1986 240884392 TDP 2

1047 4 Nguyễn Chí Thông Con 1991 241286199 TDP 2

1048 20 1 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ 1985 240988464 TDP 2 3 3 750.000 2.250.000          

1049 2 Trần Cẩm Khánh Ly Con 2004 TDP 2

1050 3 Nguyễn Thị Ý Nhƣ Con 2007 TDP 2

1051 21 1 Phạm Đình Hoàng Chủ hộ 1966 240255722 TDP 2 3 2 750.000 1.500.000          BTXH

1052 2 Phạm Đình Kiên Giang Con 1999 241871180 TDP 2
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1053 3
Phạm Nguyễn Phƣơng 

Nam
Con 2005 TDP 2

1054 22 1 Nguyễn Thị Hương Chủ hộ 1970 240337111 TDP 2 4 4 750.000 3.000.000          

1055 2 Phan Tân Vợ 1969 241470051 TDP 2

1056 3 Phan Thị Yến Linh Con 1999 211762147 TDP 2

1057 4 Phan Trọng Nghĩa Con 2009 TDP 2

1058 23 1 Lý Văn Sìu Chủ hộ 1944 241473738 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

1059 2 Nông Thị Minh Vợ 1952 241106191 TDP 3

1060 3 Lý Thị Nga Con 1986 240884914 TDP 3

1061 4 Lý Quốc Hiện Cháu 2003 TDP 3

1062 24 1 Lê Văn Long Chủ hộ 1976 240547158 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

1063 2 Đỗ Thị Kim Nguyệt Vợ 1987 240384280 TDP 3

1064 3 Lê Thị Ngọc Ánh Con 2003 TDP 3

1065 4 Lê Quốc Đạt Con 2008 TDP 3

1066 25 1 Nguyễn Thanh Dũng Chủ hộ 1974 240675041 TDP 3 3 3 750.000 2.250.000          

1067 2 Nguyễn Võ Nhật Con 2004 TDP 3

1068 3 Nguyễn Võ Nhật Anh Con 2007 TDP 3

1069 26 1 Đào Thị  Kim Phương Chủ hộ 1977 240467491 TDP 3 3 3 750.000 2.250.000          

1070 2 Võ Thị Tuyết Mai Con 2001 241763722 TDP 3

1071 3 Võ Thị Tuyết Nhung Con 2009 TDP 3

1072 27 1 Nguyễn Tấn Nhựt Chủ hộ 1983 240884906 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

1073 2 Phạm Thị Trình Con 1986 240902933 TDP 3

1074 3
Nguyễn Thị Thùy 

Trinh
Con 2001 TDP 3

1075 4 Nguyễn Duy Nguyên Con 2014 TDP 3

1076 28 1 Lê Văn Minh Chủ hộ 1989 241160780 TDP 3 3 3 750.000 2.250.000          

1077 2 Hliông Kbuôr Vợ 1995 241581746 TDP 3

1078 3 Lê Thị Mỹ Hằng Con 2012 TDP 3

1079 29 1 Nguyễn Duy Phương Chủ hộ 1978 240675984 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

1080 2 Nguyễn Thị Mai Vợ 1981 240674586 TDP 3

1081 3 Nguyễn Duy Nam Con 1999 241693855 TDP 3

1082 4 Nguyễn Thị Trinh Nữ Con 2002 TDP 3

1083 30 1 Phạm Thị Thu Hương Chủ hộ 1985 240884298 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

1084 2 Trần Xuân Đông Chồng 1983 241498615 TDP 3

1085 3 Trần Minh Thi Con 2005 TDP 3

1086 4 Trần Quốc Đại Con 2010 TDP 3
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1087 31 1 Phạm Văn Sơn Chủ hộ 1983 183645299 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

1088 2 Trần Thị Thanh Hảo Vợ 1982 183279654 TDP 3

1089 3 Phạm Văn Trƣờng Con 2006 TDP 3

1090 4 Phạm Văn Hải Con 2011 TDP 3

1091 32 1 Nguyễn Thị Hoàng Chủ hộ 1955 240083466 TDP 3 2 2 750.000 1.500.000          

1092 2 Võ Chí Linh Con 1985 240864709 TDP 3

1093 33 1 Phan Thị Thùy Liên Chủ hộ 1978 240544745 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

1094 2 Nguyễn Ngọc Anh Con 1974 241252195 TDP 3

1095 3 Nguyễn Tấn Hậu Con 2002 TDP 3

1096 4 Nguyễn Tấn Hải Con 2007 TDP 3

1097 34 1 Phan Ngọc Chủ hộ 1951 240083638 TDP 3 3 3 750.000 2.250.000          

1098 2
Nguyễn Thị Kim 

Phƣơng
Vợ 1956 240083638 TDP 3

1099 3 Phan Lý Hùng Con 1997 241498635 TDP 3

1100 35 1 Phạm Văn Thanh Chủ hộ 1945 240083344 TDP 3 2 1 750.000 750.000             

1101 2 Phạm Thị Trâm Vợ 1947 240083341 TDP 3 BTXH

1102 36 1 Huỳnh Thị Diền Chủ hộ 1944 240076082 TDP 3 1 1 750.000 750.000             

1103 37 1 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ 1948 241524698 TDP 3 1 1 750.000 750.000             

1104 38 1 Mạc Kim Tuấn Chủ hộ 1986 240884290 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

1105 2 Nguyễn Thị Điều Vợ 1982 240676165 TDP 3

1106 3 Mạc Đăng Tú Con 2008 TDP 3

1107 4
Mạc Đăng Phƣớc 

Thịnh
Con 2010 TDP 3

1108 39 1 Trần Thị Bích Thủy Chủ hộ 1982 240675041 TDP 3 5 5 750.000 3.750.000          

1109 2 Nguyễn Bá Hộ Chồng 1972 241798098 TDP 3

1110 3 Nguyễn Thị Thảo Vy Con 2005 TDP 3

1111 4 Nguyễn Thị Bích Triều Con 2012 TDP 3

1112 5 Nguyễn Thị Bích Tiên Con 2012 TDP 3

1113 40 1 Mạc Đăng Tiến Chủ hộ 1966 241127840 TDP 3 5 5 750.000 3.750.000          

1114 2 Nguyễn Thị Tín Vợ 1964 241177818 TDP 3

1115 3 Mạc Kim Khôi Con 1988 240884000 TDP 3

1116 4 Mạc Thị Kim Liên Con 1991 241177614 TDP 3

1117 5 Mạc Thị Kim Thành Cháu 2014 TDP 3

1118 41 1 Phạm Văn Cẩn Chủ hộ 1953 240207088 TDP 3 2 2 750.000 1.500.000          

1119 2 Nguyễn Thị Biệu Vợ 1960 240207089 TDP 3

1120 42 1 Lê Văn Tài Chủ hộ 1987 240884625 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          
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1121 2 Nguyễn Ái Hiền Vợ 1994 241390931 TDP 3

1122 3 Lê Quốc Liệu Con 2011 TDP 3

1123 4 Lê Thụy Khánh Nhƣ Con 2018 TDP 3

1124 43 1 Nguyễn Thị Hương Chủ hộ 1975 240675814 TDP 3 3 3 750.000 2.250.000          

1125 2 Nguyễn Ngọc Hải Con 2001 TDP 3

1126 3 Nguyễn Hải Quân Con 2004 TDP 3

1127 44 1 Lê Văn Cười Chủ hộ 1968 241177618 TDP 3 4 4 750.000 3.000.000          

1128 2 Đỗ Thị Bi Vợ 1969 241177619 TDP 3

1129 3 Lê Văn Cƣờng Con 1991 TDP 3

1130 4 Lê Văn Cảnh Con 1994 TDP 3

1131 45 1
Nguyễn Thị Kim 

Ngân
Chủ hộ 1974 240467599 TDP 3 2 2 750.000 1.500.000          

1132 2 Nguyễn Hữu Đức Con 2007 TDP 3

1133 46 1 Lê Văn Cảnh Chủ hộ 1948 240242335 TDP 4 3 3 750.000 2.250.000          

1134 2 Võ Thị Ánh Hoàng Vợ 1956 240050612 TDP 4

1135 3 Lê Thị Hồng Quanh Con 1993 241384082 TDP 4

1136 47 1 Nguyễn Văn Chí Chủ hộ 1968 240451294 TDP 4 6 6 750.000 4.500.000          

1137 2 Lê Thị Bích Nga Vợ 1966 240333272 TDP 4

1138 3 Nguyễn Văn Linh Con 1993 TDP 4

1139 4 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Con 1966 241522306 TDP 4

1140 5 Nguyễn Văn Chung Con 1999 241692407 TDP 4

1141 6 Nguyễn Thị Ngọc Thu Con 2001 241870319 TDP 4

1142 48 1 Lê Minh Khương Chủ hộ 1984 240860857 TDP 4 6 6 750.000 4.500.000          

1143 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 1986 240893618 TDP 4

1144 3 Lê Đăng Khoa Con 2011 TDP 4

1145 4 Lê Nhân Văn Con 2014 TDP 4

1146 5 Lê Đức Trí Con 2015 TDP 4

1147 6 Lê Nguyễn Văn Khang Con 2017 TDP 4

1148 49 1 Nguyễn Thị Ngân Chủ hộ 1972 241459352 TDP 4 6 6 750.000 4.500.000          

1149 2 Hoàng Thị Mai Thƣơng Con 1995 241473910 TDP 4

1150 3 Hoàng Thị Hiền Con 1998 241690880 TDP 4

1151 4 Hoàng Thị Mỹ Lành Con 2003 TDP 4

1152 5 Hoàng Thị Mỹ Lệ Con 2005 TDP 4

1153 6 Hoàng Văn Hiếu Con 2006 TDP 4

1154 50 1 Trần Văn Nguyên Chồng 1969 241148219 TDP 5 5 5 750.000 3.750.000          

1155 2 Trần Thị Thuyên Vợ 1973 241006687 TDP 5

1156 3 Trần Thị Trang Con 1999 241694497 TDP 5

1157 4 Trần Thị Ngọc Xuân Con 2004 TDP 5
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1158 5 Trần Văn Diệu Phú Con 2014 TDP 5

1159 51 1 Nguyễn Thị Nhã Chủ hộ 1960 240224228 TDP 5 7 7 750.000 5.250.000          

1160 2 Lê Huy Tƣởng Chồng 1955 241003905 TDP 5

1161 3 Lê Tuấn Anh Con 1999 241226099 TDP 5

1162 4 Lê Anh Tiến Con 1992 241524222 TDP 5

1163 5 Lê Đức Anh Con 1992 241498475 TDP 5

1164 6 Lê Hồng Công Con 1998 241693713 TDP 5

1165 7 Lê Thị Phƣơng Thanh Con 2000 TDP 5

1166 52 1 Trần Văn Sơn Chủ hộ 1978 241473462 TDP 5 4 4 750.000 3.000.000          

1167 2 Đỗ Thị Nguyện Vợ 1980 241871189 TDP 5

1168 3 Trần Văn Thủy Con 2004 TDP 5

1169 4 Trần Văn Chung Con 2011 TDP 5

1170 53 1 Phạm Thị Nhung Chủ hộ 1979 240675037 TDP 6 2 2 750.000 1.500.000          

1171 2
Quách Thị Phƣơng 

Anh
Con 2005 TDP 6

1172 54 1 Trần Thị Chiến Chủ hộ 1973 241473383 TDP 6 3 3 750.000 2.250.000          

1173 2 Lƣu Thị Quý Con 1995 241473246 TDP 6

1174 3 Ngô Văn Lợi Con 2002 TDP 6

1175 55 1 Nguyễn Thị Hằng Chủ hộ 1969 241692323 TDP 6 3 3 750.000 2.250.000          

1176 2 Phạm Huyền Trang Con 1993 233148113 TDP 6

1177 3 Phạm Minh Đức Con 2000 TDP 6

1178 56 1 Trần Văn Bùi Chủ hộ 1947 241380123 TDP 6 4 4 750.000 3.000.000          

1179 2 Nguyễn Thị Mơ Vợ 1951 241380124 TDP 6

1180 3 Trần Thị Lan Con 1985 241498393 TDP 6

1181 4 Trần Thị Điệp Duyên Cháu 2015 TDP 6

1182 57 1 Hà Thị Mùi Chủ hộ 1940 241275546 TDP 6 1 1 750.000 750.000             

1183 58 1 Hải Thị Liên Chủ hộ 1950 240675668 TDP 6 1 1 750.000 750.000             

1184 59 1 Hồ Diên Văn Chủ hộ 1978 241324520 TDP 6 4 4 750.000 3.000.000          

1185 2 Tô Thị Quế Vợ 1983 240675016 TDP 6

1186 3 Hồ Thị Hồng Ánh Con 2006 TDP 6

1187 4 Hồ Thị Ngọc Anh Con 2012 TDP 6

1188 60 1 Trịnh Văn Hiệp Chủ hộ 1976 241177862 TDP 7 5 5 750.000 3.750.000          

1189 2 Lê Thị An Vợ 1978 241048603 TDP 7

1190 3 Trịnh Thị Diệu Uyên Con 2000 141870641 TDP 7

1191 4 Trịnh Thị Diệu Nhàn Con 2001 141187034 TDP 7

1192 5 Trịnh Thị Hà My Con 2010 TDP 7
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1193 61 1 Nguyễn Văn Đề Chủ hộ 1946 241382972 TDP 7 2 2 750.000 1.500.000          

1194 2 Trần Thị Lan Vợ 1948 241382973 TDP 7

1195 62 1 Vũ Đại Dương Chủ hộ 1987 240889664 TDP 7 4 4 750.000 3.000.000          

1196 2 Lê Hoài Thƣơng Thi Vợ 1989 241057764 TDP 7

1197 3 Vũ Lê Thái Bảo Con 2010 TDP 7

1198 4 Vũ Lê Công Danh Con 2014 TDP 7

1199 63 1 Mô Lô Như Chủ hộ 1974 240857156 TDP 7 2 2 750.000 1.500.000          

1200 2 Nia Quốc Hoàng Con 1993 TDP 7

1201 64 1 Phạm Văn Lưu Chủ hộ 1974 241908671 TDP 7 4 4 750.000 3.000.000          

1202 2 Tô Thị Liên Vợ 1969 241473090 TDP 7

1203 3 Phạm Đình  Phong Con 2002 241909929 TDP 7

1204 4 Phạm Thị Phƣơng Con 2007 TDP 7

1205 65 1 Nguyễn Thị Nga Chủ hộ 1985 240801579 TDP 7 3 3 750.000 2.250.000          

1206 2 Phạm Thị Mận Con 2006 TDP 7

1207 3 Phạm Thị Sƣơng Con 2009 TDP 7

1208 66 1 Nguyễn Thị Ý Chủ hộ 1951 241359976 TDP 7 4 4 750.000 3.000.000          

1209 2 Trần Tứ Hải Con 1990 241177765 TDP 7

1210 3 Trần Thị Huệ Con 1991 241355975 TDP 7

1211 4 Trần Đăng Thuận Con 1995 241690649 TDP 7

1212 67 1 Võ Xuân Tiện Chủ hộ 1954 240185514 TDP Đồng Tiến 6 6 750.000 4.500.000          

1213 2 Trần Thị Mỹ Dung Vợ 1963 240139683 TDP Đồng Tiến

1214 3 Võ Xuân Thắng Con 1996 241524116 TDP Đồng Tiến

1215 4 Võ Tƣờng Vy Con 2010 TDP Đồng Tiến

1216 5 Võ Xuân Lợi Con 1987 240941436 TDP Đồng Tiến

1217 6 Võ Xuân Lộc Con 1989 241158301 TDP Đồng Tiến

1218 68 1 Lê Thị Bích Vân Chủ hộ 1981 240653750 TDP Đồng Tiến 3 3 750.000 2.250.000          

1219 2
Doãn Lê Phƣơng 

Duyên
Con 2009 TDP Đồng Tiến

1220 3 Doãn Lê Phƣơng Duy Con 2010 TDP Đồng Tiến

1221 69 1 Trương Văn Sáng Chủ hộ 1971 240402964 TDP Đồng Tiến 7 7 750.000 5.250.000          

1222 2 Lê Thị Thủy Vợ 1971 240424740 TDP Đồng Tiến

1223 3 Nguyễn Thị Khanh Con 1944 TDP Đồng Tiến

1224 4 Trƣơng Văn Bảo Con 1994 241694243 TDP Đồng Tiến

1225 5 Trƣơng Thị Kim Cúc Con 2004 TDP Đồng Tiến

1226 6 Trƣơng Văn Dũng Con 2006 TDP Đồng Tiến

1227 7 Phạm Thị Thọ Con 1989 TDP Đồng Tiến
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1228 70 1 Trương Thị Mai Chủ hộ 1940 210865740 TDP Đồng Tiến 2 1 750.000 750.000             BTXH

1229 2 Văn Bá Thạch Con 1967 211052553 TDP Đồng Tiến

1230 71 1 Phạm Văn châu Chủ hộ 1953 241259061 TDP Đồng Tiến 3 3 750.000 2.250.000          

1231 2 Hồ Thị Ngọc Bích Vợ 1957 241259062 TDP Đồng Tiến

1232 3 Phạm Duy Tân Con 1995 241524119 TDP Đồng Tiến

1233 72 1 Bùi Nhất Linh Chủ hộ 1983 240875879 TDP Đồng Tiến 4 4 750.000 3.000.000          

1234 2 Võ Thị Thảo Con 1984 240886702 TDP Đồng Tiến

1235 3 Bùi  Ngọc Yến Chi Con 2009 TDP Đồng Tiến

1236 4 Bùi Duy Hoàng Con 2011 TDP Đồng Tiến

1237 73 1 Nguyễn Thị Vân Chủ hộ 1954 241473354 TDP Đồng Tiến 2 2 750.000 1.500.000          

1238 2 Phan Hồng Thƣơng Con 1999 TDP Đồng Tiến

1239 74 1 Đỗ Hữu Hạnh Chủ hộ 1957 240493885 TDP Đồng Tiến 5 4 750.000 3.000.000          

1240 2 Khổng Thị Phƣớc Vợ 1958 240207147 TDP Đồng Tiến BTXH

1241 3 Đỗ Hữu Minh Con 1984 240675931 TDP Đồng Tiến

1242 4 Đỗ Thị Tuyết Măng Con 1995 241523221 TDP Đồng Tiến

1243 5 Đỗ Hữu Mẫn Con 1996 241524122 TDP Đồng Tiến

1244 75 1 Trương Đăng Chủ hộ 1955 240207341 TDP Đồng Tiến 7 7 750.000 5.250.000          

1245 2 Nguyễn Thị Liễu Vợ 1956 240083441 TDP Đồng Tiến

1246 3 Trƣơng Anh Kỳ Con 1985 241254904 TDP Đồng Tiến

1247 4 Trƣơng Anh Kỷ Con 1994 241694507 TDP Đồng Tiến

1248 5 Trƣơng Thị Kiều Con 1966 241764396 TDP Đồng Tiến

1249 6 Trƣơng Anh Hào Con 2011 TDP Đồng Tiến

1250 7 Trƣơng Anh Kiên Con 2007 TDP Đồng Tiến

1251 76 1 Nguyễn Hữu Định Chủ hộ 1969 240453178 TDP Đồng Tiến 4 4 750.000 3.000.000          

1252 2 Lê Thị Trà Vợ 1976 240493900 TDP Đồng Tiến

1253 3 Nguyễn Hữu Thiện Con 1999 TDP Đồng Tiến

1254 4 Nguyễn Hữu Kiên Con 2007 TDP Đồng Tiến

1255 77 1 Phạm Thị Phụng Chủ hộ 1936 240172381 TDP Đồng Tiến 2 1 750.000 750.000             BTXH

1256 2 Đoàn Văn Anh Con 1966 TDP Đồng Tiến

PHƯỜNG THỐNG NHẤT

1257 1 1 Nguyễn Văn Cương Chủ hộ 1984 241003617 TDP Hợp Thành 1 4 4 750.000 3.000.000          

1258 2 Nguyễn Thị Xuân Vợ 1984 241322199 TDP Hợp Thành 1 -                    

1259 3
Nguyễn Nữ Phƣơng 

Uyên
Con 2011 TDP Hợp Thành 1 -                    

1260 4 Nguyễn Nữ Đan Trinh Con 2015 TDP Hợp Thành 1 -                    

1261 2 1 Phạm Thị Khoa Chủ hộ 1946 240095744 TDP Hợp Thành 1 2 2 750.000 1.500.000          

1262 2 Nguyễn Kim Đƣờng Con 1979 240544454 TDP Hợp Thành 1 -                    

VII
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1263 3 1 Lê Thế Kỳ Chủ hộ 1968 240306488 TDP Hợp Thành 1 6 6 750.000 4.500.000          

1264 2 Nguyễn Xuân Thu Vợ 21/06/1977 240495823 TDP Hợp Thành 1 -                    

1265 3 Lê Thị Hoa Khác 23/03/1934 240095768 TDP Hợp Thành 1 -                    

1266 4 Lê Gia Vy Con 2001 TDP Hợp Thành 1 -                    

1267 5 Lê Gia Huệ Con 15/08/2003 TDP Hợp Thành 1 -                    

1268 6 Lê Gia Vĩnh Con 28/10/2009 TDP Hợp Thành 1 -                    

1269 4 1 Nguyễn Hảo Tố Chủ hộ 1952 240009950 TDP Hợp Thành 1 4 4 750.000 3.000.000          

1270 2 Bùi Thị Hậu Vợ 01/01/1957 240091949 TDP Hợp Thành 1 -                    

1271 3 Nguyễn Huy Hoàng Con 06/04/1986 241046630 TDP Hợp Thành 1 -                    

1272 4 Nguyễn Quốc Tuyến Con 1991 241308806 TDP Hợp Thành 1 -                    

1273 5 1 Phan Thanh Truyền Chủ hộ 20/9/1984 240659821 TDP Hợp Thành 1 3 3 750.000 2.250.000          

1274 2 Lê Thị Kim Ánh Vợ 20/10/1986 240884919 TDP Hợp Thành 1 -                    

1275 3 Phan Lƣơng Hữu Vy Con 2011 TDP Hợp Thành 1 -                    

1276 6 1 Trần Văn Phượng Chủ hộ 28/06/1956 240607223 TDP Hợp Thành 1 4 4 750.000 3.000.000          

1277 2 Nguyễn Thị Kiều Vợ 20/06/1962 241271016 TDP Hợp Thành 1 -                    

1278 3 Trần Quốc Tuấn Con 21/04/1982 240677097 TDP Hợp Thành 1 -                    

1279 4 Hà Hoàng Dung con dâu 1983 240607223 TDP Hợp Thành 1 -                    

1280 7 1 Nguyễn Thị Hoài ThanhChủ hộ 1991 241162710 TDP Hợp Thành 1 2 2 750.000 1.500.000          

1281 2 Nguyễn Hoàng Gia Huy Con 2015 TDP Hợp Thành 1 -                    

1282 8 1 Nguyễn Thị Nữ Chủ hộ 1957 240095818 TDP Hợp Thành 1 2 2 750.000 1.500.000          

1283 2 Cao Đức Tuấn Cháu 1987 240881803 TDP Hợp Thành 1 -                    

1284 9 1
Nguyễn Thị Kim 

Cương
Chủ hộ 1981 240655399 TDP Hợp Thành 1 2 2 750.000 1.500.000          

1285 2 Nguyễn Anh Diễn Con 2001 TDP Hợp Thành 1 -                    

1286 10 1 Nguyễn Văn Thuyên Chủ hộ 14/04/1977 240544655 TDP Hợp Thành 1 5 5 750.000 3.750.000          

1287 2 Nguyễn Thị Ngọc TuyếtVợ 25/10/1982 240659929 TDP Hợp Thành 1 -                    

1288 3 Nguyễn Nữ Thục Oanh Con 20/05/2003 TDP Hợp Thành 1 -                    

1289 4 Nguyễn Nữ Minh Anh Con 05/02/2012 TDP Hợp Thành 1 -                    

1290 5 Nguyễn Hoàng Nguyên Con 09/05/2008 TDP Hợp Thành 1

1291 11 1 Lê Văn Châu Chủ hộ 15/05/1964 240207578 TDP Hợp Thành 1 4 4 750.000 3.000.000          

1292 2 Phan Thị Lĩnh Vợ 08/12/1970 241177180 TDP Hợp Thành 1 -                    

1293 3 Lê Ngọc Hân Con 06/01/2012 TDP Hợp Thành 1 -                    

1294 4 Lê Mai Thùy Con 2004 240454478 TDP Hợp Thành 1 -                    

1295 12 1 Nguyễn Thị Mỹ Lan Chủ hộ 1972 TDP Hợp Thành 1 3 2 750.000 1.500.000          

1296 2 Nguyễn Hữu Pháp Con 2008 TDP Hợp Thành 1 -                    

1297 3 Nguyễn Thị Lành Mẹ 1939 240095918 TDP Hợp Thành 1 -                    BTXH

1298 13 1 Ngô Thị Kim Loan Chủ hộ 1971 240467272 TDP Hợp Thành 2 2 2 750.000 1.500.000          

1299 2 Ngô Nữ Đan Thi Con 2011 TDP Hợp Thành 2 -                    
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1300 14 1
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trâm
Chủ hộ 1993 241413330 TDP Hợp Thành 2 2 2 750.000 1.500.000          

1301 2 Nguyễn Hoàng Phúc Con 2017 TDP Hợp Thành 2 -                    

1302 15 1 Ngô Quang Lộc Chủ hộ 12/10/1966 240306572 TDP Hợp Thành 2 6 6 750.000 4.500.000          

1303 2 Nguyễn Thị Kim Vân Vợ 02/04/1971 240372669 TDP Hợp Thành 2 -                    

1304 3 Ngô Thanh Tín Con 16/03/1993 241345546 TDP Hợp Thành 2 -                    

1305 4 Ngô Lệ Quyên Con 02/01/1997 241523012 TDP Hợp Thành 2 -                    

1306 5 Ngô Thùy Diễm Con 09/09/2001 TDP Hợp Thành 2 -                    

1307 6 Ngô Bảo Nguyên Con 15/03/2005 TDP Hợp Thành 2 -                    

1308 16 1 Đậu Đình Hạ Chủ hộ 01/05/1966 240306580 TDP Hợp Thành 2 2 2 750.000 1.500.000          

1309 2 Nguyễn Thị Phƣơng Vợ 04/05/1969 240306543 TDP Hợp Thành 2 -                    

1310 17 1 Nguyễn Thị Xanh Chủ hộ 1964 240207538 TDP Hợp Thành 2 3 3 750.000 2.250.000          

1311 2 Nguyễn Hoàng Oanh Con 1991 241453747 TDP Hợp Thành 2 -                    

1312 3 Nguyễn Hoàng Long Con 15/12/1995 241586478 TDP Hợp Thành 2 -                    

1313 18 1 Trần Quốc Toản Chủ hộ 14/04/1986 240685928 TDP Hợp Thành 2 7 6 750.000 4.500.000          

1314 2 Cao Thị Thu Nguyệt Vợ 1983 240685635 TDP Hợp Thành 2 -                    

1315 3 Trần Thị Mƣời Con 20/02/1953 241290263 TDP Hợp Thành 2 -                    

1316 4 Trần Minh Tuyết Con 2009 TDP Hợp Thành 2 -                    

1317 5 Trần Mỹ Quyên Con 2011 TDP Hợp Thành 2 -                    

1318 6 Trần Quang  Hải Con 1978 TDP Hợp Thành 2 -                    BTXH

1319 7 Trần Mỹ Toan Con 01/08/2014 TDP Hợp Thành 2 -                    

1320 19 1 Nguyễn Văn Hoàn Chủ hộ 15/10/1979 TDP Hợp Thành 3 6 6 750.000 4.500.000          

1321 2 Trần Thị Minh Vợ 02/09/1983 TDP Hợp Thành 3 -                    

1322 3 Nguyễn Thị Hồng Con 03/05/1958 TDP Hợp Thành 3 -                    

1323 4
Nguyễn Trần Khánh 

Duy
Con 01/01/2007 TDP Hợp Thành 3 -                    

1324 5 Nguyễn Trần Anh Thƣ Con 25/09/2008 TDP Hợp Thành 3 -                    

1325 6 Nguyễn Trần Thu Thảo Con 28/10/2014 TDP Hợp Thành 3 -                    

1326 20 1 Nguyễn Văn Quang Chủ hộ 02/02/1962 240607115 TDP Hợp Thành 3 4 4 750.000 3.000.000          

1327 2 Nguyễn Thị Mùi Vợ 01/10/1979 TDP Hợp Thành 3 -                    

1328 3 Nguyễn Hoàng Xuân Con 20/02/2003 TDP Hợp Thành 3 -                    

1329 4
Nguyễn Thị Diễm 

Hƣơng
Con 16/6/2012 TDP Hợp Thành 3 -                    

1330 21 1 Nguyễn Thị Huệ Chủ hộ 1949 240 091343 TDP Hợp Thành 3 2 2 750.000 1.500.000          

1331 2 Đinh Quang Thức Con 27/07/1961 240 090 076 TDP Hợp Thành 3 -                    

1332 22 1 Nguyễn Thị Kim Cúc Chủ hộ 08/08/1980 TDP Hợp Thành 3 4 2 750.000 1.500.000          Chết trƣớc T4

1333 2 Nguyễn Đình Hữu Con 1987 TDP Hợp Thành 3 -                    BTXH

1334 3 Nguyễn Thị Lệ Thu Con 28/05/1990 241370689 TDP Hợp Thành 3 -                    
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1335 4 Nguyễn Huy Cƣờng Con 1982 240 765 759 TDP Hợp Thành 3 -                    

1336 23 1 Nguyễn Thế Hùng Chủ hộ 1972 241415694 TDP Hợp Thành 3 4 4 750.000 3.000.000          

1337 2
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
Vợ 25/05/1974 240425177 TDP Hợp Thành 3 -                    

1338 3 Nguyễn Hoàng Ân Con 2002 TDP Hợp Thành 3 -                    

1339 4 Nguyễn Anh Thi Con 25/10/2006 TDP Hợp Thành 3 -                    

1340 24 1 Trần Khắc Tuệ Chủ hộ 1977 TDP Hợp Thành 3 6 6 750.000 4.500.000          

1341 2 Nguyễn Thị Phƣợng Vợ 1978 241498135 TDP Hợp Thành 3 -                    

1342 3 Trần Khắc Công Con 2001 241763975 TDP Hợp Thành 3 -                    

1343 4 Trần Đức Dũng Con 09/08/2011 TDP Hợp Thành 3 -                    

1344 5 Trần Thị Thu Hiền Con 04/09/2003 TDP Hợp Thành 3 -                    

1345 6 Đào Thị Thục Trang Con 2007 TDP Hợp Thành 3 -                    

1346 25 1 Nguyễn Văn Trường Chủ hộ 1977 240899507 TDP Hợp Thành 3 5 5 750.000 3.750.000          

1347 2
Nguyễn Thị Phƣơng 

Lan
Vợ 1982 241177209 TDP Hợp Thành 3 -                    

1348 3 Nguyễn Hoàng Long Con 2003 TDP Hợp Thành 3 -                    

1349 4 Nguyễn Thùy Đan Ly Con 2005 TDP Hợp Thành 3 -                    

1350 5
Nguyễn Hoàng Duy 

Khánh
Con 2010 TDP Hợp Thành 3 -                    

1351 26 1 Trần Đăng Lập Chủ hộ 1976 241692282 TDP Hợp Thành 3 5 5 750.000 3.750.000          

1352 2 Bùi Thị Kim Hƣờng Vợ 1986 241063156 TDP Hợp Thành 3 -                    

1353 3 Trần Đăng Khoa Con 2009 TDP Hợp Thành 3 -                    

1354 4 Trần Đăng Tuấn Con 2012 TDP Hợp Thành 3 -                    

1355 5 Trần Thị Nhƣ Ý Con 2014 TDP Hợp Thành 3 -                    

1356 27 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 1948 240090228 TDP Hợp Thành 3 3 3 750.000 2.250.000          

1357 2 Đậu Hồng Quân Con 14/10/1989 241044298 TDP Hợp Thành 3 -                    

1358 3 Đậu Quốc Vũ Con 28/4/1991 241126828 TDP Hợp Thành 3 -                    

1359 28 1 Nguyễn Thế Vinh Chủ hộ 1950 240090409 TDP Hợp Thành 4 4 3 750.000 2.250.000          

1360 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 14/05/1955 240090451 TDP Hợp Thành 4 -                    

1361 3 Nguyễn Thị ánh Thi Con 20/7/1987 240890577 TDP Hợp Thành 4 -                    

1362 4 Nguyễn Thị Huyền Trang Con 27/09/1989 TDP Hợp Thành 4 -                    BTXH

1363 29 1 Nguyễn Thị Phú Chủ hộ 15/08/1963 TDP Hợp Thành 4 1 1 750.000 750.000             

1364 30 1 Chương Quân Cường Chủ hộ 1969 240297185 TDP Hợp Thành 4 4 4 750.000 3.000.000          

1365 2 Nguyễn Thị Thức Vợ 27/06/1976 240607352 TDP Hợp Thành 4 -                    

1366 3 Chƣơng Mỹ Linh Con 28/10/2000 TDP Hợp Thành 4 -                    

1367 4 Chƣơng Nữ Hoàng OanhCon 2006 TDP Hợp Thành 4 -                    

1368 31 1 Phan Thị Hoài Hương Chủ hộ 01/09/1977 240495753 TDP Hợp Thành 4 4 4 750.000 3.000.000          

39



1369 2 Nguyễn Lâm Anh Vũ Con 13/02/2001 TDP Hợp Thành 4 -                    

1370 3
Nguyễn Châu Mai 

Phƣơng
Con 2006 TDP Hợp Thành 4 -                    

1371 4 Nguyễn Lệ Thùy Chi Cháu 1991 TDP Hợp Thành 4 -                    

1372 32 1 Trần Thanh Dũng Chủ hộ 1970 240306527 TDP Hợp Thành 4 11 11 750.000 8.250.000          

1373 2 Nguyễn Thị Kim Ánh Vợ 26/05/1974 240452042 TDP Hợp Thành 4 -                    

1374 3 Trần Nữ Thùy Duyên Con 1994 241499704 TDP Hợp Thành 4 -                    

1375 4 Trần Nữ Thùy Vân Con 14/12/1996 241694642 TDP Hợp Thành 4 -                    

1376 5 Trần Duy Chƣơng Con 1998 TDP Hợp Thành 4 -                    

1377 6 Trần Minh Chiến Con 2000 TDP Hợp Thành 4 -                    

1378 7 Trần Nữ Thu Hà Con 2002 TDP Hợp Thành 4 -                    

1379 8 Trần Quang Diệu Con 29/03/2004 TDP Hợp Thành 4 -                    

1380 9 Trần Nữ Khánh Ngân Con 24/4/2006 TDP Hợp Thành 4 -                    

1381 10 Trần Đức Ân Con 26/05/2009 TDP Hợp Thành 4 -                    

1382 11 Trần Mai Diễm Quỳnh Con 24/03/2012 TDP Hợp Thành 4 -                    

1383 33 1 Nguyễn Mạnh Lực Chủ hộ 22/03/1966 240270616 TDP Hợp Thành 4 5 5 750.000 3.750.000          

1384 2 Nguyễn Thị Huệ Vợ 26/07/1982 241170471 TDP Hợp Thành 4 -                    

1385 3 Nguyễn Hùng Vỹ Con 30/03/2002 TDP Hợp Thành 4 -                    

1386 4 Nguyễn Khánh Dƣơng Con 27/03/2003 TDP Hợp Thành 4 -                    

1387 5 Nguyễn Tấn Tài Con 10/01/2017 TDP Hợp Thành 4 -                    

1388 34 1 Lê Hùng Lịnh Chủ hộ 1967 241021423 TDP Hợp Thành 4 5 5 750.000 3.750.000          

1389 2 Nguyễn Thị Lệ Dung Vợ 1975 240495824 TDP Hợp Thành 4 -                    

1390 3 Lê Thành Công Con 2000 TDP Hợp Thành 4 -                    

1391 4 Lê Nữ Lan Anh Con 2005 TDP Hợp Thành 4 -                    

1392 5 Lê Hùng Lân Con 2015 TDP Hợp Thành 4 -                    

1393 35 1 Nguyễn Văn Tự Chủ hộ 27/04/1982 240607032 TDP Hợp Thành 4 5 5 750.000 3.750.000          

1394 2 Nguyễn Thị Tuyết Vợ 1985 240890734 TDP Hợp Thành 4 -                    

1395 3 Nguyễn Nữ Thúy Hiền Con 2007 TDP Hợp Thành 4 -                    

1396 4 Nguyễn Nhật Minh QuốcCon 15/01/2012 TDP Hợp Thành 4 -                    

1397 5 Nguyễn Nữ Thảo Nhi Con 04/09/2014 TDP Hợp Thành 4 -                    

1398 36 1 Nguyễn Thanh Minh Chủ hộ 16/02/1965 240270775 TDP Hợp Thành 4 9 9 750.000 6.750.000          

1399 2 Trần Thị Hƣơng Vợ 15/08/1969 240 325991 TDP Hợp Thành 4 -                    

1400 3 Nguyễn Thị Quỳnh NhƣCon 19/01/1996 241692869 TDP Hợp Thành 4 -                    

1401 4 Nguyễn Nữ Minh NguyệtCon 26/01/1998 241761799 TDP Hợp Thành 4 -                    

1402 5 Nguyễn Nữ Bích NhungCon 28/01/2000 TDP Hợp Thành 4 -                    

1403 6 Nguyễn Trần Quỳnh DiệpCon 2002 TDP Hợp Thành 4 -                    

1404 7 Nguyễn Trần Hà Tiên Con 25/02/2005 TDP Hợp Thành 4 -                    

40



1405 8 Nguyễn Thùy Minh DuyênCon 2009 TDP Hợp Thành 4 -                    

1406 9 Nguyễn Thị Bích Thu Con 1990 241162569 TDP Hợp Thành 4 -                    

1407 37 1
Nguyễn Thị Quyên 

Dy
Chủ hộ 1980 240607405 TDP Hợp Thành 4 2 2 750.000 1.500.000          

1408 2 Nguyễn Triệu Vỹ Con 2012 TDP Hợp Thành 4 -                    

1409 38 1
Nguyễn Thị Thủy 

Hương
Chủ hộ 1990 241162346 TDP Hợp Thành 4 2 2 750.000 1.500.000          

1410 2 Nguyễn Minh Khoa Con 2014 TDP Hợp Thành 4 -                    

1411 39 1 Nguyễn Phục Hưng Chủ hộ 1984 240 665 405 TDP Hợp Thành 4 4 4 750.000 3.000.000          

1412 2 Phan Thị Đan Thanh Vợ 1988 240 891 029 TDP Hợp Thành 4 -                    

1413 3 Nguyễn Kiều Hân Con 2012 TDP Hợp Thành 4 -                    

1414 4 Nguyễn Đức Mạnh Con 2016 TDP Hợp Thành 4 -                    

1415 40 1 Nguyễn Xuân Khuyên Chủ hộ 1970 240607359 TDP Hợp Thành 4 4 4 750.000 3.000.000          

1416 2 Nguyễn Thị Thanh HuyềnVợ 28/4/1978 241523380 TDP Hợp Thành 4 -                    

1417 3 Nguyễn Trƣờng Huy Con 17/8/2009 TDP Hợp Thành 4 -                    

1418 4 Nguyễn Hoàng Quân Con 16/06/2011 TDP Hợp Thành 4 -                    

1419 41 1 Trần Thị Bình Chủ hộ 01/01/1966 2402700643 TDP Tân Hà 1 4 4 750.000 3.000.000          

1420 2 Nguyễn Thị Thúy Hiền Con 28/12/1992 241524487 TDP Tân Hà 1 -                    

1421 3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Con 19/09/1997 TDP Tân Hà 1 -                    

1422 4 Nguyễn Trần  Quốc HiệpCon 21/04/2002 TDP Tân Hà 1 -                    

1423 42 1 Nguyễn Đức Hóa Chủ hộ 03/02/1964 240251077 TDP Tân Hà 1 5 5 750.000 3.750.000          

1424 2 Nguyễn Thị Mông Vợ 02/06/1971 241363495 TDP Tân Hà 1 -                    

1425 3 Nguyễn Thị Thu Sƣơng Con 16/11/2006 TDP Tân Hà 1 -                    

1426 4 Nguyễn Phƣơng Thảo Con 02/05/2009 TDP Tân Hà 1 -                    

1427 5 Nguyễn Đan Huyên Con 25/05/2011 TDP Tân Hà 1 -                    

1428 43 1 Nguyễn Thị Hoan Chủ hộ 20/10/1956 240090835 TDP Tân Hà 1 2 2 750.000 1.500.000          

1429 2 Phạm Mạnh Linh Con 21/10/1993 241345173 TDP Tân Hà 1 -                    

1430 44 1 Đinh Văn Huy Chủ hộ 1943 240090620 TDP Tân Hà 1 2 2 750.000 1.500.000          

1431 2 Nguyễn Thị Yên Vợ 1949 240090670 TDP Tân Hà 1 -                    

1432 45 1 Trần Thị Trâm Anh Chủ hộ 15/07/1987 240816007 TDP Tân Hà 2 3 3 750.000 2.250.000          

1433 2 Nguyễn Thành Danh Con 07/02/2011 Thôn Tân Hà 2 -                    

1434 3 Nguyễn Kỳ Duyên Con 25/03/2013 Thôn Tân Hà 2 -                    

1435 46 1 Qúach Dư Chủ hộ 1977 240537469 Thôn Tân Hà 2 5 5 750.000 3.750.000          

1436 2 Phạm Thị Hoa Vợ 1976 240361886 TDP Tân Hà 2 -                    

1437 3 Qúach Thị Kim Cúc Con 1/5/2002 TDP Tân Hà 2 -                    

1438 4 Qúach Thành Trƣờng Con 1/3/2004 TDP Tân Hà 2 -                    

1439 5 Qúach Nữ Hồng Trang Con 11/08/2012 TDP Tân Hà 2 -                    

1440 47 1 Nguyễn Thị Hiển Chủ hộ 20/8/1952 240176330 TDP Tân Hà 2 1 1 750.000 750.000             
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1441 48 1 Nguyễn Minh Huyên Chủ hộ 17/05/1985 240832730 TDP Tân Hà 2 3 3 750.000 2.250.000          

1442 2 Nguyễn Thị Kim Thúy Vợ 17/02/1988 240890591 TDP Tân Hà 2 -                    

1443 3 Nguyễn Thùy Ân Phúc Con 09/02/2015 TDP Tân Hà 2 -                    

1444 49 1 Hồ Hùng Chủ hộ 15/08/1969 240306582 TDP Tân Hà 2 5 5 750.000 3.750.000          

1445 2
Trần Kim Nguyễn Mặc 

Nhi
Vợ 1/6/1976 240485897 TDP Tân Hà 2 -                    

1446 3 Hồ Thanh Quế Con 19/04/1998 241691281 TDP Tân Hà 2 -                    

1447 4 Hồ Nữ Quỳnh Nhƣ Con 1/4/2004 TDP Tân Hà 2 -                    

1448 5 Hồ Bảo Gia Hân Con 27/09/2005 TDP Tân Hà 2 -                    

1449 50 1 Phan Thị Hoa Chủ hộ 1956 TDP Tân Hà 2 2 2 750.000 1.500.000          

1450 2 Nguyễn Thái Sơn Con 1983 TDP Tân Hà 2 -                    

1451 51 1 Nguyễn Quang Hải Chủ hộ 16/10/1970 240372836 TDP Tân Hà 2 6 6 750.000 4.500.000          

1452 2 Trần Thị  Dung Vợ 25/03/1978 241388642 TDP Tân Hà 2 -                    

1453 3 Nguyễn Gia Thiều Con 2002 TDP Tân Hà 2 -                    

1454 4 Nguyễn Gia Hào Con 31/08/2004 TDP Tân Hà 2 -                    

1455 5 Nguyễn Hoa Mai Chi Con 31/03/2006 TDP Tân Hà 2 -                    

1456 6 Nguyễn Gia Hân Con 15/09/2008 TDP Tân Hà 2 -                    

1457 52 1 Nguyễn Thị Hương Chủ hộ 1962 241276638 TDP Tân Hà 2 4 4 750.000 3.000.000          

1458 2 Nguyễn Thị Thanh HiệpCon 1988 241104423 TDP Tân Hà 2 -                    

1459 3 Nguyễn Văn Cƣờng Con 1991 241162864 TDP Tân Hà 2 -                    

1460 4 Nguyễn Thị Thanh Thái Con 1997 241762795 TDP Tân Hà 2 -                    

1461 53 1 Nguyễn Thị Hằng Chủ hộ 1988 241177108 TDP Tân Hà 2 4 4 750.000 3.000.000          

1462 2 Nguyễn Hoàng Huy TiếnCon 2008 TDP Tân Hà 2 -                    

1463 3
Nguyễn Hoàng Minh 

Nhật
Con 2013 TDP Tân Hà 2 -                    

1464 4 Nguyễn Trọng Hiếu Con 2016 TDP Tân Hà 2 -                    

1465 54 1 Nguyễn Thị Kim Lan Chủ hộ 1962 240372968 TDP Tân Hà 2 2 2 750.000 1.500.000          

1466 2 Nguyễn Nữ Bảo Ngọc Con 2004 TDP Tân Hà 2 -                    

1467 55 1 Nguyễn Hữu Phong Chủ hộ 1958 240 091 103 TDP Tân Hà 2 6 5 750.000 3.750.000          BTXH

1468 2 LÝ Thị Dung Vợ 1959 240 091 165 TDP Tân Hà 2 -                    

1469 3 Nguyễn Hoàng Anh Phi Con 1985 240 815 828 TDP Tân Hà 2 -                    

1470 4 Nguyễn Hoàng Anh QuânCon 1986 240 815 827 TDP Tân Hà 2 -                    

1471 5 Nguyễn Hoàng Anh TiếnCon 1992 241 291 337 TDP Tân Hà 2 -                    

1472 6 Nguyễn Hoàng Anh TrựcCon 1994 241 351 864 TDP Tân Hà 2 -                    

1473 56 1 Nguyễn Văn Ngọc Chủ hộ 1983 240 890798 TDP Tân Hà 2 5 5 750.000 3.750.000          

1474 2 Phạm Thị Hằng Vợ 1987 183747160 TDP Tân Hà 2 -                    

1475 3 Nguyễn Minh Quân Con 2014 TDP Tân Hà 2 -                    
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1476 4 Nguyễn Hoàng Nguyên Con 2016 TDP Tân Hà 2 -                    

1477 5
Nguyễn Nhật Đăng 

Khôi
Con 4/6/2018 TDP Tân Hà 2 -                    

1478 57 1 Lê Thị Nguyên Chủ hộ 1952 240091087 TDP Tân Hà 2 1 1 750.000 750.000             

1479 58 1 Nguyễn Ngọc Linh Chủ hộ 1974 240 544 406 TDP Tân Hà 2 5 4 750.000 3.000.000          

1480 2 Phạm Thùy Vy Vợ 1977 240489019 TDP Tân Hà 2 -                    

1481 3 Nguyễn Ngọc Phƣơng Con 1997 241524870 TDP Tân Hà 2 -                    

1482 4 Nguyễn Ngọc Pháp Con 2006 TDP Tân Hà 2 -                    

1483 5 Nguyễn Thùy Mỹ Ý Con 2009 TDP Tân Hà 2 -                    BTXH

1484 59 1 Trần Thị Mỹ Chủ hộ 1948 240091110 TDP Tân Hà 2 2 2 750.000 1.500.000          

1485 2 Trần Trúc Anh Con 1980 240607243 TDP Tân Hà 2 -                    

1486 60 1 Nguyễn Văn Thảo Chủ hộ 1984 240665846 TDP Tân Hà 2 6 5 750.000 3.750.000          

1487 2 Nguyễn Thị Tuế Vợ 1979 186589047 TDP Tân Hà 2 -                    

1488 3 Đậu Thị Lệ Mẹ 10/05/1938 TDP Tân Hà 2 -                    BTXH

1489 4 Nguyễn Thị Hải Yến Con 2011 TDP Tân Hà 2 -                    

1490 5 Nguyễn Nữ Anh Thƣ Con 2015 TDP Tân Hà 2 -                    

1491 6 Nguyễn Thị Lệ Huyền Anh 1999 TDP Tân Hà 2 -                    

1492 61 1 Nguyễn Quốc Hoài VănChủ hộ 25/12/1957 240 091 303 Thôn Tân Hà 3 4 4 750.000 3.000.000          

1493 2 Nguyễn Thị Kim Vân Vợ 18/10/1962 240 091 244 Thôn Tân Hà 3 -                    

1494 3 Nguyễn Quốc Thái VƣợngCon 14/01/1983 240 665 476 Thôn Tân Hà 3 -                    

1495 4 Nguyễn Thị Thanh Thƣ Con 5/11/1989 241 116 193 Thôn Tân Hà 3 -                    

1496 62 1 Nguyễn Quang Tiến Chủ hộ 1972 240 417 916 TDP Tân Hà 3 4 4 750.000 3.000.000          

1497 2 Trần Thị Oanh Vợ 1980 186 245 825 TDP Tân Hà 3 -                    

1498 3 Nguyễn Hồng Ân Con 2010 TDP Tân Hà 3 -                    

1499 4 Nguyễn Hồng Phúc Con 2010 TDP Tân Hà 3 -                    

1500 63 1 Nguyễn Văn Đệ Chủ hộ 1982 241 240 178 TDP Tân Hà 3 3 3 750.000 2.250.000          

1501 2 Phan Thị Loan Vợ 1989 TDP Tân Hà 3 -                    

1502 3 Nguyễn Du Thiên Con 2016 TDP Tân Hà 3 -                    

1503 64 1 Vũ Văn Lý Chủ hộ 20/09/1954 TDP Tân Hà 3 3 3 750.000 2.250.000          

1504 2 Nguyễn Thị Hiến Vợ 01/05/1957 240 372 894 TDP Tân Hà 3 -                    

1505 3 Vũ Thị Tuyết Em 01/01/1951 240 192 877 TDP Tân Hà 3 -                    

1506 65 1 Trần Thị Châu Chủ hộ 12/2/1943 240 101 005 TDP Tân Hà 3 1 1 750.000 750.000             

1507 66 1 Võ Tiến Luật Chủ hộ 1983 240 669 853 TDP Tân Hà 3 5 5 750.000 3.750.000          

1508 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 1984 240 926 871 TDP Tân Hà 3 -                    

1509 3 Võ Văn Tƣ Long Con 2005 TDP Tân Hà 3 -                    

1510 4 Võ Nữ Quỳnh  Nhi Con 2007 TDP Tân Hà 3 -                    

1511 5 Võ Đăng Khoa Con 2017 TDP Tân Hà 3 -                    
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1512 67 1 Lê Thị Nguyệt Chủ hộ 1972 240 425 145 TDP Tân Hà 3 3 3 750.000 2.250.000          

1513 2 Võ Thị Phƣợng Con 2006 TDP Tân Hà 3 -                    

1514 3 Võ Thùy Khánh Ngọc Con 2011 TDP Tân Hà 3 -                    

1515 68 1 Nguyễ Hữu Thái Chủ hộ 1954 240 091 407 TDP Tân Hà 3 3 3 750.000 2.250.000          

1516 2 Nguyễn Thị Lệ Vợ 1958 240 091 338 TDP Tân Hà 3 -                    

1517 3 Nguyễn  Đức Cƣờng Con 1993 241 397 250 TDP Tân Hà 3 -                    

1518 69 1 Nguyễn Quang Pháp Chủ hộ 1959 240 091 220 TDP Tân Hà 3 1 1 750.000 750.000             

1519 70 1 Trương Sáng Chủ hộ 1952 TDP Tân Hà 3 4 2 750.000 1.500.000          BTXH

1520 2 Trƣơng Thị Kim Điệp Con 1978 TDP Tân Hà 3 -                    BTXH

1521 3 Trƣơng Dậu Cƣờng Con 1980 TDP Tân Hà 3 -                    

1522 4 Trƣơng Thân Hùng Con 1980 TDP Tân Hà 3 -                    

1523 71 1 Nguyễn Quang Toàn Chủ hộ 1973 240 452 211 TDP Tân Hà 3 7 7 750.000 5.250.000          

1524 2 Hoàng Thị Nghi Vợ 1979 240 796 748 TDP Tân Hà 3 -                    

1525 3 Nguyễn Hoàng Thanh MaiCon 2008 TDP Tân Hà 3 -                    

1526 4
Nguyễn Hoàng Thanh 

Hƣơng
Con 2011 TDP Tân Hà 3 -                    

1527 5 Nguyênx Thị Bích HằngCon 2012 TDP Tân Hà 3 -                    

1528 6 Nguyênx Hoàng Tấn ĐứcCon 2015 TDP Tân Hà 3 -                    

1529 7 Nguyễn Quang Đạt Con 2019 TDP Tân Hà 3 -                    

1530 72 1 Hoàng Thị Nhân Chủ hộ 1948 180 207 414 TDP Tân Hà 4 3 3 750.000 2.250.000          

1531 2 Nguyễn Thị Hòa Con 1974 TDP Tân Hà 4 -                    

1532 3 Nguyễn Viết Bảo Con 1986 240 891 050 TDP Tân Hà 4 -                    

1533 73 1 Nguyễn Thị Liễu Chủ hộ 10/7/1972 180839500 TDP Tân Hà 4 2 2 750.000 1.500.000          

1534 2 Hoàng Ngọc Hải Con 19/02/2008 TDP Tân Hà 4 -                    

1535 74 1 Nguyễn Thị Loan Chủ hộ 1967 241 498 646 TDP Tân Hà 4 9 8 750.000 6.000.000          

1536 2 Nguyễn Thị Nga Con 8/8/1993 241 521 616 TDP Tân Hà 4 -                    

1537 3 Nguyễn Phúc Chiến Con 6/9/1996 TDP Tân Hà 4 -                    

1538 4 Nguyễn Phúc Thắng Con 6/9/2000 TDP Tân Hà 4 -                    

1539 5 Nguyễn Thị Thảo Ly Con 14/03/2003 TDP Tân Hà 4 -                    

1540 6 Nguyễn Phúc Duy Con 25/12/2005 TDP Tân Hà 4 -                    

1541 7 Nguyễn Thị Hƣơng Con 28/05/1988 245306011 TDP Tân Hà 4 -                    

1542 8 Trần Nguyễn Ni Na Con 2012 TDP Tân Hà 4 -                    

1543 9 Nguyễn Thị Phúc Mẹ 1938 245423801 TDP Tân Hà 4 -                    BTXH

1544 75 1 Võ Quốc Dũng Chủ hộ 12/9/1986 241 121 305 TDP Tân Hà 4 5 5 750.000 3.750.000          

1545 2 Phạm Thị Hải Vợ 20/11/1984 183 286 960 TDP Tân Hà 4 -                    

1546 3 Võ Hoàng Mai Thảo Con 7/5/2009 TDP Tân Hà 4 -                    

1547 4 Võ Trung Hiếu Con 25/06/2011 TDP Tân Hà 4 -                    
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1548 5 Võ Trung Hiên Con 2014 TDP Tân Hà 4 -                    

1549 76 1 Nguyễn Đình Mùi Chủ hộ 30/06/1981 241 177 123 TDP Tân Hà 4 7 7 750.000 5.250.000          

1550 2 Cao Thị Thiện Vợ 5/4/1984 241 473 724 TDP Tân Hà 4 -                    

1551 3 Nguyễn Thị Thanh Tâm Con 21/04/2008 TDP Tân Hà 4 -                    

1552 4 Nguyễn Thị Diệu Hiền Con 2/3/2010 TDP Tân Hà 4 -                    

1553 5 Nguyễn Thị Thơ Con 28/08/2012 TDP Tân Hà 4 -                    

1554 6   Nguyễn  Quang Diệu Con 2015 TDP Tân Hà 4 -                    

1555 7 Nguyễn  Đình Sang Con 2018 TDP Tân Hà 4 -                    

1556 77 1 Trần Quang Thuần Chủ hộ 5/1/1980 240 544 480 TDP Tân Hà 4 4 4 750.000 3.000.000          

1557 2 Nguyễn Thị Bích Uyên Vợ 12/4/1984 240 865 778 TDP Tân Hà 4 -                    

1558 3 Trần Nữ Bảo Trân Con 2014 TDP Tân Hà 4 -                    

1559 4 Trần Nữ Uyên Linh Con 1/1/2006 TDP Tân Hà 4 -                    

1560 78 1 Nguyễn Văn Mỹ Chủ hộ 23/1/1985 240 825 898 TDP Tân Hà 4 7 7 750.000 5.250.000          

1561 2 Phạm Thị Bắc Vợ 10/101/89 241 474 602 TDP Tân Hà 4 -                    

1562 3 Nguyễn Hoài Minh Thƣ Con 05/09/2009 TDP Tân Hà 4 -                    

1563 4 Nguyễn Ngọc Phƣơng DiCon 2015 TDP Tân Hà 4 -                    

1564 5 Nguyễn Nhật Khánh ThiCon 2017 TDP Tân Hà 4 -                    

1565 6 Nguyễn Nữ Hoài Uyên Con 12/12/2012 TDP Tân Hà 4 -                    

1566 7 Nguyễn Thị Yên Con 1959 240 000 981 TDP Tân Hà 4 -                    

1567 79 1 Lê Đức Vũ Chủ hộ 15/10/1985 241 079 842 TDP Tân Hà 4 3 3 750.000 2.250.000          

1568 2 Nguyễn Thùy Hoài HƣơngVợ 10/06/1981 240 059 938 TDP Tân Hà 4 -                    

1569 3 Lê Thùy Linh Đan Con 19/04/2011 TDP Tân Hà 4 -                    

1570 80 1
Nguyễn Văn Hiến 

Minh
Chủ hộ 15/02/1966 240 399 690 TDP Tân Hà 4 2 2 750.000 1.500.000          

1571 2 Nguyễn Thị Ngọc Bích Vợ 20/05/1969 240 306 450 TDP Tân Hà 4 -                    

1572 81 1
Nguyễn Thị Kim 

Nhung
Chủ hộ 24/05/1984 241 764 984 TDP Tân Hà 4 3 3 750.000 2.250.000          

1573 2
Nguyễn Hoàng Bảo 

Khánh
Con 11/03/2011 TDP Tân Hà 4 -                    

1574 3
Nguyên Hoàng Anh 

Khoa
Con 2013 TDP Tân Hà 4 -                    

1575 82 1 Trần Văn Lâm Chủ hộ 27/03/1988 240 891 063 TDP Tân Hà 4 4 4 750.000 3.000.000          

1576 2 Đinh Thị Trâm Oanh Vợ 13/09/1995 241 498 029 TDP Tân Hà 4 -                    

1577 3 Trần Hoàng Thiên Kim Con 01/04/2015 TDP Tân Hà 4 -                    

1578 4 Trần Tuấn Kiệt Con 2017 TDP Tân Hà 4 -                    

1579 83 1 Nguyễn Thị Chính Chủ hộ 24/04/1959 241 399 790 TDP Tân Hà 4 6 6 750.000 4.500.000          

1580 2 Nguyễn Văn Thức Con 30/06/1995 241 762 753 TDP Tân Hà 4 -                    

1581 3 Nguyễn Văn Dũng Con 23/03/1999 241 692 752 TDP Tân Hà 4 -                    
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1582 4 Nguyễn Văn Hùng Con 18/03/2003 TDP Tân Hà 4 -                    

1583 5 Nguyễn Văn Mạnh Con 02/09/2001 241 764 104 TDP Tân Hà 4 -                    

1584 6 Nguyễn Văn Duy Con 2004 TDP Tân Hà 4 -                    

1585 84 1 Nguyễn Tấn Hà Chủ hộ 27/01/1070 240 306 432 TDP Tân Hà 4 5 5 750.000 3.750.000          

1586 2 Trần Thị Kim Yến Vợ 1971 240 425 164 TDP Tân Hà 4 -                    

1587 3 Nguyễn Anh Hƣơng Con 1992 241 177 103 TDP Tân Hà 4 -                    

1588 4 Nguyễn Thế Cƣờng Con 1994 241 521 629 TDP Tân Hà 4 -                    

1589 5 Nguễn Thị Qúy Mẹ 1932 240 090 927 TDP Tân Hà 4 -                    

1590 85 1 Cao Hùng Cường Chủ hộ 1984 240 864 012 TDP Tân Hà 4 5 5 750.000 3.750.000          

1591 2 Hoàng Thị Diễm Vợ 1985 240 884 636 TDP Tân Hà 4 -                    

1592 3 Cao Hoàng Nhất Huy Con 03/102008 TDP Tân Hà 4 -                    

1593 4 Cao Hoàng Thái Bảo Con 2011 TDP Tân Hà 4 -                    

1594 5 Cao Hoàng Tuấn KhangCon 2017 TDP Tân Hà 4 -                    

1595 86 1 Bùi Mạnh Thoát Chủ hộ 1975 240 546 075 TDP Tân Hà 4 5 5 750.000 3.750.000          

1596 2 Nguyên Thị Bích Thủy Vợ 1978 230 891 037 TDP Tân Hà 4 -                    

1597 3 Bùi Trọng Vũ Con 2002 241 908958 TDP Tân Hà 4 -                    

1598 4 Bùi Trọng Bảo Con 2006 TDP Tân Hà 4 -                    

1599 5 Bùi Mạnh  Minh Trí Con 2018 TDP Tân Hà 4 -                    

1600 87 1 Nguyễn Đình Thái Chủ hộ 1978 240 544 465 TDP Tân Hà 4 5 5 750.000 3.750.000          

1601 2 Trần Thị Toàn Vợ 1985 241 524 768 TDP Tân Hà 4 -                    

1602 3 Nguyễn Nữ Hải Yến Con 2008 TDP Tân Hà 4 -                    

1603 4 Nguyễn Hải An Con 2018 TDP Tân Hà 4 -                    

1604 5 Trần Quốc Trị Ông 1952 181 317 161 TDP Tân Hà 4 -                    

1605 88 1 Nguyễn Anh Vũ Chủ hộ 1982 240 665 461 TDP Tân Hà 4 4 4 750.000 3.000.000          

1606 2 Trần Thị Ngọc Minh Vợ 1985 240 784 TDP Tân Hà 4 -                    

1607 3 Nguyễn Trần Uyên Nhi Con 2011 TDP Tân Hà 4 -                    

1608 4 Nguyễn Trần Uyển TrânCon 2011 TDP Tân Hà 4 -                    

1609 89 1 Nguyễn Thị Bình Chủ hộ 1984 241 764 426 TDP Tân Hà 4 5 5 750.000 3.750.000          

1610 2 Nguyễn Thạch Cẩm Ly Con 2007 TDP Tân Hà 4 -                    

1611 3 Nguyễn Giang San Con 2009 TDP Tân Hà 4 -                    

1612 4  Thị Thảo Sƣơng Con 2011 TDP Tân Hà 4 -                    

1613 5 Nguyễn Ngoc My Sa Con 2016 TDP Tân Hà 4 -                    

1614 90 1 Y Nguôm Ktla Chủ hộ 7/2/1973 240 464 309 Buôn Dlung 1A 5 5 750.000 3.750.000          

1615 2 H Iên Bkrông Vợ 30/9/1971 Buôn Dlung 1A -                    

1616 3 Y Cẫu Bkrông Con 2/5/1995 Buôn Dlung 1A -                    

1617 4 Y Yoc Bkrông Con 27/12/2000 Buôn Dlung 1A -                    

1618 5 Y Su Zin Bkrông Con 3/9/2008 Buôn Dlung 1A -                    
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1619 91 1 Y Cương Bkrông Chủ hộ 1978 240 610 547 Buôn Dlung 1A 4 4 750.000 3.000.000          

1620 2 H Vit Byă Vợ 1985 Buôn Dlung 1A -                    

1621 3 Y Phong Byă Con 26/10/2003 Buôn Dlung 1A -                    

1622 4 H Phƣơng Byă Con 20/05/2014 Buôn Dlung 1A -                    

1623 92 1 H Nguyên Niê Chủ hộ 01/01/1963 240 091 918 Buôn Dlung 1A 2 2 750.000 1.500.000          

1624 2 Y Khel Niê Con 11/02/2001 Buôn Dlung 1A -                    

1625 93 1 H Blia Ktla Chủ hộ 1962 Buôn Dlung 1A 4 4 750.000 3.000.000          

1626 2 H Thanh Ktla Con 1984 241 091 794 Buôn Dlung 1A -                    

1627 3 Y Bình Ktla Con 6/7/1998 Buôn Dlung 1A -                    

1628 4 Y Cƣơng Ktla Con 7/8/1999 Buôn Dlung 1A -                    

1629 94 1 Y Blam Niê Chủ hộ 28/12/1983 240  898 007 Buôn Dlung 1A 4 4 750.000 3.000.000          

1630 2 H Krung Bkrông Vợ 5/7/1989 241 280 623 Buôn Dlung 1A -                    

1631 3 Y Na Than Bkrông Con 13/07/2007 Buôn Dlung 1A -                    

1632 4 H Trúc Bkrông Con 25/02/2013 Buôn Dlung 1A -                    

1633 95 1 Y Gen Byă Chủ hộ 16/10/1982 240 677 017 Buôn Dlung 1A 3 3 750.000 2.250.000          

1634 2 H- Luin Niê Vợ 10/12/1987 240 898 006 Buôn Dlung 1A -                    

1635 3 Y- Ya Kha Niê Con 8/2/2005 Buôn Dlung 1A -                    

1636 96 1 Y-Khiêm Bkrông Chủ hộ 15/01/1959 240 610 625 Buôn Dlung 1A 4 4 750.000 3.000.000          

1637 2 H-Muên Bkrông Vợ 10/2/1974 240 610 627 Buôn Dlung 1A -                    

1638 3 H-Jăp Bkrông Con 15/01/1995 241 521 270 Buôn Dlung 1A -                    

1639 4 H Jing Bkrông Con 15/03/2004 Buôn Dlung 1A -                    

1640 97 1 Y- Na Êban Chủ hộ 12/4/1962 240 091 741 Buôn Dlung 1A 7 7 750.000 5.250.000          

1641 2 H-Nũk Ktla Vợ 7/6/1957 240 091 619 Buôn Dlung 1A -                    

1642 3 Y-Phi Ktla Con 1/1/1993 Buôn Dlung 1A -                    

1643 4 Y-Win Ktla Con 4/6/1988 Buôn Dlung 1A -                    

1644 5 H Biên Ktla Con 15/11/2001 Buôn Dlung 1A -                    

1645 6 H  up  Ktla Con 16/9/2003 Buôn Dlung 1A -                    

1646 7 Y-Khail Ktla Con 4/9/1996 Buôn Dlung 1A -                    

1647 98 1 H Riu Bkrông Chủ hộ 1/1/1956 240 091 573 Buôn Dlung 1A 2 2 750.000 1.500.000          

1648 2 Y Thoai Bkrông Con 28/06/1997 Buôn Dlung 1A -                    

1649 99 1 H Duih Byă Chủ hộ 1953 240 125 689 Buôn Dlung 1A 3 3 750.000 2.250.000          

1650 2 H Nơ Byă Con 1976 240 091 745 Buôn Dlung 1A -                    

1651 3 Y Guin Byă Con 06/02/1995 Buôn Dlung 1A -                    

1652 100 1 Y Đa Êban Chủ hộ 27/09/1989 241 081 640 Buôn Dlung 1A 3 3 750.000 2.250.000          

1653 2 H Su Ra Niê Vợ 13/7/1990 241 260 344 Buôn Dlung 1A -                    

1654 3 Y Zi No Niê Con 12/12/2011 Buôn Dlung 1A -                    

1655 101 1 Y Bhông Bkrông Chủ hộ 06/10/1978 240 724 741 Buôn Dlung 1A 5 5 750.000 3.750.000          

47



1656 2 H Si Niê Vợ 09/10/1980 240 061 562 Buôn Dlung 1A -                    

1657 3 H Chin Niê Con 01/05/1999 241 694 709 Buôn Dlung 1A -                    

1658 4 H Sơ Niê Con 23/02/2002 Buôn Dlung 1A -                    

1659 5 Y Trung Niê Con 30/05/2003 Buôn Dlung 1A -                    

1660 102 1 Y Blek Kđoh Chủ hộ 1981 240n639238 Buôn Dlung 1A 4 4 750.000 3.000.000          

1661 2 H Rênh Buôn Yă Vợ 07/08/1987 240 898 038 Buôn Dlung 1A -                    

1662 3 Y Phel Buôn Yă Con 28/05/2008 Buôn Dlung 1A -                    

1663 4 H Binh Ktla Cháu 11/11/1998 241 760 659 Buôn Dlung 1A -                    

1664 103 1 Y Sit Niê Chủ hộ 1984 240 776 566 Buôn Dlung 1A 4 4 750.000 3.000.000          

1665 2 H No Byă Vợ 1980 240 610 567 Buôn Dlung 1A -                    

1666 3 Y Ru Bi Byă Con 1/3/2008 Buôn Dlung 1A -                    

1667 4 Y Boy Byă Con 05/05/2013 Buôn Dlung 1A -                    

1668 104 1 H-El Bk ông Chủ hộ 5/3/1974 240 425 320 Buôn Dlung 1A 3 1 750.000 750.000             

1669 2 H Quyền Bkrông Con 06/12/2001 Buôn Dlung 1A -                    BTXH

1670 3 Y Tuấn Bkrông Con 04/01/2008 Buôn Dlung 1A -                    BTXH

1671 105 1 Y Phor Kđoh Chủ hộ 1990 241249 885 Buôn Dlung 1A 5 5 750.000 3.750.000          

1672 2 H Biăp Niê Vợ 1978 240 610 458 Buôn Dlung 1A -                    

1673 3 H Mi La Niê Con 21/01/2010 Buôn Dlung 1A -                    

1674 4 Y Mi Ka Niê Con 15/03/2011 Buôn Dlung 1A -                    

1675 5 H Mi Na Niê Con 2018 Buôn Dlung 1A -                    

1676 106 1 H Mi La Byă Chủ hộ 14/10/1995 241 692 215 Buôn Dlung 1A 4 4 750.000 3.000.000          

1677 2 Nguyễn Văn Khởi Chồng 16/01/1987 162 933 917 Buôn Dlung 1A -                    

1678 3 Nguyễn Đức Long Con 18/4/2013 Buôn Dlung 1A -                    

1679 4 Nguyễn Trung Hiêú Con 26/4/2017 Buôn Dlung 1A -                    

1680 107 1 Y Vinh Buôn Krông Chủ hộ 25/07/1983 241 524 955 Buôn Dlung 1A 3 3 750.000 2.250.000          

1681 2 H Nuin Êban Vợ 25/11/1988 240 894 854 Buôn Dlung 1A -                    

1682 3 Y Giáo Êban Con 28/05/2007 Buôn Dlung 1A -                    

1683 108 1 Y Lin Đa Niê Chủ hộ 02/09/1993 241 442 807 Buôn Dlung 1A 3 3 750.000 2.250.000          

1684 2 H Ly ma Bkrông Vợ 1995 241 521 390 Buôn Dlung 1A -                    

1685 3 H Ro Ly Bkrông Con 09/12/2013 Buôn Dlung 1A -                    

1686 109 1 Y Ly Va Bkrông Chủ hộ 1997 241 523 823 Buôn Dlung 1A 3 3 750.000 2.250.000          

1687 2 H Zun Niê Vợ 1998 241 762 982 Buôn Dlung 1A -                    

1688 3 H Zuin Niê Con 2017 Buôn Dlung 1A -                    

1689 110 1 H Ông Bkrông Chủ hộ 001/01/1958 240 091 661 Buôn Dlung 1A 3 3 750.000 2.250.000          

1690 2 H Yiătt Bkr ông Em 1964 240 251 095 Buôn Dlung 1A -                    

1691 3 Y Bêc Bkrông Em 1963 240 101 045 Buôn Dlung 1A -                    

1692 111 1 Y Nhen Byă Chủ hộ 1990 240 162 Buôn Dlung 1A 3 3 750.000 2.250.000          
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1693 2 H Jen Bkr ông Vợ 1994 241 520 044 Buôn Dlung 1A -                    

1694 3 H Nhi Bkr ông Con 2015 Buôn Dlung 1A -                    

1695 112 1 Y Ksơr Loaih Chủ hộ 1966 Buôn Dlung 1A 5 5 750.000 3.750.000          

1696 2 H Buê Niê Vợ 1966 Buôn Dlung 1A -                    

1697 3 Y Khoan Niê Con 1992 Buôn Dlung 1A -                    

1698 4 Y Cup Niê Con 1994 Buôn Dlung 1A -                    

1699 5 H Duyên Niê Con 1998 Buôn Dlung 1A -                    

1700 113 1 H-Năoi Byă Chủ hộ 1985 240 898 041 Buôn Dlung 1A 3 3 750.000 2.250.000          

1701 2 H-Ngam  Byă Em 13/02/1987 241 173 207 Buôn Dlung 1A -                    

1702 3 Y -Rim  Byă Em 1992 Buôn Dlung 1A -                    

1703 114 1 H-Dũin  Niê Chủ hộ 1957 240 091 584 Buôn Dlung 1A 8 6 750.000 4.500.000          BTXH

1704 2 H-Brơih Niê Mẹ 1939 240 091 572 Buôn Dlung 1A -                    BTXH

1705 3 Y-Dhiăm Niê Con 13/12/1986 240 878 009 Buôn Dlung 1A -                    

1706 4 Y-Gluet Niê Con 29/12/1988 241 2690 297 Buôn Dlung 1A -                    

1707 5 H-Nuet Niê Con 14/12/1990 241 260 296 Buôn Dlung 1A -                    

1708 6 H-Vân Niê Con 1993 241 521 135 Buôn Dlung 1A -                    

1709 7 Y-Phơt Niê Con 20/7/1996 241 593 938 Buôn Dlung 1A -                    

1710 8 Y-Dơt Niê Con 14/8/1998 Buôn Dlung 1A -                    

1711 115 1 Y Din Ktla Chủ hộ 1972 24464 3460 Buôn Dlung 1A 3 2 750.000 1.500.000          

1712 2 H Rui  Ktla Mẹ 1935 240 091 702 Buôn Dlung 1A -                    BTXH

1713 3 Y Kiên Niê Em 1983 Buôn Dlung 1A -                    

1714 116 1 Y - Blũn Ktla Chủ hộ 1950 240 090 521 Buôn Dlung 1B 10 10 750.000 7.500.000          

1715 2 H- Brĩ  Bkrông Vợ 05/02/1955 240 091 623 Buôn Dlung 1B -                    

1716 3 H Biăp Bkrông Con 15/10/1980 240 610 529 Buôn Dlung 1B -                    

1717 4 H Lữc Bkrông Con 1982 240 671 997 Buôn Dlung 1B -                    

1718 5 H Môl Bkrông Con 21/2/1989 241 760 242 Buôn Dlung 1B -                    

1719 6 H Pho Bkrông Con 23/8/1998 241 760 741 Buôn Dlung 1B -                    

1720 7 H Côi Bkrông Cháu 23/6/2003 Buôn Dlung 1B -                    

1721 8 Y Kô La Bkrông Cháu 18/6/2008 Buôn Dlung 1B -                    

1722 9 Y Bi La Bkrông Cháu 2009 Buôn Dlung 1B -                    

1723 10 Y Rôm Bkrông Cháu 25/05/2010 Buôn Dlung 1B -                    

1724 117 1 Y Duyên Niê Chủ hộ 1974 Buôn Dlung 1B 4 4 750.000 3.000.000          

1725 2 H- Mãi Niê Vợ 1945 241 425 348 Buôn Dlung 1B -                    

1726 3 Y-Pher Niê Con 20/10/1998 Buôn Dlung 1B -                    

1727 4 H Miêr Niê Con 15/05/2000 Buôn Dlung 1B -                    

1728 118 1 Y - Ngut Ktla Chủ hộ 20/9/1979 241 053 716 Buôn Dlung 1B 3 3 750.000 2.250.000          

1729 2 H-Dỡ Mlô Vợ 1986 241 261 933 Buôn Dlung 1B -                    
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1730 3 H-Phiu Mlô Con 29/5/2006 Buôn Dlung 1B -                    

1731 119 1 Y - Nỡn Niê Chủ hộ 1982 240 677 010 Buôn Dlung 1B 3 3 750.000 2.250.000          

1732 2 H-Yuăi Byă Vợ 13/3/1984 240 671 973 Buôn Dlung 1B -                    

1733 3 Y-Thạch Byă Con 19/05/2010 Buôn Dlung 1B -                    

1734 120 1 Y-Đhun Bkrông Chủ hộ 1985 240 898 070 Buôn Dlung 1B 5 5 750.000 3.750.000          

1735 2 H-Lẽ Niê Vợ 1980 240 67 9621 Buôn Dlung 1B -                    

1736 3 H-Hi Su Niê Con 21/06/2007 Buôn Dlung 1B -                    

1737 4 Y-Ti Niê Con 19/3/2009 Buôn Dlung 1B -                    

1738 5 H Nhƣợc Niê Con 2014 Buôn Dlung 1B -                    

1739 121 1 Y Blĩm Bkrông Chủ hộ 1962 Buôn Dlung 1B 4 4 750.000 3.000.000          

1740 2 H Kuen Niê Vợ 1965 240 251 003 Buôn Dlung 1B -                    

1741 3 Y Lơr Niê Con 1985 240 894 886 Buôn Dlung 1B -                    

1742 4 Y Kiệt Niê Con 05/05/1983 241 524 052 Buôn Dlung 1B -                    

1743 122 1 Y-Klô Niê Chủ hộ 15/02/1964 240 251 069 Buôn Dlung 1B 4 4 750.000 3.000.000          

1744 2 H-Bhữ Buôn Krông Vợ 04/08/1957 240 125 696 Buôn Dlung 1B -                    

1745 3 H-Niếu Buôn Krông Con 16/12/1997 Buôn Dlung 1B -                    

1746 4 H-Não Buôn Krông Con 28/02/2000 Buôn Dlung 1B -                    

1747 123 1 Y-Min Niê Chủ hộ 1984 241 162 677 Buôn Dlung 1B 3 3 750.000 2.250.000          

1748 2 H-Soat Ktla Vợ 30/10/1989 Buôn Dlung 1B -                    

1749 3 H-Hoa Ktla Con 18/01/2009 Buôn Dlung 1B -                    

1750 124 1 Y Bluk Bkrông Chủ hộ 1991 241 304 741 Buôn Dlung 1B 4 4 750.000 3.000.000          

1751 2 H  Oan Ayũn Vợ 1986 240 894 894 Buôn Dlung 1B -                    

1752 3 H Thƣơng Ayũn Con 28/1/2011 Buôn Dlung 1B -                    

1753 4 H Thảo Ayũn Con 18/09/2016 Buôn Dlung 1B -                    

1754 125 1 Y Tin Bkrông Chủ hộ 29/3/1988 241 162 537 Buôn Dlung 1B 4 4 750.000 3.000.000          

1755 2 H Noan Ktla Vợ 14/4/1988 241 520 105 Buôn Dlung 1B -                    

1756 3 Y Van Ktla Con 2009 Buôn Dlung 1B -                    

1757 4 Y Ra Vin Ktla Con 26/10/2011 Buôn Dlung 1B -                    

1758 126 1 Y Blah Bkrông Chủ hộ 1980 240 677 Buôn Dlung 1B 4 4 750.000 3.000.000          

1759 2 H Yep Niê Vợ 23/10/1982 240 610 512 Buôn Dlung 1B -                    

1760 3 Y Khanh Niê Con 2006 Buôn Dlung 1B -                    

1761 4 H Khuyết Niê Con 21/5/2008 Buôn Dlung 1B -                    

1762 127 1 Y Mơi Ktla Chủ hộ 15/10/1976 240 610 620 Buôn Dlung 1B 9 9 750.000 6.750.000          

1763 2 H Juel Bkrông Vợ 1980 240 610 642 Buôn Dlung 1B -                    

1764 3 H Zu Na  Bkrông Con 2001 Buôn Dlung 1B -                    

1765 4 H ZuLê Bkrông Con 2003 Buôn Dlung 1B -                    

1766 5 H Nhƣ Bkrông Con 21/10/2005 Buôn Dlung 1B -                    
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1767 6 H Ý Bkrông Con 21/10/2005 Buôn Dlung 1B -                    

1768 7 H Bông Bkrông Con 30/4/2007 Buôn Dlung 1B -                    

1769 8 Y Bão Bkrông Con 2010 Buôn Dlung 1B -                    

1770 9 Y Bình Bkrông Con 2012 Buôn Dlung 1B -                    

1771 128 1 Y Wẽ Byă Chủ hộ 16/04/1984 240 671 981 Buôn Dlung 1B 5 5 750.000 3.750.000          

1772 2 H Lip Ayũn Vợ 1980 Buôn Dlung 1B -                    

1773 3 H Lê Ayun Con 16/6/1999 Buôn Dlung 1B -                    

1774 4 H Bră  Ayun Con 1993 Buôn Dlung 1B -                    

1775 5 Y - Mơi  AYun Con 2004 Buôn Dlung 1B -                    

1776 129 1 Y Juê Bkrông Chủ hộ 1970 240 646 342 Buôn Dlung 1B 5 5 750.000 3.750.000          

1777 2 H- Tạo Ktla Vợ 1984 240 894 911 Buôn Dlung 1B -                    

1778 3 Y- Dân Ktla Con 16/01/2006 Buôn Dlung 1B -                    

1779 4 H- XuRi Ktla Con 27/9/2008 Buôn Dlung 1B -                    

1780 5 H- Xu Ra ktla Con 27/9/2008 Buôn Dlung 1B -                    

1781 130 1 Y Blơm Bkrông Chủ hộ 1942 240 091 532 Buôn Dlung 1B 7 6 750.000 4.500.000          

1782 2 H Băm Ktla Vợ 1950 240 091 533 Buôn Dlung 1B -                    

1783 3 Y Kroh Ktla Con 1973 240 894 978 Buôn Dlung 1B -                    

1784 4 H Ri Ktla con 1989 241 162 833 Buôn Dlung 1B -                    

1785 5 H Cĩr Ktla Vợ 14/04/1991 Buôn Dlung 1B -                    BTXH

1786 6 Y Héo Ktla Con 13/05/1992 241 691 073 Buôn Dlung 1B -                    

1787 7 H Ic Ktla Cháu 28/08/2008 Buôn Dlung 1B -                    

1788 131 1 Y' Thêm Ktla Chủ hộ 13/03/1986 240 894 993 Buôn Dlung 1B 4 4 750.000 3.000.000          

1789 2 H Yôl  Buôn Krông Vợ 17/04/1989 241 162 583 Buôn Dlung 1B -                    

1790 3 H 'Ônia Buôn Krông Con 27/8/2007 Buôn Dlung 1B -                    

1791 4 Y Nhật Buôn Krông Con 09/04/2011 Buôn Dlung 1B -                    

1792 132 1 Y Seng Bkrông Chủ hộ 1985 240 894 906 Buôn Dlung 1B 3 3 750.000 2.250.000          

1793 2 H Riễu Byă Vợ 1986 240 594 908 Buôn Dlung 1B -                    

1794 3 H Thu Byă Con 26/11/2009 Buôn Dlung 1B -                    

1795 133 1 Y Bin Bkrông Chủ hộ 1973 240 464 444 Buôn Dlung 1B 5 5 750.000 3.750.000          

1796 2 H Thuê Niê Vợ 1979 Buôn Dlung 1B -                    

1797 3 Y Triêu Niê Con 1996 Buôn Dlung 1B -                    

1798 4 Y- Suên Niê Con 1998 Buôn Dlung 1B -                    

1799 5 H-Lịch Niê Con 22/2/2001 240 671 967 Buôn Dlung 1B -                    

1800 134 1 H Ngo Bkrông Chủ hộ 1984 Buôn Dlung 1B 3 3 750.000 2.250.000          

1801 2 Y Doanh Bkrông Con 24/09/2005 Buôn Dlung 1B -                    

1802 3 Y Giỡi Bkrông Con 30/03/2008 Buôn Dlung 1B -                    

1803 135 1 H-Mot Buôn Krông Chủ hộ 20/10/1989 241 426 593 Buôn Dlung 1B 2 2 750.000 1.500.000          
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1804 2 Y Dƣợc Bkrông Con 15/07/2006 Buôn Dlung 1B -                    

1805 136 1 H Rio Bkrông Chủ hộ 1950 Buôn Dlung 1B 6 6 750.000 4.500.000          

1806 2 H Buan Bkrông Con 1982 240 610 487 Buôn Dlung 1B -                    

1807 3 H Alet Bkrông Con 28/6/1998 Buôn Dlung 1B -                    

1808 4 H Ma Ri Bkrông Con 2001 Buôn Dlung 1B -                    

1809 5 Y  Khanh Buôn krông Con 2005 Buôn Dlung 1B -                    

1810 6 H San Bkrông Con 2012 Buôn Dlung 1B -                    

1811 137 1 H Kiều Ayũn Chủ hộ 17/12/1995 241 524 236 Buôn Dlung 1B 3 3 750.000 2.250.000          

1812 2 Y Đƣm Ksơr Chồng 1991 241 254 224 Buôn Dlung 1B -                    

1813 3 H Sa Lin A yũn Con 17/08/2010 Buôn Dlung 1B -                    

1814 138 1 H Soal Ktla Chủ hộ 26/3/1985 240 898 028 Buôn Dlung 1B 3 3 750.000 2.250.000          

1815 2 Y Phụng Bkrông Con 22/9/2007 Buôn Dlung 1B -                    

1816 3 H Phƣợng Bkrông Con 19/06/2012 Buôn Dlung 1B -                    

1817 139 1 H  Rũi Ktla Chủ hộ 1949 240 091 076 Buôn Dlung 1B 2 2 750.000 1.500.000          

1818 2 Y Nam Ktla Con 1975 240 610 Buôn Dlung 1B -                    

1819 140 1 Y Chỗc Bkrông Chủ hộ 1962 240 091 900 Buôn Dlung 1B 5 5 750.000 3.750.000          

1820 2 Y Blơm Bkrông anh 1/1//1966 Buôn Dlung 1B -                    

1821 3 Y Hac Bkrông Em 1982 240 677 018 Buôn Dlung 1B -                    

1822 4 H Nhun Bkrông Em 1/1//1968 Buôn Dlung 1B -                    

1823 5 H- Djuênh Bkrông Cháu 1998 Buôn Dlung 1B -                    

1824 141 1 H- Lộc Ktla Chủ hộ 1952 240 091 816 Buôn Dlung 1B 7 7 750.000 5.250.000          

1825 2 Y-Blêck Ktla Con 1973 240 425 292 Buôn Dlung 1B -                    

1826 3 Y-Tiên Ktla Con 17/3/1994 241 524 220 Buôn Dlung 1B -                    

1827 4 H-Neo  Ktla Con 1990 241 182 834 Buôn Dlung 1B -                    

1828 5 H Huyền Ktla Cháu 2010 Buôn Dlung 1B -                    

1829 6 Y-Bai Niê Con 29/11/1983 241 028 154 Buôn Dlung 1B -                    

1830 7 Y Thiên Ktla Cháu 13/10/2014 Buôn Dlung 1B -                    

1831 142 1 Y Mui Niê Chủ hộ 1981 Buôn Dlung 1B 4 4 750.000 3.000.000          

1832 2 H Gam Ktla Vợ 1981 Buôn Dlung 1B -                    

1833 3 H Hâm Ktla Con 2001 Buôn Dlung 1B -                    

1834 4 H Huệ Ktla Con 2010 Buôn Dlung 1B -                    

1835 143 1 H  Muin Niê Chủ hộ 1988 240 898 133 Buôn Dlung 1B 3 3 750.000 2.250.000          

1836 2 Y Khen Ayũn Chồng 1990 241 266 533 Buôn Dlung 1B -                    

1837 3 Y Sê Za Niê Con 2015 Buôn Dlung 1B -                    

XÃ BÌNH THUẬN

1838 1 1
Nguyễn Thị Thanh 

Lan
Chủ hộ 1981 240710451 Thôn Bình Minh 1 3 3 750.000 2.250.000          

1839 2 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Con 2000 241763746 Thôn Bình Minh 1 -                    

VIII
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1840 3
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Con 1954 Thôn Bình Minh 1 -                    

1841 1 Nguyễn Trung Chinh Chủ hộ 1978 240319520 Thôn Bình Minh 1 5 4 750.000 3.000.000          

1842 2 Võ Thị Kim Tuyết Vợ 1992 241244346 Thôn Bình Minh 1 -                    

1843 3 Nguyễn Võ Bảo An Con 2013 Thôn Bình Minh 1 -                    

1844 4
Nguyễn Võ Bảo 

Nguyên
Con 2019 Thôn Bình Minh 1 -                    

1845 5 Nguyễn Trung Mai Bố 1956 2400543558 Thôn Bình Minh 1 -                    Không đủ ĐK

1846 3 1 Nguyễn Quốc Chí Chủ hộ 1984 241121898 Thôn Bình Minh 1 5 4 750.000 3.000.000          

1847 2 Lê Thị Hà Vợ 1988 241365324 Thôn Bình Minh 1 -                    

1848 3 Nguyễn Quốc Cƣờng Con 2008 Thôn Bình Minh 1 -                    

1849 4 Nguyễn Quốc Hƣng Con 2012 Thôn Bình Minh 1 -                    

1850 5 Phạm Thị Á Mẹ 1930 Thôn Bình Minh 1 -                    BTXH

1851 4 1 Nguyễn Thành Đông Chủ hộ 1956 241126562 Thôn Bình Minh 1 3 3 750.000 2.250.000          

1852 2 Nguyễn Thị Biên Vợ 1960 241126653 Thôn Bình Minh 1 -                    

1853 3 Nguyễn Thị Thu Hiền Con 1996 241690895 Thôn Bình Minh 1 -                    

1854 5 1 Trần Thị Lý Chủ hộ 1955 241327752 Thôn Bình Minh 1 1 1 750.000 750.000             

1855 6 1 Võ Mai Chủ hộ 1947 241365026 Thôn Bình Minh 1 2 2 750.000 1.500.000          

1856 2 Võ Thị Ảnh Vợ 1948 Thôn Bình Minh 1 -                    

1857 7 1 Hoàng Như Khánh Chủ hộ 1952 240230668 Thôn Bình Minh 1 5 5 750.000 3.750.000          

1858 2 Hoàng Thị Xuân Vợ 1956 240230667 Thôn Bình Minh 1 -                    

1859 3 Hoàng Viết Quốc Con 1984 Thôn Bình Minh 1 -                    

1860 4 Hoàng Nhƣ Toàn Con 1991 241240681 Thôn Bình Minh 1 -                    

1861 5 Hoàng Nhƣ Phƣơng Con 1992 241348795 Thôn Bình Minh 1 -                    

1862 8 1 Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ 1952 240139553 Thôn Bình Minh 1 3 3 750.000 2.250.000          

1863 2 Nguyễn Thanh Tra Con 1990 241520585 Thôn Bình Minh 1 -                    

1864 3 H Moon Buôn Krông Con 1986 241489066 Thôn Bình Minh 1 -                    

1865 9 1 Võ Thị Xuân Chủ hộ 1944 240139623 Thôn Bình Minh 1 2 1 750.000 750.000             

1866 2 Nguyễn Thị Anh Con 1966 Thôn Bình Minh 1 -                    BTXH

1867 10 1 Trần Thị Nương Chủ hộ 1956 240270384 Thôn Bình Minh 2 4 4 750.000 3.000.000          

1868 2 Phan văn Sang Con 1986 240898908 Thôn Bình Minh 2 -                    

1869 3 Phan Thị Thắm Con 1996 241600288 Thôn Bình Minh 2 -                    

1870 4 Phan văn thiết Con 2000 241908377 Thôn Bình Minh 2 -                    

1871 11 1 Phạm Đình Hiếu Chủ hộ 1983 240672922 Thôn Bình Minh 2 4 4 750.000 3.000.000          

1872 2 Trần Thị Thanh Vợ 1985 Thôn Bình Minh 2 -                    

1873 3
Phạm Thị Thanh 

Nguyệt
Con 2005 Thôn Bình Minh 2 -                    

2
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1874 4 Phạm Thị Thanh Mai Con 2008 Thôn Bình Minh 2 -                    

1875 12 1 Lê Thị Mùa Chủ hộ 1956 240543900 Thôn Bình Minh 2 2 2 750.000 1.500.000          

1876 2 Lê Văn Đồng Con 1991 241186526 Thôn Bình Minh 2 -                    

1877 13 1
Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên
Chủ hộ 1983 240792709 Thôn Bình Minh 2 2 2 750.000 1.500.000          

1878 2 Bùi Đan Minh Thƣ Con 2006 Thôn Bình Minh 2 -                    

1879 14 1 Huỳnh Hữu Trí Chủ hộ 1992 241273631 Thôn Bình Minh 3 5 5 750.000 3.750.000          

1880 2 Trần Thị Thủy Vợ 1991 241244999 Thôn Bình Minh 3 -                    

1881 3 Huỳnh Trần Hữu Tuệ Con 2009 Thôn Bình Minh 3 -                    

1882 4 Huỳnh Trần Bảo Trúc Con 2011 Thôn Bình Minh 3 -                    

1883 5 Huỳnh Trần Bảo Trân Con 2013 Thôn Bình Minh 3 -                    

1884 15 1 Lê Thị Nghĩa Chủ hộ 1958 240898668 Thôn Bình Minh 3 2 2 750.000 1.500.000          

1885 2 Nguyễn Ngọc Sơn Con 1991 Thôn Bình Minh 3 -                    

1886 16 1 Phan Đình Ánh Chủ hộ 1980 240543529 Thôn Binh Minh 3 6 6 750.000 4.500.000          

1887 2 Trần Thị Mai Vợ 1981 240610889 Thôn Binh Minh 3 -                    

1888 3 Phan Thị Thanh Con 2001 Thôn Binh Minh 3 -                    

1889 4 Phan Thanh Long Con 2004 Thôn Binh Minh 3 -                    

1890 5 Phan Thanh Vũ Con 2005 Thôn Binh Minh 3 -                    

1891 6 Phan Thanh Bảo Nhi Con 2018 Thôn Binh Minh 3 -                    

1892 17 1 Hồ Thị Lan Chủ hộ 1976 240543240 Thôn Bình Minh 3 3 3 750.000 2.250.000          

1893 2 Trần Đình Anh Vƣơng Con 1997 241524504 Thôn Bình Minh 3 -                    

1894 3 Trần Đình Thế Anh Con 2007 Thôn Bình Minh 3 -                    

1895 18 1 Văn Đức Kiên Chủ hộ 1984 240671397 Thôn Binh Minh 3 4 4 750.000 3.000.000          

1896 2 Trịnh Thanh Bình Vợ 1992 241244362 Thôn Binh Minh 3 -                    

1897 3 Văn Trịnh Diệu Ly Con 2010 Thôn Binh Minh 3 -                    

1898 4 Văn Duy Tân Con 2012 Thôn Binh Minh 3 -                    

1899 19 1 Lê Út Em Chủ hộ 1987 241953289 Thôn Bình Minh 3 5 5 750.000 3.750.000          

1900 2 Trần Thị Len Vợ 1981 240671499 Thôn Bình Minh 3 -                    

1901 3 Lê Trần Tƣờng Vy Con 2001 Thôn Bình Minh 3 -                    

1902 4 Lê Trần Đăng Khoa Con 2013 Thôn Bình Minh 3 -                    

1903 5 Lê Trần Tuệ Nhi Con 2018 Thôn Bình Minh 3 -                    

1904 20 1 Nguyễn Trọng Hoàng Chủ hộ 1984 240898315 Thôn Binh Minh 4 6 6 750.000 4.500.000          

1905 2 Trần Thị Lý Vợ 1983 240899538 Thôn Binh Minh 4 -                    

1906 3 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Con 2008 Thôn Binh Minh 4 -                    

1907 4 Nguyễn Thị Kim Huệ Con 2010 Thôn Binh Minh 4 -                    

1908 5 Nguyễn Thị Thu Hƣơng Con 2013 Thôn Binh Minh 4 -                    

1909 6
Nguyễn Trần Hiệp 

Hƣng
Con 2015 Thôn Binh Minh 4 -                    
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1910 21 1 Bùi văn Thắng Chủ hộ 1984 240698314 Thôn Binh Minh 4 4 4 750.000 3.000.000          

1911 2 Nguyễn Thị Sen Vợ 1985 240899189 Thôn Binh Minh 4 -                    

1912 3 Bùi Nguyễn Thanh TùngCon 2006 Thôn Binh Minh 4 -                    

1913 4 Bùi Nguyễn Thùy Tiên Con 2013 Thôn Binh Minh 4 -                    

1914 22 1 Lê Vĩnh Phú Chủ hộ 1989 241080043 Thôn Binh Minh 4 4 4 750.000 3.000.000          

1915 2 Phạm Thị Bích Nhi Vợ 1996 241521789 Thôn Binh Minh 4 -                    

1916 3 Lê Ngọc Bảo Trân Con 2013 Thôn Binh Minh 4 -                    

1917 4 Lê Ngọc Linh San Con 2016 Thôn Binh Minh 4 -                    

1918 23 1 Nguyễn Thị Ánh Minh Chủ hộ 1969 240282804 Thôn Binh Minh 4 7 7 750.000 5.250.000          

1919 2 Nguyễn Ngọc Phú Con 1990 241269205 Thôn Binh Minh 4 -                    

1920 3 Nguyễn Ngọc Thảo Con 1992 241269272 Thôn Binh Minh 4 -                    

1921 4 Nguyễn Thị Hồng Yến Con 1998 241694947 Thôn Binh Minh 4 -                    

1922 5 Nguyễn Thị Tƣờng Vy Con 1991 241162179 Thôn Binh Minh 4 -                    

1923 6 Nguyễn Gia An Cháu 2016 Thôn Binh Minh 4 -                    

1924 7 Nguyễn Gia Hân Cháu 2018 Thôn Binh Minh 4 -                    

1925 24 1 Lê Thị Tao Chủ hộ 1958 241488588 Thôn Binh Minh 5 5 5 750.000 3.750.000          

1926 2 Nguyễn Ngọc Thanh Chồng 1947 240899211 Thôn Bình Minh 5 -                    

1927 3 Nguyễn Ngọc Minh Con 1988 241248332 Thôn Bình Minh 5 -                    

1928 4 Nguyễn Thị Phƣợng Con 1988 241211187 Thôn Bình Minh 5 -                    

1929 5 Nguyễn Thị Thủy Con 1995 241524595 Thôn Bình Minh 5 -                    

1930 1 Trịnh Thị Lặc Chủ hộ 1963 240899091 Thôn Bình Minh 5 2 1 750.000 750.000             BTXH

1931 2 Cái Văn Thơm Chồng 1964 241523810 Thôn Bình Minh 5 -                    

1932 1 Ngô Thị Lài Chủ hộ 1969 240337691 Thôn Bình Minh 5 4 4 750.000 3.000.000          

1933 2 Hồ Thị Hằng Con 1999 241694122 Thôn Bình Minh 5 -                    

1934 3 Hồ Thị Hạnh Con 1997 241764969 Thôn Bình Minh 5 -                    

1935 4 Ngô Hồng Anh Con 2006 Thôn Bình Minh 5 -                    

1936 1 Văn Thị Mười Chủ hộ 1960 240898254 Thôn Bình Minh 5 4 4 750.000 3.000.000          

1937 2 Phạm Công Xa Con 1989 241095073 Thôn Bình Minh 5 -                    

1938 3 Phạm Thị Nở Con 1997 241692695 Thôn Bình Minh 5 -                    

1939 4 Phạm Thị Thắm Con 1999 241694380 Thôn Bình Minh 5 -                    

1940 1 Trần Đình Tông Chủ hộ 1976 241365052 Thôn Bình Minh 5 5 5 750.000 3.750.000          

1941 2
Nguyễn Thị Phƣơng 

Trang
Vợ 1979 240898893 Thôn Bình Minh 5 -                    

1942 3 Trần Thị Hoài Vi Con 2001 241764790 Thôn Bình Minh 5 -                    

1943 4 Trần Ngọc Hân Con 2006 Thôn Bình Minh 5 -                    

1944 5 Trần Ngọc Bảo Chánh Con 2016 Thôn Bình Minh 5

1945 29 1 Nguyễn Văn Lân Chủ hộ 1984 240572990 Thôn Bình Minh 5 4 4 750.000 3.000.000          
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1946 2 Hồ Thị Thanh Nhàn Vợ 1988 191689935 Thôn Bình Minh 5 -                    

1947 3 Nguyễn Thị Ái Nhi Con 2009 Thôn Bình Minh 5 -                    

1948 4 Nguyễn Hồ Minh Nhật Con 2014 Thôn Bình Minh 5 -                    

1949 30 1 Mai Tha Chủ hộ 1958 241365139 Thôn Bình Minh 5 4 4 750.000 3.000.000          

1950 2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 1967 241365138 Thôn Bình Minh 5 -                    

1951 3 Mai Văn Tƣờng Con 1997 241227055 Thôn Bình Minh 5 -                    

1952 4 Mai Thị Hƣờng Con 2001 241764306 Thôn Bình Minh 5 -                    

1953 31 1 Nguyễn Văn Tuyến Chủ hộ 1984 24898537 Thôn Bình Minh 6 3 2 750.000 1.500.000          

1954 2 Nguyễn Thị Diễm Vợ 1988 Thôn Bình Minh 6 -                    Không đủ ĐK

1955 3 Nguyễn Văn Tấn Con 2008 Thôn Bình Minh 6 -                    

1956 32 1 Nguyễn Trung Hưởng Chủ hộ 1984 240671512 Thôn Bình Minh 6 4 4 750.000 3.000.000          

1957 2 Lƣơng Thị Hiền Vợ 1990 173447491 Thôn Bình Minh 6 -                    

1958 3 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Con 2011 Thôn Bình Minh 6 -                    

1959 4
Nguyễn Ngọc Tƣờng 

Vy
Con 2015 Thôn Bình Minh 6 -                    

1960 33 1 Lương Chí Thiện Chủ hộ 1990 241095242 Thôn Bình Minh 6 4 4 750.000 3.000.000          

1961 2 Lộc Thị Thơm Vợ 1991 241520700 Thôn Bình Minh 6 -                    

1962 3 Lƣơng Gia Vy Con 2011 Thôn Bình Minh 6 -                    

1963 4 Lƣơng Gia Diệu Con 2014 Thôn Bình Minh 6 -                    

1964 34 1 Trần Thị Chân Chủ hộ 1959 241091608 Thôn Bình Minh 6 1 1 750.000 750.000             

1965 35 1 Tô Đình Hòa Chủ hộ 1976 240543902 Thôn Bình Minh 6 7 7 750.000 5.250.000          

1966 2 Đặng Thị Phƣơng Vợ 1975 240543903 Thôn Bình Minh 6 -                    

1967 3 Tô Đình Dũng Con 1998 Thôn Bình Minh 6 -                    

1968 4 Tô Đình Đức Con 2000 Thôn Bình Minh 6 -                    

1969 5 Tô Hiền Vinh Con 2002 Thôn Bình Minh 6 -                    

1970 6 Tô Đặng Ngọc Ánh Con 2004 Thôn Bình Minh 6 -                    

1971 7 Tô Đình Phƣớc Con 2006 Thôn Bình Minh 6 -                    

1972 36 1 Nguyễn Trường Sơn Chủ hộ 1957 241365740 Thôn Bình Minh 6 2 2 750.000 1.500.000          

1973 2 Bùi Thị Bích Ngoan Vợ 1961 241365741 Thôn Bình Minh 6 -                    

1974 37 1 Trần Đình Huyến Chủ hộ 1977 240543527 Thôn Bình Minh 6 6 6 750.000 4.500.000          

1975 2 Nguyễn Thị Thình Mẹ 1950 241428099 Thôn Bình Minh 6 -                    

1976 3 Nguyễn Thị Hoàn Vợ 1982 240899159 Thôn Bình Minh 6 -                    

1977 4 Trần Thị Gấm Con 1999 Thôn Bình Minh 6 -                    

1978 5 Trần Thị Thu Thảo Con 2001 Thôn Bình Minh 6 -                    

1979 6
Trần Nguyễn Bảo 

Quốc
Con 2015 Thôn Bình Minh 6 -                    

1980 38 1 Trần Minh Tuyền Chủ hộ 1959 241365151 Thôn Bình Minh 6 4 3 750.000 2.250.000          
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1981 2 Lê Thị Tha Vợ 1959 190724151 Thôn Bình Minh 6 -                    BTXH

1982 3 Trần Minh Hợp Con 05/07/1995 241520190 Thôn Bình Minh 6 -                    

1983 4 Trần Minh Bảo Cháu 16/06/2005 Thôn Bình Minh 6 -                    

1984 39 1 Hồ viết Thành Chủ hộ 1981 240610725 Thôn Bình Minh 7 4 4 750.000 3.000.000          

1985 2 Trần Thị Xanh Vợ 1984 240852465 Thôn Bình Minh 7 -                    

1986 3 Hồ Viết Thái Con 2010 Thôn Bình Minh 7 -                    

1987 4 Hồ Viết Thiện Con 2012 Thôn Bình Minh 7 -                    

1988 40 1 Đỗ Xuân Tuấn Chủ hộ 1967 240293271 Thôn Bình Minh 7 5 5 750.000 3.750.000          

1989 2 Trần Thị Thu Vợ 1978 240543873 Thôn Bình Minh 7 -                    

1990 3 Đỗ Xuân Tiến Con 1995 241761069 Thôn Bình Minh 7 -                    

1991 4 Đỗ Xuân Việt Con 1998 Thôn Bình Minh 7 -                    

1992 5 Đỗ Xuân Tân Con 2010 Thôn Bình Minh 7 -                    

1993 41 1 Hồ Luật Chủ hộ 1954 241365579 Thôn Bình Minh 7 2 1 750.000 750.000             

1994 2 Văn Thị Lánh Vợ 1954 241365578 Thôn Bình Minh 7 -                    NCC

1995 42 1 Văn Thị Kim Thương Chủ hộ 1990 241244673 Thôn Bình Minh 7 3 3 750.000 2.250.000          

1996 2 Phan Văn Thiên Bảo Con 2009 Thôn Bình Minh 7 -                    

1997 3 Phan Thị Trà My Con 2012 Thôn Bình Minh 7 -                    

1998 43 1 Đặng Thị Hoàng Anh Chủ hộ 1990 Thôn Bình Minh 7 2 2 750.000 1.500.000          

1999 2 Phan Quốc Anh Con 2015 Thôn Bình Minh 7 -                    

2000 44 1 Phan Thanh Hiệp Chủ hộ 1982 240610793 Thôn Bình Minh 7 5 5 750.000 3.750.000          

2001 2 Trần Thị Phƣơng Vợ 1986 240825441 Thôn Bình Minh 7 -                    

2002 3 Nguyễn Thanh Bình Con 2007 Thôn Bình Minh 7 -                    

2003 4 Nguyễn Thành An Con 2008 Thôn Bình Minh 7 -                    

2004 5
Nguyễn Trần Thanh 

Phúc
Con 2016 Thôn Bình Minh 7 -                    

2005 45 1 Trần Thị Tám Chủ hộ 1942 240170840 Thôn Bình Thành 1 1 1 750.000 750.000             

2006 46 1 Trần Thị Sen Chủ hộ 1967 240425843 Thôn Bình Thành 1 5 5 750.000 3.750.000          

2007 2 Hồ Thị Thanh Trầm Con 1993 241365391 Thôn Bình Thành 1 -                    

2008 3 Hồ Thanh Tuấn Con 1995 241365390 Thôn Bình Thành 1 -                    

2009 4 Hồ Văn Trọng Con 2000 241761445 Thôn Bình Thành 1 -                    

2010 5 Hồ Ngọc Diệp Cháu 2015 Thôn Bình Thành 1 -                    

2011 47 1 Trần Thị Nga Chủ hộ 1964 241091371 Thôn Bình Thành 1 5 5 750.000 3.750.000          

2012 2 Nguyễn Thị Sang Xuân Con 1990 241427405 Thôn Bình Thành 1 -                    

2013 3 Nguyễn Thị Sang Đông Con 1995 241427404 Thôn Bình Thành 1 -                    

2014 4 Nguyễn Công Thức Con 1997 241692153 Thôn Bình Thành 1 -                    

2015 5 Nguyễn Thức Tỉnh Con 2000 Thôn Bình Thành 1 -                    

2016 48 1 Nguyễn Đình Lâm Chủ hộ 1963 240139950 Thôn Bình Thành 1 7 7 750.000 5.250.000          

57



2017 2 Nguyễn Thị Thủy Vợ 1968 240745923 Thôn Bình Thành 1 -                    

2018 3 Nguyễn Thị Bích Ngọc Con 1993 241366033 Thôn Bình Thành 1 -                    

2019 4 Nguyễn Đình Quốc Con 1994 Thôn Bình Thành 1 -                    

2020 5 Nguyễn Thị Bích Hằng Con 1997 241524814 Thôn Bình Thành 1 -                    

2021 6 Nguyễn Đình Bảo Con 2001 241871747 Thôn Bình Thành 1 -                    

2022 7 Nguyễn Ngọc Vân Cháu 2015 Thôn Bình Thành 1 -                    

2023 49 1 Nguyễn Đình Phúc Chủ hộ 1957 240039876 Thôn Bình Thành 1 2 2 750.000 1.500.000          

2024 2 Trần Thị Kim Liên Vợ 1959 240139944 Thôn Bình Thành 1 -                    

2025 50 1 Vũ Thị An Chủ hộ 1955 240139906 Thôn Bình Thành 1 2 2 750.000 1.500.000          

2026 2 Trần Hải Đăng Con 1990 241186912 Thôn Bình Thành 1 -                    

2027 51 1 Võ Kỷ Chủ hộ 1933 Thôn Bình Thành 1 2 1 750.000 750.000             BTXH

2028 2 Lê Thị Xin Con 1940 240252438 Thôn Bình Thành 1 -                    

2029 52 1 Trần ngọc Ẩn Chủ hộ 1964 240610799 Thôn Bình Thành 1 3 3 750.000 2.250.000          

2030 2 Trần Thị Ngọc Cầm Con 1992 241585564 Thôn Bình Thành 1 -                    

2031 3 Trần Thị Ngọc Châu Con 1992 241585201 Thôn Bình Thành 1 -                    

2032 53 1 Đặng Ngọc Hùng Chủ hộ 1976 241047971 Thôn Bình Thành 1 5 5 750.000 3.750.000          

2033 2 Mai Thị Lài Vợ 1974 241365477 Thôn Bình Thành 1 -                    

2034 3 Đặng Mai Ngọc Thảo Con 2009 Thôn Bình Thành 1 -                    

2035 4 Đặng Mai Thảo Ly Con 2017 Thôn Bình Thành 1 -                    

2036 5 Đặng mai Thảo Quỳnh Con 2019 Thôn Bình Thành 1 -                    

2037 54 1 Nguyễn Văn Thuột Chủ hộ 1965 249252410 Thôn Bình Thành 2 3 3 750.000 2.250.000          

2038 2 Lê Thị Thu Thủy Vợ 1968 240369739 Thôn Bình Thành 2 -                    

2039 3 Nguyễn Thân Lê Thi Cháu 2012 Thôn Bình Thành 2 -                    

2040 55 1 Nguyễn Trọng Toán Chủ hộ 1983 240671411 Thôn Bình Thành 2 5 5 750.000 3.750.000          

2041 2 Phan Thị Hiệp Vợ 1990 241909989 Thôn Bình Thành 2 -                    

2042 3 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Con 2010 Thôn Bình Thành 2 -                    

2043 4 Nguyễn Thị Kim Huệ Con 2012 Thôn Bình Thành 2 -                    

2044 5
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nhƣ
Con 2015 Thôn Bình Thành 2 -                    

2045 56 1 Võ Thăng Chủ hộ 1956 240139871 Thôn Bình Thành 2 2 2 750.000 1.500.000          

2046 2 Vũ Thị Minh Nguyệt Vợ 1959 240139872 Thôn Bình Thành 2 -                    

2047 57 1 Lê Văn Ngân Chủ hộ 1937 Thôn Bình Thành 2 4 3 750.000 2.250.000          BTXH

2048 2 Lê Văn Tuấn Con 1985 240672902 Thôn Bình Thành 2 -                    

2049 3 Trần Thị Nhung Con 1987 240964162 Thôn Bình Thành 2 -                    

2050 4 Lê Ngọc Bảo Trâm Cháu 2010 Thôn Bình Thành 2 -                    

2051 58 1 Nguyễn Thanh Trí Chủ hộ 1970 240369796 Thôn Bình Thành 2 3 3 750.000 2.250.000          

2052 2 Nguyễn Thị Thu Vân Vợ 1974 240451937 Thôn Bình Thành 2 -                    
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2053 3 Nguyễn Mạnh Phi Con 1997 241524022 Thôn Bình Thành 2 -                    

2054 59 1 Nguyễn Thị Huệ Chủ hộ 1960 240170195 Thôn Bình Thành 2 1 1 750.000 750.000             

2055 60 1 Phạm Văn Nghĩa Chủ hộ 1935 240139834 Thôn Bình Thành 2 2 1 750.000 750.000             BTXH

2056 2 Phạm Thị Đƣợm Vợ 1940 Thôn Bình Thành 2 -                    

2057 61 1 Võ Quyền Chủ hộ 1989 Thôn Bình Thành 2 4 4 750.000 3.000.000          

2058 2 Nguyễn Thị Thanh Lan Vợ 1989 Thôn Bình Thành 2 -                    

2059 3 Võ Tƣờng Vy Con 2017 Thôn Bình Thành 2 -                    

2060 4 Võ Thị Thanh Con 2019 Thôn Bình Thành 2 -                    

2061 62 1 Nguyễn Thị Bê Chủ hộ 1976 240543414 Thôn Bình Thành 3 2 2 750.000 1.500.000          

2062 2 Nguyễn Thị Trúc Linh Con 2013 Thôn Bình Thành 3 -                    

2063 63 1 Trần Thị Kim Nguyệt Chủ hộ 1958 240185386 Thôn Bình Thành 3 5 5 750.000 3.750.000          

2064 2 Nguyễn Duy Thông Chồng 1964 240170136 Thôn Bình Thành 3 -                    

2065 3 NGuyễn Duy Tấn Con 1992 241319699 Thôn Bình Thành 3 -                    

2066 4 Nguyễn Duy Thành Con 1994 241488550 Thôn Bình Thành 3 -                    

2067 5
Nguyễn Thị Hoàng 

Yến
Con 2001 241764240 Thôn Bình Thành 3 -                    

2068 64 1 Nguyễn Thị Phước Chủ hộ 1976 240543194 Thôn Bình Thành 3 3 3 750.000 2.250.000          

2069 2 Nguyễn Thị Kiều Trinh Con 2006 Thôn Bình Thành 3 -                    

2070 3 Nguyễn Tấn Phát Con 2013 Thôn Bình Thành 3 -                    

2071 65 1 Dương Đình Luyến Chủ hộ 1966 240898594 Thôn Bình Thành 3 5 5 750.000 3.750.000          

2072 2 Nguyễn Thị Thu Vợ 1969 240369763 Thôn Bình Thành 3 -                    

2073 3 Dƣơng Đình Lộc Con 1995 241521984 Thôn Bình Thành 3 -                    

2074 4 Dƣơng Thị Lệ Con 1997 241694482 Thôn Bình Thành 3 -                    

2075 5 Dƣơng Đình Tấn Con 2004 Thôn Bình Thành 3 -                    

2076 66 1 Quách Văn Tâm Chủ hộ 1961 240185483 Thôn Bình Thành 3 1 1 750.000 750.000             

2077 67 1 Trần Thị Hòa Chủ hộ 1955 241365513 Thôn Bình Thành 4 1 1 750.000 750.000             

2078 68 1 Nguyễn Phượng Chủ hộ 1959 241365010 Thôn Bình Thành 4 5 5 750.000 3.750.000          

2079 2 Nguyễn Thị Thu Vợ 1965 240242671 Thôn Bình Thành 4 -                    

2080 3 Nguyễn Long Bảo Con 1987 240162360 Thôn Bình Thành 4 -                    

2081 4
Nguyễn Uyển Trâm 

Oanh
Con 1993 241692479 Thôn Bình Thành 4 -                    

2082 5 Nguyễn Thiên Ân Cháu 2015 Thôn Bình Thành 4 -                    

2083 69 1 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ 1956 240899054 Thôn Bình Thành 4 6 6 750.000 4.500.000          

2084 2 Lê Thị Ngọc Hạnh Con 1986 240898421 Thôn Bình Thành 4 -                    

2085 3 Lê Văn Huy Con 1992 Thôn Bình Thành 4 -                    
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2086 4 Lê Ngọc Thúy Con 1995 Thôn Bình Thành 4 -                    

2087 5 Lê Ngọc Quỳnh Anh Con 2009 Thôn Bình Thành 4 -                    

2088 6 Lê Ngọc An Nhi Cháu 2015 Thôn Bình Thành 4 -                    

2089 70 1 Vũ Thị Thúy Chủ hộ 1962 240170105 Thôn Bình Thành 4 7 6 750.000 4.500.000          

2090 2 Nguyễn Thị Mai Con 1985 Thôn Bình Thành 4 BTXH

2091 3 Nguyễn Thị Kim Yến Con 1985 241162718 Thôn Bình Thành 4 -                    

2092 4 Nguyễn Lƣơng Vũ Đạt Con 1993 241365452 Thôn Bình Thành 4 -                    

2093 5 Nguyễn Thị Tƣơi Con 1996 241589106 Thôn Bình Thành 4 -                    

2094 6 Trần Thị Hƣờng Con 1990 241325985 Thôn Bình Thành 4 -                    

2095 7
Nguyễn Trần Lƣơng 

Khôi
Cháu 2016 Thôn Bình Thành 4 -                    

2096 71 1 Nguyễn Khanh Linh Chủ hộ 1974 240543268 Thôn Bình Thành 4 6 6 750.000 4.500.000          

2097 2 Nguyễn Thị Lân Vợ 1977 240898470 Thôn Bình Thành 4 -                    

2098 3 Nguyễn Đình Nam Con 1999 Thôn Bình Thành 4 -                    

2099 4 Nguyễn Văn  Tiến Con 2003 Thôn Bình Thành 4 -                    

2100 5 Nguyễn Văn Dƣơng Con 2005 Thôn Bình Thành 4 -                    

2101 6
Nguyễn Thụy Đan 

Uyên
Con 2010 Thôn Bình Thành 4 -                    

2102 72 1 Phạm Bá Hấn Chủ hộ 1982 240670967 Thôn Bình Thành 4 2 2 750.000 1.500.000          

2103 2 Văn Thị Hằng Vợ 1988 240899169 Thôn Bình Thành 4 -                    

2104 73 1 Trần Thị Chủng Chủ hộ 1944 240041593 Thôn Bình Thành 4 1 1 750.000 750.000             

2105 74 1 Nguyễn Thị Kim Cúc Chủ hộ 1965 240898257 Thôn Bình Thành 5 4 4 750.000 3.000.000          

2106 2 Văn Thị Kim Tuyến Con 1994 241349049 Thôn Bình Thành 5 -                    

2107 3 Văn Thị Thanh Tuyến Con 1999 241760036 Thôn Bình Thành 5 -                    

2108 4 Văn Thị Mỹ Duyên Con 2004 Thôn Bình Thành 5 -                    

2109 75 1 Lê Thị Hường Chủ hộ 1969 240898225 Thôn Bình Thành 5 6 6 750.000 4.500.000          

2110 2 Trƣơng Tấn Tài Con 1993 Thôn Bình Thành 5 -                    

2111 3 Cao Đình Thị Thơ Con 1993 225559089 Thôn Bình Thành 5 -                    

2112 4 Trƣơng Tấn Côn Con 1997 241690390 Thôn Bình Thành 5 -                    

2113 5 Trƣơng Tấn Cơ Con 2000 Thôn Bình Thành 5 -                    

2114 6 Trƣơng Tấn Khang Cháu 2017 Thôn Bình Thành 5 -                    

2115 76 1 Trần Thị Đồng Chủ hộ 1945 240170425 Thôn Bình Thành 5 4 4 750.000 3.000.000          

2116 2 Bùi Thanh Phong Con 1982 240974617 Thôn Bình Thành 5 -                    

2117 3 Lê Thị Trinh Con 1996 241522362 Thôn Bình Thành 5 -                    

2118 4 Bùi Lê Mỹ Hạnh Cháu 2018 Thôn Bình Thành 5 -                    

2119 77 1 Lê Thi Chủ hộ 1948 240543466 Thôn Bình Thành 5 6 6 750.000 4.500.000          

2120 2 Lê Thị Kim Bình Vợ 1969 241245033 Thôn Bình Thành 5 -                    
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2121 3 Lê Thị Thành Con 1990 241092210 Thôn Bình Thành 5 -                    

2122 4 Lê huỳnh Tấn Giàu Cháu 2011 Thôn Bình Thành 5 -                    

2123 5 Lê Huỳnh Tấn Sang Cháu 2013 Thôn Bình Thành 5 -                    

2124 6 Lê Huỳnh Thụy Anh Cháu 2015 Thôn Bình Thành 5 -                    

2125 78 1 Trần Văn Đạt Chủ hộ 1956 240025518 Thôn Bình Thành 5 3 3 750.000 2.250.000          

2126 2 Trần Thị Tuyết Nhung Vợ 1967 240282824 Thôn Bình Thành 5 -                    

2127 3 Trần Thị Diểm Châu Con 1995 241521316 Thôn Bình Thành 5 -                    

2128 79 1 Hoàng Từ Chủ hộ 1963 240203819 Thôn Bình Thành 5 3 3 750.000 2.250.000          

2129 2 Trần Thị Thuân Vợ 1956 240203174 Thôn Bình Thành 5 -                    

2130 3 Hoàng Văn Tý Con 1983 241395303 Thôn Bình Thành 5 -                    

2131 80 1 Trần Chắt Chủ hộ 1964 241365197 Thôn Bình Thành 5 6 6 750.000 4.500.000          

2132 2 Nguyễn Thị Kim Hồng Vợ 1972 240425763 Thôn Bình Thành 5 -                    

2133 3 Trần Nhơn Con 1987 240898262 Thôn Bình Thành 5 -                    

2134 4 Đặng Thị Thu Thảo Con 1993 241429159 Thôn Bình Thành 5 -                    

2135 5 Trần Bảo Khang Cháu 2012 Thôn Bình Thành 5 -                    

2136 6 Trần Bảo Khanh Cháu 2016 Thôn Bình Thành 5 -                    

2137 81 1 Đặng Tự Chủ hộ 1956 241365994 Thôn Bình Thành 5 4 4 750.000 3.000.000          

2138 2 Phạm Thị Mai Vợ 1959 240139391 Thôn Bình Thành 5 -                    

2139 3 Đặng Lập Con 1992 241244698 Thôn Bình Thành 5 -                    

2140 4 Đặng Trung Thành Con 1999 241761331 Thôn Bình Thành 5 -                    

2141 82 1 Trần Ngọc Hữu Chủ hộ 1959 Thôn Bình Thành 5 2 2 750.000 1.500.000          

2142 2 Hoàng Thị Vui Vợ 1962 Thôn Bình Thành 5 -                    

2143 83 1 Lê Thị hướng Dương Chủ hộ 1956 241365637 Thôn Bình Hòa 1A 3 3 750.000 2.250.000          

2144 2 Hoàng Phúc Bình Chồng 1967 18614183 Thôn Bình Hòa 1A -                    

2145 3 Hoàng Phúc Đông Con 2005 Thôn Bình Hòa 1A -                    

2146 84 1 Phùng Thị Nom Chủ hộ 1964 240899067 Thôn Bình Hòa 1A 2 2 750.000 1.500.000          

2147 2 Lê Thị Thanh Phƣơng Con 2006 Thôn Bình Hòa 1A -                    

2148 85 1 Dương Thị Lộc Chủ hộ 1959 240016571 Thôn Bình Hòa 1A 2 2 750.000 1.500.000          

2149 2 Lê Công Lý Con 2001 Thôn Bình Hòa 1A -                    

2150 86 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 1942 241365615 Thôn Bình Hòa 1B 6 6 750.000 4.500.000          

2151 2 Cù Huy Nguyên Con 1990 241252898 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2152 3 Cù Huy Quyền Con 1993 241365752 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2153 4 Cù Thị Luyến Con 1985 240974567 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2154 5 Cù Hoàng Bảo Phúc Cháu 2010 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2155 6 Cù Hoàng Bảo Thi Cháu 2018 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2156 87 1 Trần Thị Xuân Chủ hộ 1972 240425974 Thôn Bình Hòa 1B 3 3 750.000 2.250.000          
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2157 2 Trần Đình Trung Con 1998 241835213 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2158 3 Trần Đình Bình Con 2011 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2159 88 1 Nguyễn Thị Hương Chủ hộ 1952 240170344 Thôn Bình Hòa 1B 5 5 750.000 3.750.000          

2160 2 Nguyễn Thanh Tùng Con 1985 240975547 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2161 3 Lê Thị Diễm Con 1986 241365519 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2162 4 Nguyễn Duy Đăng Con 2008 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2163 5 Nguyễn Lê Khả Nhi Cháu 2017 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2164 89 1 Võ Chí Tâm Chủ hộ 1984 240671444 Thôn Bình Hòa 1B 4 4 750.000 3.000.000          

2165 2 Trƣơng Thị Liên Vợ 1988 241104186 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2166 3 Võ Thị Lan Anh Con 2008 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2167 4 Võ Thị Anh Đào Con 2010 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2168 90 1 Phùng Thị Diêm Chủ hộ 1942 241365719 Thôn Bình Hòa 1B 2 2 750.000 1.500.000          

2169 2 Bùi Ngọc Nam Con 1983 240898919 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2170 91 1 Tống Đức Quyết Chủ hộ 1956 240337564 Thôn Bình Hòa 1B 3 2 750.000 1.500.000          BTXH

2171 2 Đoàn Thị Danh Vợ 1962 240170295 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2172 3 Tống Đức Phi Long Con 2000 241864380 Thôn Bình Hòa 1B -                    

2173 92 1 Trần Tư Chủ hộ 1930 241498636 Thôn Bình Hòa 1B 2 0 750.000 -                    BTXH

2174 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ 1936 240170422 Thôn Bình Hòa 1B -                    BTXH

2175 93 1 Trương Minh Dũng Chủ hộ 1972 240453177 Thôn Bình Hòa 2 7 7 750.000 5.250.000          

2176 2 Trần Thị Lộc Vợ 1973 241523658 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2177 3 Trƣơng Quốc Hào Con 1998 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2178 4 Trƣơng Thị Thúy Hằng Con 2000 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2179 5 Trƣơng Thị Mỹ Hiền Con 2002 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2180 6 Trƣơng Quốc Bảo Con 2004 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2181 7 Trƣơng Thị Thu Quyền Con 2008 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2182 94 1 Mai Thị Loan Chủ hộ 1957 240337262 Thôn Bình Hòa 2 1 1 750.000 750.000             

2183 95 1 Trần Sơn Chủ hộ 1955 240252232 Thôn Bình Hòa 2 2 2 750.000 1.500.000          

2184 2 Đoàn Thị Hoa Vợ 1955 240058099 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2185 96 1 Danh Hùng Chủ hộ 1964 240273724 Thôn Bình Hòa 2 4 3 750.000 2.250.000          BTXH

2186 2 Trần Thị Minh Tâm Vợ 1965 240369771 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2187 3 Danh Tiến Hậu Con 1988 240898219 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2188 4 Danh Thị Mỹ Duyên Con 2000 241762842 Thôn Bình Hòa 2 -                    

2189 97 1 Lê Thị Thu Hồng Chủ hộ 1978 241211357 Thôn Bình Hòa 3 4 4 750.000 3.000.000          

2190 2 Lý Thị Kim Oanh Con 2003 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2191 3 Lý Thành Luân Con 2006 Thôn Bình Hòa 3 -                    
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2192 4 Lý Lê Minh Hùng Con 2017 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2193 98 1 Trần Thị Khuyên Chủ hộ 1955 240543904 Thôn Bình Hòa 3 2 2 750.000 1.500.000          

2194 2 Trần Thanh Nam Cháu 2003 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2195 99 1 Trương Xuân Hành Chủ hộ 1986 240898519 Thôn Bình Hòa 3 4 4 750.000 3.000.000          

2196 2 Đàm Thị Kiểm Vợ 1990 241244242 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2197 3 Trƣơng Hạnh Phúc Con 2011 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2198 4 Trƣơng Tấn Sang Con 2013 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2199 100 1 Hoàng Văn Thắng Chủ hộ 1983 240899043 Thôn Bình Hòa 3 4 4 750.000 3.000.000          

2200 2 Triệu Thị Bông Vợ 1992 241204686 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2201 3 Hoàng Bảo Tuân Con 2010 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2202 4 Hoàng Thị Thanh Thảo Con 2011 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2203 101 1 Trương Khắc Tài Chủ hộ 1971 241365293 Thôn Bình Hòa 3 6 5 750.000 3.750.000          BTXH

2204 2 Võ Thị Ngọc Đƣợc Vợ 1971 240425827 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2205 3 Trƣơng Đình Tâm Con 2009 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2206 4 Trƣơng Khắc Huế anh 1979 240543642 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2207 5 Trƣơng Thao Bố 1944 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2208 6 Hồ Thị Huê Mẹ 1949 240898455 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2209 102 1 Ngân Văn Thọ Chủ hộ 1985 241244895 Thôn Bình Hòa 3 4 4 750.000 3.000.000          

2210 2 Trần Thị Hòa Vợ 1991 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2211 3 Ngân Đức Khôi Con 2011 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2212 4 Ngân Thị Thu Nguyệt Con 2017 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2213 103 1 Trần Thị Bạn Chủ hộ 1958 190981837 Thôn Bình Hòa 3 1 1 750.000 750.000             

2214 104 1 Phạm Thị Tựu Chủ hộ 1956 240671142 Thôn Bình Hòa 3 3 3 750.000 2.250.000          

2215 2 Trần Thị Hà Con 1990 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2216 3 Trần Thị Tƣờng Vy Cháu 2015 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2217 105 1 Vũ Đức Danh Chủ hộ 1963 240543617 Thôn Bình Hòa 3 1 1 750.000 750.000             

2218 106 1 Vũ Thị Thành Chủ hộ 1959 240170495 Thôn Bình Hòa 3 3 3 750.000 2.250.000          

2219 2 Nguyễn Thu Hiền Con 1984 240671082 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2220 3
Nguyễn Thảo Nhƣ 

Ngọc
Cháu 2011 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2221 107 1 Nguyễn Quốc Khánh Chủ hộ 1959 241365136 Thôn Bình Hòa 3 5 5 750.000 3.750.000          

2222 2 Đinh Thị Lan Vợ 1962 241365137 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2223 3 Nguyễn Quốc Tuấn Con 1993 241326952 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2224 4 Triệu Thị Thanh Thủy Con 1998 241612753 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2225 5 Nguyễn Bảo Tú Anh Cháu 2017 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2226 108 1 Hoàng Nhất Trí Chủ hộ 1979 241898760 Thôn Bình Hòa 3 3 3 750.000 2.250.000          

2227 2 Hoàng Thị Thúy Nhi Con 2004 Thôn Bình Hòa 3 -                    
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2228 3 Hoàng Minh Phƣơng Con 2007 Thôn Bình Hòa 3 -                    

2229 109 1 Lê Sự Chủ hộ 1979 240543643 Thôn Bình Hòa 4A 5 5 750.000 3.750.000          

2230 2 Lê Thị Tuyết Hƣơng Vợ 1984 240671106 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2231 3 Lê Dũng Con 2001 241869462 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2232 4 Lê Lộc Con 2004 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2233 5 Lê Lợi Con 2009 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2234 110 1 Trần Quang Chủ hộ 1956 240139538 Thôn Bình Hòa 4A 5 2 750.000 1.500.000          Chết trƣớc T4

2235 2 Nguyễn Thị Phƣớc Vợ 1960 241365597 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2236 3 Trần Thị Mỹ Tiên Con 1982 240671268 Thôn Bình Hòa 4A -                    Không đủ ĐK

2237 4 Trần Vinh Hoàng Con 1996 241524107 Thôn Bình Hòa 4A -                    Không đủ ĐK

2238 5 Trần Vinh Chung Con 2000 241871052 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2239 111 1 Nguyễn Văn Hường Chủ hộ 1951 240170465 Thôn Bình Hòa 4A 7 7 750.000 5.250.000          

2240 2 Nguyễn Thị Nhàn Vợ 1956 240170494 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2241 3 Nguyễn Văn Điệp Con 1985 240913539 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2242 4 Nguyễn Thị Kim Lam Con 1998 241691713 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2243 5 Nguyễn Thị Kim Luyến Con 1999 241762525 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2244 6
Nguyễn Ngọc Ánh 

Dƣơng
Con 2010 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2245 7 Nguyễn Ngọc Anh Thƣ Cháu 2017 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2246 112 1 Nguyễn Thị Nghĩa Chủ hộ 1965 240252199 Thôn Bình Hòa 4A 2 2 750.000 1.500.000          

2247 2 Trần Minh Thuận Con 1982 240871129 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2248 113 1 Nguyễn Thị Là Chủ hộ 1967 240282892 Thôn Bình Hòa 4A 5 4 750.000 3.000.000          

2249 2 Nguyễn Văn Bảo Con 1990 241162732 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2250 3 Nguyễn Thị Bích Thủy Con 1990 230824262 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2251 4
Nguyễn Phƣơng Bảo 

Ngọc
Con 2014 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2252 5 Hồ Thị Mƣời Mẹ 1936 Thôn Bình Hòa 4A -                    BTXH

2253 114 1 Nguyễn Thọ Chủ hộ 1935 240170803 Thôn Bình Hòa 4A 4 3 750.000 2.250.000          BTXH

2254 2 Nguyễn Phụng Con 1974 240929080 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2255 3 Nguyễn Thị Lý Con 1986 2055567228 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2256 4 Nguyễn Phƣơng Thảo Cháu 2019 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2257 115 1 Nguyễn Văn Thanh Chủ hộ 1969 240337596 Thôn Bình Hòa 4A 4 4 750.000 3.000.000          

2258 2 Đặng Thị Liễu Vợ 1970 240337775 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2259 3 Nguyễn Văn Liêm Con 1990 241235930 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2260 4 Nguyễn thị Thu Hiền Con 1992 241490730 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2261 116 1 Trần Thị Liên Chủ hộ 1961 241365500 Thôn Bình Hòa 4A 2 2 750.000 1.500.000          

2262 2 Đặng Thị Bích Ly Con 1990 Thôn Bình Hòa 4A -                    
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2263 117 1 Bùi Xuân Chúng Chủ hộ 1940 240170656 Thôn Bình Hòa 4A 3 3 750.000 2.250.000          

2264 2 Lê Thị Sáu Vợ 1949 240170658 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2265 3 Bùi Xuân Bình Con 1992 241244350 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2266 118 1 Trần Thị Nghĩa Chủ hộ 1954 240170581 Thôn Bình Hòa 4A 5 5 750.000 3.750.000          

2267 2
Dƣơng Hùng Mạnh 

Cƣờng
Con 1993 241320956 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2268 3
Dƣơng Hùng Anh 

Phƣơng
Con 1997 241473891 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2269 4 Dƣơng Thị Kim Cúc Con 1998 241692300 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2270 5 Lê Văn Ngay Chồng 1943 240170621 Thôn Bình Hòa 4A -                    

2271 119 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1969 240453136 Thôn Bình Hòa 4B 6 6 750.000 4.500.000          

2272 2 Diệp Thị Hạnh Vợ 1965 241244971 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2273 3 Nguyễn Hoàng Phú Con 1992 241268515 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2274 4 Nguyễn Nhƣ Ý Con 1993 241244758 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2275 5 Nguyễn Nam Chinh Con 1996 241486153 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2276 6 Nguyễn Phi Yến Con 2002 241871432 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2277 120 1 Trương Thuận Chủ hộ 1955 240337639 Thôn Bình Hòa 4B 3 3 750.000 2.250.000          

2278 2 Lê Thị Kim Anh Vợ 1966 240252191 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2279 3 Trƣơng Minh Tuấn Con 1995 241524502 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2280 121 1 Lại Thị Lụa Chủ hộ 1962 240170627 Thôn Bình Hòa 4B 4 4 750.000 3.000.000          

2281 2 Trần quang Sỉ Con 1989 241244424 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2282 3 Trần Kiên Con 1994 241495024 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2283 4 Trần Cƣờng Con 1996 241693140 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2284 122 1 Trần Minh Xuyến Chủ hộ 1953 274366146 Thôn Bình Hòa 4B 3 3 750.000 2.250.000          

2285 2 Phạm Thị Bốn Vợ 1958 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2286 3 Trần Minh Huệ Con 1992 241322860 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2287 123 1 Võ văn Lại Chủ hộ 1970 241425828 Thôn Bình Hòa 4B 3 3 750.000 2.250.000          

2288 2 võ Thị Mỹ Hiền Con 1998 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2289 3 Võ Thị Thúy Hòa Con 2002 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2290 124 1 Nguyễn Thị Thảo Chủ hộ 1946 241248728 Thôn Bình Hòa 4B 5 5 750.000 3.750.000          

2291 2 Nguyễn Văn Thành Chồng 1968 241269244 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2292 3 Nguyễn Văn Hiền Con 1990 241270986 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2293 4 Nguyễn Thị Hòa Con 1992 241270986 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2294 5 Phan Gia Bảo Cháu 2015 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2295 125 1 Trương Thị Bảy Chủ hộ 1950 240170773 Thôn Bình Hòa 4B 5 4 750.000 3.000.000          

2296 2 Bui Văn Long Con 1976 240543792 Thôn Bình Hòa 4B -                    BTXH

2297 3 Phạm Thị Thẩm Con 1987 241055869 Thôn Bình Hòa 4B -                    
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2298 4 Bùi Cẩm Vy Cháu 2008 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2299 5 Bùi Văn Vu Cháu 2010 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2300 126 1 Lê Ngọc Sơn Chủ hộ 1970 240425915 Thôn Bình Hòa 4B 5 5 750.000 3.750.000          

2301 2 Nguyễn Thị Lý Vợ 1961 241365021 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2302 3 Lê Ngọc Hải Con 1992 241262850 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2303 4 Lê Ngọc Vũ Con 1993 241365087 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2304 5 Lê Thị Mỹ Trang Con 2007 Thôn Bình Hòa 4B

2305 127 1 Phạm Thành Quang Chủ hộ 1961 240898192 Thôn Bình Hòa 4B 2 2 750.000 1.500.000          

2306 2 Lai Thị Hà Vợ 1965 Thôn Bình Hòa 4B -                    

2307 128 1 H Mari Niê Chủ hộ 1999 Buôn Dút 2 2 750.000 1.500.000          

2308 2 H Tran Niê Con 2016 Buôn Dút -                    

2309 129 1 Y Bran Niê Chủ hộ 1950 240176828 Buôn Dút 3 3 750.000 2.250.000          

2310 2 Y Linh Niê Vợ 2001 241907525 Buôn Dút -                    

2311 3 H Tinh Niê Con 2003 Buôn Dút -                    

2312 130 1 H Luê Krông Chủ hộ 1975 240543631 Buôn Dút 5 5 750.000 3.750.000          

2313 2 Y Phi Krông Con 1998 241764700 Buôn Dút -                    

2314 3 H Sa Ra Krông Con 2007 Buôn Dút -                    

2315 4 H Kri Krông Con 2002 241870898 Buôn Dút -                    

2316 5 Y Bách Ksor Chồng 1970 Buôn Dút -                    

2317 1 Y Thăn Krông Chủ hộ 1973 240453204 Buôn Dút 4 4 750.000 3.000.000          

2318 2 H Noan K Sơr Vợ 1973 241453185 Buôn Dút -                    

2319 3 H Rim  K Sơr Con 1994 241397675 Buôn Dút -                    

2320 4 H Niễu k Sơr Con 1997 240521831 Buôn Dút -                    

2321 1 H Sít Krong Chủ hộ 1974 Buôn Dút 8 7 750.000 5.250.000          Không đủ ĐK

2322 2 Y Kli Krông Con 1992 Buôn Dút -                    

2323 3 Y Thi Krông Con 1995 Buôn Dút -                    

2324 4 H Đƣơng Krông Con 1997 Buôn Dút -                    

2325 5 Y Tuân Krông Con 2000 Buôn Dút -                    

2326 6 Y Vinh Krông Con 2002 Buôn Dút -                    

2327 7 H Diêu Krông Con 2004 Buôn Dút -                    

2328 8 H Liêu Krông Con 2007 Buôn Dút -                    

2329 133 1 Nguyễn Văn Hóa Chủ hộ 1970 241365936 Buôn Dút 5 5 750.000 3.750.000          

2330 2 Hoàng Thị Nguyệt Vợ 1972 240376094 Buôn Dút -                    

2331 3 Nguyễn Văn nghĩa Con 1999 241761311 Buôn Dút -                    

2332 4 Nguyễn Thị Kim Ngân Con 2003 Buôn Dút -                    

2333 5 Nguyễn Bình Nguyên Con 2007 Buôn Dút -                    

2334 134 1 Y Sup Niê Chủ hộ 1978 240453708 Buôn Dút 5 5 750.000 3.750.000          
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2335 2 H Măng Krông Vợ 1980 240543713 Buôn Dút -                    

2336 3 H Quyên Krông Con 2001 Buôn Dút -                    

2337 4 Y Vich Krông Con 2005 Buôn Dút -                    

2338 5 H Lim Krông Con 2006 Buôn Dút -                    

2339 135 1 Y Kiêm Krông Chủ hộ 1993 241366215 Buôn Dút 3 2 750.000 1.500.000          

2340 2 H Yuin Niê Vợ 1993 241366168 Buôn Dút -                    

2341 3 H An Niê Con 2012 Buôn Dút -                    BTXH

2342 1 Nông Văn Lưu Chủ hộ 1979 241244748 Buôn Pon1 4 4 750.000 3.000.000          

2343 2 Dƣơng Thị Mắn Vợ 1984 240888466 Buôn Pon1 -                    

2344 3 Nông Văn Trƣờng Con 2002 Buôn Pon1 -                    

2345 4 Nông Quốc Trinh Con 2008 Buôn Pon1 -                    

2346 1 Lương Văn Chức Chủ hộ 1958 241366141 Buôn Pon1 3 3 750.000 2.250.000          

2347 2 Bế Thị Mèn Vợ 1955 241365142 Buôn Pon1 -                    

2348 3 Lƣơng Văn Toàn Con 1991 241365425 Buôn Pon1 -                    

2349 138 1 Nông Văn Nghiệp Chủ hộ 1986 240898613 Buôn Pon1 5 5 750.000 3.750.000          

2350 2 Triệu Thị Hiền Vợ 1985 240898830 Buôn Pon1 -                    

2351 3 Nông Minh Thƣ Con 2007 Buôn Pon1 -                    

2352 4 Nông Minh Tú Con 2012 Buôn Pon1 -                    

2353 5 Nông Thị Minh Tuyết Con 2014 Buôn Pon1 -                    

2354 139 1 Hoàng Văn Mạ Chủ hộ 1960 240898888 Buôn Pon1 5 5 750.000 3.750.000          

2355 2 Bế Thị Khoày Vợ 1957 241794297 Buôn Pon1 -                    

2356 3 Bế Thị Thu Liên Con 1993 241474238 Buôn Pon1 -                    

2357 4 Hoàng Văn Dƣơng Con 1991 241245009 Buôn Pon1 -                    

2358 5 Hoàng Duy Ánh Con 2014 Buôn Pon1 -                    

2359 140 1 Hoàng văn Cao Chủ hộ 1986 Buôn Pon1 2 2 750.000 1.500.000          

2360 2 Hoàng Bảo Vy Con 2012 Buôn Pon1 -                    

2361 141 1 Long Văn Vui Chủ hộ 1975 240898750 Buôn Pon1 5 5 750.000 3.750.000          

2362 2 Nông Thị En Vợ 1976 241244581 Buôn Pon1 -                    

2363 3 Long Thị Kim Oanh Con 2003 Buôn Pon1 -                    

2364 4 Long Văn Hùng Con 2005 Buôn Pon1 -                    

2365 5 Hoàng Thị Thái Mẹ 1944 241520892 Buôn Pon1 -                    

2366 142 1 Vi Văn Khím Chủ hộ 1960 241244984 Buôn Pon1 5 5 750.000 3.750.000          

2367 2 Lục Thị Mọn Vợ 1960 241365549 Buôn Pon1 -                    

2368 3 Vi Văn Tƣớng Con 1993 241365548 Buôn Pon1 -                    

2369 4 Lý Thị Ngọc Mai Con 1995 241522004 Buôn Pon1 -                    

2370 5 Vi Tuấn Khải Con 2016 Buôn Pon1 -                    

2371 143 1 Hoàng Văn Thanh Chủ hộ 1987 Buôn Pon1 6 5 750.000 3.750.000          
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2372 2 Nông Thị Phƣơng Vợ 1991 Buôn Pon1 -                    

2373 3 Hoàng Linh Đan Con 2014 Buôn Pon1 -                    

2374 4 Hoàng Đăng Khoa Con 2016 Buôn Pon1 -                    

2375 5 Nông Thị Noọng Mẹ 1958 Buôn Pon1 -                    

2376 6 Liêu Thị Liên Khác 1954 Buôn Pon1 -                    Không đủ ĐK

2377 144 1 Hoàng Văn Định Chủ hộ 1987 241244740 Buôn Pon 2 4 4 750.000 3.000.000          

2378 2 Hoàng Thị Nga Vợ 1989 Buôn Pon 2 -                    

2379 3 Hoàng Thiên Long Con 2008 Buôn Pon 2 -                    

2380 4 Hoàng Thị Mai Tuyết Con 2018 Buôn Pon 2 -                    

2381 145 1 Hoàng Văn Bào Chủ hộ 1976 240671484 Buôn Pon 2 5 4 750.000 3.000.000          

2382 2 Lý Thị Phƣơng Vợ 1978 240520496 Buôn Pon 2 -                    

2383 3 Hoàng Văn Thuần Con 1997 241520923 Buôn Pon 2 -                    

2384 4 Hoàng Thị Mai Con 1999 Buôn Pon 2 -                    

2385 5 Đàm Thị Pháy Mẹ 1937 Buôn Pon 2 -                    BTXH

2386 146 1 Triệu Văn Thông Chủ hộ 29/11/1972 241365765 Buôn Pon 2 4 4 750.000 3.000.000          

2387 2 Linh Thị Vinh Vợ 12/05/1972 240899217 Buôn Pon 2 -                    

2388 3 Triệu Thị Hinh Mẹ 1934 Buôn Pon 2 -                    

2389 4 Triệu Văn Lƣu Con 02/01/1999 Buôn Pon 2 -                    

2390 147 1 Trịnh Văn Giáo Chủ hộ 06/08/1981 240898762 Buôn Pon 2 5 5 750.000 3.750.000          

2391 2 Triệu Thị Minh Vợ 07/03/1982 241025714 Buôn Pon 2 -                    

2392 3 Trịnh Minh Huệ Con 08/06/2002 Buôn Pon 2 -                    

2393 4 Trịnh Thị Hoa Con 15/05/2004 Buôn Pon 2 -                    

2394 5 Trịnh Quốc Lâm Con 21/01/2008 Buôn Pon 2 -                    

2395 148 1 Tạ Minh Đức Chủ hộ 17/12/1988 241154127 Buôn Pon 2 4 4 750.000 3.000.000          

2396 2 Đặng Thị Lợi Vợ 19/02/1988 241278968 Buôn Pon 2 -                    

2397 3 Tạ minh Trí Con 23/01/2010 Buôn Pon 2 -                    

2398 4 Tạ Minh Tuệ Con 2016 Buôn Pon 2 -                    

2399 149 1 Vi Văn Thưởng Chủ hộ 11/11/1988 241134593 Buôn Pon 2 6 6 750.000 4.500.000          

2400 2 Hoàng Thị Món Vợ 01/02/1951 241520910 Buôn Pon 2 -                    

2401 3 Trần Thị Hƣơng Con 05/08/1990 241439328 Buôn Pon 2 -                    

2402 4 Vi Thanh Phƣơng Con 22/09/2006 Buôn Pon 2 -                    

2403 5 Vi Ngọc Ánh Con 04/08/2015 Buôn Pon 2 -                    

2404 6 Vi Tuấn Anh Con 2013 Buôn Pon 2 -                    

2405 150 1 Vi Văn Cao Chủ hộ 16/04/1984 240898895 Buôn Pon 2 4 4 750.000 3.000.000          

2406 2 Hoàng Thị Hà Vợ 28/01/1988 240978055 Buôn Pon 2 -                    

2407 3 Vi Thảo Nguyên Con 24/08/2008 Buôn Pon 2 -                    

2408 4 Vi Thị Hải Vân Con 07/03/2013 Buôn Pon 2 -                    
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2409 151 1 Long Văn Thùy Chủ hộ 11/12/1964 80311731 Buôn Pon 2 5 5 750.000 3.750.000          

2410 2 Long Thị Chen Vợ 21/03/1966 241244537 Buôn Pon 2 -                    

2411 3 Long Thị Vân Con 06/10/1986 241244538 Buôn Pon 2 -                    

2412 4 Long Đàm Hoàn Cháu 25/11/2009 Buôn Pon 2 -                    

2413 5 Long Đàm Ánh Cháu 29/02/2012 Buôn Pon 2 -                    

2414 152 1 Hoàng Đình Hanh Chủ hộ 13/05/1984 241143536 Buôn Pon 2 4 4 750.000 3.000.000          

2415 2 Mã Thị Cảnh Vợ 02/04/1988 240924039 Buôn Pon 2 -                    

2416 3 Hoàng Linh San Con 20/09/2017 Buôn Pon 2 -                    

2417 4 Hoàng Lê Na Con 15/11/2007 Buôn Pon 2 -                    

2418 153 1 Lý Văn Nhân Chủ hộ 21/09/1989 241141096 Buôn Pon 2 4 4 750.000 3.000.000          

2419 2 Trần Thị Hạnh Vợ 06/02/1991 241279415 Buôn Pon 2 -                    

2420 3 Lý Đức Pha Con 11/08/2011 Buôn Pon 2 -                    

2421 4 Lý Thị Quỳnh Đan Con 25/07/2016 Buôn Pon 2 -                    

2422 154 1 Đoàn Lụt Chủ hộ 1938 Thôn Chà Là 6 4 750.000 3.000.000          BTXH

2423 2 Trần Thị Loan Vợ 18/10/1960 Thôn Chà Là -                    

2424 3 Đoàn Thị Vân Anh Con 02/04/1995 Thôn Chà Là -                    Không đủ ĐK

2425 4 Đoàn Thị Ngọc Ánh Con 01/04/1997 Thôn Chà Là -                    

2426 5 Đoàn Thị Thùy Dƣơng Con 20/10/1998 Thôn Chà Là -                    

2427 6 Đoàn Thị Hải Yến Con 02/04/1993 Thôn Chà Là -                    

2428 155 1 Nông văn Thổ Chủ hộ 01/10/1952 241520957 Thôn Chà Là 7 5 750.000 3.750.000          BTXH

2429 2 Hoàng Thị Gio Vợ 05/08/1953 240671298 Thôn Chà Là -                    

2430 3 Nông Thị Thình Con 20/10/1992 241365079 Thôn Chà Là -                    

2431 4 Nông Thị Thƣơng Con 04/05/1996 Thôn Chà Là -                    BTXH

2432 5 Hoàng Thị Hằng Con 18/01/1993 241826434 Thôn Chà Là -                    

2433 6 Nông Thị Kiều Anh Con 01/1012013 Thôn Chà Là -                    

2434 7 Nông Gia Kiệt Con 08/05/2017 Thôn Chà Là -                    

2435 156 1 Nông văn Công Chủ hộ 02/04/1981 Thôn Chà Là 4 4 750.000 3.000.000          

2436 2 Hoàng Thị Tồn Vợ 07/10/1981 240730582 Thôn Chà Là -                    

2437 3 Nông Thị kim Oanh Con 02/11/2004 Thôn Chà Là -                    

2438 4 Nông Quốc Huy Con 22/12/2006 Thôn Chà Là -                    

2439 157 1 Đinh văn Thực Chủ hộ 18/04/1990 241244960 Thôn Chà Là 4 4 750.000 3.000.000          

2440 2 Lục Thị Nguyệt Vợ 20/02/1992 241283566 Thôn Chà Là -                    

2441 3 Đinh Hoàng Nguyên Con 05/08/2013 Thôn Chà Là -                    

2442 4 Đinh Hồng Đăng Con 27/08/2016 Thôn Chà Là -                    

2443 158 1 Bế văn Hởi Chủ hộ 22/01/1988 241244966 Thôn Chà Là 4 4 750.000 3.000.000          

2444 2 Lục Thị Luyến Vợ 04/02/1991 241278963 Thôn Chà Là -                    

2445 3 Bế Thị Thùy Trâm Con 20/01/2013 Thôn Chà Là -                    
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2446 4 Bế Thị Kim Duyên Con 05/06/2016 Thôn Chà Là -                    

2447 159 1 Bế  Văn Hiếu Chủ hộ 1986 240899099 Thôn Chà Là 4 4 750.000 3.000.000          

2448 2 Hứa Thị Đào Vợ 28/04/1990 241244474 Thôn Chà Là -                    

2449 3 Bế Thị Vân Anh Con 10/01/2008 Thôn Chà Là -                    

2450 4 Bế Anh Quân Con 22/09/2013 Thôn Chà Là -                    

2451 160 1 Mông Văn Sào Chủ hộ 10/02/1971 240671179 Thôn Chà Là 5 5 750.000 3.750.000          

2452 2 Lý Thị Nhịp Vợ 08/10/1972 240671257 Thôn Chà Là -                    

2453 3 Mông Văn Đạt Con 10/06/1998 241781854 Thôn Chà Là -                    

2454 4 Mông Văn Thảo Con 03/05/2001 Thôn Chà Là -                    

2455 5 Mông Văn Luận Con 01/11/2003 Thôn Chà Là -                    

2456 161 1 Nông Văn Tuyển Chủ hộ 09/10/1961 241365145 Thôn Chà Là 3 3 750.000 2.250.000          

2457 2 Hứa Thị Lâm Vợ 20/06/1969 241365636 Thôn Chà Là -                    

2458 3 Nông Bá Lộc Con 22/05/2003 Thôn Chà Là -                    

2459 162 1 Lý Văn Đông Chủ hộ 29/04/1992 241522931 Thôn Chà Là 4 4 750.000 3.000.000          

2460 2 Kră jăn K' Loan Vợ 14/12/1995 251106752 Thôn Chà Là -                    

2461 3 Lý Ngọc Trung Con 22/06/2015 Thôn Chà Là -                    

2462 4 Lý Thị Thanh Thủy Con 03/09/2017 Thôn Chà Là -                    

2463 163 1 Vương Văn Đoàn Chủ hộ 05/01/1984 241121213 Thôn Chà Là 4 4 750.000 3.000.000          

2464 2 Đinh Thị Hoa Vợ 02/07/1989 241097439 Thôn Chà Là -                    

2465 3 Vƣơng Anh Thành Đạt Con 19/01/2012 Thôn Chà Là -                    

2466 4 Vƣơng Anh Thành DanhCon 22/01/2016 Thôn Chà Là -                    

2467 164 1 Lý Văn Lập Chủ hộ 05/10/1990 241244958 Thôn Chà Là 4 4 750.000 3.000.000          

2468 2 Dƣơng Thị Chiêm Vợ 02/02/1993 241524537 Thôn Chà Là -                    

2469 3 Lý Thị Kim Ngân Con 18/06/2012 Thôn Chà Là -                    

2470 4 Lý Hồng Sơn Con 23/10/2014 Thôn Chà Là -                    

2471 165 1 Lưu Ngọc Luân Chủ hộ 03/03/1984 240899039 Thôn Chà Là 5 5 750.000 3.750.000          

2472 2 Nông Thị Mai Vợ 03/07/1985 240969405 Thôn Chà Là -                    

2473 3 Lƣu Thị Ngọc Ánh Con 10/09/2007 Thôn Chà Là -                    

2474 4 Lƣu Thị Minh Nguyệt Con 20/08/2009 Thôn Chà Là -                    

2475 5 Lƣu Thị Thu Hà Con 25/02/2013 Thôn Chà Là -                    

2476 166 1 Bế Xuân Thủy Chủ hộ 08/01/1988 241109072 Thôn Chà Là 4 4 750.000 3.000.000          

2477 2 Đinh Thị Kiều Vợ 01/06/1990 Thôn Chà Là -                    

2478 3 Bế Thị Hà Linh Con 11/01/2012 Thôn Chà Là -                    

2479 4 Bế Ngọc Quỳnh Anh Con 28/07/2014 Thôn Chà Là -                    

2480 167 1 Nông Văn Căm Chủ hộ 27/04/1990 Thôn Chà Là 4 4 750.000 3.000.000          

2481 2 Đàm Thị Niềm Vợ 01/07/1989 Thôn Chà Là -                    

2482 3 Nông Đức Duy Con 2012 Thôn Chà Là -                    
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2483 4 Nông Thị Thúy Kiều Con 2014 Thôn Chà Là -                    

2484 168 1 Bế Văn Phong Chủ hộ 25/3/1990 241256974 Thôn Chà Là 3 3 750.000 2.250.000          

2485 2 Nông Thị Dín Vợ 27/07/1998 241683549 Thôn Chà Là -                    

2486 3 Bế Thị Ngọc Anh Con 22/12/2017 Thôn Chà Là -                    

2487 169 1 Hoàng Văn Sơn Chủ hộ 20/10/1965 240898943 Buôn Quắn 3 2 750.000 1.500.000          

2488 2 Hoàng Thị Nết Vợ 26/10/1966 241365313 Buôn Quắn -                    BTXH

2489 3 Hoàng Văn Hiệp Con 20/04/2000 241763536 Buôn Quắn -                    

2490 170 1 Hoàng văn Huấn Chủ hộ 23/04/1990 241365314 Buôn Quắn 4 4 750.000 3.000.000          

2491 2 Nông Thị Huệ Vợ 21/12/1991 241244956 Buôn Quắn -                    

2492 3 Hoàng Thị Trà My Con 02/02/2011 Buôn Quắn -                    

2493 4 Hoàng Thiên Gia Bảo Con 24/11/2016 Buôn Quắn -                    

2494 171 1 Nông Văn Chiều Chủ hộ 11/11/1989 241366023 Buôn Quắn 3 3 750.000 2.250.000          

2495 2 Nông Uy Vũ Con 18/09/2008 Buôn Quắn -                    

2496 3 Hoàng Thị Tiên Mẹ 07/12/1949 80336694 Buôn Quắn -                    

2497 172 1 Hoàng Đình Liếp Chủ hộ 21/05/1973 240898686 Buôn Quắn 6 4 750.000 3.000.000          

2498 2 Hoàng Thị Bê Vợ 10/03/1976 Buôn Quắn -                    

2499 3 Hoàng Thị ngọc Anh Con 20/08/2004 Buôn Quắn -                    

2500 4 Hoàng Thị Kim Loan Con 13/03/2002 Buôn Quắn -                    

2501 5 Hoàng Đình Giao Bố 1939 Buôn Quắn -                    NCC

2502 6 Đàm Thị Ngâm Mẹ 1936 Buôn Quắn -                    BTXH

2503 173 1 Ngân Thị Hình Chủ hộ 1964 241366022 Buôn Quắn 5 5 750.000 3.750.000          

2504 2 Hoàng Văn Hậu Con 1992 Buôn Quắn -                    

2505 3 Hoàng Văn Tâm Con 17/10/1997 Buôn Quắn -                    

2506 4 Hoàng Văn Hoàn Con 20/09/1999 Buôn Quắn -                    

2507 5 Hoàng Văn Cầu Con 25/11/2000 241909012 Buôn Quắn -                    

2508 174 1 Địch Văn Vạn Chủ hộ 08/03/1984 241002570 Buôn Quắn 5 5 750.000 3.750.000          

2509 2 Trần Thị Luyến Vợ 06/12/1987 241104904 Buôn Quắn -                    

2510 3 Địch Tú Dâng Con 19/05/2007 Buôn Quắn -                    

2511 4 Địch Tú Trà Con 06/04/2014 Buôn Quắn -                    

2512 5 Địch Tú Sâm Con 06/12/2015 Buôn Quắn -                    

2513 175 1 Mạc Văn Cường Chủ hộ 21/09/1976 241045769 Buôn Quắn 4 4 750.000 3.000.000          

2514 2 Nông Thị Điền Vợ 07/12/1985 240970605 Buôn Quắn -                    

2515 3 Mạc Thị Lam Con 14/04/2008 Buôn Quắn -                    

2516 4 Mạc Thị Thùy Linh Con 20/11/2006 Buôn Quắn -                    

2517 176 1 Lương Văn Nguyên Chủ hộ 01/01/1974 Buôn Quắn 1 0 750.000 -                    BTXH

2518 177 1 Đàm Thị Ọt Chủ hộ 24/9/1949 241366192 Buôn Quắn 2 2 750.000 1.500.000          

2519 2 Hứa Văn Hoàn Con 23/03/2003 Buôn Quắn -                    
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2520 178 1 Nông Văn Chanh Chủ hộ 27/07/1961 242003142 Buôn Quắn 6 6 750.000 4.500.000          

2521 2 Nông Thị Pờ Vợ 12/12/1962 85032858 Buôn Quắn -                    

2522 3 Nông Văn Huấn Con 18/06/1986 80515695 Buôn Quắn -                    

2523 4 Âu Thị Vánh Con 28/06/1986 Buôn Quắn -                    

2524 5 Nông Minh Châu Con 19/07/2011 Buôn Quắn -                    

2525 6 Nông Quỳnh Chi Con 19/05/2019 Buôn Quắn -                    

XÃ CƯ BAO

2526 1 1 Hồ  Văn Toàn Chủ hộ 12/10/1958 241366803 Thôn 8 5 5 750.000 3.750.000          

2527 2 Hồ Thị Hạnh Vợ 00/00/1964 241317711 Thôn 8

2528 3 Hồ Thị Hồng Con 02/08/1984 241256400 Thôn 8

2529 4 Hồ Văn Cƣờng Con 26/11/1986 241209481 Thôn 8

2530 5 Hồ Văn Hƣớng Con 25/12/1992 241245074 Thôn 8

2531 2 1 Nguyễn Văn Miền Chủ hộ 05/10/1971 240425484 Thôn 8 6 6 750.000 4.500.000          

2532 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 01/01/1973 240901026 Thôn 8

2533 3 Nguyễn Văn Nam Con 27/05/1995 241522807 Thôn 8

2534 4 Nguyễn Văn Anh Quốc Con 06/08/2004 Thôn 8

2535 5 Lƣơng Thị Thùy Trang Con 21/04/1995 245261244 Thôn 8

2536 6 Nguyễn Ngọc Gia Hân Cháu 25/05/2018 Thôn 8

2537 3 1 Trần Xuân Quyết Chủ hộ 00/00/1948 241366656 Thôn 9A 3 3 750.000 2.250.000          

2538 2 Trần Xuân Hiền Con 07/06/1995 241366855 Thôn 9A -                    

2539 3 Trần Thị Liên Con 10/06/1999 241871548 Thôn 9A -                    

2540 4 1 Trần Thị Hán Chủ hộ 00/00/1946 241366847 Thôn 9A 1 1 750.000 750.000             

2541 5 1 Nguyễn Thị Thọ Chủ hộ 1946 241366823 Thôn 9A 3 2 750.000 1.500.000          

2542 2 Nguyễn Anh Xuân Con 00/00/1981 240899713 Thôn 9A -                    

2543 3 Nguyễn Thị Phúc Con 1988 Thôn 9A -                    BTXH

2544 6 1 Lê Thị Năm Chủ hộ 1953 241245310 Thôn 9A 1 1 750.000 750.000             

2545 7 1 Ngô Thị Kiều Chủ hộ 20/02/1968 241245233 Thôn 9A 1 1 750.000 750.000             

2546 8 1 Phạm Hướng Chủ hộ 15/06/1946 241366660 Thôn 9A 3 3 750.000 2.250.000          

2547 2 Nguyễn Thị Tốt Vợ 1949 241245725 Thôn 9A -                    

2548 3 Phạm Thị Quỳnh Trang Cháu 2000 241870470 Thôn 9A -                    

2549 9 1 Bùi Thị Hoa Liễu Chủ hộ 1971 240245593 Thôn 9A 2 2 750.000 1.500.000          

2550 2 Bùi Bích Ly Na Con 16/07/2003 Thôn 9A -                    

2551 10 1 Bùi Hữu Thành Chủ hộ 1977 240672812 Thôn 9A 5 5 750.000 3.750.000          

2552 2
Trần Bá Thị Thúy 

Diễm
Vợ 1982 240611028 Thôn 9A -                    

2553 3 Bùi  Bảo Hoàng Gia Con 2007 Thôn 9A -                    
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2554 4 Bùi Hoàng Thiên Uyễn Con 2012 Thôn 9A -                    

2555 5 Bùi Bảo Kha Ni Con 2014 Thôn 9A -                    

2556 11 1 Đổ Văn Đỉnh Chủ hộ 10/07/1963 241571648 Thôn 9B 3 1 750.000 750.000             BTXH

2557 2 Nguyễn Thị Mơ Vợ 00/00/1959 Thôn 9B -                    

2558 2 Tiêu Thị Lãm Mẹ 00/00/1934 Thôn 9B -                    BTXH

2559 12 1 Bùi Minh Thư Chủ hộ 1979 240672050 Thôn 9B 4 4 750.000 3.000.000          

2560 2 Nguyễn Thị Long Vợ 1980 182457213 Thôn 9B -                    

2561 3 Bùi Nguyễn Thùy Linh Con 2012 Thôn 9B -                    

2562 4 Bùi Đình  Nhân Quý Con 2014 Thôn 9B -                    

2563 13 1 Bùi Đình  Linh Chủ hộ 01/12/1972 240672835 Thôn 9B 7 7 750.000 5.250.000          

2564 2 Hoàng Thị Hồng PhƣợngVợ 02/10/1982 240672888 Thôn 9B -                    

2565 3 Bùi Thị Thanh Hằng Con 11/02/2001 Thôn 9B -                    

2566 4 Bùi Thị Thùy Giang Con 03/08/2003 Thôn 9B -                    

2567 5 Bùi Thị Anh Đào Con 19/04/2009 Thôn 9B -                    

2568 6 Bùi Thị Duyên Con 19/03/2011 Thôn 9B -                    

2569 7 Bùi Quốc Huy Con 13/08/2015 Thôn 9B -                    

2570 14 1 Phan Đình Xuyến Chủ hộ 1936 241531267 Thôn 9B 3 0 750.000 -                    BTXH

2571 2 Hoàng Thị Châu Vợ 1939 241431279 Thôn 9B -                    BTXH

2572 2 Phan Nguyễn Nhật MinhCháu 2016 Thôn 9B -                    BTXH

2573 15 1
Trương Thị  Thanh 

Hiếu
Chủ hộ 05/10/1968 240337337 Thôn Sơn Lộc 1 4 4 750.000 3.000.000          

2574 2 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Con 10/06/1993 241036322 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2575 3 Nguyễn Ngọc Trung Con 02/02/2001 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2576 4 Nguyễn Thị Bích Liễu Con 20/06/1988 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2577 16 1 Nguyễn Hữu Đông Chủ hộ 00/00/1971 240899743 Thôn Sơn Lộc 1 4 4 750.000 3.000.000          

2578 2 Trần Thị  Sƣơng Vợ 20/09/1974 240453429 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2579 3 Nguyễn Hữu Nam Con 1997 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2580 4 Nguyễn Thị Tiền Giang Con 28/08/2003 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2581 17 1 Doãn Thị Nên Chủ hộ 12/11/1960 240223729 Thôn Sơn Lộc 1 2 2 750.000 1.500.000          

2582 2 Nguyễn Quốc Anh Con 02/12/1988 240899889 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2583 18 1 Nguyễn Thị Nhơn Chủ hộ 23/11/1947 240176581 Thôn Sơn Lộc 1 1 1 750.000 750.000             

2584 19 1 Phan Nguyên Thanh Chủ hộ 26/06/1976 240844695 Thôn Sơn Lộc 1 5 5 750.000 3.750.000          

2585 2 Nguyễn Thị Thanh DungVợ 05/08/1979 240544001 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2586 3 Phan Thị Thúy Hà Con 05/06/2001 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2587 4 Phan Thị Hồng Hợp Con 05/12/2003 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2588 5 Phan Nguyên Hạo Con 09/09/2009 Thôn Sơn Lộc 1 -                    

2589 20 1 Trần Thị Chín Chủ hộ 02/09/1958 240073289 Thôn Sơn Lộc 2 2 2 750.000 1.500.000          
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2590 2 Trần Thị Ly Ly Con 21/06/1999 241763053 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2591 21 1 Mai Tấn Phong Chủ hộ 20/10/1986 240903980 Thôn Sơn Lộc 2 4 4 750.000 3.000.000          

2592 2 Đoàn Thị Thanh Lệ Vợ 11/11/1988 241018157 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2593 3 Mai Huyền Khánh Đan Con 11/05/2009 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2594 4 Mai Huyền Khánh QuyênCon 31/07/2013 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2595 22 1 Lê Văn Quang Chủ hộ 28/08/1979 241275279 Thôn Sơn Lộc 2 6 6 750.000 4.500.000          

2596 2 Nguyễn Thị Vỹ Vợ 16/05/1980 240611122 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2597 3 Lê Thị Thanh Huyền Con 09/10/2000 241953125 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2598 4 Lê Văn Linh Con 03/10/2004 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2599 5 Lê Thị Thanh Kiều Con 20/11/2013 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2600 6 Lê Văn Hiển Con 28/05/2016 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2601 23 1 Trần Thị Mười Chủ hộ 20/10/1964 240073288 Thôn Sơn Lộc 2 1 1 750.000 750.000             

2602 24 1 Phạm Chữ Chủ hộ 10/10/1960 240251480 Thôn Sơn Lộc 2 4 4 750.000 3.000.000          

2603 2 Lê Thị Cửu Vợ 00/00/1963 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2604 3 Phạm Thị Thu Hà Con 18/04/1998 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2605 4 Phạm Công Hùng Con 07/01/2001 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2606 25 1 Nguyễn Đình Phúc Chủ hộ 02/04/1951 240176871 Thôn Sơn Lộc 2 3 3 750.000 2.250.000          

2607 2 Huỳnh Thị Sáu Vợ 00/00/1957 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2608 3 Nguyễn Văn Ô Con 09/09/1984 240899715 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2609 26 1 Nguyễn Thị Trung Chủ hộ 00/00/1976 240611114 Thôn Sơn Lộc 2 3 3 750.000 2.250.000          

2610 2 Nguyễn Văn Linh Con 07/02/1999 241760608 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2611 3 Nguyễn Văn Luân Con 29/04/2003 Thôn Sơn Lộc 2 -                    

2612 27 1 Đoàn Ngọc Minh Chủ hộ 01/12/1959 240251375 Thôn Sơn Lộc 3 5 5 750.000 3.750.000          

2613 2 Dƣơng Thị Vinh Vợ 26/07/1959 240176190 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2614 3 Đoàn Ngọc Tuấn Con 13/04/1987 241692050 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2615 4 Đoàn Ngọc Nhạc Con 02/06/1997 241797464 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2616 5 Đoàn Ngọc Sơn Con 04/06/1999 241693049 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2617 28 1 Phạm Văn Huấn Chủ hộ 25/02/1962 240369670 Thôn Sơn Lộc 3 5 5 750.000 3.750.000          

2618 2 Phạm Văn Thịnh Con 18/05/1991 241312475 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2619 3 Phạm Thị Thảo Nguyên Con 02/12/1996 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2620 4 Phạm Thị Thảo Hiền Con 07/07/1999 241760181 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2621 5 Phạm Ngọc Thế Con 28/02/2004 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2622 29 1
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
Chủ hộ 10/11/1976 240467348 Thôn Sơn Lộc 3 3 3 750.000 2.250.000          

2623 2 Trần Minh Nhật Con 13/08/2000 241760156 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2624 3 Trần Thị Kang Hy Con 31/07/2009 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2625 30 1 Võ Thị Lựu Chủ hộ 00/00/1966 240252354 Thôn Sơn Lộc 3 1 1 750.000 750.000             

2626 31 1 Phùng Đe Chủ hộ 1957 240251489 Thôn Sơn Lộc 3 8 8 750.000 6.000.000          
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2627 2 Phùng Văn Cƣờng Con 14/06/1987 240901086 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2628 3 Phùng Văn Quyết Con 40/04/1990 241245053 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2629 4 Phùng Thị Kim Cúc Con 01/06/1995 241366443 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2630 5 Phùng Thị Thanh Lan Con 05/06/1998 241694794 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2631 6 Phùng Thị Liễu Con 05/01/2004 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2632 7 Phùng Phan Gia Bảo Cháu 19/02/2013 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2633 8 Phùng Thị Bảo Ngọc Cháu 08/10/2015 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2634 32 1 Trương Quang Bình Chủ hộ 04/10/1983 241523068 Thôn Sơn Lộc 3 4 4 750.000 3.000.000          

2635 2 Nguyễn Thị Hải Vợ 30/05/1991 241162605 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2636 3 Trƣơng Thị Mỹ Dung Con 14/08/2008 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2637 4 Trƣơng Quang Hà Con 13/12/2016 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2638 33 1 Đào Thị Mai Chủ hộ 20/06/1987 240899783 Thôn Sơn Lộc 3 3 3 750.000 2.250.000          

2639 2 Võ Thị Hoa Con 11/04/2006 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2640 3 Võ Duy Thái Con 02/10/2008 Thôn Sơn Lộc 3 -                    

2641 1 Dương Thị Hướng Chủ hộ 01/01/1974 240899965 Thôn Tây Hà 1 5 4 750.000 3.000.000          

2642 2 Nguyễn Thông Chồng 01/01/1959 240176021 Thôn Tây Hà 1 -                    

2643 3 Nguyễn Thƣơng Tín Con 12/01/2000 Thôn Tây Hà 1 -                    BTXH

2644 4 Nguyễn Thị Kim Thi Con 27/01/2003 Thôn Tây Hà 1 -                    

2645 5 Nguyễn Thị Kim Thủy Con 02/01/2008 Thôn Tây Hà 1 -                    

2646 35 1 Bùi Thị Sen Chủ hộ 01/01/1935 240176245 Thôn Tây Hà 1 7 6 750.000 4.500.000          BTXH

2647 2 Phan Công Bình Con 1977 240611038 Thôn Tây Hà 1 -                    

2648 3 Phan Hữu Duyên Con 00/00/1973 Thôn Tây Hà 1 -                    

2649 4 Nguyễn Thị Kim Loan Con Dâu 28/06/1987 241330606 Thôn Tây Hà 1 -                    

2650 5 Phan Gia Bảo Cháu 2012 Thôn Tây Hà 1 -                    

2651 6 Phan Ngọc Nhã Trân Cháu 2014 Thôn Tây Hà 1 -                    

2652 7 Phan Nguyễn Trà My Cháu 2016 Thôn Tây Hà 1 -                    

2653 36 1 Trương Minh Châu Chủ hộ 1937 240176017 Thôn Tây Hà 1 2 1 750.000 750.000             BTXH

2654 2 Hoàng Thị Bông Vợ 12/04/1941 240176018 Thôn Tây Hà 1 -                    

2655 37 1 Nguyễn Thị Quý Chủ hộ 01/01/1937 240176068 Thôn Tây Hà 1 6 5 750.000 3.750.000          BTXH

2656 2 Hoàng Minh Thành Con 01/01/1979 240544156 Thôn Tây Hà 1 -                    

2657 3 Nguyễn Thị Kim Tuyết Con Dâu 25/11/1983 240878863 Thôn Tây Hà 1 -                    

2658 4 Hoàng Ngọc Anh Thƣ Cháu 06/12/2001 Thôn Tây Hà 1 -                    

2659 5 Hoàng Ngọc Anh Thi Cháu 11/07/2010 Thôn Tây Hà 1 -                    

2660 6 Hoàng Anh Tuấn Cháu 10/09/2011 Thôn Tây Hà 1 -                    

2661 38 1 Dương Thị Hường Chủ hộ 12/01/1977 240467322 Thôn Tây Hà 1 3 3 750.000 2.250.000          

2662 2 Nguyễn Ngọc Thạch Con 06/09/1993 241366451 Thôn Tây Hà 1 -                    

2663 3 Nguyễn Ngọc Thƣợng Con 28/01/1997 241952089 Thôn Tây Hà 1 -                    
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2664 39 1 Tống Đức Phong Chủ hộ 12/07/1990 241365072 Thôn Tây Hà 1 4 4 750.000 3.000.000          

2665 2 Mai Thị Thu Hằng Vợ 15/09/1994 241349505 Thôn Tây Hà 1 -                    

2666 3 Tống Đức Gia Vỹ Con 16/02/2013 Thôn Tây Hà 1 -                    

2667 4 Tống Đức Gia Huy Con 07/03/2018 Thôn Tây Hà 1 -                    

2668 40 1 Phạm Quyết Chủ hộ 00/00/1936 240192809 Thôn Tây Hà 1 3 2 750.000 1.500.000          BTXH

2669 2 Nguyễn Thị Lễ Vợ 00/00/1946 240176045 Thôn Tây Hà 1 -                    

2670 3 Phạm Thị Thanh Lài Con 1968 240337283 Thôn Tây Hà 1 -                    

2671 41 1 Nguyễn Đình Lực Chủ hộ 20/11/1983 240838976 Thôn Tây Hà 2 3 3 750.000 2.250.000          

2672 2 Nguyễn Đình Đan Tuệ Con 30/05/2004 Thôn Tây Hà 2 -                    

2673 3
Nguyễn Thùy Khánh 

Băng
Con 15/01/2007 Thôn Tây Hà 2 -                    

2674 42 1 Nguyễn Bình Chủ hộ 1952 240176152 Thôn Tây Hà 2 5 5 750.000 3.750.000          

2675 2 Võ Thị Huyên Vợ 26/12/1960 240101132 Thôn Tây Hà 2 -                    

2676 3 Nguyễn Thị Thùy Phúc Con 22/06/1988 240899369 Thôn Tây Hà 2 -                    

2677 4 Nguyễn Thị Trúc Na Con 1990 241174209 Thôn Tây Hà 2 -                    

2678 5 Nguyễn Thị Phƣơng AnhCon 1994 241366701 Thôn Tây Hà 2 -                    

2679 43 1 Hoàng Hoài Nguyên Chủ hộ 19/10/1982 240672683 Thôn Tây Hà 2 4 4 750.000 3.000.000          

2680 2 Nguyễn Thị Thúy Ly Vợ 27/07/1988 240890286 Thôn Tây Hà 2 -                    

2681 3 Hoàng Nguyễn Anh ThƣCon 2000 Thôn Tây Hà 2 -                    

2682 4 Hoàng Thiện Nhân Con 2012 Thôn Tây Hà 2 -                    

2683 44 1 Trần Thị Mỹ Dung Chủ hộ 1985 240890091 Thôn Tây Hà 2 4 4 750.000 3.000.000          

2684 2 Ngô Xuân Nghĩa Chồng 1984 Thôn Tây Hà 2 -                    

2685 3 Nguyễn Quỳnh Anh Con 26/05/2008 Thôn Tây Hà 2 -                    

2686 4 Ngô Phƣơng Uyên Con 2013 Thôn Tây Hà 2 -                    

2687 45 1 Thượng Đình Bút Chủ hộ 20/04/1990 212658752 Thôn Tây Hà 2 2 2 750.000 1.500.000          

2688 2 Thƣợng Thành An Con 2016 Thôn Tây Hà 2 -                    

2689 46 1 Hoàng Thị Thành Chủ hộ 1984 186295632 Thôn Tây Hà 2 3 3 750.000 2.250.000          

2690 2 Nguyễn Thành Long Con 2012 Thôn Tây Hà 2 -                    

2691 3 Nguyễn Hoàng Quân Con 2016 Thôn Tây Hà 2 -                    

2692 47 1 Nguyễn Thị Nữ Chủ hộ 1945 240176199 Thôn Tây Hà 2 2 2 750.000 1.500.000          

2693 2 Nguyễn Thanh Quang Con 1975 Thôn Tây Hà 2 -                    

2694 48 1 Nguyễn Minh Thức Chủ hộ 20/10/1949 240176412 Thôn Tây Hà 3 3 3 750.000 2.250.000          

2695 2 Phạm Thị Mai Vợ 10/10/1952 240176413 Thôn Tây Hà 3 -                    

2696 3 Nguyễn Minh Tùng Con 27/04/1986 240899646 Thôn Tây Hà 3 -                    

2697 49 1 Phạm Tự Chủ hộ 20/12/1945 241245462 Thôn Tây Hà 3 6 5 750.000 3.750.000          BTXH

2698 2 Đoàn Thị Xí Vợ 10/05/1945 241245463 Thôn Tây Hà 3 -                    

2699 3 Phạm Đức Thành Con 12/05/1991 241162164 Thôn Tây Hà 3 -                    
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2700 4 Ngô Thị Nguyên Con dâu 10/10/1990 241153821 Thôn Tây Hà 3 -                    

2701 5 Phạm Đức Gia Bảo Cháu 06/01/2017 Thôn Tây Hà 3 -                    

2702 6 Phạm Nhã Uyên Cháu 19/07/2019 Thôn Tây Hà 3 -                    

2703 50 1 Nguyễn Thị Khiên Chủ hộ 04/10/1952 240192744 Thôn Tây Hà 3 4 4 750.000 3.000.000          

2704 2 Võ Duy Hân Con 15/05/1981 240611034 Thôn Tây Hà 3 -                    

2705 3 Võ Thị Phi Linh Con 04/10/1990 241174252 Thôn Tây Hà 3 -                    

2706 4 Võ Duy Lâm Con 08/08/1994 241366588 Thôn Tây Hà 3 -                    

2707 51 1 Võ Thị Hành Chủ hộ 28/11/1942 241366755 Thôn Tây Hà 3 1 1 750.000 750.000             

2708 52 1 Nguyễn Đình Tư Chủ hộ 29/10/1943 240176475 Thôn Tây Hà 3 2 2 750.000 1.500.000          

2709 2 Võ Thị Minh Hào Vợ 05/05/1944 240176524 Thôn Tây Hà 3 -                    

2710 53 1 Võ Thị Dung Chủ hộ 04/05/1954 241366399 Thôn Tây Hà 3 2 2 750.000 1.500.000          

2711 2 Nguyễn Văn Phi Dũng Con 12/01/1982 240611097 Thôn Tây Hà 3 -                    

2712 54 1 Nguyễn Thị Kim Lan Chủ hộ 22/10/1978 240611054 Thôn Tây Hà 3 3 3 750.000 2.250.000          

2713 2 Nguyễn Trần Thế Xuân Con 23/09/2004 Thôn Tây Hà 3 -                    

2714 3 Nguyễn Trần Kim Tiên Con 15/01/2009 Thôn Tây Hà 3 -                    

2715 55 1 Nguyễn Thành Long Chủ hộ 11/09/1964 240260590 Thôn Tây Hà 4 5 5 750.000 3.750.000          

2716 2 Võ Thị Bích Lài Vợ 20/08/1973 240425390 Thôn Tây Hà 4 -                    

2717 3
Nguyễn Võ Hoàng Bảo 

Châu
Con 24/10/2000 241908222 Thôn Tây Hà 4 -                    

2718 4
Nguyễn Võ Hoàng Bảo 

Linh
Con 21/02/2003 Thôn Tây Hà 4 -                    

2719 5
Nguyễn Võ Hoàng Bảo 

Ánh
Con 08/10/2011 Thôn Tây Hà 4 -                    

2720 56 1 Nguyễn Xuân Văn Chủ hộ 01/03/1945 241120063 Thôn Tây Hà 4 3 3 750.000 2.250.000          

2721 2 Nguyễn Thị Quả Vợ 10/02/1955 241245681 Thôn Tây Hà 4 -                    

2722 3 Nguyễn Thị Lệ Quyên Con 00/00/1999 Thôn Tây Hà 4 -                    

2723 57 1 Lê Tấn Ninh Chủ hộ 06/09/1968 240270926 Thôn Tây Hà 4 3 3 750.000 2.250.000          

2724 2 Nguyễn Thị Hƣơng Vợ 11/11/1969 240337227 Thôn Tây Hà 4 -                    

2725 3 Lê Quốc Vƣơng Con 23/01/1986 Thôn Tây Hà 4 -                    

2726 58 1 Phan Hùng Cường Chủ hộ 25/09/1966 240251423 Thôn Tây Hà 4 4 3 750.000 2.250.000          BTXH

2727 2 Bùi Thị Kim Phƣơng Vợ 15/03/1968 240270624 Thôn Tây Hà 4 -                    

2728 3 Phan Thị Thúy Diễm Con 20/07/2001 241763989 Thôn Tây Hà 4 -                    

2729 4 Phan Công Minh Con 27/07/2004 Thôn Tây Hà 4 -                    

2730 59 1 Trần Thị Bình Chủ hộ 01/01/1935 Thôn Tây Hà 5 3 2 750.000 1.500.000          BTXH

2731 2 Hoàng Thị Tƣởng Con 00/00/1974 241312258 Thôn Tây Hà 5 -                    

2732 3 Hoàng Bom Su Cháu 19/07/2004 Thôn Tây Hà 5 -                    

2733 60 1 Trần Thị Nhường Chủ hộ 00/00/1953 241366719 Thôn Tây Hà 5 2 2 750.000 1.500.000          
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2734 2 Trần Thị Bích Hồng Con 17/08/1995 241366586 Thôn Tây Hà 5 -                    

2735 61 1 Hồ Văn Ngọc Chủ hộ 1958 241366750 Thôn Tây Hà 5 2 2 750.000 1.500.000          

2736 2 Nguyễn Thị Nhàn Vợ 1958 241245263 Thôn Tây Hà 5 -                    

2737 62 1
Nguyễn Thị Duyên 

Phượng
Chủ hộ 27/10/1953 240176308 Thôn Tây Hà 5 1 1 750.000 750.000             

2738 63 1 Hồ Thị Thu Chủ hộ 1989 24147428 Thôn Tây Hà 5 4 4 750.000 3.000.000          

2739 2 Nguyễn Văn Loan Chồng 1984 194331768 Thôn Tây Hà 5 -                    

2740 3 Nguyễn Hồ Mai Thi Con 2017 Thôn Tây Hà 5 -                    

2741 4 Nguyễn Tấn Phong Con 2018 Thôn Tây Hà 5 -                    

2742 64 1 Nguyễn Duy Khánh Chủ hộ 16/10/1982 240899422 Thôn Tây Hà 6 5 5 750.000 3.750.000          

2743 2 Lƣu Thị Tuyết Mỹ Vợ 08/04/1988 240895539 Thôn Tây Hà 6 -                    

2744 3 Nguyễn Thiên Bình Con 03/09/2011 Thôn Tây Hà 6 -                    

2745 4
Nguyễn Hoàng Thiên 

Vân
Con 18/10/2012 Thôn Tây Hà 6 -                    

2746 5
Nguyễn Hoàng Thiên 

Ân
Con 24/08/2017 Thôn Tây Hà 6 -                    

2747 65 1 Phan Văn Thành Chủ hộ 10/10/1990 241263426 Thôn Tây Hà 6 4 4 750.000 3.000.000          

2748 2 Nguyễn Thị Diệp Ni Vợ 04/05/1991 241374600 Thôn Tây Hà 6 -                    

2749 3 Phan Ngọc Kiều My Con 13/09/2014 Thôn Tây Hà 6 -                    

2750 4 Phan Hoàng Minh Nhật Con 02/04/2017 Thôn Tây Hà 6 -                    

2751 66 1 Lê Tăng Phan Chủ hộ 15/10/1972 240369582 Thôn Tây Hà 6 4 4 750.000 3.000.000          

2752 2 Nguyễn Thị Hƣng Vợ 10/10/1980 240672630 Thôn Tây Hà 6 -                    

2753 3 Lê Quốc Bảo Con 05/05/2005 Thôn Tây Hà 6 -                    

2754 4 Lê Gia Hân Con 19/11/2014 Thôn Tây Hà 6 -                    

2755 67 1 Nguyễn Trường Hân Chủ hộ 04/06/1952 241245687 Thôn Tây Hà 6 4 4 750.000 3.000.000          

2756 2 Nguyễn Thị Lý Vợ 12/07/1955 241245688 Thôn Tây Hà 6 -                    

2757 3 Nguyễn Thị Phƣơng LoanCon 09/04/1995 241524836 Thôn Tây Hà 6 -                    

2758 4 Nguyễn Nhất Vƣơng Con 10/05/1997 241762547 Thôn Tây Hà 6 -                    

2759 68 1 Ngô Thị Nguyệt Chủ hộ 15/12/1952 240899280 Thôn Tây Hà 6 4 4 750.000 3.000.000          

2760 2 Đổ Thành Đông Chồng 01/09/1958 Thôn Tây Hà 6 -                    

2761 3 Ngô Quang Vinh Con 04/11/1988 241331041 Thôn Tây Hà 6 -                    

2762 4 Đặng Thị Bích Vân Con dâu 14/09/1991 241094607 Thôn Tây Hà 6 -                    

2763 69 1 H Djuin Niê Chủ hộ 00/00/1958 240176916 Buôn Kwang A 5 5 750.000 3.750.000          

2764 2 Y Kơt Niê Con 18/02/1988 241245517 Buôn Kwang A -                    

2765 3 Y Tiêt Niê Con 19/10/1991 241245518 Buôn Kwang A -                    

2766 4 H Bat Niê Con 24/07/1994 241523131 Buôn Kwang A -                    

2767 5 H NaLy Niê Cháu 06/08/2013 Buôn Kwang A -                    

2768 70 1 H Niên Ayũn Chủ hộ 00/00/1970 240337389 Buôn Kwang A 5 5 750.000 3.750.000          
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2769 2 Y Hik Ayũn Con 02/04/1991 241262761 Buôn Kwang A -                    

2770 3 H Lăm Ayũn Con 28/03/1993 241418571 Buôn Kwang A -                    

2771 4 H Ruôl Ayũn Con 10/12/1996 241522399 Buôn Kwang A -                    

2772 5 Y Hon Niê Con rể 1992 241254591 Buôn Kwang A -                    

2773 71 1 Hồ Văn Dương Chủ hộ 05/05/1972 241366753 Buôn Kwang A 3 3 750.000 2.250.000          

2774 2 H Duen Niê Vợ 00/00/1968 240337463 Buôn Kwang A -                    

2775 3 Hồ Thị Ngọc Lan Niê Con 02/04/1999 241764511 Buôn Kwang A -                    

2776 72 1 Y Kơt Niê Chủ hộ 18/02/1988 241245517 Buôn Kwang A 3 3 750.000 2.250.000          

2777 2 Y Acôm Krông Anh 09/08/1991 241140832 Buôn Kwang A -                    

2778 3 H Wôn Krông Vợ 10/10/1997 241643584 Buôn Kwang A -                    

2779 73 1 Hoàng Đình Quang Chủ hộ 02/10/1974 240464511 Buôn Kwang A 7 6 750.000 4.500.000          Chết trƣớc T4

2780 2 H Djil Niê Vợ 00/00/1973 240464586 Buôn Kwang A -                    

2781 3 H Nĩm Niê Con 19/07/1994 Buôn Kwang A -                    

2782 4 H Hoa Niê Con 21/11/1997 Buôn Kwang A -                    

2783 5 Hoàng Thị Hồng Lệ NiêCon 16/01/2006 Buôn Kwang A -                    

2784 6 Hoàng Thị Lệ Hà Niê Con 12/08/2000 Buôn Kwang A -                    

2785 7 H Na Tha Niê Cháu 03/05/2010 Buôn Kwang A -                    

2786 74 1 Y Sữ Ayũn Chủ hộ 10/10/1953 240192034 Buôn Kwang A 2 2 750.000 1.500.000          

2787 2 Y Gen Niê Con 16/07/1993 241245693 Buôn Kwang A -                    

2788 75 1 Y Tư Niê Chủ hộ 15/02/1982 240899875 Buôn Kwang A 4 4 750.000 3.000.000          

2789 2 H Bluk Byă Vợ 19/05/1991 241767560 Buôn Kwang A -                    

2790 3 Y Bê Li Byă Con 05/05/2009 Buôn Kwang A -                    

2791 4 H Ja Li Byă Con 09/01/2011 Buôn Kwang A -                    

2792 76 1 Y Seng Niê Chủ hộ 07/04/1986 241134515 Buôn Kwang A 5 5 750.000 3.750.000          

2793 2 H Dip Kbuôr Vợ 05/05/1988 241075784 Buôn Kwang A -                    

2794 3 H Thƣơn Kbuôr Con 26/02/2009 Buôn Kwang A -                    

2795 4 Y Chƣơn Kbuôr Con 04/06/2013 Buôn Kwang A -                    

2796 5 H Sƣơn Kbuôr Con 26/11/2015 Buôn Kwang A -                    

2797 77 1 Y Nguôl  Niê Chủ hộ 00/00/1972 240495893 Buôn Kwang A 4 4 750.000 3.000.000          

2798 2 H Ba Niê Vợ 15/05/1995 241364025 Buôn Kwang A -                    

2799 3 Y Rô Bin Niê Con 01/06/1997 241808171 Buôn Kwang A -                    

2800 4 Y Duy Niê Con 01/06/2004 Buôn Kwang A -                    

2801 78 1 H Lum Niê Chủ hộ 00/00/1974 240425609 Buôn Kwang A 1 1 750.000 750.000             

2802 79 1 Y Per Ayũn Chủ hộ 20/12/1986 241244348 Buôn Kwang A 3 3 750.000 2.250.000          

2803 2 H Buic Adrơng Vợ 30/04/1990 241245154 Buôn Kwang A -                    

2804 3 Y Nam Adrơng Con 23/07/2010 Buôn Kwang A -                    

2805 80 1 Y Tương Niê Chủ hộ 15/01/1993 241484036 Buôn Kwang A 3 3 750.000 2.250.000          
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2806 2 H Ngên Ayũn Vợ 19/01/1995 Buôn Kwang A -                    

2807 3 Y Bhen Ayũn Con 2014 Buôn Kwang A -                    

2808 81 1 H Moar Niê Chủ hộ 1981 241143489 Buôn Kwang A 3 3 750.000 2.250.000          

2809 2 Y Cha Li Niê Con 21/09/2009 Buôn Kwang A -                    

2810 3 Y Bim Bkrông Chồng 1972 Buôn Kwang A -                    

2811 82 1 H Ngong Ayũn Chủ hộ 00/00/1976 241245448 Buôn Kwang A 2 2 750.000 1.500.000          

2812 2 Y Huy Ayũn Con 20/03/2002 Buôn Kwang A -                    

2813 83 1 H Luk Kbuôr Chủ hộ 00/00/1938 240176905 Buôn Kwang A 6 5 750.000 3.750.000          BTXH

2814 2 H Djah  Kbuôr Con 05/12/1969 240369611 Buôn Kwang A -                    

2815 3 Y Tuyên  Niê Cháu 15/06/1989 241029972 Buôn Kwang A -                    

2816 4 H Ec Kbuôr Cháu 06/06/1990 241327723 Buôn Kwang A -                    

2817 5 H La Na Kbuôr Cháu 09/03/2010 Buôn Kwang A -                    

2818 6 Y Kot Kbuôr Cháu 25/10/1992 Buôn Kwang A -                    

2819 84 1 Y Ruah Ayũn Chủ hộ 00/00/1954 240223825 Buôn Kwang A 6 6 750.000 4.500.000          

2820 2 H Yun Niê Vợ 07/04/1967 240270867 Buôn Kwang A -                    

2821 3 H Banh Niê Con 1996 241522459 Buôn Kwang A -                    

2822 4 Y Tai Niê Con 1998 241953418 Buôn Kwang A -                    

2823 5 Y Mang Niê Cháu 2016 Buôn Kwang A -                    

2824 6 Y Điêp Byă Con rể 1986 Buôn Kwang A -                    

2825 85 1 Y Phach Niê Chủ hộ 28/02/1990 241284561 Buôn Kwang B 4 4 750.000 3.000.000          

2826 2 H Hân Kbuôr Vợ 08/01/1991 241245265 Buôn Kwang B -                    

2827 3 H Thiên Di Kbuôr Con 22/01/2012 Buôn Kwang B -                    

2828 4 H Thiên Nga Kbuôr Con 20/04/2016 Buôn Kwang B -                    

2829 86 1 Y Blơp Niê Chủ hộ 00/00/1969 240325356 Buôn Kwang B 8 8 750.000 6.000.000          

2830 2 H Luet Niê Vợ 00/00/1969 241522422 Buôn Kwang B -                    

2831 3 H Nel Si Niê Con 02/09/1995 Buôn Kwang B -                    

2832 4 H Zing Niê Con 10/03/2003 Buôn Kwang B -                    

2833 5 H Giêng Niê Con 05/07/2002 240871716 Buôn Kwang B -                    

2834 6 Y Tar Niê Con 25/06/2011 Buôn Kwang B -                    

2835 7 H Kiêu Niê Cháu 2013 Buôn Kwang B -                    

2836 8 Y Phian Niê Cháu 29/09/2015 Buôn Kwang B -                    

2837 87 1 H Miêng  Niê Chủ hộ 00/00/1974 241004052 Buôn Kwang B 7 7 750.000 5.250.000          

2838 2 Lê Văn Sơn Chồng 00/00/1974 241690482 Buôn Kwang B -                    

2839 3 Lê Thị Hạnh Con 15/09/1998 Buôn Kwang B -                    

2840 4 Lê Văn Hùng Niê Con 13/05/2002 Buôn Kwang B -                    

2841 5 Lê Thị Hoa Niê Con 22/09/2003 Buôn Kwang B -                    

2842 6 Lê Bảo Li Niê Cháu 22/09/2015 Buôn Kwang B -                    
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2843 7 Lê Gia Bảo Niê Cháu 25/09/2017 Buôn Kwang B -                    

2844 88 1 H Blung Mlô Chủ hộ 00/00/1921 240176890 Buôn Kwang B 3 2 750.000 1.500.000          BTXH

2845 2 H Me Ra Ayũn Cháu 23/11/1994 242660006 Buôn Kwang B -                    

2846 3 Hà Chí Khanh Ayũn Cháu 30/05/2014 Buôn Kwang B -                    

2847 89 1 H IĂT Niê Chủ hộ 01/01/1954 240176942 Buôn Kwang B 2 2 750.000 1.500.000          

2848 2 H Nã  Niê Con 01/01/1985 Buôn Kwang B -                    

2849 90 1 Y Ngẽ Niê Chủ hộ 00/00/1970 240899974 Buôn Kwang B 7 7 750.000 5.250.000          

2850 2 H Grôc Ayũn Vợ 00/00/1965 240251492 Buôn Kwang B -                    

2851 3 H Bơr Ayũn Con 28/02/1992 241245157 Buôn Kwang B -                    

2852 4 Y Blơp Ayũn Con 26/05/1986 240981023 Buôn Kwang B -                    

2853 5 H Dô Lin Ayũn Cháu 11/04/2007 Buôn Kwang B -                    

2854 6 H Dô Din Ayũn Cháu 07/09/2008 Buôn Kwang B -                    

2855 7 H Dô Ne Ayũn Cháu 07/10/2015 Buôn Kwang B -                    

2856 91 1 Y Yan Ayũn Chủ hộ 08/06/1964 240251507 Buôn Kwang B 10 10 750.000 7.500.000          

2857 2 H Ngiêk Niê Vợ 00/00/1964 240251486 Buôn Kwang B -                    

2858 3 H Niêt Niê Con 04/03/1984 241245137 Buôn Kwang B -                    

2859 4 Y Hai Niê Con 03/02/1990 Buôn Kwang B -                    

2860 5 H Dăk Niê Con 01/03/1994 Buôn Kwang B -                    

2861 6 Y Khuôn Niê Con 30/04/1996 Buôn Kwang B -                    

2862 7 H Rit Niê Con 07/07/2000 Buôn Kwang B -                    

2863 8 Y Phai Niê Con 27/09/2004 Buôn Kwang B -                    

2864 9 Y Tơ Rô Niê Con 20/07/2007 Buôn Kwang B -                    

2865 10 H Un Niê Con 05/08/2009 Buôn Kwang B -                    

2866 92 1 Y Nen Kbuôr Chủ hộ 00/00/1984 240741111 Buôn Kwang B 5 5 750.000 3.750.000          

2867 2 H Mêl Niê Vợ 01/01/1987 240901025 Buôn Kwang B -                    

2868 3 Y Sa Wen Niê Kđăm Con 08/03/2007 Buôn Kwang B -                    

2869 4 H Sơ Mi Niê Con 08/03/2009 Buôn Kwang B -                    

2870 5 H Sa Me Niê Con 27/10/2018 Buôn Kwang B -                    

2871 93 1 Y Blăp Mlô Chủ hộ 01/09/1959 240185444 Buôn Kwang B 11 11 750.000 8.250.000          

2872 2 H Loẽn Niê Vợ 00/00/1968 240899915 Buôn Kwang B -                    

2873 3 Y Bon Niê Con 00/00/1987 240899914 Buôn Kwang B -                    

2874 4 Y Prôi Niê Con 26/08/1989 Buôn Kwang B -                    

2875 5 H Đăp Niê Con 02/01/1991 241245075 Buôn Kwang B -                    

2876 6 Y Pi Niê Con 00/00/1993 241245730 Buôn Kwang B -                    

2877 7 H Kiêm Niê Con 24/12/1995 241364197 Buôn Kwang B -                    

2878 8 H Trôi Niê Con 30/04/1996 Buôn Kwang B -                    

2879 9 Y Tit Niê Con 01/05/1999 Buôn Kwang B -                    
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2880 10 Y Triên Niê Cháu 30/11/2017 Buôn Kwang B -                    

2881 11 Y Mĩn Ayũn Con rể 00/00/1990 241245326 Buôn Kwang B -                    

2882 94 1 H Ji Ayũn Chủ hộ 00/00/1943 240192026 Buôn Kwang B 3 3 750.000 2.250.000          

2883 2 H Hoang Ayũn Em 00/00/1975 241366893 Buôn Kwang B -                    

2884 3 Y Noan Ayũn Cháu 01/01/2008 Buôn Kwang B -                    

2885 95 1 Y Rin ÊBan Chủ hộ 24/04/1974 240444570 Buôn Kwang B 4 4 750.000 3.000.000          

2886 2 H Aling  Niê Vợ 04/11/1982 240672820 Buôn Kwang B -                    

2887 3 Y Zen Niê Con 01/08/2004 Buôn Kwang B -                    

2888 4 Y Zoan Niê Con 10/10/2011 Buôn Kwang B -                    

2889 96 1 H Bur Niê Chủ hộ 1989 241174189 Buôn Kwang B 4 4 750.000 3.000.000          

2890 2 Y Zin Niê Chồng 1988 240981530 Buôn Kwang B -                    

2891 3 Y NôBoy Niê Con 2013 Buôn Kwang B -                    

2892 4 Y Nôel Niê Con 23/01/2016 Buôn Kwang B -                    

2893 97 1 Y Plen Krông Chủ hộ 00/00/1949 Buôn Kwang B 7 7 750.000 5.250.000          

2894 2 H Jƣp Niê Vợ 01/01/1951 240176788 Buôn Kwang B -                    

2895 3 H Tlũi Niê Con 01/01/1972 241245557 Buôn Kwang B -                    

2896 4 H Kuăl Niê Con 15/04/1978 241522456 Buôn Kwang B -                    

2897 5 Y Ly Sa Niê Con 03/02/1995 241522457 Buôn Kwang B -                    

2898 6 H Biăp Niê Con 00/00/1998 Buôn Kwang B -                    

2899 7 H Ka Bi Niê Con 26/05/1999 241762946 Buôn Kwang B -                    

2900 98 1 Y Khang Ayũn Chủ hộ 01/01/1988 241058985 Buôn Kwang B 4 4 750.000 3.000.000          

2901 2 H Jua Niê Vợ 26/03/1991 241245374 Buôn Kwang B -                    

2902 3 Y Ngan Niê Con 09/10/2011 Buôn Kwang B -                    

2903 4 Y Ran Niê Con 25/08/2017 Buôn Kwang B -                    

2904 99 1 Y Yô Suôi Buôn yă Chủ hộ 05/08/1993 241378116 Buôn Kwang B 4 4 750.000 3.000.000          

2905 2 H Racel Niê Vợ 23/06/1991 241307282 Buôn Kwang B -                    

2906 3 H Ka Tri Na Niê Con 04/02/2014 Buôn Kwang B -                    

2907 4 Y Su Bin Niê Con 17/11/2016 Buôn Kwang B -                    

2908 100 1 Y Tung Ayũn Chủ hộ 08/06/1995 241364209 Buôn Kwang B 3 3 750.000 2.250.000          

2909 2 H Dang Niê Vợ 27/12/1995 242522400 Buôn Kwang B -                    

2910 3 Y Hiếu Niê Con 23/10/2016 Buôn Kwang B -                    

2911 101 1 H Dêc Niê Chủ hộ 00/00/1950 240192024 Buôn Kwang B 1 1 750.000 750.000             

2912 102 1 H Đổn Ayũn Chủ hộ 00/00/1950 240176996 Buôn Kwang B 1 1 750.000 750.000             

2913 103 1 H Wẽ Niê Chủ hộ 00/00/1963 240176745 Buôn Kwang B 9 7 750.000 5.250.000          

2914 2 H Mừng Niê Con 01/05/1988 241760696 Buôn Kwang B -                    

2915 3 Y Duen Niê Con 04/09/1992 241366737 Buôn Kwang B -                    

2916 4 Y Wi cô Niê Con 07/09/1994 241692475 Buôn Kwang B -                    
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2917 5 Y Giôn Niê Con 01/06/1999 Buôn Kwang B -                    

2918 6 H Phôn Niê Cháu 02/11/2006 Buôn Kwang B -                    

2919 7 Y Cun Niê Cháu 25/01/2010 Buôn Kwang B -                    BTXH

2920 8 Nông Văn Chín Con rể 00/00/1991 Buôn Kwang B -                    

2921 9 Nông Văn Triều Cháu 03/11/2014 Buôn Kwang B -                    BTXH

2922 104 1 Y Quôc Ayũn Chủ hộ 10/11/1979 240644541 Buôn Kwang B 3 3 750.000 2.250.000          

2923 2 H Bo Niê Vợ 30/04/1989 241245231 Buôn Kwang B -                    

2924 3 Y Si La Niê Con 17/08/2010 Buôn Kwang B -                    

2925 105 1 H Yũi Niê Chủ hộ 01/01/1979 240544029 Buôn Kwang B 3 3 750.000 2.250.000          

2926 2 H Jú Niê Con 30/12/1997 241694248 Buôn Kwang B -                    

2927 3 Y Hnã Niê Con 30/05/2000 241906429 Buôn Kwang B -                    

2928 106 1 Y Wet Mlô Chủ hộ 15/06/1980 241054514 Buôn Kwang B 6 6 750.000 4.500.000          

2929 2 H Wôl Niê Vợ 20/08/1982 240611313 Buôn Kwang B -                    

2930 3 Y Lăng Rê Niê Con 17/08/2002 Buôn Kwang B -                    

2931 4 Y Ra Zô Niê Con 02/06/2004 Buôn Kwang B -                    

2932 5 H We Ra Niê Con 19/01/2007 Buôn Kwang B -                    

2933 6 H We Rin Niê Con 01/01/2013 Buôn Kwang B -                    

2934 107 1 Y Bliang Niê (1) Chủ hộ 1944 Buôn Kwang B 8 8 750.000 6.000.000          

2935 2 H Mnik Krông Vợ 1949 240176773 Buôn Kwang B -                    

2936 3 H Trà Krông Con 17/07/1989 241245293 Buôn Kwang B -                    

2937 4 H Bik Krông Con 19/05/1993 241245294 Buôn Kwang B -                    

2938 5 H Mai A Krông Con 28/05/2010 Buôn Kwang B -                    

2939 6 Y Săm Krông Con 2014 Buôn Kwang B -                    

2940 7 Y Đher Ayũn Con 15/01/1990 241237108 Buôn Kwang B -                    

2941 8 Y Pleng Niê Con 1993 241178973 Buôn Kwang B -                    

2942 108 1 Y BLiang Niê (2) Chủ hộ 10/10/1986 241395399 Buôn Kwang B 4 4 750.000 3.000.000          

2943 2 H Jõ Niê Vợ 03/06/1989 241245734 Buôn Kwang B -                    

2944 3 H Boy Niê Con 30/04/2013 Buôn Kwang B -                    

2945 4 H Him Niê Con 14/12/2016 Buôn Kwang B -                    

2946 109 1 Y Chỉ Mlô Chủ hộ 00/00/1976 240611283 Buôn Krum A 7 7 750.000 5.250.000          

2947 2 H On Ayũn Vợ 18/09/1969 240433695 Buôn Krum A -                    

2948 3 Y Sa La Ayũn Con 12/10/1992 241245453 Buôn Krum A -                    

2949 4 H Vi Na Ayũn Con 12/03/1996 241660007 Buôn Krum A -                    

2950 5 H Me Ra Ayũn Con 23/11/1994 Buôn Krum A -                    

2951 6 Y Sa Na Ayũn Con 21/10/1998 Buôn Krum A -                    

2952 7 Y Đô Na Ayũn Con 05/07/2000 Buôn Krum A -                    

2953 110 1 Y Hong Ayũn Chủ hộ 00/00/1980 240672726 Buôn Krum A 5 5 750.000 3.750.000          
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2954 2 H Pi Niê Vợ 00/00/1983 241245800 Buôn Krum A -                    

2955 3 Y Kết Niê Con 18/05/2005 Buôn Krum A -                    

2956 4 Y Yet Niê Con 22/05/2011 Buôn Krum A -                    

2957 5 Y Dinh Niê Con 08/09/2014 Buôn Krum A -                    

2958 111 1 Y Kuen Êban Chủ hộ 00/00/1976 240481790 Buôn Krum A 6 6 750.000 4.500.000          

2959 2 H Nen Niê Vợ 00/00/1981 240611266 Buôn Krum A -                    

2960 3 H Dão Niê Con 21/08/2002 Buôn Krum A -                    

2961 4 Y Trƣớc Niê Con 16/10/2007 Buôn Krum A -                    

2962 5 H Mến Niê Con 19/10/2010 Buôn Krum A -                    

2963 6 Y Ƣớc Niê Con 11/08/2016 Buôn Krum A -                    

2964 112 1 Y Nan Ayun Chủ hộ 00/00/1974 240672598 Buôn Krum A 4 4 750.000 3.000.000          

2965 2 H A Niê Vợ 00/00/1976 240464524 Buôn Krum A -                    

2966 3 Y Thế Niê Con 21/05/1998 Buôn Krum A -                    

2967 4 Y Phú Niê Con 21/05/2005 Buôn Krum A -                    

2968 113 1 Y Leo Ayũn Chủ hộ 14/08/1982 240672621 Buôn Krum A 6 5 750.000 3.750.000          

2969 2 H Hanh Niê Vợ 10/05/1983 240947709 Buôn Krum A -                    

2970 3 Y San Jin Niê Con 15/06/2006 Buôn Krum A -                    

2971 4 H Linh Đan Niê Con 28/08/2011 Buôn Krum A -                    

2972 5 Y Rô Bin Niê Con 05/02/2013 Buôn Krum A -                    

2973 6 H Buôn Ayũn Mẹ 01/01/1934 240192231 Buôn Krum A -                    BTXH

2974 114 1 H Wet Ayũn Chủ hộ 00/00/1974 240464588 Buôn Krum A 6 6 750.000 4.500.000          

2975 2 Y Tuyên Ayũn Con 12/06/1991 241364132 Buôn Krum A -                    

2976 3 H DJen Ayũn Con 19/05/1995 241364131 Buôn Krum A -                    

2977 4 Y Hoan Ayũn Con 11/02/1995 241694167 Buôn Krum A -                    

2978 5 Thân Văn Nhiều Con rể 25/11/1998 241694168 Buôn Krum A -                    

2979 6 Thân Văn Dũng Cháu 07/06/2000 241694169 Buôn Krum A -                    

2980 115 1 Y Wĩ Ayũn Chủ hộ 17/08/1978 240495990 Buôn Krum A 4 4 750.000 3.000.000          

2981 2 H Brue Niê Vợ 07/07/1987 240899669 Buôn Krum A -                    

2982 3 Y Tran Niê Con 08/05/2006 Buôn Krum A -                    

2983 4 H Lat Niê Con 31/10/2011 Buôn Krum A -                    

2984 116 1 Y Sem Niê Chủ hộ 00/00/1970 241072741 Buôn Krum A 6 6 750.000 4.500.000          

2985 2 H Brên Ayũn Vợ 19/04/1975 241072740 Buôn Krum A -                    

2986 3 Y Prô Ayũn Con 30/04/1995 241694163 Buôn Krum A -                    

2987 4 H Trâm Ayũn Con 26/03/1997 241694160 Buôn Krum A -                    

2988 5 H Duê Ayũn Con 17/03/1999 241694161 Buôn Krum A -                    

2989 6 Y Lựk Kalot Ayũn Con 28/04/2001 Buôn Krum A -                    

2990 117 1 H Wo Êban Chủ hộ 00/00/1944 240192067 Buôn Krum A 6 6 750.000 4.500.000          
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2991 2 H Kali Êban Con 00/00/1985 241282685 Buôn Krum A -                    

2992 3 Y Rô Da Krông Con 13/05/1988 241062035 Buôn Krum A -                    

2993 4 H Yol Êban Con 21/06/2006 Buôn Krum A -                    

2994 5 H O Mai Êban Cháu 14/12/2012 Buôn Krum A -                    

2995 6 H Ti Na Êban Cháu 05/12/2014 Buôn Krum A -                    

2996 118 1 H Nĩ Niê Chủ hộ 00/00/1944 240120063 Buôn Krum A 2 2 750.000 1.500.000          

2997 2 H Nhƣa Niê Con 15/03/1999 241751598 Buôn Krum A -                    

2998 119 1 H Ngang Niê Chủ hộ 24/05/1993 241245421 Buôn Krum A 5 5 750.000 3.750.000          

2999 2 Y Tƣơng Ayun Chồng 05/04/1987 241076156 Buôn Krum A -                    

3000 3 H Na Ri Niê Con 03/11/2009 Buôn Krum A -                    

3001 4 H U Ri Niê Con 2012 Buôn Krum A -                    

3002 5 H Na Ra Niê Con 2012 Buôn Krum A -                    

3003 120 1 Y Nuen Niê Chủ hộ 01/01/1983 240828839 Buôn Krum A 4 4 750.000 3.000.000          

3004 2 H Non Niê Vợ 11/09/1988 241236835 Buôn Krum A -                    

3005 3 H Rô Sa Niê Con 16/06/2012 Buôn Krum A -                    

3006 4 H Ro Si Niê Con 16/06/2012 Buôn Krum A -                    

3007 121 1 H Bhẽ Niê Chủ hộ 01/01/1935 240192127 Buôn Krum A 2 1 750.000 750.000             BTXH

3008 2 Y Yan Niê Con 00/00/1984 240899670 Buôn Krum A -                    

3009 122 1 Y Lom Niê Chủ hộ 15/08/1979 241366935 Buôn Krum A 5 5 750.000 3.750.000          

3010 2 H Muăn Arul Vợ 22/02/1971 240672584 Buôn Krum A -                    

3011 3 H Si Doa  Arul Con 26/02/2004 Buôn Krum A -                    

3012 4 H Siƣn  Arul Con 30/05/2007 Buôn Krum A -                    

3013 5 Y Ka Nao Arul Con 04/08/2011 Buôn Krum A -                    

3014 123 1 H Ly Niê Chủ hộ 01/01/1961 240192119 Buôn Krum A 7 7 750.000 5.250.000          

3015 2 H Nang Niê Con 02/09/1990 241524228 Buôn Krum A -                    

3016 3 H Lang Niê Con 24/04/1993 Buôn Krum A -                    

3017 4 Y Nông Niê Con 05/07/1994 Buôn Krum A -                    

3018 5 Y Klap Niê Con 10/06/1996 Buôn Krum A -                    

3019 6 H Nhuai Niê Con 22/04/2003 Buôn Krum A -                    

3020 7 Y Ti La Niê Cháu 17/05/2011 Buôn Krum A -                    

3021 124 1 A Dương Chủ hộ 17/10/1979 241236729 Buôn Krum A 5 5 750.000 3.750.000          

3022 2 H Dhit Niê Vợ 05/09/1980 Buôn Krum A -                    

3023 3 Y Doan Niê Con 24/11/2000 Buôn Krum A -                    

3024 4 Y Dan Niê Con 12/07/2002 Buôn Krum A -                    

3025 5 H Tran Niê Con 05/02/2004 Buôn Krum A -                    

3026 125 1 H Len Krông Chủ hộ 00/00/1975 Buôn Krum A 3 3 750.000 2.250.000          

3027 2 H Trinh Krông Con 13/10/1996 Buôn Krum A -                    
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3028 3 Y Linh Krông Con 15/01/2004 Buôn Krum A -                    

3029 126 1 Y Cũn Bkrông Chủ hộ 30/11/1955 240263195 Buôn Krum B 3 3 750.000 2.250.000          

3030 2 H Blir Adrơng Vợ 16/06/1963 240072577 Buôn Krum B -                    

3031 3 Y Sê Mô Adrơng Con 28/11/2010 Buôn Krum B -                    

3032 127 1 H Dluê Krông Chủ hộ 01/01/1975 240672667 Buôn Krum B 4 4 750.000 3.000.000          

3033 2 H Mi Si Krông Con 13/10/1996 241694414 Buôn Krum B -                    

3034 3 H Nec Krông Con 13/12/1998 Buôn Krum B -                    

3035 4 Y Duat Krông Cháu 2015 Buôn Krum B -                    

3036 128 1 Ốc Văn Đình Chủ hộ 02/06/1987 241364133 Buôn Krum B 4 4 750.000 3.000.000          

3037 2 H Juan Niê Vợ 20/06/1983 241158954 Buôn Krum B -                    

3038 3 Y Ốc Wi Liam Con 08/02/2008 Buôn Krum B -                    

3039 4 Ốc Y Diêm Phƣơng Niê Con 11/01/2010 Buôn Krum B -                    

3040 129 1 Y Dam Arul Chủ hộ 20/01/1996 Buôn Krum B 3 3 750.000 2.250.000          

3041 2 H Rac Arul Em 12/12/1997 Buôn Krum B -                    

3042 3 H Bac Arul Em 30/04/2000 Buôn Krum B -                    

3043 130 1 Y Grok Niê Chủ hộ 1976 240432877 Buôn Krum B 4 4 750.000 3.000.000          

3044 2 H Lơm Ayũn Vợ 1975 Buôn Krum B -                    

3045 3 H Diên Ayũn Con 1995 Buôn Krum B -                    

3046 4 Y Quyết Ayũn Con 2014 Buôn Krum B -                    

3047 131 1 H Yul Niê Chủ hộ 1950 240117533 Buôn Krum B 2 2 750.000 1.500.000          

3048 2 Y Per Niê Con 1976 Buôn Krum B -                    

3049 132 1 Y Yăk Niê Chủ hộ 07/06/1991 241363814 Buôn Gram A1 4 4 750.000 3.000.000          

3050 2 H Mang Bkrông Vợ 18/02/1994 241476191 Buôn Gram A1 -                    

3051 3 Y Chu Bkrông Con 01/02/2010 Buôn Gram A1 -                    

3052 4 H An Bkrông Con 12/05/2016 Buôn Gram A1 -                    

3053 133 1 Y Bilâng Ayũn Chủ hộ 30/05/1986 241245758 Buôn Gram A1 5 5 750.000 3.750.000          

3054 2 H Guăng Ktla Vợ 1992 241329219 Buôn Gram A1 -                    

3055 3 H Nim Ktla Con 26/02/2010 Buôn Gram A1 -                    

3056 4 H Ninh Ktla Con 18/09/2013 Buôn Gram A1 -                    

3057 5 H Di Na Ktla Con 09/09/2015 Buôn Gram A1 -                    

3058 134 1 Y Trơk Ayũn Chủ hộ 1949 240192417 Buôn Gram A1 8 7 750.000 5.250.000          BTXH

3059 2 H Mul Ktla Vợ 1951 240192418 Buôn Gram A1 -                    

3060 3 H Nai Ktla Em vợ 1957 240192419 Buôn Gram A1 -                    

3061 4 H Yoi Ktla Con 15/05/1992 241245703 Buôn Gram A1 -                    

3062 5 Y Siăng Ktla Con 1994 241523826 Buôn Gram A1 -                    

3063 6 Y  Guh Ktla Con 1997 241871320 Buôn Gram A1 -                    

3064 7 Y Kây Ktla Con 20/02/2000 241870625 Buôn Gram A1 -                    
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3065 8 Y Nĩng Ayũn Con rể 1995 241473709 Buôn Gram A1 -                    

3066 135 1 H Wễn Ayũn Chủ hộ 20/09/1980 240642688 Buôn Gram A1 6 6 750.000 4.500.000          

3067 2 Y Ƣơng Ayũn Con 20/05/2001 Buôn Gram A1 -                    

3068 3 H Bun Ayũn Con 20/04/2004 Buôn Gram A1 -                    

3069 4 H Diâo Ayũn Mẹ 11/03/1950 Buôn Gram A1 -                    

3070 5 Y Nông Ayũn Con 11/05/2006 Buôn Gram A1 -                    

3071 6 Y Binh Hwing Chồng 07/05/1992 241723620 Buôn Gram A1 -                    

3072 136 1 Y Tô ÊBan Chủ hộ 20/03/1990 241397996 Buôn Gram A1 5 5 750.000 3.750.000          

3073 2 H Thiêt Ayũn Vợ 16/10/1994 241366694 Buôn Gram A1 -                    

3074 3 H Ju Ly Ayũn Con 26/02/2012 Buôn Gram A1 -                    

3075 4 Y Ju Mi Ayũn Con 16/03/2015 Buôn Gram A1 -                    

3076 5 Y Ju Ni Ayũn Con 16/03/2015 Buôn Gram A1 -                    

3077 137 1 Y Lim Niê Chủ hộ 25/03/1975 240544211 Buôn Gram A1 7 7 750.000 5.250.000          

3078 2 H Bri Ayũn Vợ 30/02/1977 240544210 Buôn Gram A1 -                    

3079 3 H Wit Ayũn Con 18/09/1997 241871515 Buôn Gram A1 -                    

3080 4 Y Đơ Niêl Ayũn Con 27/03/2000 241592246 Buôn Gram A1 -                    

3081 5 Y Đôi Ayũn Con 01/09/2003 Buôn Gram A1 -                    

3082 6 Y Chôi Ayũn Con 01/09/2003 Buôn Gram A1 -                    

3083 7 Y Thet Ayũn Con 19/06/2016 Buôn Gram A1 -                    

3084 138 1 Y Thuôc Niê Chủ hộ 1989 241245340 Buôn Gram A1 5 5 750.000 3.750.000          

3085 2 H Lom  Ayũn Vợ 1990 241245342 Buôn Gram A1 -                    

3086 3 H Cat  Ayũn Con 25/11/2008 Buôn Gram A1 -                    

3087 4 Y ToNi  Ayũn Con 20/12/2014 Buôn Gram A1 -                    

3088 5 Y TôBi  Ayũn Con 28/03/2017 Buôn Gram A1 -                    

3089 139 1 H Yuôk Bkrông Chủ hộ 15/07/1970 240498077 Buôn Gram A2 4 4 750.000 3.000.000          

3090 2 Y Hiêm Bkrông Con 06/03/2002 Buôn Gram A2 -                    

3091 3 Y Ji Bkrông Con 18/08/2005 Buôn Gram A2 -                    

3092 4 Y Đinh Bkrông Con 17/08/2008 Buôn Gram A2 -                    

3093 140 1 H Đăng Ayũn Chủ hộ 20/09/1983 240672617 Buôn Gram A2 6 6 750.000 4.500.000          

3094 2 Đinh Văn Diệu Chồng 00/00/1983 Buôn Gram A2 -                    

3095 3 Y Phung Ayũn Con 29/06/2005 Buôn Gram A2 -                    

3096 4 Y Bhiăng Ayũn Con 30/09/2007 Buôn Gram A2 -                    

3097 5 Y Phiêu Ayũn Con 16/04/2010 Buôn Gram A2 -                    

3098 6 H Lê Ayũn Con 29/01/2015 Buôn Gram A2 -                    

3099 141 1 Y Bhi Ayũn Chủ hộ 04/10/1984 240899974 Buôn Gram A2 4 4 750.000 3.000.000          

3100 2 H Rõa Niê Vợ 14/09/1991 241364117 Buôn Gram A2 -                    

3101 3 H Ngoan Niê Con 12/05/2008 Buôn Gram A2 -                    
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3102 4 H Ngang Niê Con 09/11/2012 Buôn Gram A2 -                    

3103 142 1 Y Ngiêm Niê Chủ hộ 14/02/1986 Buôn Gram A2 4 4 750.000 3.000.000          

3104 2 H Nai Ayũn Vợ 1992 Buôn Gram A2 -                    

3105 3 Y Nhin Ayũn Con 2006 Buôn Gram A2 -                    

3106 4 Y Yun  Ayũn Con 2008 Buôn Gram A2 -                    

3107 143 1 H Mlai Ayũn Chủ hộ 1984 241905352 Buôn Gram A2 5 5 750.000 3.750.000          

3108 2 Y Hoa  Niê Chồng 1989 Buôn Gram A2 -                    

3109 3 Y Danh Ayũn Con 20/12/2004 Buôn Gram A2 -                    

3110 4 Y Ganh Ayũn Con 14/03/2006 Buôn Gram A2 -                    

3111 5 Y Gan Ayũn Con 2016 Buôn Gram A2 -                    

3112 144 1 Y Jũ Ayũn Chủ hộ 01/11/1954 240192251 Buôn Gram A2 9 9 750.000 6.750.000          

3113 2 H Cok Niê Vợ 06/08/1954 240192395 Buôn Gram A2 -                    

3114 3 H Cên Niê Con 20/10/1988 241366699 Buôn Gram A2 -                    

3115 4 Y Ghuih Niê Con 15/07/1992 241366734 Buôn Gram A2 -                    

3116 5 Y Bhă Niê Con 20/04/1994 Buôn Gram A2 -                    

3117 6 H Ti Ken Niê Cháu 16/01/2012 Buôn Gram A2 -                    

3118 7 H Mai Niê Cháu 09/07/2014 Buôn Gram A2 -                    

3119 8 Y Seng Niê Cháu 04/06/2016 Buôn Gram A2 -                    

3120 9 Y Blel Niê Cháu 01/03/1998 Buôn Gram A2 -                    

3121 145 1 Y Hiên Kriêng Chủ hộ 25/03/1985 240245637 Buôn Gram A2 5 5 750.000 3.750.000          

3122 2 H Mluk Ayũn Vợ 07/06/1987 240899594 Buôn Gram A2 -                    

3123 3 H Li Sa Ayũn Con 08/11/2005 Buôn Gram A2 -                    

3124 4 H Li Gân Ayũn Con 02/02/2010 Buôn Gram A2 -                    

3125 5 H Li Gin Ayũn Con 10/09/2013 Buôn Gram A2 -                    

3126 146 1 Y Kot Niê Chủ hộ 01/05/1993 241521579 Buôn Gram A2 3 3 750.000 2.250.000          

3127 2 H Juel Ayũn Vợ 30/04/1993 241364126 Buôn Gram A2 -                    

3128 3 Y Zap Ayũn Con 14/10/2013 Buôn Gram A2 -                    

3129 147 1 Y Trung Bkrông Chủ hộ 10/07/1990 241237098 Buôn Gram A2 3 3 750.000 2.250.000          

3130 2 H Mut Niê Vợ 04/06/1993 241364184 Buôn Gram A2 -                    

3131 3 Y Phun Niê Con 05/09/2013 Buôn Gram A2 -                    

3132 148 1 Y BLẽk Ayũn Chủ hộ 1993 241520085 Buôn Gram A2 3 3 750.000 2.250.000          

3133 2 H Cõi Niê Vợ 1996 241691367 Buôn Gram A2 -                    

3134 3 Y Quyêt Niê Con 10/08/2015 Buôn Gram A2 -                    

3135 149 1 H Kpao Niê Chủ hộ 30/04/1997 241905352 Buôn Gram A2 5 5 750.000 3.750.000          

3136 2 Y Tởi Niê Chồng 18/02/1995 241965817 Buôn Gram A2 -                    

3137 3 Y Giõ Niê Con 05/02/2015 Buôn Gram A2 -                    

3138 4 H Dƣa Niê Con 06/11/2017 Buôn Gram A2 -                    
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3139 5 H Dang Niê Con 14/10/2018 Buôn Gram A2 -                    

XÃ EA BLANG

3140 1 1 Nguyễn Quốc An Chủ hộ 19/03/1981 240676343 Thôn Tân Hoà 5 5 750.000 3.750.000          

3141 2 Nguyễn Thị Kim Luyến Vợ 18/08/1984 240904053 Thôn Tân Hoà

3142 3 Nguyễn Thảo Ngân Con 2009 Thôn Tân Hoà

3143 4 Nguyễn Thảo Lan Con 25/04/2011 Thôn Tân Hoà

3144 5 Bùi Thị Thới Mẹ 1945 240082350 Thôn Tân Hoà

3145 2 1 Y Khôi Niê Chủ hộ 28/05/1979 240598686 Thôn Tân Hoà 5 5 750.000 3.750.000          

3146 2 H Hƣơng Mlô Vợ 25/06/1980 240540506 Thôn Tân Hoà

3147 3 Y NaDôl Mlô Con 2001 Thôn Tân Hoà

3148 4 Y Mi Ka Mlô Con 20/03/2005 Thôn Tân Hoà

3149 5 H My Du Mlô Con 2013 Thôn Tân Hoà

3150 3 1 Võ Hồng Tố Chủ hộ 23/01/1984 240758771 Thôn Tân Lập 3 3 750.000 2.250.000          

3151 2 Nguyễn Thị Hiền Vợ 20/10/1993 241254628 Thôn Tân Lập

3152 3 Võ Hồng Đại Lộc Con 2014 Thôn Tân Lập

3153 4 1 Nguyễn Tuỵ Chủ hộ 1978 240544824 Thôn Tân Lập 5 5 750.000 3.750.000          

3154 2 Trần Thị Tình Vợ 20/11/1972 241362918 Thôn Tân Lập

3155 3 Nguyễn Thị Trang Con 2004 Thôn Tân Lập

3156 4 Nguyễn Thị Hằng Con 2005 Thôn Tân Lập

3157 5 Nguyễn Văn Khiêm Con 2012 Thôn Tân Lập

3158 5 1 Dương Đức Mạnh Chủ hộ 1987 240904017 Thôn Tân Lập 4 4 750.000 3.000.000          

3159 2 Nguyễn Thị Minh Tân Vợ 1993 241472008 Thôn Tân Lập

3160 3 Dƣơng Đức Bảo Con 2014 Thôn Tân Lập

3161 4 Dƣơng Đức Phúc Con 2015 Thôn Tân Lập

3162 6 1 Nguyễn Huy Dương Chủ hộ 20/08/1989 241095520 Thôn Tân Tiến 4 4 750.000 3.000.000          

3163 2 Nguyễn Thị Chuyên Vợ 1991 241404686 Thôn Tân Tiến

3164 3 Nguyễn Huy Dũng Con 27/05/2013 Thôn Tân Tiến

3165 4 Nguyễn Thị Ngân QuỳnhCon 22/04/2016 Thôn Tân Tiến

3166 7 1 Lê Thị Lương Chủ hộ 1940 241371269 Thôn Tân Tiến 1 1 750.000 750.000             

3167 8 1 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ 1958 241143356 Thôn Tân Tiến 2 2 750.000 1.500.000          

3168 2 Nguyễn Văn Thắng Con 1993 241362961 Thôn Tân Tiến

3169 9 1 Nguyễn Văn Phong Chủ hộ 19/8/1978 241362963 Thôn Tân Tiến 5 5 750.000 3.750.000          

3170 2 Nguyễn Thị Dân Vợ 1987 241362964 Thôn Tân Tiến

3171 3 Nguyễn Ngọc Bảo TrâmCon 2009 Thôn Tân Tiến

3172 4 Nguyễn Huy Hoàng Con 13/10/2010 Thôn Tân Tiến

3173 5 Nguyễn Ngọc Bảo Nhƣ Con 2013 Thôn Tân Tiến

3174 10 1 Trần Quang Trung Chủ hộ 1960 241353432 Thôn Tân Tiến 5 5 750.000 3.750.000          
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3175 2 Lê Thị Loan Vợ 1970 Thôn Tân Tiến

3176 3 Trần Quang Phúc Con 20/12/1995 Thôn Tân Tiến

3177 4 Trần Thị Kim Phƣợng Con 25/9/2008 Thôn Tân Tiến

3178 5 Trần Quang Long Con 23/12/2010 Thôn Tân Tiến

3179 11 1 Đoàn Thị Bẹn Chủ hộ 1944 241371197 Thôn Quyết Thắng 1 1 750.000 750.000             

3180 12 1 Nguyễn Xuân Hồng Chủ hộ 1951 240207325 Buôn Tring 4 3 3 750.000 2.250.000          

3181 2 Phạm Thị Chính Vợ 1952 240082578 Buôn Tring 4

3182 3 Nguyễn Thanh Thiết Con 14/10/1989 241254838 Buôn Tring 4

3183 13 1 Y Wang Mlô Chủ hộ 1976 240373300 Buôn Tring 4 7 7 750.000 5.250.000          

3184 2 H Lăm Niê Vợ 1967 240372368 Buôn Tring 4

3185 3 H Lơt Niê Con 13/10/1994 241371058 Buôn Tring 4

3186 4 H Lõng Niê Con 16/8/1997 24`694960 Buôn Tring 4

3187 5 H Yuet Niê Con 2003 Buôn Tring 4

3188 6 Y Tông Niê Con rể 1988 241254551 Buôn Tring 4

3189 7 H Xuyên Niê Cháu 14/5/2014 Buôn Tring 4

3190 14 1 H Phiêr Niê Chủ hộ 1966 240337102 Buôn Tring 4 7 7 750.000 5.250.000          

3191 2 H Yêm Niê Con 1991 241254675 Buôn Tring 4

3192 3 Y Duân Niê Con 1995 Buôn Tring 4

3193 4 Y Khuyên Niê Con 1996 241694976 Buôn Tring 4

3194 5 Y Jơi Niê Con 1995 241473772 Buôn Tring 4

3195 6 Y Tôn Niê Cháu 21/9/2015 Buôn Tring 4

3196 7 Y Tin Niê Cháu 30/3/2016 Buôn Tring 4

3197 15 1 H Phiang Mlô Chủ hộ 20/10/1994 241371119 Buôn Tring 4 4 4 750.000 3.000.000          

3198 2 Y Tu Niê Kdăm Chồng 19/7/1991 241526818 Buôn Tring 4

3199 3 Y Đô Ni Mlô Con 2011 Buôn Tring 4

3200 4 H Han Mlô Con 29/4/2018 Buôn Tring 4

3201 16 1 H Dluin Niê Chủ hộ 1971 240337022 Buôn Tring 4 5 5 750.000 3.750.000          

3202 2 Y Dleh Niê Con 1991 241161760 Buôn Tring 4

3203 3 H La Niê Con 1998 241694571 Buôn Tring 4

3204 4 Y Dƣơc Niê Con 23/4/1994 241473538 Buôn Tring 4

3205 5 H Ngân Niê Cháu 15/5/2016 Buôn Tring 4

3206 17 1 Nguyễn Thị Nho Chủ hộ 1940 240451750 Buôn Trang 1 1 750.000 750.000             

3207 18 1 Y Krik Niê Chủ hộ 30/01/1986 240901931 Buôn Trang 5 5 750.000 3.750.000          

3208 2 H Sa La Mlô Vợ 17/03/1987 241254795 Buôn Trang

3209 3 H Ngâu Mlô Con 24/11/2004 Buôn Trang

3210 4 Y Ngôn Phi Mlô Con 24/11/2010 Buôn Trang

3211 5 Y Ngƣ Mlô Con 28/12/2013 Buôn Trang
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3212 19 1 Nguyễn Ngọc Thành Chủ hộ 1981 240671932 Buôn Trang 3 3 750.000 2.250.000          

3213 2 Nguyễn Thị Lạc Vợ 20/09/1985 241254973 Buôn Trang

3214 3 Nguyễn Ngọc Tiến Con 14/02/2006 Buôn Trang

3215 20 1 Trương Văn Hùng Chủ hộ 1966 240676064 Thôn Đông Xuân 5 5 750.000 3.750.000          

3216 2 Nguyễn Thị Vinh Vợ 14/4/1966 240288206 Thôn Đông Xuân

3217 3 Trƣơng Văn Thông Con 14/3/1989 241254801 Thôn Đông Xuân

3218 4 Trƣơng Văn thƣờng Con 16/1/1994 241371250 Thôn Đông Xuân

3219 5 Trƣơng Văn Thọ Con 16/11/1995 241371266 Thôn Đông Xuân

XÃ EA DRÔNG

3220 1 1 Y Thăm Mlô Chủ hộ 1991 241257809 Buôn Klat A 4 4 750.000 3.000.000          

3221 2 H Nai Kriêng Vợ 1992 241258674 Buôn Klat A -                    

3222 3 H Sthel Kriêng Con 2009 Buôn Klat A -                    

3223 4 Y Giang Kriêng Con 2015 Buôn Klat A -                    

3224 2 1 H Ly Na Mlô Chủ hộ 1982 240902375 Buôn Klat A 3 3 750.000 2.250.000          

3225 2 H Ly Đa Mlô Con 2001 Buôn Klat A -                    

3226 3 H Susi Mlô Con 2008 Buôn Klat A -                    

3227 3 1 Y Thăc Niê Chủ hộ 1973 241227247 Buôn Klat A 6 5 750.000 3.750.000          

3228 2 H Brui Mlô Vợ 1971 240453643 Buôn Klat A -                    

3229 3 Y Buih Mlô Con 1999 241684251 Buôn Klat A -                    

3230 4 Y Ra Cheo Mlô Con 2006 Buôn Klat A -                    

3231 5 Y Ra Lip Mlô Con 2007 Buôn Klat A -                    

3232 6  Y Klô Ksơr Bố 1920 Buôn Klat A -                    BTXH

3233 4 1 Y Vang Niê Chủ hộ 1970 240466235 Buôn Klat A 4 4 750.000 3.000.000          

3234 2 H Gel Mlô Vợ 1978 240541775 Buôn Klat A -                    

3235 3 Y Bon Mlô Con 2000 241734423 Buôn Klat A -                    

3236 4 H Mon Mlô Con 2007 Buôn Klat A -                    

3237 5 1 Y Ninh Niê Chủ hộ 1987 241058003 Buôn Klat A 4 4 750.000 3.000.000          

3238 2 H Boang Knul Vợ 1989 241258730 Buôn Klat A -                    

3239 3 Y Quôc Knul Con 2008 Buôn Klat A -                    

3240 4 H Huyên Knul Con 2012 Buôn Klat A -                    

3241 6 1 Y Thăng Niê Chủ hộ 1977 240541826 Buôn Klat A 3 3 750.000 2.250.000          

3242 2 H Loan Mlô Vợ 1973 240543640 Buôn Klat A -                    

3243 3 Y Yalmlô Con 2005 Buôn Klat A -                    

3244 7 1 Y Tinh Kriêng Chủ hộ 1992 241258994 Buôn Klat A 4 4 750.000 3.000.000          

3245 2 H Nim Mlô Vợ 1995 240463640 Buôn Klat A -                    

3246 3 Y Cƣơng Mlô Con 2013 Buôn Klat A -                    

3247 4 Y Tit Mlô Con 2015 Buôn Klat A -                    
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3248 8 1 H Ni Knul Chủ hộ 1956 240172462 Buôn Klat A 3 3 750.000 2.250.000          

3249 2 H Nen Knul Con 1975 240495326 Buôn Klat A -                    

3250 3 Y Phoa Knul Con 1997 241254263 Buôn Klat A -                    

3251 9 1 Y Mip Niê Chủ hộ 1963 240219199 Buôn Klat A 3 3 750.000 2.250.000          

3252 2 H Miăng Kriêng Vợ 1963 240319460 Buôn Klat A -                    

3253 3 Y Khuê Kriêng Con 1997 Buôn Klat A -                    

3254 10 1 Y Thoang Kriêng Chủ hộ 1994 241362093 Buôn Klat A 3 3 750.000 2.250.000          

3255 2 H Brê Knul Vợ 1994 241693550 Buôn Klat A -                    

3256 3 Y Lâm Knul Con 2015 Buôn Klat A -                    

3257 11 1 Y Đhuin Kriêng Chủ hộ 1971 240453868 Buôn Klat A 4 4 750.000 3.000.000          

3258 2 H Cap Mlô Vợ 1975 240495545 Buôn Klat A -                    

3259 3 H Oanh Mlô Con 1975 Buôn Klat A -                    

3260 4 Y Đức Mlô Con 2010 Buôn Klat A -                    

3261 12 1 H Kep Mlô Chủ hộ 1957 240172472 Buôn Klat A 5 5 750.000 3.750.000          

3262 2 Y Ngui Mlô Con 1992 Buôn Klat A -                    

3263 3 H Yoan Niê Con 1986 Buôn Klat A -                    

3264 4 Y Đinh Niê Cháu 2016 Buôn Klat A -                    

3265 5 Y Điệp Niê Cháu 2018 Buôn Klat A -                    

3266 13 1 Y Kuôn Mlô Chủ hộ 1969 240541756 Buôn Klat A 6 6 750.000 4.500.000          

3267 2 H  Lơi Kriêng Vợ 1973 Buôn Klat A -                    

3268 3 Y Kuên Kriêng Con rể 1994 Buôn Klat A -                    

3269 4 H Nƣơng Kriêng Con 1996 241764524 Buôn Klat A -                    

3270 5 Y Klông Kriêng Con 1998 Buôn Klat A -                    

3271 6 H Min Zi Kriêng Cháu 2018 Buôn Klat A -                    

3272 14 1 Y Hiu Êban Chủ hộ 1966 240255424 Buôn Klat A 8 8 750.000 6.000.000          

3273 2 H Niên Kriêng Vợ 1960 240172235 Buôn Klat A -                    

3274 3 Y Dang Kriêng Con 1993 Buôn Klat A -                    

3275 4 H Blir Kriêng Con 1996 Buôn Klat A -                    

3276 5 Y Sir Kriêng Con 1999 241764365 Buôn Klat A -                    

3277 6 H Suyn Kriêng Cháu 2015 Buôn Klat A -                    

3278 7 H Su Min Kriêng Cháu 2019 Buôn Klat A -                    

3279 8 H Su Jin Kriêng Cháu 2015 Buôn Klat A -                    

3280 15 1 H Liam Kriêng Chủ hộ 1971 240453527 Buôn Klat B 3 3 750.000 2.250.000          

3281 2 Y Trinh Êban Chồng 1969 240495639 Buôn Klat B -                    

3282 3 H Iên Kriêng Con 2008 Buôn Klat B -                    

3283 16 1 Y Tuân Byă Chủ hộ 1980 240621851 Buôn Klat B 5 5 750.000 3.750.000          

3284 2 H Manh Mlô Vợ 1981 241251468 Buôn Klat B -                    
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3285 3 H Bôt Mlô Con 2004 Buôn Klat B -                    

3286 4 H Khe Ly Mlô Con 2008 Buôn Klat B -                    

3287 5 Y Sum Mlô Con 2012 Buôn Klat B -                    

3288 17 1 H Hue Kriêng Chủ hộ 1977 240541689 Buôn Klat B 5 5 750.000 3.750.000          

3289 2 H Oanh Kriêng Vợ 1998 241761758 Buôn Klat B -                    

3290 3 Y Yoan Kriêng Con 1999 241908702 Buôn Klat B -                    

3291 4 Y Yi Mlô Con 1997 Buôn Klat B -                    

3292 5 Y Yan Kriêng Cháu 2016 Buôn Klat B -                    

3293 18 1 H Nem Kriêng Chủ hộ 1973 240453784 Buôn Klat B 4 4 750.000 3.000.000          

3294 2 H Po Kriêng Con 1995 241693328 Buôn Klat B -                    

3295 3 H Lê Kriêng Con 2011 Buôn Klat B -                    

3296 4 Y Khanh Kriêng Con 2019 Buôn Klat B -                    

3297 19 1 Y Tuân Triêk Chủ hộ 1988 241098335 Buôn Klat B 5 5 750.000 3.750.000          

3298 2 H Huan Mlô Vợ 1988 240901875 Buôn Klat B -                    

3299 3 Y Za Wel Mlô Con 2012 Buôn Klat B -                    

3300 4 H Ya Vi Mlô Con 2016 Buôn Klat B -                    

3301 5 Y Da Vin Mlô Con 2018 Buôn Klat B -                    

3302 20 1 Y Djô Byă Chủ hộ 1983 240643211 Buôn Klat B 4 4 750.000 3.000.000          

3303 2 H Yƣm Kriêng Vợ 1984 240901824 Buôn Klat B -                    

3304 3 H Min Kriêng Con 2015 Buôn Klat B -                    

3305 4 Y Phê Kriêng Con 2017 Buôn Klat B -                    

3306 21 1 Y Vin Niê Kdăm Chủ hộ 1974 240495376 Buôn Klat B 5 5 750.000 3.750.000          

3307 2 H Ol Mlô Vợ 1986 240541747 Buôn Klat B -                    

3308 3 H Mila Mlô Con 1998 Buôn Klat B -                    

3309 4 Y Yuin Mlô Con 2000 Buôn Klat B -                    

3310 5 H Danh Mlô Cháu 2016 Buôn Klat B -                    

3311 22 1 H Mi Niê Kdăm Chủ hộ 1960 240172668 Buôn Klat C 3 3 750.000 2.250.000          

3312 2 H Djum Niê Kdăm Con 1992 Buôn Klat C -                    

3313 3 H Lang Niê Kdăm Con 2000 241764882 Buôn Klat C -                    

3314 23 1 Y Wô Niê Chủ hộ 1985 241011299 Buôn Klat C 4 4 750.000 3.000.000          

3315 2 H Nghim Mlô Vợ 1988 241327922 Buôn Klat C -                    

3316 3 H Li Di Mlô Con 2007 Buôn Klat C -                    

3317 4 H Mi Di Mlô Con 2009 Buôn Klat C -                    

3318 24 1 Y Sơ Mi Mlô Chủ hộ 1977 240492306 Buôn Klat C 5 5 750.000 3.750.000          

3319 2 H Liêm Kriêng Vợ 1979 240541762 Buôn Klat C -                    

3320 3 Y Pheng Kriêng Con 2000 241871963 Buôn Klat C -                    

3321 4 Y Phiêu Kriêng Con 2001 241871972 Buôn Klat C -                    
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3322 5 H Luên Kriêng Con 2008 Buôn Klat C -                    

3323 25 1 Y Đơt Mlô Chủ hộ 1975 240495386 Buôn Klat C 7 7 750.000 5.250.000          

3324 2 H Gech Kriêng Vợ 1978 240495559 Buôn Klat C -                    

3325 3 Y Trƣ Kriêng Con 2000 241952923 Buôn Klat C -                    

3326 4 Y Đinh Kriêng Con 2001 Buôn Klat C -                    

3327 5 Y Trên Kriêng Con 2009 Buôn Klat C -                    

3328 6 H Nan Kriêng Con 2010 Buôn Klat C -                    

3329 7 Y Uy Kriêng Con 2012 Buôn Klat C -                    

3330 26 1 H Nit Mlô Chủ hộ 1986 240495428 Buôn Klat C 3 2 750.000 1.500.000          

3331 2 H Dăm Mlô Mẹ 1925 24056986 Buôn Klat C -                    BTXH

3332 3 Y Vin Mlô Con 1992 241362064 Buôn Klat C -                    

3333 27 1 H Wol Kriêng Chủ hộ 1994 240902369 Buôn Klat C 4 4 750.000 3.000.000          

3334 2 Y Kuit Mlô Chồng 1988 240902369 Buôn Klat C -                    

3335 3 Y Thoal Kriêng Con 2011 Buôn Klat C -                    

3336 4 Y Zin Kriêng Con 2013 Buôn Klat C -                    

3337 28 1 Y Cin Mlô Chủ hộ 1994 241871294 Buôn Klat C 4 4 750.000 3.000.000          

3338 2 H Nƣn Mlô Vợ 1991 241254128 Buôn Klat C -                    

3339 3 Y Chuyn Mlô Con 2012 Buôn Klat C -                    

3340 4 Y Giap Mlô Con 2018 Buôn Klat C -                    

3341 29 1 Y Sưt Ayun Chủ hộ 1982 241528809 Buôn Klat C 4 4 750.000 3.000.000          

3342 2 H Heo Mlô Vợ 1980 240671671 Buôn Klat C -                    

3343 3 Y Xuông Mlô Con 2004 Buôn Klat C -                    

3344 4 H Bội Mlô Con 2011 Buôn Klat C -                    

3345 30 1 Y Uên Niê Chủ hộ 1978 240671734 Buôn Klat C 6 6 750.000 4.500.000          

3346 2 H Li Mlô Vợ 1980 240541759 Buôn Klat C -                    

3347 3 Y Per Mlô Con 1996 Buôn Klat C -                    

3348 4 H Biên Mlô Con 1999 241871418 Buôn Klat C -                    

3349 5 H Lia Mlô Con 2003 Buôn Klat C -                    

3350 6 H Mi Lan Mlô Con 2008 Buôn Klat C -                    

3351 31 1 Y Kư Mlô Chủ hộ 1976 240541927 Buôn Klat C 5 5 750.000 3.750.000          

3352 2  H Bam Kriêng Vợ 1980 240541777 Buôn Klat C -                    

3353 3 H Bhit Kriêng Con 2003 Buôn Klat C -                    

3354 4 Y Đen Kriêng Con 2009 Buôn Klat C -                    

3355 5 H Trăng Kriêng Con 2013 Buôn Klat C -                    

3356 32 1 Y Sơ Rel Ksơr Chủ hộ 1989 241235377 Buôn Ale Go 4 4 750.000 3.000.000          

3357 2 H Yol Niê Vợ 1993 241254322 Buôn Ale Go -                    

3358 3 H Hen Ri Niê Con 2011 Buôn Ale Go -                    
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3359 4 Y Yu Gun Niê Con 2013 Buôn Ale Go -                    

3360 33 1 H Cin Niê Chủ hộ 1980 240541979 Buôn Ale Go 3 3 750.000 2.250.000          

3361 2 H Lêu Niê Con 2001 241909470 Buôn Ale Go -                    

3362 3 Y Krih Mlô Con 1963 240219220 Buôn Ale Go -                    

3363 34 1 H Yơi Kriêng Chủ hộ 1995 241691981 Buôn Ale Go 6 6 750.000 4.500.000          

3364 2 H Kuông Kriêng Mẹ 1955 240172508 Buôn Ale Go -                    

3365 3 Y Kiên Mlô Chồng 1993 Buôn Ale Go -                    

3366 4 Y Danh Kriêng Con 2015 Buôn Ale Go -                    

3367 5 H Điệp Kriêng Con 2019 Buôn Ale Go -                    

3368 6 Y Buyt Kriêng Anh 1986 241254241 Buôn Ale Go -                    

3369 35 1 Y Hyiơh Êban Chủ hộ 1970 241257814 Buôn Ale Go 4 4 750.000 3.000.000          

3370 2 H Nơm Mlô Vợ 1976 240495557 Buôn Ale Go -                    

3371 3 Y Bun Mlô Con 2001 Buôn Ale Go -                    

3372 4 Y Plac Mlô Con 1994 241362106 Buôn Ale Go -                    

3373 36 1 H Bah Mlô Chủ hộ 1964 240173570 Buôn Alego 4 4 750.000 3.000.000          

3374 2 H Hinh Mlô Con 1994 241524823 Buôn Alego -                    

3375 3 Y Ku Ni Mlô Con 2013 Buôn Alego -                    

3376 4 H Bi Ka Niê Con 2015 Buôn Alego -                    

3377 37 1 Y Nut Niê Chủ hộ 1965 241258763 Buôn Alego 7 7 750.000 5.250.000          

3378 2 H Ter Mlô Vợ 1968 241258929 Buôn Alego -                    

3379 3 H Lịch Mlô Con 1991 Buôn Alego -                    

3380 4 Y Rô Ma Mlô Con 1997 Buôn Alego -                    

3381 5 Y Đam Mlô Con 1995 Buôn Alego -                    

3382 6 Y Ku Ni Mlô Cháu 2013 Buôn Alego -                    

3383 7 H Bi Ka Niê Cháu 2016 Buôn Alego -                    

3384 38 1 H Lek Mlô Chủ hộ 1963 240172205 Buôn Alego 5 5 750.000 3.750.000          

3385 2 H Rô Si Mlô Con 1996 241761744 Buôn Alego -                    

3386 3 H Priơh Mlô Con 1998 24986418 Buôn Alego -                    

3387 4 H Uôh Mlô Cháu 2003 Buôn Alego -                    

3388 5 H Nhi Mlô Cháu 2016 Buôn Alego -                    

3389 39 1 Y Kôn Niê Chủ hộ 1986 240902288 Buôn Ale Go 4 4 750.000 3.000.000          

3390 2 H Đuin Ksơr Vợ 1991 241254331 Buôn Ale Go -                    

3391 3 H Na Ra Ksơr Con 2009 Buôn Ale Go -                    

3392 4 H Na Ên Ksơr Con 2015 Buôn Ale Go -                    

3393 40 1 Y Brô Kriêng Chủ hộ 1977 240543077 Buôn Ale Go 9 9 750.000 6.750.000          

3394 2 H Rơng Ksơr Vợ 1990 240541987 Buôn Ale Go -                    

3395 3 Y Hui Ksơr Con 1998 241781754 Buôn Ale Go -                    
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3396 4 Y Hung Ksơr Con 2000 Buôn Ale Go -                    

3397 5 Y Khƣơng Ksơr Con 2002 Buôn Ale Go -                    

3398 6 H Nay Ly Ksơr Con 2004 Buôn Ale Go -                    

3399 7 H Phung Ksơr Con 2009 Buôn Ale Go -                    

3400 8 Y Trôi Ksơr Con 2006 Buôn Ale Go -                    

3401 9 Y Bhum Ksơr Con 2013 Buôn Ale Go -                    

3402 41 1 Ksơr Tư Chủ hộ 1979 241431071 Buôn Ale Go 5 5 750.000 3.750.000          

3403 2 H Phiơh Niê Vợ 1974 240453641 Buôn Ale Go -                    

3404 3 Y Khôi Niê Con 2000 240909261 Buôn Ale Go -                    

3405 4 Y Doanh Niê Con 2002 241909129 Buôn Ale Go -                    

3406 5 Y Nghiệp Nie Con 2008 Buôn Ale Go -                    

3407 42 1 Y Men Mlô Chủ hộ 1975 240495533 Buôn Ale Go 5 5 750.000 3.750.000          

3408 2 H Lec Kriêng Vợ 1974 241398537 Buôn Ale Go -                    

3409 3 H Nuin Kriêng Con 1996 240901702 Buôn Ale Go -                    

3410 4 H Mai Ly Kriêng Con 2002 Buôn Ale Go -                    

3411 5 H Rin Kriêng Cháu 2016 Buôn Ale Go -                    

3412 43 1 Y Phinh Niê  Kdăm Chủ hộ 1991 241258835 Buôn Ale Go 3 3 750.000 2.250.000          

3413 2 H Ngun Kriêng Vợ 1990 241258754 Buôn Ale Go -                    

3414 3 Y Drah Kriêng Con 2014 Buôn Ale Go -                    

3415 44 1 Y Wi Mlô Chủ hộ 1970 240453787 Buôn Trăp 4 4 750.000 3.000.000          

3416 2 H Binh Niê Vợ 1979 240543034 Buôn Trăp -                    

3417 3 Y Mê Niê Con 2001 Buôn Trăp -                    

3418 4 H Nin Niê Con 2012 Buôn Trăp -                    

3419 45 1 Y Đưt Mlô Chủ hộ 1940 240156838 Buôn Trăp 3 3 750.000 2.250.000          

3420 2 H Tik Mlô Vợ 1954 240156848 Buôn Trăp -                    

3421 3 Y Sep Mlô Con 1977 24090339 Buôn Trăp -                    

3422 46 1 Y Khoan Mlô Chủ hộ 1988 240971678 Buôn Trăp 4 4 750.000 3.000.000          

3423 2 H Ruin Niê Vợ 1989 241161882 Buôn Trăp -                    

3424 3 Y Za Phet Niê Con 2012 Buôn Trăp -                    

3425 4 H Za Ân Niê Con 2018 Buôn Trăp -                    

3426 47 1 Y Wan Mlô Chủ hộ 1984 240902606 Buôn Trăp 3 3 750.000 2.250.000          

3427 2 H Ne Niê Vợ 1988 241491447 Buôn Trăp -                    

3428 3 H Hen Ni Niê Con 2007 Buôn Trăp -                    

3429 48 1 Nguin Mlô Chủ hộ 1976 240578762 Buôn Trăp 7 6 750.000 4.500.000          

3430 2 H Djun M Ô Vợ 1980 241254538 Buôn Trăp -                    

3431 3 H Mân Mlô Con 1997 Buôn Trăp -                    

3432 4 Y Tuông Mlô Con 1999 Buôn Trăp -                    
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3433 5 H Mot Mlô Con 2004 Buôn Trăp -                    

3434 6 H Uê Mlô Mẹ 1938 240166931 Buôn Trăp -                    BTXH

3435 7 H Thu Mlô Con 2013 Buôn Trăp -                    

3436 49 1 Y Bio Mlô Chủ hộ 1994 241428864 Buôn Trăp 4 4 750.000 3.000.000          

3437 2 H Dliê Mlô Vợ 1992 2412454157 Buôn Trăp -                    

3438 3 H Sâm Mlô Con 2011 Buôn Trăp -                    

3439 4 Y Thƣơc Mlô Con 2016 240373285 Buôn Trăp -                    

3440 50 1  H Phir Niê Chủ hộ 1970 Buôn Trăp 2 2 750.000 1.500.000          

3441 2 H Nuôn Niê Con 2009 Buôn Trăp -                    

3442 51 1 H Bok Niê Chủ hộ 1955 240156978 Buôn Trăp 6 6 750.000 4.500.000          

3443 2 H Rui Niê Con 1991 241362186 Buôn Trăp -                    

3444 3 Y Blai Niê Con 1967 240873289 Buôn Trăp -                    

3445 4 Y Dhơm Niê Con 1991 Buôn Trăp -                    

3446 5 Y Thạch Niê Cháu 2011 Buôn Trăp -                    

3447 6 H Diêm Niê Con 2014 241258770 Buôn Trăp -                    

3448 52 1 Y San Mlô Chủ hộ 1992 241254432 Buôn Trăp 4 4 750.000 3.000.000          

3449 2 H Ren Byă Vợ 1986 240873002 Buôn Trăp -                    

3450 3 H Na Ry Byă Con 2011 Buôn Trăp -                    

3451 4 H La Na Byă Con 2015 Buôn Trăp -                    

3452 53 1 Y Liong Niê Kdăm Chủ hộ 1993 241361924 Buôn Trăp 3 3 750.000 2.250.000          

3453 2 H Yon Niê Vợ 1995 241690487 Buôn Trăp -                    

3454 3 H Hông Niê Con 2013 Buôn Trăp -                    

3455 54 1 Y Yăm Mlô Chủ hộ 1969 240424045 Buôn Trăp 5 5 750.000 3.750.000          

3456 2 H Juel Mlô Vợ 1978 240541651 Buôn Trăp -                    

3457 3 H Niu Mlô Con 1998 241760246 Buôn Trăp -                    

3458 4 Y Sanh Mlô Con 2000 Buôn Trăp -                    

3459 5 Y Sung Mlô Con 2008 Buôn Trăp -                    

3460 55 1 Y Thuyên Mlô Chủ hộ 1972 240453837 Buôn Trăp 7 7 750.000 5.250.000          

3461 2 H Nen Niê Vợ 1980 241258680 Buôn Trăp -                    

3462 3 Y Châm Niê Con 1998 Buôn Trăp -                    

3463 4 H Nuinh Niê Con 2000 Buôn Trăp -                    

3464 5 H Anh Niê Con 2003 Buôn Trăp -                    

3465 6 Y Vũ Niê Con 2016 Buôn Trăp -                    

3466 7 Y Ban Niê Con rể 1993 240236238 Buôn Trăp -                    

3467 56 1 Y Diên Bkrông Chủ hộ 1981 241080208 Buôn Trăp 7 7 750.000 5.250.000          

3468 2 Y Vi La Mlô Con 2012 240172061 Buôn Trăp -                    

3469 3 Y Xa Vi Mlô Con 2013 Buôn Trăp -                    
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3470 4 H Ni Ml Ô Mẹ 1959 Buôn Trăp -                    

3471 5 H Phec Mlô Vợ 1994 241362211 Buôn Trăp -                    

3472 6 Y Ler Mlô Anh 1983 240671736 Buôn Trăp -                    

3473 7 Y Du Mlô Em vợ 2002 Buôn Trăp -                    

3474 57 1 H Sriêng Mlô Chủ hộ 1984 241523722 Buôn Trăp 8 8 750.000 6.000.000          

3475 2 Y Py Ru Vic Niê Kdăm Chồng 1988 240971408 Buôn Trăp -                    

3476 3 H Ngơi Mlô Mẹ 1955 240156958 Buôn Trăp -                    

3477 4 Y Win Mlô Em 1992 Buôn Trăp -                    

3478 5 Y Duin Mlô Em 1997 Buôn Trăp -                    

3479 6  Y Tham Mlô Con 2002 Buôn Trăp -                    

3480 7 H Sa Kur Mlô Con 2011 Buôn Trăp -                    

3481 8 H Sa Ru Lin Mlô Con 2007 Buôn Trăp -                    

3482 58 1 Y Bli Mlô Chủ hộ 1974 2404595550 Buôn Trăp 4 4 750.000 3.000.000          

3483 2 H Mang Niê Vợ 1982 240671546 Buôn Trăp -                    

3484 3 H Lăn Niê Con 2002 Buôn Trăp -                    

3485 4 H Lơp Niê Con 2006 Buôn Trăp -                    

3486 59 1 Y Thiên Mlô Chủ hộ 1967 240617399 Buôn Trăp 5 5 750.000 3.750.000          

3487 2 H Jap Mlô Vợ 1982 241258315 Buôn Trăp -                    

3488 3 H Mrec Mlô Con 2000 241763869 Buôn Trăp -                    

3489 4 Y Ngat Mlô Con 2004 Buôn Trăp -                    

3490 5 H Xiu Mlô Con 2016 Buôn Trăp -                    

3491 60 1 Y Dhuên Niê Chủ hộ 1987 240971418 Buôn Trăp 4 4 750.000 3.000.000          

3492 2 H Oen Niê Vợ 1988 240902051 Buôn Trăp -                    

3493 3 Y Sa Wôn Niê Con 2012 Buôn Trăp -                    

3494 4 Y Nô Thâo Niê Con 2018 Buôn Trăp -                    

3495 61 1 Y Kơm Niê Chủ hộ 1987 241143794 Buôn Trăp 4 4 750.000 3.000.000          

3496 2 H Noel Niê Vợ 1987 240902174 Buôn Trăp -                    

3497 3 H Sa Kri Niê Con 2006 Buôn Trăp -                    

3498 4 Y Di Sơn Niê Con 2014 Buôn Trăp -                    

3499 62 1 Y Taih Bkrông Chủ hộ 1988 241159752 Buôn Trăp 3 3 750.000 2.250.000          

3500 2 H Đa Na Ayun Vợ 1990 241259000 Buôn Trăp -                    

3501 3 H Oanh Ayun Con 2013 Buôn Trăp -                    

3502 63 1 Y Kên Mlô Chủ hộ 1989 241203718 Buôn Trăp 3 3 750.000 2.250.000          

3503 2 H Buôi Niê Vợ 1990 241258784 Buôn Trăp -                    

3504 3 H Sơ Uôn Niê Con 2011 Buôn Trăp -                    

3505 64 1 H Leo Mlô Chủ hộ 1995 241690869 Buôn Trăp 4 4 750.000 3.000.000          

3506 2 Y Yu Đa Mlô Con 2011 Buôn Trăp -                    
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3507 3 Y Biêng Mlô Con 2013 Buôn Trăp -                    

3508 4 Y Sơ Vip Mlô Con 2016 Buôn Trăp -                    

3509 65 1 H Nun Mlô Chủ hộ 1944 Buôn Hne 6 6 750.000 4.500.000          

3510 2 H Bơ Mlô Con 1985 Buôn Hne -                    

3511 3 Y Yao Niê Con rể 1987 240954585 Buôn Hne -                    

3512 4 H Mƣk Mlô Con 1992 24158924 Buôn Hne -                    

3513 5 Y Khanh Mlô Cháu 2009 Buôn Hne -                    

3514 6 H Uyên Mlô Cháu 2013 Buôn Hne -                    

3515 66 1 Y Mlon Mlô Chủ hộ 1969 240598890 Buôn Hne 7 7 750.000 5.250.000          

3516 2 H Knăp Niê Con 1974 240453642 Buôn Hne -                    

3517 3 Y Sac Niê Con 1994 241362184 Buôn Hne -                    

3518 4 Y Khơi Niê Con 1997 241693203 Buôn Hne -                    

3519 5 Y Thơt Niê Cháu 2001 Buôn Hne -                    

3520 6 H Yi Niê Cháu 2004 Buôn Hne -                    

3521 7 Y Mơ Niê Cháu 2013 Buôn Hne -                    

3522 67 1 Y Tim Mlô Chủ hộ 1983 240902340 Buôn Hne 4 4 750.000 3.000.000          

3523 2 H Bhêt Mlô Con 1986 240902234 Buôn Hne -                    

3524 3 H Đơ Nin Mlô Con 2004 Buôn Hne -                    

3525 4 H Hiêng Mlô Con 2006 Buôn Hne -                    

3526 68 1 H Ngoen Mlô Chủ hộ 1975 240453648 Buôn Hne 2 2 750.000 1.500.000          

3527 2 H Hă Mlô Vợ 1998 Buôn Hne -                    

3528 69 1 Y Ju Niê Chủ hộ 1972 240671626 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3529 2 H Rƣ Mlô Vợ 1974 240453569 Buôn Hne -                    

3530 3 H Đin Mlô Con 1998 241761450 Buôn Hne -                    

3531 4 H Dơng Mlô Con 2013 Buôn Hne -                    

3532 5 Y Tim Niê Em 1972 Buôn Hne -                    

3533 70 1 Y Gan Kriêng Chủ hộ 1984 240930840 Buôn Hne 3 3 750.000 2.250.000          

3534 2 H Djuan Niê Vợ 1990 24161810 Buôn Hne -                    

3535 3 Y Trung Niê Kdăm Con 2016 Buôn Hne -                    

3536 71 1 Y Blôc Niê Chủ hộ 1977 240901929 Buôn Hne 6 6 750.000 4.500.000          

3537 2 H Uan Mlô Vợ 1978 241258870 Buôn Hne -                    

3538 3 Y Gui Mlô Con 2001 Buôn Hne -                    

3539 4 H Mai Mlô Con 2002 Buôn Hne -                    

3540 5 H Ca Mlô Con 2005 Buôn Hne -                    

3541 6 Y Nhun Mlô Con 2018 Buôn Hne -                    

3542 72 1 Y Klơn Niê Con 1984 241217133 Buôn Hne 4 4 750.000 3.000.000          

3543 2 H Pôên Niê Vợ 1992 241254361 Buôn Hne -                    
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3544 3 H Vân Niê Con 2010 Buôn Hne -                    

3545 4 Y Bum Niê Con 2019 Buôn Hne -                    

3546 73 1 H Pren Niê Chủ hộ 1944 240598871 Buôn Hne 2 2 750.000 1.500.000          

3547 2 H Lên Niê Con 1980 240156879 Buôn Hne -                    

3548 74 1 H Ben Mlô Chủ hộ 1982 240671742 Buôn Hne 3 3 750.000 2.250.000          

3549 2 Y Yu Suê Mlô Con 2002 Buôn Hne -                    

3550 3 H Yô Ra M Lô Con 2013 Buôn Hne -                    

3551 75 1 Y Sing Mlô Chủ hộ 1972 240541197 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3552 2 H Non Mlô Vợ 1971 240373131 Buôn Hne -                    

3553 3 H Mol Mlô Con 1998 241760755 Buôn Hne -                    

3554 4 H Sơ Ri Mlô Con 2001 Buôn Hne -                    

3555 5 H Gim Mlô Con 2009 Buôn Hne -                    

3556 76 1 Y Win Mlô Chủ hộ 1977 240541853 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3557 2 H Mơi Niê Vợ 1978 240541674 Buôn Hne -                    

3558 3 Y Pôn Niê Con 1998 Buôn Hne -                    

3559 4 H Mach Niê Con 2000 241781674 Buôn Hne -                    

3560 5 Y Rôn Niê Con 2005 Buôn Hne -                    

3561 77 1 Y Bum Niê Chủ hộ 1936 240156853 Buôn Hne 2 0 750.000 -                    BTXH

3562 2 H Bôc Mlô Vợ 1940 240156870 Buôn Hne -                    BTXH

3563 78 1 Y Suêt Mlô Chủ hộ 1978 240902057 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3564 2 H Yêl Niê Vợ 1979 240541990 Buôn Hne -                    

3565 3 Y Âm Niê Con 1998 Buôn Hne -                    

3566 4 H Nung Niê Con 2000 Buôn Hne -                    

3567 5 H Yun Niê Con 2002 Buôn Hne -                    

3568 79 1 Y Hlư Niê Chủ hộ 1952 240156918 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3569 2 H Yum Mlô Vợ 1952 240156917 Buôn Hne -                    

3570 3 H Noan Mlô Con 1991 241760147 Buôn Hne -                    

3571 4 Y Gin Niê Con 1992 Buôn Hne -                    

3572 5 H Na Sen Mlô Con 2015 Buôn Hne -                    

3573 80 1 Y Blơm Mlô Chủ hộ 1978 240671733 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3574 2 H Non Niê Vợ 1979 240541882 Buôn Hne -                    

3575 3 Y Duin Niê Con 2001 Buôn Hne -                    

3576 4 Y Tuin Niê Con 2004 Buôn Hne -                    

3577 5 Y Dat Niê Con 2014 Buôn Hne -                    

3578 81 1 Y Muih Mlô Chủ hộ 1970 240495452 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3579 2 H Điêm Niê Vợ 1976 240453580 Buôn Hne -                    

3580 3 H Mol Niê Con 1999 Buôn Hne -                    
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3581 4 H Ha Yun Niê Con 2001 Buôn Hne -                    

3582 5 H Giang Niê Con 2006 Buôn Hne -                    

3583 82 1 Y Đhim Niê Chủ hộ 1980 24091883 Buôn Hne 4 4 750.000 3.000.000          

3584 2 H Niêr Mlô Vợ 1985 240901885 Buôn Hne -                    

3585 3 H Tơ Re Mlô Con 2004 Buôn Hne -                    

3586 4 Y Rô Ma Mlô Con 2016 Buôn Hne -                    

3587 83 1 Y Zamy Mlô Chủ hộ 1987 241236895 Buôn Hne 4 4 750.000 3.000.000          

3588 2 H Tƣơi Niê Vợ 1989 241161857 Buôn Hne -                    

3589 3 H Ma Ria Niê Con 2010 Buôn Hne -                    

3590 4 H We Ra Niê Con 2014 Buôn Hne -                    

3591 84 1 H Ospi Niê Chủ hộ 1969 240373280 Buôn Hne 2 2 750.000 1.500.000          

3592 2 H Ajole Niê Vợ 1988 240897188 Buôn Hne -                    

3593 85 1 Y Cin Mlô Chủ hộ 1979 240598892 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3594 2 H Phƣơng Niê Vợ 1980 240671653 Buôn Hne -                    

3595 3 Y Ka Win Niê Con 2009 Buôn Hne -                    

3596 4 Y Rô Bel Niê Con 2014 Buôn Hne -                    

3597 5 Y Du Ca Niê Con 2019 Buôn Hne -                    

3598 86 1 Y Thut Mlô Chủ hộ 1986 240975140 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3599 2 H  Ngin Niê Vợ 1986 240901808 Buôn Hne -                    

3600 3 Y Yô El Niê Con 2005 Buôn Hne -                    

3601 4 Y Usia Niê Con 2008 Buôn Hne -                    

3602 5 Y Mơi Niê Con 2012 Buôn Hne -                    

3603 87 1 Y Biên Mlô Chủ hộ 1986 240902018 Buôn Hne 4 4 750.000 3.000.000          

3604 2 H Niăng Niê Vợ 1984 241161789 Buôn Hne -                    

3605 3 H Smuôr Niê Con 2008 Buôn Hne -                    

3606 4 Y Phao Niê Con 2014 Buôn Hne -                    

3607 88 1 Y Kayel Niê Chủ hộ 1993 241251307 Buôn Hne 4 4 750.000 3.000.000          

3608 2 H Mrai Mlô Vợ 1993 241254483 Buôn Hne -                    

3609 3 H Hen Ri Mlô Con 2011 Buôn Hne -                    

3610 4 H Ly Nga Mlô Con 2016 Buôn Hne -                    

3611 89 1 Y Tanh Niê Chủ hộ 1998 Buôn Hne 4 3 750.000 2.250.000          Chết trƣớc T4

3612 2 H Ban Ksơr Vợ 1994 241254156 Buôn Hne -                    

3613 3 H Mai Ksơr Con 2014 Buôn Hne -                    

3614 4 Y Thing Ksơr Con 2018 Buôn Hne -                    

3615 90 1 H Trang Mlô Chủ hộ 1992 Buôn Hne 5 5 750.000 3.750.000          

3616 2 Y Khen Ny Mlô Vợ 2009 Buôn Hne -                    

3617 3 H Na Uên Mlô Con 2016 Buôn Hne -                    
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3618 4 H Chan Ny Mlô Con 2011 Buôn Hne -                    

3619 5 Y Plac Mlô Con 1994 Buôn Hne -                    

3620 91 1 H Luê Mlô Chủ hộ 1989 24181130 Buôn Hne 3 3 750.000 2.250.000          

3621 2 Y Kim Mlô Vợ 2010 241254156 Buôn Hne -                    

3622 3 H Thuy Mlô Con 2016 Buôn Hne -                    

3623 92 1 Y Wưng Niê Chủ hộ 1994 241362326 Buôn Hne 4 4 750.000 3.000.000          

3624 2 H Hong Mlô Vợ 1995 Buôn Hne -                    

3625 3 H Mƣi Mlô Con 2012 Buôn Hne -                    

3626 4 Y Ma Thơ Mlô Con 2016 Buôn Hne -                    

3627 93 1 H Điệp Mlô Chủ hộ 1994 241428863 Buôn Hne 3 3 750.000 2.250.000          

3628 2 H Dinh Mlô Vợ 2010 Buôn Hne -                    

3629 3 Y Ya Bhuăn Mlô Con 2016 Buôn Hne -                    

3630 94 1 Y Siêk Niê Chủ hộ 1986 24051760 Buôn Hne 4 4 750.000 3.000.000          

3631 2 H Uêl Kđoh Vợ 1982 24017705 Buôn Hne -                    

3632 3 H Đào Kđoh Con 2007 Buôn Hne -                    

3633 4 Y Nhơn Kđoh Con 2015 Buôn Hne -                    

3634 95 1 Y Nan Mjâo Chủ hộ 1989 241239628 Buôn Hne 3 3 750.000 2.250.000          

3635 2 H Ma Re Niê Vợ 1992 241257964 Buôn Hne -                    

3636 3 Y Nê Hê Mi Mlô Con 2014 Buôn Hne -                    

3637 96 1 Thái Thơ Niê Chủ hộ 1992 241354243 Buôn Hne 4 4 750.000 3.000.000          

3638 2 H Lơn Niê Vợ 1992 241258874 Buôn Hne -                    

3639 3 Y Phúc Niê Con 2012 Buôn Hne -                    

3640 4 H Linh  Niê Con 2018 Buôn Hne -                    

3641 97 1 Y Kiêu Niê Kdăm Chủ hộ 1950 241078895 Buôn Pheo 6 6 750.000 4.500.000          

3642 2 H Yan Ml Ô Con 1970 240541629 Buôn Pheo -                    

3643 3 Y Yer Ml Ô Con 1994 241362241 Buôn Pheo -                    

3644 4 H Ngel Ml Ô Con 1996 241693879 Buôn Pheo -                    

3645 5 Y Thiếu Ml Ô Con 1998 Buôn Pheo -                    

3646 6 H Tra Ml Ô Cháu 2014 Buôn Pheo -                    

3647 98 1 H Yun Mlô Chủ hộ 1976 240541638 Buôn Pheo 2 2 750.000 1.500.000          

3648 2 Y Ngông Mlô Vợ 1986 241453427 Buôn Pheo -                    

3649 99 1 Y Đriêt Niê Chủ hộ 1936 240172134 Buôn Pheo 4 3 750.000 2.250.000          BTXH

3650 2 H Yuăn Ml Ô Vợ 1953 240172137 Buôn Pheo -                    

3651 3 Y Lhiăm Mlô Con 1993 241362281 Buôn Pheo -                    

3652 4 H Suân Ml Ô Con 2001 Buôn Pheo -                    

3653 100 1 Y Thuân Niê Chủ hộ 1984 240796056 Buôn Pheo 4 4 750.000 3.000.000          

3654 2 H Ngim Niê Vợ 1988 241160893 Buôn Pheo -                    
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3655 3 H Lina Niê Con 2009 Buôn Pheo -                    

3656 4 H Laura Niê Con 2016 Buôn Pheo -                    

3657 101 1 H Bli Niê Chủ hộ 1957 240172095 Buôn Pheo 2 2 750.000 1.500.000          

3658 2 Y Khôl Niê Con 1988 241358710 Buôn Pheo -                    

3659 102 1 Y Ngok Byă Chủ hộ 1979 241072230 Buôn Pheo 7 7 750.000 5.250.000          

3660 2 H Binh Mlô Vợ 1980 240541951 Buôn Pheo -                    

3661 3 H Trâm Mlô Con 1999 241908054 Buôn Pheo -                    

3662 4 Y Trân Mlô Con 2006 Buôn Pheo -                    

3663 5 Y Ba Ml Ô Con 1994 241523362 Buôn Pheo -                    

3664 6 H Hân Ml Ô Cháu 2015 Buôn Pheo -                    

3665 7 H Duê Mlô Cháu 2018 Buôn Pheo -                    

3666 103 1 H Lin Niê Chủ hộ 1987 240326432 Buôn Pheo 5 5 750.000 3.750.000          

3667 2 H Blôn Niê Mẹ 1957 240172182 Buôn Pheo -                    

3668 3 Y Duyn Niê Con 2012 Buôn Pheo -                    

3669 4 Y Thinh Niê Con 2017 Buôn Pheo -                    

3670 5 Y Bhiêt Niê Bố 1956 Buôn Pheo -                    

3671 104 1 Vương Thị Mai Chủ hộ 1958 240169202 Buôn Pheo 3 3 750.000 2.250.000          

3672 2 Võ Thị Thanh Thảo Con 1997 241692866 Buôn Pheo -                    

3673 3 Võ Sơn Hoàng Con 1998 241533374 Buôn Pheo -                    

3674 105 1 H Đeo Mlô Chủ hộ 1960 240172158 Buôn Pheo 5 5 750.000 3.750.000          

3675 2 H Llăk Mlô Con 1995 241760794 Buôn Pheo -                    

3676 3 H Ler Mlô Con 1997 Buôn Pheo -                    

3677 4 Y Nôt Mlô Con 1993 241362472 Buôn Pheo -                    

3678 5 Y Đa Wit Mlô Cháu 2017 Buôn Pheo -                    

3679 106 1 Y Nghiêm Kriêng Chủ hộ 1968 240453674 Buôn Pheo 5 5 750.000 3.750.000          

3680 2 H Buê Mlô Vợ 1978 240451892 Buôn Pheo -                    

3681 3 H Loanh Mlô Con 1998 241760496 Buôn Pheo -                    

3682 4 H Lôc Mlô Con 2004 Buôn Pheo -                    

3683 5 Y Jen Mlô Em 1987 Buôn Pheo -                    

3684 107 1 H Nhăn Mlô Chủ hộ 1987 240902433 Buôn Pheo 2 2 750.000 1.500.000          

3685 2 H Nuen Mlô Con 2007 Buôn Pheo -                    

3686 108 1 H Bêc Niê Chủ hộ 1980 240541946 Buôn Pheo 5 5 750.000 3.750.000          

3687 2 Y Đap Niê Con 2006 Buôn Pheo -                    

3688 3 Y Đa Niê Con 2010 Buôn Pheo -                    

3689 4 Y Liơk Niê Chồng 1973 240463368 Buôn Pheo -                    

3690 5 H Nhƣ Ý Niê Con 2017 Buôn Pheo -                    

3691 109 1 Y Gen Niê Chủ hộ 1975 240541839 Buôn Pheo 5 5 750.000 3.750.000          
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3692 2 H Nuk Mlô Vợ 1976 240541656 Buôn Pheo -                    

3693 3 Y Kiên Mlô Con 1996 241523760 Buôn Pheo -                    

3694 4 Y Khuôn Mlô Con 2003 Buôn Pheo -                    

3695 5 H Quyên Mlô Con 2007 Buôn Pheo -                    

3696 110 1 Y Ten Niê Chủ hộ 1969 240541820 Buôn Pheo 6 6 750.000 4.500.000          

3697 2 H Cơi Mlô Vợ 1972 240453519 Buôn Pheo -                    

3698 3 H Miăng Mlô Con 1995 241523193 Buôn Pheo -                    

3699 4 Y Nuôn Mlô Con 1999 241694272 Buôn Pheo -                    

3700 5 H Lem Mlô Con 2002 241952921 Buôn Pheo -                    

3701 6 Y Yuôm Niê Bố 1937 240155594 Buôn Pheo -                    

3702 111 1 Rcom Quang Chủ hộ 1994 241362323 Buôn Pheo 4 4 750.000 3.000.000          

3703 2 H Joan Niê Vợ 1990 241254403 Buôn Pheo -                    

3704 3 Y Khanh Niê Con 2014 Buôn Pheo -                    

3705 4 H Chin Niê Con 2017 Buôn Pheo -                    

3706 112 1 Y Hrah Niê Chủ hộ 1956 240172129 Buôn Pheo 7 7 750.000 5.250.000          

3707 2 H Mi Mlô Vợ 1955 240172133 Buôn Pheo -                    

3708 3 Y Diêm Mlô Con 1990 241254118 Buôn Pheo -                    

3709 4 H Boanh Mlô Con 1994 241362277 Buôn Pheo -                    

3710 5 Y Tuil Niê Con 1989 241276775 Buôn Pheo -                    

3711 6 Y Khôi Mlô Cháu 2014 Buôn Pheo -                    

3712 7 H In Mlô Cháu 2018 Buôn Pheo -                    

3713 113 1 Y Sơi Niê Chủ hộ 1981 241152719 Buôn Pheo 4 4 750.000 3.000.000          

3714 2 H Buit Ml Ô Vợ 1987 241077113 Buôn Pheo -                    

3715 3 H Lina Ml Ô Con 2011 Buôn Pheo -                    

3716 4 H Yon Ml Ô Con 2015 Buôn Pheo -                    

3717 114 1 Đinh Văn Vắt Chủ hộ 1986 212393819 Buôn Pheo 4 4 750.000 3.000.000          

3718 2 H Lun Mlô Vợ 1990 241362245 Buôn Pheo -                    

3719 3 Đinh Thông Mlô Con 2010 Buôn Pheo -                    

3720 4 Đinh Công Minh Con 2015 Buôn Pheo -                    

3721 115 1 Y Blen Niê Chủ hộ 1974 240453730 Buôn tung krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3722 2 H Len Hwing Vợ 1980 240629453 Buôn tung krăk -                    

3723 3 H Ri Sa Hwing Con 2016 Buôn tung krăk -                    

3724 4 H Ri Na Hwing Con 2019 Buôn tung kr ăk -                    

3725 116 1 Y Hơ Niê Chủ hộ 1984 241362311 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3726 2 H Hăng  Mlô Vợ 1987 241236102 Buôn Tung Krăk -                    

3727 3 H Luih Mlô Con 2006 Buôn Tung Krăk -                    

3728 4 Y Đa Wit Mlô Con 2008 Buôn Tung Krăk -                    
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3729 5 Y Đa Ly Mlô Con 2012 Buôn Tung Krăk -                    

3730 117 1 Y Puôi Mlô Chủ hộ 1984 240946089 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3731 2 H Manh Niê Vợ 1983 24090293 Buôn Tung Krăk -                    

3732 3 H Ri Ta Niê Con 2008 Buôn Tung Krăk -                    

3733 4 Y Ri Mi Niê Con 2013 Buôn Tung Krăk -                    

3734 118 1 H Liêt Niê Chủ hộ 1975 240495526 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3735 2 Y Tuân Niê Con 1997 240303890 Buôn Tung Krăk -                    

3736 3 H Lễ Niê Con 2004 Buôn Tung Krăk -                    

3737 4 Rmah Khiu Chồng 1969 Buôn Tung Krăk -                    

3738 5 Y Thuân Kđơk Con 1990 Buôn Tung Krăk -                    

3739 119 1 Danh Mương Chủ hộ 1983 241362292 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3740 2 H Nuê Niê Vợ 1986 240902392 Buôn Tung Krăk -                    

3741 3 H Su Jinh Niê Con 2009 Buôn Tung Krăk -                    

3742 4 Y Su Min Niê Con 2012 Buôn Tung Krăk -                    

3743 120 1 Y Ngut Mlô Chủ hộ 1981 241264246 Buôn Tung Krăk 3 3 750.000 2.250.000          

3744 2 H Rƣ Niê Vợ 1984 241227269 Buôn Tung Krăk -                    

3745 3 Y Niêp Niê Con 2008 Buôn Tung Krăk -                    

3746 121 1 Y Tông Ksơr Chủ hộ 1972 240295346 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3747 2 H Mor Niê Vợ 1983 240671716 Buôn Tung Krăk -                    

3748 3 H Đô Ra Niê Con 2009 Buôn Tung Krăk -                    

3749 4 H Thuc Niê Ksơr Con 2017 Buôn Tung Krăk -                    

3750 122 1 H Waih Niê Chủ hộ 1969 240336730 Buôn Tung Krăk 6 6 750.000 4.500.000          

3751 2 Y Nam Niê Con 1997 241692833 Buôn Tung Krăk -                    

3752 3 H Thảo Niê Con 1999 241871849 Buôn Tung Krăk -                    

3753 4 H Nhƣợc Niê Cháu 2016 Buôn Tung Krăk -                    

3754 5 H Pôk Mlô Con 1990 Buôn Tung Krăk -                    

3755 6 Y Sinh Mlô Con 1993 Buôn Tung Krăk -                    

3756 123 1 H  Wim Mlô Chủ hộ 1980 240598720 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3757 2 H Mun Mlô Vợ 1992 241761880 Buôn Tung Krăk -                    

3758 3 Y Bê La Hin Mlô Con 2009 Buôn Tung Krăk -                    

3759 4 Y Arôn Mlô Con 2013 Buôn Tung Krăk -                    

3760 5 Y Kai Mlô Con 2015 Buôn Tung Krăk -                    

3761 124 1 Y Phiên Mlô Chủ hộ 1985 240901836 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3762 2 H Huăn Niê Vợ 1984 240905711 Buôn Tung Krăk -                    

3763 3 Y Pra Koe Niê Con 2009 Buôn Tung Krăk -                    

3764 4 Y Ya Suy Niê Con 2013 Buôn Tung Krăk -                    

3765 5 H Bƣn Niê Con 2018 Buôn Tung Krăk -                    
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3766 125 1 Y Win Niê Chủ hộ 1980 240598818 Buôn Tung Krăk 6 6 750.000 4.500.000          

3767 2 H Mun Mlô Vợ 1992 241235354 Buôn Tung Krăk -                    

3768 3 Y Bê La Hin Mlô Con 2009 Buôn Tung Krăk -                    

3769 4 Y Arôn Mlô Con 2013 Buôn Tung Krăk -                    

3770 5 Y Kai Mlô Con 2015 Buôn Tung Krăk -                    

3771 6 Y Su Thac Mlô Con 2018 Buôn Tung Krăk -                    

3772 126 1 Y Bun Mlô Chủ hộ 1935 240173143 Buôn Tung Krăk 8 7 750.000 5.250.000          BTXH

3773 2 H Rai Niê Con 1969 240373076 Buôn Tung Krăk -                    

3774 3 H Să Niê Con 1975 240541915 Buôn Tung Krăk -                    

3775 4 Y Blai Niê Con 1987 241310948 Buôn Tung Krăk -                    

3776 5 Y Trong Niê Con 1996 241760615 Buôn Tung Krăk -                    

3777 6 H Sa Niê Con 1999 240760615 Buôn Tung Krăk -                    

3778 7 H Han Yun Niê Cháu 2002 Buôn Tung Krăk -                    

3779 8 Y Bong Niê Cháu 2005 Buôn Tung Krăk -                    

3780 127 1 Y Ming Niê Chủ hộ 1972 Buôn Tung Krăk 6 6 750.000 4.500.000          

3781 2 H Wing Mlô Vợ 1980 240541806 Buôn Tung Krăk -                    

3782 3 H Nơm Mlô Con 1996 Buôn Tung Krăk -                    

3783 4 H Neo Mlô Con 1999 241762273 Buôn Tung Krăk -                    

3784 5 Y Hai Mlô Con 2002 Buôn Tung Krăk -                    

3785 6 Y Tây Mlô Cháu 2018 Buôn Tung Krăk -                    

3786 128 1 Y Roh Niê Chủ hộ 1965 240336987 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3787 2 H Nuôn Mlô Vợ 1968 240372371 Buôn Tung Krăk -                    

3788 3 H Yer Mlô Con 1989 241254545 Buôn Tung Krăk -                    

3789 4 H Nel Mlô Con 2000 Buôn Tung Krăk -                    

3790 5 Y Wƣn Mlô Con 2001 Buôn Tung Krăk -                    

3791 129 1 H Mon Niê Chủ hộ 1988 240902520 Buôn Tung Krăk 4 3 750.000 2.250.000          

3792 2 H Blil Niê Bà 1930 241521144 Buôn Tung Krăk -                    BTXH

3793 3 Y Ram Rô Niê Con 2008 Buôn Tung Krăk -                    

3794 4 Y Long Adrơng Chồng 1986 241056047 Buôn Tung Krăk -                    

3795 130 1 Y Thuân Mlô Chủ hộ 1985 240902618 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3796 2 H Nep Mlô Vợ 1988 241254524 Buôn Tung Krăk -                    

3797 3 Y Khuyên Mlô Con 2010 Buôn Tung Krăk -                    

3798 4 Y Khuyết Mlô Con 2014 Buôn Tung Krăk -                    

3799 5 H Miêng Mlô Con 04/0`/2012 Buôn Tung Krăk -                    

3800 131 1 Y Thông Mlô Chủ hộ 2012 241258807 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3801 2 H Joan Niê Vợ 1990 241308350 Buôn Tung Krăk -                    

3802 3 Y Đạt Niê Con 19/08/2011 Buôn Tung Krăk -                    
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3803 4 Y Thanh Niê Con 2014 Buôn Tung Krăk -                    

3804 132 1 H Lôn Mlô Chủ hộ 1970 240373243 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3805 2 H Điêr Mlô Con 1993 241488044 Buôn Tung Krăk -                    

3806 3 Y Byut Mlô Con 1995 Buôn Tung Krăk -                    

3807 4 H Zi Na Mlô Con 2010 Buôn Tung Krăk -                    

3808 5 Y Thông Byă Chồng 1964 Buôn Tung Krăk -                    

3809 133 1 Y Suen Mlô Chủ hộ 1970 240453832 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3810 2 H Wik  Niê Vợ 1965 240336862 Buôn Tung Krăk -                    

3811 3 Y Yiên Niê Con 1992 241362329 Buôn Tung Krăk -                    

3812 4 H Mli Niê Em 1998 241908061 Buôn Tung Krăk -                    

3813 5 Y Đinh Niê Con 2003 Buôn Tung Krăk -                    

3814 134 1 Y Sing Mlô Chủ hộ 1987 240006701 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3815 2 H Nƣn Niê Vợ 1990 241154409 Buôn Tung Krăk -                    

3816 3 H Ya Min Niê Con 2007 Buôn Tung Krăk -                    

3817 4 Y Hi Sun Niê Con 2009 Buôn Tung Krăk -                    

3818 135 1 H Liăc Bkrông Chủ hộ 1973 240464341 Buôn Tung Krăk 3 3 750.000 2.250.000          

3819 2 Y Đhuin Bkrông Vợ 1993 241362309 Buôn Tung Krăk -                    

3820 3 H Sơn La Bkrông Con 2002 Buôn Tung Krăk -                    

3821 136 1 Y Wăm Mlô Chủ hộ 1988 240902508 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3822 2 H Djuên Niê Vợ 1991 241254408 Buôn Tung Krăk -                    

3823 3 Y Phôn Niê Con 2012 Buôn Tung Krăk -                    

3824 4 H Huyên Niê Con 2018 Buôn Tung Krăk -                    

3825 137 1 Y Yen Niê Chủ hộ 1987 240902549 Buôn Tung Krăk 3 3 750.000 2.250.000          

3826 2 H Nai Mlô Vợ 1988 241154417 Buôn Tung Krăk -                    

3827 3 H Ƣơng Mlô Con 2011 Buôn Tung Krăk -                    

3828 138 1 Y Nam Mlô Chủ hộ 1972 240541841 Buôn Tung Krăk 9 9 750.000 6.750.000          

3829 2 H Em Niê Vợ 1974 240453813 Buôn Tung Krăk -                    

3830 3 Y Thih Niê Con 1994 241762942 Buôn Tung Krăk -                    

3831 4 Y Đhih Niê Con 1996 241762850 Buôn Tung Krăk -                    

3832 5 Y Ngi Niê Con 1998 Buôn Tung Krăk -                    

3833 6 Y Toang Niê Con 2011 Buôn Tung Krăk -                    

3834 7 H Gai Niê Con 2018 Buôn Tung Krăk -                    

3835 8 Y Sim Niê Con 2015 Buôn Tung Krăk -                    

3836 9 H Chê Rin Niê Con 2010 Buôn Tung Krăk -                    

3837 139 1 Y Jôn Niê Chủ hộ 1971 240373227 Buôn Tung Krăk 6 6 750.000 4.500.000          

3838 2 H Drung Mlô Vợ 1971 240373244 Buôn Tung Krăk -                    

3839 3 H Dƣơng Mlô Con 1995 241362386 Buôn Tung Krăk -                    
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3840 4 Y Trôi Mlô Con 1999 241760584 Buôn Tung Krăk -                    

3841 5 Y Sy Mon Mlô Con 2001 Buôn Tung Krăk -                    

3842 6 Y Mi Gen Mlô Con 2003 Buôn Tung Krăk -                    

3843 140 1 H Chi Mlô Chủ hộ 1972 240495406 Buôn Tung Krăk 8 8 750.000 6.000.000          

3844 2 Y Quy Bkrông Chồng 1971 241020211 Buôn Tung Krăk -                    

3845 3 H Diệp Mlô Con 1999 Buôn Tung Krăk -                    

3846 4 Y Chinh Mlô Con 2001 Buôn Tung Krăk -                    

3847 5 Y Suit Mlô Con 2002 Buôn Tung Krăk -                    

3848 6 H Yâo Mlô Chị 1958 24033841 Buôn Tung Krăk -                    

3849 7 Y Yăk Mlô Con 2005 Buôn Tung Krăk -                    

3850 8 H Linh Đa Mlô Con 2013 Buôn Tung Krăk -                    

3851 141 1 Y Lương Ê Ban Chủ hộ 1985 240859952 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3852 2 H Sơ Ra  Mlô Vợ 1987 240974886 Buôn Tung Krăk -                    

3853 3 H Si Ôn Mlô Con 2008 Buôn Tung Krăk -                    

3854 4 Y Mô Thê Mlô Con 2011 Buôn Tung Krăk -                    

3855 142 1 Y Thư Mlô Chủ hộ 1991 240443303 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3856 2 H Blit Mlô Vợ 1989 241358886 Buôn Tung Krăk -                    

3857 3 H Nan Mlô Con 2014 Buôn Tung Krăk -                    

3858 4 Y E Mlô Con 2015 Buôn Tung Krăk -                    

3859 143 1 Y Dhăng Mlô Chủ hộ 1987 241142636 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3860 2 H Nơm Niê Vợ 1989 241252774 Buôn Tung Krăk -                    

3861 3 Y Yô El Niê Con 2009 Buôn Tung Krăk -                    

3862 4 Y Dinh Niê Con 2015 Buôn Tung Krăk -                    

3863 5 H Wik Mlô Con 1947 240174256 Buôn Tung Krăk -                    

3864 144 1 H Lă Niê Chủ hộ 1978 240541824 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3865 2 Y Sơn Niê Vợ 1998 24164938 Buôn Tung Krăk -                    

3866 3 Y Xuân Niê Con 2002 Buôn Tung Krăk -                    

3867 4 H Nang Niê Con 2005 Buôn Tung Krăk -                    

3868 145 1 Y Diêm Niê Kdăm Chủ hộ 1972 240453838 Buôn Tung Krăk 5 5 750.000 3.750.000          

3869 2 H Ngôt Mlô Vợ 1976 240541626 Buôn Tung Krăk -                    

3870 3 Y Gin Mlô Con 1997 241632997 Buôn Tung Krăk -                    

3871 4 H Nac Mlô Con 1999 241694891 Buôn Tung Krăk -                    

3872 5 Y Ka Ta Ml Con 2007 Buôn Tung Krăk -                    

3873 146 1 Y Lơ La Ri Byă Chủ hộ 1993 241500181 Buôn Tung Krăk 4 4 750.000 3.000.000          

3874 2 H Ngai Mlô Vợ 1996 240690702 Buôn Tung Krăk -                    

3875 3 Y Net Mlô Con 2013 Buôn Tung Krăk -                    

3876 4 Y Nguyệt Mlô Con 2015 Buôn Tung Krăk -                    
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3877 147 1 Y Blai Mlô Chủ hộ 1988 241170600 Buôn Dhu 5 5 750.000 3.750.000          

3878 2 H Phƣơng Niê Vợ 1990 241254536 Buôn Dhu -                    

3879 3 H Na Ni Niê Con 2008 Buôn Dhu -                    

3880 4 Y Duy Niê Con 2005 Buôn Dhu -                    

3881 5 H Xuyên Niê Con 2016 Buôn Dhu -                    

3882 148 1 Y Beo Niê Chủ hộ 1989 241254232 Buôn Dhu 4 4 750.000 3.000.000          

3883 2 H Di Mlô Vợ 1990 241254415 Buôn Dhu -                    

3884 3 H Khuyêt Mlô Con 2012 Buôn Dhu -                    

3885 4 Y Lân Niê Con 2014 Buôn Dhu -                    

3886 149 1 Y Yăo Niê Chủ hộ 1989 241323523 Buôn Dhu 4 4 750.000 3.000.000          

3887 2 H Năm Mlô Vợ 1979 240671584 Buôn Dhu -                    

3888 3 H Yên Mlô Con 2008 Buôn Dhu -                    

3889 4 H Mai Niê Con 2017 Buôn Dhu -                    

3890 150 1 Y Đam Niê Chủ hộ 1979 241605158 Buôn Dhu 5 5 750.000 3.750.000          

3891 2 H Phi Niê Vợ 1980 Buôn Dhu -                    

3892 3 Y Wêt Niê Con 2000 Buôn Dhu -                    

3893 4 Y Det Niê Con 2004 Buôn Dhu -                    

3894 5 H Jăn Niê Con 2004 Buôn Dhu -                    

3895 151 1 Y Ngơi Niê Chủ hộ 1994 241362392 Buôn Dhu 4 4 750.000 3.000.000          

3896 2 H Đen Mlô Vợ 1993 241362423 Buôn Dhu -                    

3897 3 Y Sal Mlô Con 2012 Buôn Dhu -                    

3898 4 Y Bân Mlô Con 2015 Buôn Dhu -                    

3899 152 1 Y Hưng Mlô Chủ hộ 1991 241362358 Buôn Dhu 5 5 750.000 3.750.000          

3900 2 H Nƣ Mlô Vợ 1992 241254459 Buôn Dhu -                    

3901 3 H Kƣm Mlô Con 2010 Buôn Dhu -                    

3902 4 Y Ni Ke Mlô Con 2013 Buôn Dhu -                    

3903 5 H Mỹ Mlô Con 2013 Buôn Dhu -                    

3904 153 1 Y Sai Niê Chủ hộ 1958 241691921 Buôn Dhu 5 5 750.000 3.750.000          

3905 2 Y Dăn Niê Con 2019 Buôn Dhu -                    

3906 3 Y Su Xi Niê Con 1998 Buôn Dhu -                    

3907 4 Y Hiu Niê Con 2011 Buôn Dhu -                    

3908 5 H Hăng Niê Con 2014 Buôn Dhu -                    

3909 154 1 Y Phân Niê Chủ hộ 1989 241161812 Buôn Dhu 3 3 750.000 2.250.000          

3910 2 H May Ly Niê Vợ 1990 241327144 Buôn Dhu -                    

3911 3 H Nhung Niê Con 2014 Buôn Dhu -                    

3912 155 1 H Mli Mlô Chủ hộ 1979 240541905 Buôn Dhu 5 5 750.000 3.750.000          

3913 2 H Yăc Mlô Con 1996 241498158 Buôn Dhu -                    
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3914 3 Y Gluin Mlô Con 1997 241651913 Buôn Dhu -                    

3915 4 Y Hâu Mlô Con 2006 Buôn Dhu -                    

3916 5 Y Trung Niê Con rể 1997 Buôn Dhu -                    

3917 156 1 H Liă Mlô Chủ hộ 1989 241258883 Buôn Dhu 3 3 750.000 2.250.000          

3918 2 Y Chang Gun Mlô Con 2009 Buôn Dhu -                    

3919 3 H Nin Mlô Con 2011 Buôn Dhu -                    

3920 157 1 H Ngiăk Niê Chủ hộ 1968 241080707 Buôn Dhu 5 5 750.000 3.750.000          

3921 2 Y Mui Niê Con 1992 240390514 Buôn Dhu -                    

3922 3 Y Ngo Niê Con 1990 241362356 Buôn Dhu -                    

3923 4 Y Hung Niê Con 1997 241764637 Buôn Dhu -                    

3924 5 H Hoa Niê Con 1998 241760927 Buôn Dhu -                    

3925 158 1 Y Vinh Niê Chủ hộ 1990 241145840 Buôn Dhu 4 4 750.000 3.000.000          

3926 2 H Mi Tho Mlô Vợ 1991 241355527 Buôn Dhu -                    

3927 3 Y Roai Ơ Mlô Con 2012 Buôn Dhu -                    

3928 4 Y Pi Tơ Mlô Con 2017 Buôn Dhu -                    

3929 159 1 Y Thuyên Kbuôr Chủ hộ 1993 241512934 Buôn Dhu 4 4 750.000 3.000.000          

3930 2 H Yuôt Mlô Vợ 1994 241362283 Buôn Dhu -                    

3931 3 Y Ni Kôn Mlô Con 2012 Buôn Dhu -                    

3932 4 Y Ni Kel Mlô Con 2013 Buôn Dhu -                    

3933 160 1 H Nư Byă Chủ hộ 1969 240373217 Buôn Sing A 7 7 750.000 5.250.000          

3934 2 H Ly La Byă Con 1996 241691920 Buôn Sing A -                    

3935 3 H Duin Byă Con 2006 Buôn Sing A -                    

3936 4 Y Tung Byă Em 1973 240495433 Buôn Sing A -                    

3937 5 H Juăn Byă Mẹ 1931 240172932 Buôn Sing A -                    

3938 6 Y Tra Niê Con 1996 241692993 Buôn Sing A -                    

3939 7 Y Khin Byă Cháu 2017 Buôn Sing A -                    

3940 161 1 Y Rô Zin Niê Chủ hộ 1989 241240625 Buôn Sing A 4 4 750.000 3.000.000          

3941 2 H Hoat Mlô Vợ 1989 241258627 Buôn Sing A -                    

3942 3 Y Yut Mlô Con 2010 Buôn Sing A -                    

3943 4 Y Yeo Mlô Con 2015 Buôn Sing A -                    

3944 162 1 Y Thăt Byă Chủ hộ 1990 241346441 Buôn Sing A 3 3 750.000 2.250.000          

3945 2 H Cim Ksơr Vợ 1988 241902259 Buôn Sing A -                    

3946 3 H Yến Ksơr Con 2010 Buôn Sing A -                    

3947 163 1 H Kiang Mlô Chủ hộ 1965 241080709 Buôn Sing A 3 3 750.000 2.250.000          

3948 2 Y Thiu Mlô Vợ 1991 Buôn Sing A -                    

3949 3 H Ngoăt Mlô Con 2003 Buôn Sing A -                    

3950 164 1 H Brơt Ksơr Chủ hộ 1960 240173001 Buôn Sing A 4 4 750.000 3.000.000          
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3951 2 H Si A Ksơr Con 1993 241362360 Buôn Sing A -                    

3952 3 Y Niê Cô Bkrông Con 1988 24144341 Buôn Sing A -                    

3953 4 Y Ly Ly Ksơr Cháu 2015 Buôn Sing A -                    

3954 165 1 H Nghiêk Niê Chủ hộ 1949 Buôn Sing A 10 10 750.000 7.500.000          

3955 2 H Nel Niê Con 1968 Buôn Sing A -                    

3956 3 H Vuen Niê Con 1983 Buôn Sing A -                    

3957 4 Y Dan Niê Con 1985 Buôn Sing A -                    

3958 5 Y Bhôk Niê Con 1990 Buôn Sing A -                    

3959 6 H Him Niê Con 2003 Buôn Sing A -                    

3960 7 Y Khen Niê Con 1995 Buôn Sing A -                    

3961 8 H Yach Niê Cháu 2010 Buôn Sing A -                    

3962 9 Y Báo Niê Cháu 2006 Buôn Sing A -                    

3963 10 H Ha Niê Cháu 2012 Buôn Sing A -                    

3964 166 1 Y Ni Mlô Chủ hộ 1964 241751818 Buôn Sing A 4 4 750.000 3.000.000          

3965 2 H Khiêr Ksơr Vợ 1965 241336806 Buôn Sing A -                    

3966 3 H Trâm Ksơr Con 1993 241760326 Buôn Sing A -                    

3967 4 Y Khang Ksơr Con 2012 Buôn Sing A -                    

3968 167 1 Y Lăng Niê Chủ hộ 1968 240374288 Buôn Sing A 5 5 750.000 3.750.000          

3969 2 H Kliu Ksơr Vợ 1951 240173123 Buôn Sing A -                    

3970 3 Y Bran Ksơr Con 1991 241362352 Buôn Sing A -                    

3971 4 Y Nơn Ksơr Con 1993 241951927 Buôn Sing A -                    

3972 5 Y Blơi Ksơr Con 1995 241761327 Buôn Sing A -                    

3973 2412 1 H Nen Mlô Chủ hộ 1983 241256767 Buôn Sing A 3 3 750.000 2.250.000          

3974 2 Y Khe Hin Mlô Con 2006 Buôn Sing A -                    

3975 3 Y Thin  Mlô Con 2014 Buôn Sing A -                    

3976 169 1 Y Brai Mlô Chủ hộ 1992 241414967 Buôn Sing A 3 3 750.000 2.250.000          

3977 2 H Noat Mlô Vợ 1991 241258737 Buôn Sing A -                    

3978 3 H Ha Na Mlô Con 2013 Buôn Sing A -                    

3979 170 1 H Nang Mlô Chủ hộ 1972 240493322 Buôn Sing A 9 9 750.000 6.750.000          

3980 2 Y Tháo Mlô Con 1991 241362356 Buôn Sing A -                    

3981 3 Y Ngem Mlô Con 1999 241952961 Buôn Sing A -                    

3982 4 Y Tât Niê Chồng 1980 240639996 Buôn Sing A -                    

3983 5 H Zu In Mlô Con 2006 Buôn Sing A -                    

3984 6 H Loai Mlô Con 2009 Buôn Sing A -                    

3985 7 H Măt Mlô Con 1995 Buôn Sing A -                    

3986 8 H Luôt Mlô Con 2012 Buôn Sing A -                    

3987 9 H Nhuệ Mlô Cháu 2016 Buôn Sing A -                    
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3988 171 1 H Tri Niê Chủ hộ 1989 241254521 Buôn Sing A 3 3 750.000 2.250.000          

3989 2 Y Win Niê Chồng 1994 241556550 Buôn Sing A -                    

3990 3 Y Kha Ly Niê Con 2013 Buôn Sing A -                    

3991 172 1 Y Than Mlô Chủ hộ 1995 241762200 Buôn Sing A 3 3 750.000 2.250.000          

3992 2 H Ngƣng Mlô Vợ 1994 241362435 Buôn Sing A -                    

3993 3 H Thƣc Mlô Con 2017 Buôn Sing A -                    

3994 173 1 Y Jap Niê Chủ hộ 1990 241187363 Buôn Sing A 3 3 750.000 2.250.000          

3995 2 H Sun Niê Vợ 1995 241522277 Buôn Sing A -                    

3996 3 Y Thang Niê Con 2015 Buôn Sing A -                    

3997 174 1 Y Ngin Kriêng Chủ hộ 1994/2/1992 106444751 Buôn Sing A 3 3 750.000 2.250.000          

3998 2 H Nuet Mlô Vợ 1994 241761325 Buôn Sing A -                    

3999 3 Y Cƣơng Mlô Con 2016 Buôn Sing A -                    

4000 175 1 H Djoan Mlô Chủ hộ 1982 240902636 Buôn Sing A 2 2 750.000 1.500.000          

4001 2 H Ngăm M Lô Mẹ 1956 240172701 Buôn Sing A -                    

4002 176 1 Y Tlut Niê Chủ hộ 1982 240902113 Buôn Sing A 3 3 750.000 2.250.000          

4003 2 H Wăn Mlô Vợ 1986 240902449 Buôn Sing A -                    

4004 3 Y Phô Mlô Con 2011 Buôn Sing A -                    

4005 177 1 Y Phênh Mlô Chủ hộ 1992 241362154 Buôn Sing B 4 4 750.000 3.000.000          

4006 2 H Ngoa Mlô Vợ 1991 241258905 Buôn Sing B -                    

4007 3 Y Chiến Mlô Con 2010 Buôn Sing B -                    

4008 4 H Sa Va Mlô Con 2017 Buôn Sing B -                    

4009 178 1 Y Phước Niê Chủ hộ 1993 241524319 Buôn Sing B 4 4 750.000 3.000.000          

4010 2 H Nim Byă Vợ 1990 241362373 Buôn Sing B -                    

4011 3 H Yô Na Byă Con 2012 Buôn Sing B -                    

4012 4 Y Khuyểt Byă Con 2019 Buôn Sing B -                    

4013 179 1 Y Ngan Mlô Chủ hộ 1987 241258919 Buôn Sing B 4 4 750.000 3.000.000          

4014 2 H Nguôl Bkrông Vợ 1988 240902149 Buôn Sing B -                    

4015 3 H Ya Tham Bkrông Con 2009 Buôn Sing B -                    

4016 4 Y Trăk Bkrông Con 2018 Buôn Sing B -                    

4017 180 1 Y Loan Niê Siêng Chủ hộ 1981 240839275 Buôn Sing B 3 3 750.000 2.250.000          

4018 2 Đào Thị Kiều Vân Vợ 1984 241362374 Buôn Sing B -                    

4019 3 Y Nic San Niê Siêng Con 2013 Buôn Sing B -                    

4020 181 1 Y Thoăt Niê Chủ hộ 1983 240902345 Buôn Sing B 3 3 750.000 2.250.000          

4021 2 H Iêm Mlô Vợ 1985 240901926 Buôn Sing B -                    

4022 3 H Kim Lan Mlô Con 2002 Buôn Sing B -                    

4023 182 1 Y Ngil Mlô Chủ hộ 1996 241692255 Buôn Sing B 3 3 750.000 2.250.000          

4024 2 H Ram Niê Vợ 1997 241762009 Buôn Sing B -                    
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4025 3 Y Yu Ri Niê Con 2014 Buôn Sing B -                    

4026 183 1 Y Suôt Niê Chủ hộ 1994 241362181 Buôn Sing B 3 3 750.000 2.250.000          

4027 2 H Tik Niê Vợ 1995 241522808 Buôn Sing B -                    

4028 3 H Voan Niê Con 2015 Buôn Sing B -                    

4029 184 1 Y Chem Niê Chủ hộ 1977 241362426 Buôn Sing B 3 3 750.000 2.250.000          

4030 2 H Nguôn Mlô Vợ 1979 241439870 Buôn Sing B -                    

4031 3 H Yor Mlô Con 1999 Buôn Sing B -                    

4032 185 1 H Li Za Mlô Chủ hộ 1991 241305289 Buôn Sing B 3 3 750.000 2.250.000          

4033 2 Y Sih Niê Vợ 1991 Buôn Sing B -                    

4034 3 H Sơ Yan Mlô Con 12/11/1009 Buôn Sing B -                    

4035 186 1 Y Phi La Niê Chủ hộ 1990 241143070 Buôn Sing B 4 4 750.000 3.000.000          

4036 2 H Vi Ô Hmok Vợ 1991 242322646 Buôn Sing B -                    

4037 3 H Chi Na Hmok Con 2012 Buôn Sing B -                    

4038 4 Y Ka Win Hmok Con 2015 241305289 Buôn Sing B -                    

4039 187 1 H Droanh Mlô Chủ hộ 1979 241281255 Buôn Sing B 5 5 750.000 3.750.000          

4040 2 H Tel M Lô Vợ 1983 Buôn Sing B -                    

4041 3 Y Juăt M Lô Con 2001 Buôn Sing B -                    

4042 4 Y Ngun Mlô Con 2006 Buôn Sing B -                    

4043 5 Y Nhun Mlô Con 31/12/1012 Buôn Sing B -                    

4044 188 1 Y Huin Niê Chủ hộ 1997 241763639 Buôn Sing B 3 3 750.000 2.250.000          

4045 2 H Mai Ayun Vợ 1997 Buôn Sing B -                    

4046 3 H Truc Ayun Con 2017 Buôn Sing B -                    

4047 189 1 Y Bling Mlô Chủ hộ 1985 240902409 Buôn Sing B 4 4 750.000 3.000.000          

4048 2 H Lun M Lô Vợ 1988 240901809 Buôn Sing B -                    

4049 3 Y Rô Ni Mlô Con 2007 Buôn Sing B -                    

4050 4 H Ni Vêa Mlô Con 2017 Buôn Sing B -                    

4051 190 1 H Bleng Niê Chủ hộ 1969 240355996 Buôn Kmiên 7 7 750.000 5.250.000          

4052 2 Y Pum Byă Chồng 1964 240541906 Buôn Kmiên -                    

4053 3 H Marat Niê Con 1994 Buôn Kmiên -                    

4054 4 H Ber Niê Con 1997 241752344 Buôn Kmiên -                    

4055 5 Y Boi Niê Cháu 2014 Buôn Kmiên -                    

4056 6 H Huyên Niê Cháu 2016 Buôn Kmiên -                    

4057 7 Y An Dvi Niê Con 2001 Buôn Kmiên -                    

4058 191 1 Kim Thành Chủ hộ 1958 240902206 Buôn Kmiên 6 6 750.000 4.500.000          

4059 2 Kim Sa Thep Con 1996 Buôn Kmiên -                    

4060 3 Kim Sa Met Con 2002 Buôn Kmiên -                    

4061 4 Kim Sa Ly Cháu 2013 Buôn Kmiên -                    
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4062 5 Kim Ngọc Diệp Cháu 2015 Buôn Kmiên -                    

4063 6 Y Kô Niê Con rể 1994 Buôn Kmiên -                    

4064 192 1 Y Hoang Mlô Chủ hộ 1992 241254339 Buôn Kmiên 3 3 750.000 2.250.000          

4065 2 H Hăng Niê Vợ 1996 241524539 Buôn Kmiên -                    

4066 3 H We Niê Con 2015 Buôn Kmiên -                    

4067 193 1 H Wen Niê Chủ hộ 1975 240129087 Buôn Kmiên 4 4 750.000 3.000.000          

4068 2 Y Ngim Ayun Chồng 1974 240495099 Buôn Kmiên -                    

4069 3 H Soát Niê Con 2007 Buôn Kmiên -                    

4070 4 H Nhanh Niê Con 2006 Buôn Kmiên -                    

4071 194 1 Y Kiêm Byă Chủ hộ 1988 24110199 Buôn Kmiên 4 4 750.000 3.000.000          

4072 2 H Giu Mlô Vợ 1993 241362090 Buôn Kmiên -                    

4073 3 Y Khom Mlô Con 2013 Buôn Kmiên -                    

4074 4 H Trinh Mlô Con 31/6/2016 Buôn Kmiên -                    

4075 195 1 Y Ngoan Niê Chủ hộ 1985 241914426 Buôn Kmiên 4 4 750.000 3.000.000          

4076 2 H Nung Byă Vợ 1989 241154020 Buôn Kmiên -                    

4077 3 H Nga Byă Con 2011 Buôn Kmiên -                    

4078 4 H Netbyă Con 2014 Buôn Kmiên -                    

4079 196 1 Y Liêm Niê Chủ hộ 1975 240495451 Buôn Kmiên 5 5 750.000 3.750.000          

4080 2 H Ne Byă Vợ 1986 241053506 Buôn Kmiên -                    

4081 3 H Lua Byă Con 2000 241908394 Buôn Kmiên -                    

4082 4 Y Tuin Byă Con 2003 Buôn Kmiên -                    

4083 5 H Su Lin Byă Con 2011 Buôn Kmiên -                    

4084 197 1 Y Lut Niê Chủ hộ 1975 240902213 Buôn Kmiên 4 4 750.000 3.000.000          

4085 2 H Uyên Niê Vợ 1984 240902244 Buôn Kmiên -                    

4086 3 H Linh Niê Con 2001 241909726 Buôn Kmiên -                    

4087 4 Y Thâm Niê Con 2003 Buôn Kmiên -                    

4088 198 1 H Ring Bkrông Chủ hộ 1955 242021182 Buôn Kmiên 1 1 750.000 750.000             

4089 199 1 H Bliơh Niê Chủ hộ 1962 240336830 Buôn Ea Kjoh A 4 4 750.000 3.000.000          

4090 2 H Tuyết Niê Con 1988 240902594 Buôn Ea Kjoh A -                    

4091 3 Y Niu Niê Con 1993 241362511 Buôn Ea Kjoh A -                    

4092 4 Y Yun Niê Cháu 2012 Buôn Ea Kjoh A -                    

4093 200 1 H Hloang Mlô Chủ hộ 1980 240543003 Buôn Ea Kjoh A 4 4 750.000 3.000.000          

4094 2 H Nƣơng Mlô Con 2007 240972174 Buôn Ea Kjoh A -                    

4095 3 H Dliê Mlô Con 2014 Buôn Ea Kjoh A -                    

4096 4 Y Sip Niê Chồng 1988 Buôn Ea Kjoh A -                    

4097 201 1 Y Săn Niê Chủ hộ 1972 240495446 Buôn Ea Kjoh A 8 8 750.000 6.000.000          

4098 2 H Juen Mlô Vợ 1974 240453827 Buôn Ea Kjoh A -                    
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4099 3 Y Ser Mlô Con 1999 Buôn Ea Kjoh A -                    

4100 4 Y Niêl Mlô Con 1997 241791592 Buôn Ea Kjoh A -                    

4101 5 Y Đê Ra Mlô Con 2002 Buôn Ea Kjoh A -                    

4102 6 Y Lo We Mlô Con 2005 Buôn Ea Kjoh A -                    

4103 7 H Phô Lô Mlô Con 2007 Buôn Ea Kjoh A -                    

4104 8 H Sơ Ria Mlô Con 2011 Buôn Ea Kjoh A -                    

4105 202 1 Y Pluên Mlô Chủ hộ 1980 240589761 Buôn Ea Kjoh A 5 5 750.000 3.750.000          

4106 2 H Lic Niê Vợ 1984 240902163 Buôn Ea Kjoh A -                    

4107 3 H Dinh Niê Con 2007 Buôn Ea Kjoh A -                    

4108 4 Y Lƣc Niê Con 2015 Buôn Ea Kjoh A -                    

4109 5 H Nai Niê Con 2017 Buôn Ea Kjoh A -                    

4110 203 1 H Nơt Niê Kdăm Chủ hộ 1964 240453591 Buôn Ea Kjoh A 3 3 750.000 2.250.000          

4111 2 Y Ma Nuêl Niê Vợ 1992 241690748 Buôn Ea Kjoh A -                    

4112 3 H Mion Niê Con 1995 Buôn Ea Kjoh A -                    

4113 204 1 Y Ghăn Mlô Chủ hộ 1966 240902360 Buôn Ea Kjoh A 6 6 750.000 4.500.000          

4114 2 H Rƣng Niê Vợ 1964 240373185 Buôn Ea Kjoh A -                    

4115 3 H Nuăi Niê Con 1990 241161907 Buôn Ea Kjoh A -                    

4116 4 Y Mol Niê Con rể 1988 240997888 Buôn Ea Kjoh A -                    

4117 5 Y Căm Niê Cháu 2002 Buôn Ea Kjoh A -                    

4118 6 H Hlăng Niê Cháu 2013 Buôn Ea Kjoh A -                    

4119 205 1 Y Blut Mlô Chủ hộ 1966 240543095 Buôn Ea Kjoh A 7 7 750.000 5.250.000          

4120 2 H Du Niê Vợ 1963 140173598 Buôn Ea Kjoh A -                    

4121 3 H Lim Niê Con 1996 241691058 Buôn Ea Kjoh A -                    

4122 4 Y Thƣm Niê Con 2003 Buôn Ea Kjoh A -                    

4123 5 Y Wu Niê Con 2004 Buôn Ea Kjoh A -                    

4124 6 H Ben La Niê Cháu 2014 Buôn Ea Kjoh A -                    

4125 7 H Ben Li Niê Cháu 2016 Buôn Ea Kjoh A -                    

4126 206 1 Y Dhơt Mlô Chủ hộ 1989 241261158 Buôn Ea Kjoh A 4 4 750.000 3.000.000          

4127 2 H Yen Mlô Vợ 1985 240303100 Buôn Ea Kjoh A -                    

4128 3 Y Sơ Cun Mlô Con 2007 Buôn Ea Kjoh A -                    

4129 4 H Hông Mlô Con 2013 Buôn Ea Kjoh A -                    

4130 207 1 Y Siưm Mlô Chủ hộ 1992 241238302 Buôn Ea Kjoh A 3 3 750.000 2.250.000          

4131 2 H Tuăt Niê Vợ 1991 241236068 Buôn Ea Kjoh A -                    

4132 3 H Mi Ra Niê Con 2010 Buôn Ea Kjoh A -                    

4133 208 1 Y Yai Mlô Chủ hộ 1985 240931777 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          

4134 2 H Bong Mlô Vợ 1988 241254441 Buôn Ea Kjoh B -                    

4135 3 H Ju Ne Mlô Con 2007 Buôn Ea Kjoh B -                    
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4136 4 Y Du Dhin Mlô Con 2013 Buôn Ea Kjoh B -                    

4137 209 1 Y Trung Niê Kdăm Chủ hộ 1991 241292307 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          

4138 2 H Bloan Ksơr Vợ 1993 241273017 Buôn Ea Kjoh B -                    

4139 3 H Thùy Ksơr Con 2012 Buôn Ea Kjoh B -                    

4140 4 H Trang Ksơr Con 2015 Buôn Ea Kjoh B -                    

4141 210 1 Y Suel Kriêng Chủ hộ 1990 241362097 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          

4142 2 H Juin Niê Vợ 1991 241258886 Buôn Ea Kjoh B -                    

4143 3 Y Tin Niê Con 2009 Buôn Ea Kjoh B -                    

4144 4 H Nhung Niê Con 2016 Buôn Ea Kjoh B -                    

4145 211 1 Y Tham Niê Kdăm Chủ hộ 1991 241254463 Buôn Ea Kjoh B 3 3 750.000 2.250.000          

4146 2 H Wuil Niê Vợ 1992 241258796 Buôn Ea Kjoh B -                    

4147 3 H Uyên Niê Con 2012 Buôn Ea Kjoh B -                    

4148 212 1 Y Vi Mlô Chủ hộ 1963 240366887 Buôn Ea Kjoh B 8 8 750.000 6.000.000          

4149 2 H Đô Mlô Vợ 1964 240173674 Buôn Ea Kjoh B -                    

4150 3 Y Hen Mlô Con 1990 Buôn Ea Kjoh B -                    

4151 4 Y Druin Mlô Con 1994 Buôn Ea Kjoh B -                    

4152 5 H Miă Mlô Con 1996 Buôn Ea Kjoh B -                    

4153 6 H Muin Mlô Con 1998 Buôn Ea Kjoh B -                    

4154 7 H Miu Mlô Con 1999 Buôn Ea Kjoh B -                    

4155 8 Y Rin Mlô Con 2012 Buôn Ea Kjoh B -                    

4156 213 1 Y Suên Niê Chủ hộ 1974 240453728 Buôn Ea Kjoh B 8 8 750.000 6.000.000          

4157 2 H Nguim Mlô Vợ 1976 240495450 Buôn Ea Kjoh B -                    

4158 3 H Wik Mlô Mẹ 1949 240173385 Buôn Ea Kjoh B -                    

4159 4 H Mi Linh Mlô Con 1997 241692530 Buôn Ea Kjoh B -                    

4160 5 H Sơ Ra Mlô Con 2002 241952266 Buôn Ea Kjoh B -                    

4161 6 Y Ka Tip Mlô Con 2005 Buôn Ea Kjoh B -                    

4162 7 H Sa Ge Mlô Con 2008 Buôn Ea Kjoh B -                    

4163 8 Y Di Dông Mlô Con 2019 Buôn Ea Kjoh B -                    

4164 214 1 Y Lươm Niê Chủ hộ 1986 241362477 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          

4165 2 H Mir Mlô Vợ 1990 241247129 Buôn Ea Kjoh B -                    

4166 3 H Hiên Mlô Con 2005 Buôn Ea Kjoh B -                    

4167 4 Y Ze Rê Mi Mlô Con 2012 Buôn Ea Kjoh B -                    

4168 215 1 Y Phương Niê Chủ hộ 1978 240598734 Buôn Ea Kjoh B 6 6 750.000 4.500.000          

4169 2 H Liêm Niê Vợ 1982 240902239 Buôn Ea Kjoh B -                    

4170 3 H Lin Niê Con 1999 Buôn Ea Kjoh B -                    

4171 4 H Ka Rôn Niê Con 2001 241909099 Buôn Ea Kjoh B -                    

4172 5 H Dân Niê Con 2003 Buôn Ea Kjoh B -                    
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4173 6 Y Yang Lâm Niê Con 2010 Buôn Ea Kjoh B -                    

4174 216 1 Y Vi Na Mlô Chủ hộ 1989 Buôn Ea Kjoh B 7 7 750.000 5.250.000          

4175 2 H Nguen Niê Vợ 1975 240495607 Buôn Ea Kjoh B -                    

4176 3 Y Nƣơng Niê Con 1997 Buôn Ea Kjoh B -                    

4177 4 H Tâm Niê Con 2006 Buôn Ea Kjoh B -                    

4178 5 Y Dhơm Niê Con 2000 Buôn Ea Kjoh B -                    

4179 6 H Mel Niê Con 1995 Buôn Ea Kjoh B -                    

4180 7 Y Da Rô Niê Con 2016 Buôn Ea Kjoh B -                    

4181 217 1 Y Săk Adrơng Chủ hộ 1979 240641657 Buôn Ea Kjoh B 5 5 750.000 3.750.000          

4182 2 H Mil Niê Vợ 1986 240902596 Buôn Ea Kjoh B -                    

4183 3 H Thoa Niê Con 2004 Buôn Ea Kjoh B -                    

4184 4 H My Dao Niê Con 2009 Buôn Ea Kjoh B -                    

4185 5 Y La Ja Ri Niê Con 2011 Buôn Ea Kjoh B -                    

4186 218 1 H Lan Mlô Chủ hộ 1993 241692651 Buôn Ea Kjoh B 5 5 750.000 3.750.000          

4187 2 Y Sang Mlô Vợ 1997 Buôn Ea Kjoh B -                    

4188 3 Y Lam Mlô Con 2002 Buôn Ea Kjoh B -                    

4189 4 Y Bi Đu Mlô Con 2013 Buôn Ea Kjoh B -                    

4190 5 H Du A Mlô Con 2016 Buôn Ea Kjoh B -                    

4191 219 1 Y Min Ksơr Chủ hộ 1956 240454161 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          

4192 2 H Liêt Mlô Vợ 1989 Buôn Ea Kjoh B -                    

4193 3 H Băh Ml Ô Con 1997 241764652 Buôn Ea Kjoh B -                    

4194 4 Y Chang Mlô Con 2010 Buôn Ea Kjoh B -                    

4195 220 1 Y Trưng Niê Chủ hộ 1938 Buôn Ea Kjoh B 2 0 750.000 -                    BTXH

4196 2 H Dơi Mlô Vợ 1938 Buôn Ea Kjoh B -                    BTXH

4197 221 1 Y Đưk Niê Chủ hộ 1980 240598781 Buôn Ea Kjoh B 7 7 750.000 5.250.000          

4198 2 H Ngiăm Ksơr Vợ 1984 240902125 Buôn Ea Kjoh B -                    

4199 3 H Yƣn Ksơr Em 2001 Buôn Ea Kjoh B -                    

4200 4 H Lƣn Ksơr Con 2008 Buôn Ea Kjoh B -                    

4201 5 Y Rô Phach Ksơr Con 2012 Buôn Ea Kjoh B -                    

4202 6 H Wi Na Ksơr Cháu 2016 Buôn Ea Kjoh B -                    

4203 7 Y Jun Niê Con 1996 Buôn Ea Kjoh B -                    

4204 222 1 Y Phô Mlô Chủ hộ 1990 241241883 Buôn Ea Kjoh B 5 5 750.000 3.750.000          

4205 2 H Ngaih Mlô Vợ 1992 241362517 Buôn Ea Kjoh B -                    

4206 3 Y Khe Lin Mlô Con 2009 Buôn Ea Kjoh B -                    

4207 4 Ykhe Lân Mlô Con 2014 Buôn Ea Kjoh B -                    

4208 5 Y Sê Ô  Mlô Con 2019 Buôn Ea Kjoh B -                    

4209 223 1 Y Blol Mlô Chủ hộ 1985 240267164 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          
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4210 2 H Giêng Mlô Vợ 1997 240902108 Buôn Ea Kjoh B -                    

4211 3 H Ne Hi Mlô Con 2007 Buôn Ea Kjoh B -                    

4212 4 H Oanh Mlô Con 2013 Buôn Ea Kjoh B -                    

4213 224 1 Y Sôm Niê Chủ hộ 1986 241078252 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          

4214 2 H Ok Mlô Vợ 1989 241362513 Buôn Ea Kjoh B -                    

4215 3 Y Sên Mlô Con 2007 Buôn Ea Kjoh B -                    

4216 4 H Kiêng Mlô Con 2014 Buôn Ea Kjoh B -                    

4217 225 1 Y Khương Mlô Chủ hộ 1985 240974593 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          

4218 2 H Nuôn Niê Vợ 1988 240902522 Buôn Ea Kjoh B -                    

4219 3 Y Văn Niê Con 2007 Buôn Ea Kjoh B -                    

4220 4 H Thƣ Niê Con 2015 Buôn Ea Kjoh B -                    

4221 226 1 Y Jdiê Niê Chủ hộ 1986 240901261 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          

4222 2 H Nga Niê Vợ 1989 241243619 Buôn Ea Kjoh B -                    

4223 3 Y Trƣơm Niê Con 2004 Buôn Ea Kjoh B -                    

4224 4 H Trúc Niê Con 2011 Buôn Ea Kjoh B -                    

4225 227 1 H Buen Niê Chủ hộ 1989 241258769 Buôn Ea Kjoh B 4 4 750.000 3.000.000          

4226 2 Y Ra Hun Niê Con 2006 Buôn Ea Kjoh B -                    

4227 3 Y Phal Niê Con 2016 Buôn Ea Kjoh B -                    

4228 4 Y Bluan Niê Con 1995 241693927 Buôn Ea Kjoh B -                    

4229 228 1 Phạm Hữu Thành Chủ hộ 1968 240364850 Thôn 5 6 6 750.000 4.500.000          

4230 2 Nguyễn Thị Lâm Vợ 1968 240336722 Thôn 5 -                    

4231 3 Phạm Hữu Thịnh Con 1996 241692243 Thôn 5 -                    

4232 4 Phạm Thị Bích Ngọc Cháu 2008 Thôn 5 -                    

4233 5 Nguyễn Thị Thắm Con dâu 2000 241870912 Thôn 5 -                    

4234 6 Phạm Nguyễn Bảo UyênCháu 2018 Thôn 5 -                    

4235 229 1 Nguyễn Thị Ánh Chủ hộ 1962 240336740 Thôn 5 7 7 750.000 5.250.000          

4236 2 Lê Văn Bình Con 1984 241193064 Thôn 5 -                    

4237 3 Lê Văn Linh Con 1990 241170374 Thôn 5 -                    

4238 4 Lê Thị Hƣơng Con 1995 Thôn 5 -                    

4239 5 Lê Văn Khƣơng Con 1997 241693434 Thôn 5 -                    

4240 6 Lê Văn Tú Cháu 2013 Thôn 5 -                    

4241 7 Lê Thị Yến Thƣ Cháu 2018 Thôn 5 -                    

4242 230 1 Nguyễn Văn Khánh Chủ hộ 1986 241186805 Thôn 5 3 3 750.000 2.250.000          

4243 2 Nguyễn Thị Thu Sƣơng Vợ 1991 241245919 Thôn 5 -                    

4244 3 Nguyễn Thị Kim Anh Con 2017 Thôn 5 -                    

4245 231 1 Nguyễn Văn Thanh Chủ hộ 1953 240137170 Thôn 5 6 6 750.000 4.500.000          

4246 2 Lê  Thị Dƣ Vợ 1962 240373064 Thôn 5 -                    
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4247 3 Nguyễn Thị Hiền Con 1986 Thôn 5 -                    

4248 4 Nguyễn Văn Lành Con 1988 Thôn 5 -                    

4249 5 Nguyễn Văn Mạnh Con 1990 241181473 Thôn 5 -                    

4250 6 Nguyễn Thị Phƣơng Con 1993 Thôn 5 -                    

4251 232 1 Chương Thị Hoa Chủ hộ 1963 240156802 Thôn 5 5 5 750.000 3.750.000          

4252 2 Võ Thị Thùy Ni Con 2007 Thôn 5 -                    

4253 3 Võ Xuân Vũ Con 1995 241524436 Thôn 5 -                    

4254 4 Võ Thị Mỹ Loan Con 1999 Thôn 5 -                    

4255 5 Võ Tuấn Anh Cháu 2018 Thôn 5 -                    

4256 233 1 Trần Tân Chủ hộ 1964 240543087 Thôn 5 4 4 750.000 3.000.000          

4257 2 Huỳnh Thị Phƣơng TrúcVợ 1957 241258662 Thôn 5 -                    

4258 3 Trần Vũ Long Con 1993 241928111 Thôn 5 -                    

4259 4 Trần Thị Mỹ Linh Con 1995 241427135 Thôn 5 -                    

4260 234 1 Lê Văn Tâm Chủ hộ 1982 240671772 Thôn 5 4 4 750.000 3.000.000          

4261 2 Nguyễn Thị Dƣơng Vợ 1991 241254116 Thôn 5 -                    

4262 3 Lê Văn Trƣờng Con 2010 Thôn 5 -                    

4263 4 Lê Thị Thảo Vy Con 2017 Thôn 5 -                    

4264 235 1 Võ Viết Dũng Chủ hộ 1988 241186802 Thôn 5 3 3 750.000 2.250.000          

4265 2 Lê Thị Tâm Vợ 1991 241140416 Thôn 5 -                    

4266 3 Võ Lê Hoài Nhƣ Con 2014 Thôn 5 -                    

4267 236 1 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ 1972 24049556 Thôn 5 3 3 750.000 2.250.000          

4268 2 Nguyễn Văn Vũ Con 1996 241362003 Thôn 5 -                    

4269 3 Phan Thị Trà My Con 2010 Thôn 5 -                    

4270 237 1 Lê Thị Đức Chủ hộ 1945 241362017 Thôn 5 3 3 750.000 2.250.000          

4271 2 Nguyễn Trúc Con 1995 241691031 Thôn 5 -                    

4272 3 Nguyễn Cần Con 1993 241908690 Thôn 5 -                    

4273 238 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 1952 2404129052 Thôn 5 5 5 750.000 3.750.000          

4274 2 Nguyễn Lƣơng Viết BảoCon 1981 240598852 Thôn 5 -                    

4275 3 Nguyễn Thị Minh ThƣơngCon 1998 241694765 Thôn 5 -                    

4276 4
Nguyễn Lƣơng Quỳnh 

Nhƣ
Con 2007 Thôn 5 -                    

4277 5 Nguyễn Lƣơng Viết AnhCháu 2014 Thôn 5 -                    

4278 239 1 Ngô Hữu Hiệp Chủ hộ 1968 241362014 Thôn 6 3 3 750.000 2.250.000          

4279 2 La Thị Thu Thủy Con 1973 241362015 Thôn 6 -                    

4280 3 Ngô La Nhật Linh Con 2000 Thôn 6 -                    

4281 240 1 Bùi Thị Tuyết Chủ hộ 1975 240671627 Thôn 6 3 3 750.000 2.250.000          

4282 2 Trƣơng Ngọc Nhân Con 1997 241521358 Thôn 6 -                    
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4283 3 Trƣơng Ngọc Nghĩa Con 1998 241693201 Thôn 6 -                    

4284 241 1 Hoàng Lào Chủ hộ 1969 241522565 Thôn 6 5 5 750.000 3.750.000          

4285 2 Huỳnh Thị Lài Vợ 1972 241582566 Thôn 6 -                    

4286 3 Hoàng Văn Việt Con 2002 241899266 Thôn 6 -                    

4287 4 Hoàng Thắm Con 2004 Thôn 6 -                    

4288 5 Hoàng Thị Thiết Con 2009 Thôn 6 -                    

4289 242 1 Đặng Huy Chủ hộ 1969 241362621 Thôn 6 4 4 750.000 3.000.000          

4290 2 Trần Thị Mỹ Hƣơng Vợ 1976 240541969 Thôn 6 -                    

4291 3 Đặng Thị Hằng Con 2000 241762232 Thôn 6 -                    

4292 4 Đặng Thị Băng Tâm Con 2019 Thôn 6 -                    

4293 243 1 Nguyễn Thị Phụ Chủ hộ 1940 2401586865 Thôn 6 4 4 750.000 3.000.000          

4294 2 Trần Hòa Con 1983 240901646 Thôn 6 -                    

4295 3 Phan Thị Thùy Con 1991 245253503 Thôn 6 -                    

4296 4 Trần Thị Diễm Cháu 2018 Thôn 6 -                    

4297 244 1 Lâm Đình Quang Chủ hộ 1969 241254200 Thôn 6 7 7 750.000 5.250.000          

4298 2 Lâm Ngọc Thạch Con 1985 241523281 Thôn 6 -                    

4299 3 Lâm Ngọc Thành Con 2000 240373012 Thôn 6 -                    

4300 4 Lâm Thành Đạt Con 2004 241761907 Thôn 6 -                    

4301 5 Lâm Thị Thảo Con 1992 241254165 Thôn 6 -                    

4302 6 Lâm Thị Thu Nguyên Con 1997 241991625 Thôn 6 -                    

4303 7 Lâm Thành Hoàng Cháu 2019 Thôn 6 -                    

4304 245 1 Võ Quang Chủ hộ 1976 241258761 Thôn 6 4 4 750.000 3.000.000          

4305 2 Ngyễn Thị Thu Thanh Vợ 1980 240902037 Thôn 6 -                    

4306 3 Võ Thị Lƣơng Con 1999 Thôn 6 -                    

4307 4 Võ Đức Linh Con 2004 Thôn 6 -                    

4308 246 1 Trương Bình Hiệp Chủ hộ 1953 240156728 Thôn 6 8 8 750.000 6.000.000          

4309 2 Đặng Thị Huệ Vợ 1958 24015659 Thôn 6 -                    

4310 3 Trƣơng Công Trình Con 1988 241496891 Thôn 6 -                    

4311 4 Trƣơng Công Trịnh Con 1991 241496894 Thôn 6 -                    

4312 5 Trƣơng Thị Quỳnh Lƣu Con 1997 241524015 Thôn 6 -                    

4313 6 Đổ Thị Bình Uyên Con 2006 Thôn 6 -                    

4314 7 Trƣơng Quỳnh Tƣờng VyCháu 2016 Thôn 6 -                    

4315 8 Trƣơng Công Định Con 1985 24090831 Thôn 6 -                    

4316 247 1 Trần Thị Mỹ Lan Chủ hộ 1976 240541950 Thôn 6 6 6 750.000 4.500.000          

4317 2 Cao Thị Thảo Trinh Vợ 1997 241909207 Thôn 6 -                    

4318 3 Trần Thị Thảo Vân Con 2003 241908623 Thôn 6 -                    

4319 4 Trần Quốc Vinh Con 2011 Thôn 6 -                    
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4320 5 Trần Minh Khang Con 2007 Thôn 6 -                    

4321 6 Trần Minh Tuấn Con 2008 Thôn 6 -                    

4322 248 1
Hoàng Thị Thanh 

Loan
Chủ hộ 1987 240901671 Thôn 6 3 3 750.000 2.250.000          

4323 2
Nguyễn Hoàng Việt 

Phƣơng
Con 2008 Thôn 6 -                    

4324 3
Nguyễn Hoàng Thảo 

Nguyên
Con 2013 Thôn 6 -                    

4325 249 1 Nguyễn Đài Chủ hộ 1961 240336760 Thôn 6 2 2 750.000 1.500.000          

4326 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1960 Thôn 6 -                    

4327 250 1 Lê Thị Sen Chủ hộ 1946 240156779 Thôn 6 2 2 750.000 1.500.000          

4328 2 Nguyễn Thị Phƣơng Con 1986 240916635 Thôn 6 -                    

4329 251 1 Đặng Thị Cúc Chủ hộ 1957 240901814 Thôn 6 1 1 750.000 750.000             

4330 252 1 Hoàng Văn Thịnh Chủ hộ 1967 240394425 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

4331 2 Phạm Thị Hoạt Vợ 1977 240902562 Thôn 7 -                    

4332 3 Hoàng Thị Phƣơng Con 1998 2411524608 Thôn 7 -                    

4333 4 Hoàng Hải Hậu Con 2004 Thôn 7 -                    

4334 253 1 Lưu Đình Hiếu Chủ hộ 1960 240868290 Thôn 7 6 6 750.000 4.500.000          

4335 2 Trần Thị Cƣờng Vợ 1962 241254338 Thôn 7 -                    

4336 3 Lƣu Đình Hùng Con 1989 241254337 Thôn 7 -                    

4337 4 Lê Thị Huyền Con dâu 1990 241191574 Thôn 7 -                    

4338 5 Lƣu Ngọc Trâm Anh Cháu 2015 Thôn 7 -                    

4339 6 Lƣu Đình Dũng Cháu 1993 241362620 Thôn 7 -                    

4340 254 1 Đàm Văn Bảy Chủ hộ 1980 240989804 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

4341 2 Bế Thị Bảy Vợ 1981 241362812 Thôn 7 -                    

4342 3 Đàm Thị Lan Anh Con 2009 Thôn 7 -                    

4343 4 Đàm Thị Lan Phƣơng Con 2010 Thôn 7 -                    

4344 255 1 Khà Thị Học Chủ hộ 1974 241254380 Thôn 7 3 3 750.000 2.250.000          

4345 2 Đinh Hồng Dƣơng Chồng 1977 241362561 Thôn 7 -                    

4346 3 Đinh Hồng Dũng Con 2000 241763101 Thôn 7 -                    

4347 256 1 Triệu Văn Đài Chủ hộ 1967 240901781 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

4348 2 Nông Thị Yêu Vợ 1970 240901782 Thôn 7 -                    

4349 3 Triệu Văn Sông Con 1995 Thôn 7 -                    

4350 4 Triệu Văn Núi Con 1998 Thôn 7 -                    

4351 257 1 Doãn Thị Vân Chủ hộ 1974 241254216 Thôn 7 2 2 750.000 1.500.000          

4352 2 Triệu Thị Nhung Con 2002 Thôn 7 -                    

4353 258 1 Nông Thị Nhàng Chủ hộ 1958 241362824 Thôn 7 7 7 750.000 5.250.000          

4354 2 Lý Cao Ngôn Con 1984 241006343 Thôn 7 -                    
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4355 3 Lý Văn Tuyên Con 1990 241144634 Thôn 7 -                    

4356 4 Lý Hồng Quân Con 1992 241428130 Thôn 7 -                    

4357 5 Nguyễn Thị Thẻ Con 1984 168089941 Thôn 7 -                    

4358 6 Lý Hải Nguyên Cháu 2010 Thôn 7 -                    

4359 7 Lý Hải Nam Cháu 2015 Thôn 7 -                    

4360 259 1 Trần Công Khương Chủ hộ 1985 240772958 Thôn 7 5 5 750.000 3.750.000          

4361 2 Võ Thị Lý Vợ 1987 186752138 Thôn 7 -                    

4362 3 Trần Công Lý Khánh Con 2009 Thôn 7 -                    

4363 4 Trần Công Thế Dân Con 2013 Thôn 7 -                    

4364 5 Trần Thị Kim Ngân Cháu 2015 Thôn 7 -                    

4365 260 1 Nông Văn Tiên Chủ hộ 1976 240901779 Thôn 7 3 3 750.000 2.250.000          

4366 2 Triệu Thị Ngân Vợ 1976 240901780 Thôn 7 -                    

4367 3 Nông Van Mạnh Con 2001 241909052 Thôn 7 -                    

4368 261 1 Đặng Văn Quỳnh Chủ hộ 1990 230979983 Thôn 7 3 3 750.000 2.250.000          

4369 2 Hòng Thị Thu Vợ 1995 241521874 Thôn 7 -                    

4370 3 Đặng Hoàng Hoài An Con 2019 Thôn 7 -                    

4371 262 1 Phù Văn Việt Chủ hộ 1983 241362524 Thôn 7 5 5 750.000 3.750.000          

4372 2 Hoàng Thị Quy Vợ 1984 241362252 Thôn 7 -                    

4373 3 Phù Thị Hùng Nhung Con 2006 Thôn 7 -                    

4374 4 Phù Thị Minh Nguyệt Con 2009 Thôn 7 -                    

4375 5 Phù Thị Kim Ngân Con 2015 Thôn 7 -                    

4376 263 1 Nguyễn Đình Lương Chủ hộ 1961 240902349 Thôn 7 5 5 750.000 3.750.000          

4377 2 Hoàng Thị Huệ Vợ 1962 240373367 Thôn 7 -                    

4378 3 Nguyễn Đình Trung Con 1992 241254597 Thôn 7 -                    

4379 4 Nguyễn Đình Đức Con 1996 241524597 Thôn 7 -                    

4380 5
Nguyễn Thị Thƣơng 

Thƣơng
Con 1998 241808669 Thôn 7 -                    

4381 264 1 Hoàng Văn Bao Chủ hộ 1987 241362718 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

4382 2 Hoàng Thị Hà Vợ 1987 240947468 Thôn 7 -                    

4383 3 Hoàng Thị Kim Lê Con 2009 Thôn 7 -                    

4384 4 Hoàng Thị Minh Hằng Con 2011 Thôn 7 -                    

4385 265 1 Nông Văn Kỳ Chủ hộ 1992 241254143 Thôn 7 2 2 750.000 1.500.000          

4386 2 Nông Bảo Khang Con 2012 Thôn 7 -                    

4387 266 1 Mã Ngọc Hoàng Chủ hộ 1988 241291533 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

4388 2 Nguyễn Thị Thu Vợ 1991 241320313 Thôn 7 -                    

4389 3 Mã Thiên Bảo Con 2012 Thôn 7 -                    

4390 4 Mã Diễm Phƣơng Con 2019 Thôn 7 -                    
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4391 267 1 Lương Thị Em Chủ hộ 1964 240598772 Thôn 8 6 6 750.000 4.500.000          

4392 2 Triệu Thị Mơ Vợ 1990 241254503 Thôn 8 -                    

4393 3 Lƣơng Thị Hồng Ƣớc Con 1992 241254560 Thôn 8 -                    

4394 4 Triệu Nguyễn Thanh Cháu 2012 Thôn 8 -                    

4395 5 Lƣơng Bảo Hƣng Cháu 2015 Thôn 8 -                    

4396 6 Lƣơng Bảo Hoàng Cháu 2017 Thôn 8 -                    

4397 268 1 Thẩm Văn Sinh Chủ hộ 1959 241254357 Thôn 8 3 3 750.000 2.250.000          

4398 2 La Thị Tả Vợ 1960 241254358 Thôn 8 -                    

4399 3 Thẩm Văn Triền Con 1992 241254356 Thôn 8 -                    

4400 269 1 Bế Văn Khuế Chủ hộ 1962 241953062 Thôn 8 6 6 750.000 4.500.000          

4401 2 La Thị Viết Vợ 1964 241254246 Thôn 8 -                    

4402 3 Bế Văn Hảo Con 1994 241362785 Thôn 8 -                    

4403 4 La Thị Dung Con 1998 241524454 Thôn 8 -                    

4404 5 Bế Thị Ngọc Ánh Cháu 2015 Thôn 8 -                    

4405 6 Bế Văn Khoa Cháu 2018 Thôn 8 -                    

4406 270 1 Hà Doãn Tiệp Chủ hộ 1982 240902185 Thôn 8 6 6 750.000 4.500.000          

4407 2 Sầm Thị Nhung Vợ 1982 240914672 Thôn 8 -                    

4408 3 Hà Thị Thu Phƣơng Con 2008 Thôn 8 -                    

4409 4 Hà Thị Ngọc Lan Con 2010 Thôn 8 -                    

4410 5 Hà Doãn Trung Con 2013 Thôn 8 -                    

4411 6 Hà Thị Nhất Mẹ 1941 80031117 Thôn 8 -                    

4412 271 1 Hoàng Văn Cường Chủ hộ 1978 241045800 Thôn 8 5 5 750.000 3.750.000          

4413 2 Sầm Thị Huệ Vợ 1979 241523928 Thôn 8 -                    

4414 3 Hoàng Quốc Tuân Con 2001 241870418 Thôn 8 -                    

4415 4 Hoàng Thị Kim Tuyết Con 2006 Thôn 8 -                    

4416 5 Trần Thị Tơ Mẹ 1954 Thôn 8 -                    

4417 272 1 Dương Cát Hiền Chủ hộ 1938 241521073 Thôn 8 3 2 750.000 1.500.000          BTXH

4418 2 Hoàng Thị Mùi Vợ 1942 241456716 Thôn 8 -                    

4419 3 Dƣơng Văn Thƣởng Mẹ 1990 241092596 Thôn 8 -                    

4420 273 1 Hoàng Thị Moi Chủ hộ 1974 240902409 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

4421 2 Hoàng Văn Khánh Vợ 1996 241694404 Thôn 8 -                    

4422 3 Hoàng Thị Hằng Con 2006 Thôn 8 -                    

4423 4 Lƣơng Thị Sai Mẹ 1941 80075292 Thôn 8 -                    

4424 274 1 Dương Văn Hùng Chủ hộ 1989 240979270 Thôn 8 5 5 750.000 3.750.000          

4425 2 Hoàng Thị Bé Vợ 1988 241128771 Thôn 8 -                    

4426 3 Dƣơng Văn Vỹ Con 2009 Thôn 8 -                    

4427 4 Dƣơng Ngọc Thái Con 2015 Thôn 8 -                    
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4428 5 Chu Thị Ngọc Mẹ 1957 241372095 Thôn 8 -                    

4429 275 1 La Văn Trường Chủ hộ 1982 241000347 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

4430 2 Hoàng Thị Dung Vợ 1984 241376165 Thôn 8 -                    

4431 3 La Thị Lan Anh Con 2008 Thôn 8 -                    

4432 4 La Đức Thiện Con 2012 Thôn 8 -                    

4433 276 1 Long Văn Sơn Chủ hộ 1983 240921533 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

4434 2 Thạch Thị Nguyên Vợ 1985 240902482 Thôn 8 -                    

4435 3 Long Thị Nhung Con 2004 Thôn 8 -                    

4436 4 Long Trọng Hoàng Con 2012 Thôn 8 -                    

4437 277 1 Nguyễn Văn Công Chủ hộ 1978 241058938 Thôn 8 5 5 750.000 3.750.000          

4438 2 Phạm Thị Thảo Vợ 1983 241692045 Thôn 8 -                    

4439 3 Nguyễn Tấn Dũng Con 2003 Thôn 8 -                    

4440 4 Nguyễn Huy Hoàng Con 2005 Thôn 8 -                    

4441 5 Nguyễn Công Hải Con 2012 Thôn 8 -                    

4442 278 1 La Văn An Chủ hộ 1991 241258962 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

4443 2 Hoàng Thị Nồm Vợ 1993 241362815 Thôn 8 -                    

4444 3 La Thị Vân Con 2013 Thôn 8 -                    

4445 4 La Duy Khánh Con 2014 Thôn 8 -                    

4446 279 1 Nông Văn Coi Chủ hộ 1988 241254213 Thôn 8 3 3 750.000 2.250.000          

4447 2 Dƣơng Thị Tƣơi Vợ 1993 241383400 Thôn 8 -                    

4448 3 Nông Bảo Khanh Con 2014 Thôn 8 -                    

4449 280 1 Hoàng Văn Ao Chủ hộ 1988 241362701 Thôn 8 3 3 750.000 2.250.000          

4450 2 Nông Thị Thúy Vợ 1991 24154555 Thôn 8 -                    

4451 3 Hoàng Thị Tuyết Nhƣ Con 2012 Thôn 8 -                    

4452 281 1 Trần Thị Tự Chủ hộ 1971 240902055 Thôn 9 2 2 750.000 1.500.000          

4453 2 Trần Xuân Hùng Con 1990 Thôn 9 -                    

4454 282 1 Nguyễn Công Minh Chủ hộ 1987 240902561 Thôn 9 2 2 750.000 1.500.000          

4455 2 Phạm Thị Toàn Mẹ 1950 240902554 Thôn 9 -                    

4456 283 1 Phan Văn Thanh Chủ hộ 1953 241395627 Thôn 9 3 3 750.000 2.250.000          

4457 2 Phan Văn Trƣờng Con 1989 241378324 Thôn 9 -                    

4458 3 Phan Văn Kỳ Con 1995 241521552 Thôn 9 -                    

4459 284 1 Nông Văn Tình Chủ hộ 1987 240924704 Thôn 9 6 6 750.000 4.500.000          

4460 2 Triệu Thị Xuân Vợ 1989 240163418 Thôn 9 -                    

4461 3 Nông Ngọc Bích Cháu 2010 Thôn 9 -                    

4462 4 Nông Văn Cờ Con 1991 241523213 Thôn 9 -                    

4463 5 Cam Thị Thảo Con 1954 Thôn 9 -                    

4464 6 Nông Hoài Ngọc Cháu 2017 Thôn 9 -                    
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4465 285 1 La Văn Xuân Chủ hộ 1959 21229570 Thôn 9 6 6 750.000 4.500.000          

4466 2 Lƣơng Thị Pék Vợ 1959 241692433 Thôn 9 -                    

4467 3 La Văn Quyết Con 1984 2409023681 Thôn 9 -                    

4468 4 Triệu Thị Mai Con 1985 141096915 Thôn 9 -                    

4469 5 La Thị Kiều Trang Cháu 2009 Thôn 9 -                    

4470 6 La Thị Kim Ngân Cháu 2016 Thôn 9 -                    

4471 286 1 Nông Văn Sơn Chủ hộ 1967 241254221 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000          

4472 2 Ngần Thị Hƣơng Vợ 1968 241179553 Thôn 9 -                    

4473 3 Nông Văn Trƣờng Con 1996 241692938 Thôn 9 -                    

4474 4 Nông Văn Chinh Con 2000 241763463 Thôn 9 -                    

4475 287 1 Trần Duy Kế Chủ hộ 1966 241258661 Thôn 9 8 8 750.000 6.000.000          

4476 2 Cao Thị Vân Vợ 1966 241362502 Thôn 9 -                    

4477 3 Trần Duy Chƣơng Con 1990 241191449 Thôn 9 -                    

4478 4 Trần Thị Thắm Con 2004 41952907 Thôn 9 -                    

4479 5 Vũ Thị Tài Con 1995 187423582 Thôn 9 -                    

4480 6 Trần Thị Huyền Trang Cháu 2013 Thôn 9 -                    

4481 7 Trần Thị Hƣơng Con 1988 Thôn 9 -                    

4482 8 Trần Duy Trọng Cháu 2019 Thôn 9 -                    

4483 288 1 Lý Thị Nhoi Chủ hộ 1978 240585823 Thôn 9 3 3 750.000 2.250.000          

4484 2 Lữ  Thanh Hƣơng Con 2001 Thôn 9 -                    

4485 3 Lữ Thị Anh Con 2003 Thôn 9 -                    

4486 289 1 Hứa Văn Phóng Chủ hộ 1959 241362695 Thôn 9 5 5 750.000 3.750.000          

4487 2 Lý Thị Sằn Vợ 1965 241078469 Thôn 9 -                    

4488 3 Hứa Văn Triệu Con 1986 240902364 Thôn 9 -                    

4489 4 Hứa Văn Thọ Con 1993 241362456 Thôn 9 -                    

4490 5 Hứa Út Mai Con 1995 241520187 Thôn 9 -                    

4491 290 1 Hoàng Thị Sen Chủ hộ 1961 241354410 Thôn 9 2 2 750.000 1.500.000          

4492 2 Nông Quang Thái Con 1993 241381046 Thôn 9 -                    

4493 291 1 Trần Thị Lệ Chủ hộ 1956 Thôn 9 5 5 750.000 3.750.000          

4494 2 Trƣơng Văn Minh Con 1981 241373063 Thôn 9 -                    

4495 3 Nguyễn Thị Mến Con dâu 1988 Thôn 9 -                    

4496 4 Trƣơng Thị Phƣơng Vy Cháu 2017 Thôn 9 -                    

4497 5 Trƣơng Thị Phƣơng LinhCháu 2009 Thôn 9 -                    

4498 292 1 Hồ Văn Long Chủ hộ 1976 240902003 Thôn 9 7 7 750.000 5.250.000          

4499 2 Nguyễn Thị Minh Vợ 1982 241389143 Thôn 9 -                    

4500 3 Hồ Thị Tú Oanh Con 2006 Thôn 9 -                    

4501 4 Hồ Văn An Con 2008 Thôn 9 -                    
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4502 5 Hò Văn Mến Em 1986 240902365 Thôn 9 -                    

4503 6 Quách Thị Nguyệt Em 1985 113394218 Thôn 9 -                    

4504 7 Hồ Ngọc Hoàng Cháu 2009 Thôn 9 -                    

4505 293 1 Lý Thanh Toàn Chủ hộ 1980 240648758 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000          

4506 2 Linh Thị Dung Vợ 1986 240924104 Thôn 9 -                    

4507 3 Lý Thị Thanh Xuân Con 2007 Thôn 9 -                    

4508 4 Lý Long Vũ Con 2012 Thôn 9 -                    

4509 294 1 Trân Thị Oanh Chủ hộ 1964 241254518 Thôn 9 2 2 750.000 1.500.000          

4510 2 Dƣơng Văn Hoàng Con 1997 241691750 Thôn 9 -                    

4511 295 1 Trần Văn Hiệu Chủ hộ 1947 241362591 Thôn 9 3 3 750.000 2.250.000          

4512 2 Lƣu Thị Minh Vợ 1955 Thôn 9 -                    

4513 3 Trần Văn Thân Con 1993 Thôn 9 -                    

4514 296 1 Nông Quốc Nghĩa Chủ hộ 1980 240881669 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000          

4515 2 Đàm Thị Hợi Vợ 28/101989 241362727 Thôn 9 -                    

4516 3 Nông Thị Thùy Chi Con 2015 Thôn 9 -                    

4517 4 Nông Thùy Thơ Con 2017 Thôn 9 -                    

4518 297 1 Hoàng Văn Huấn Chủ hộ 1981 240985824 Thôn 9 5 5 750.000 3.750.000          

4519 2 Nông Thị Liên Vợ 1987 240955107 Thôn 9 -                    

4520 3 Hoàng Thị Thu Uyên Con 2007 Thôn 9 -                    

4521 4 Hoàng Hải Đăng Con 2011 Thôn 9 -                    

4522 5 Nguyễn Ngọc Dƣơng Anh 1975 Thôn 9 -                    

4523 298 1 Trần Văn Dương Chủ hộ 1986 240929192 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000          

4524 2 Hồ Thị Long Vợ 1991 Thôn 9 -                    

4525 3 Trần Bảo Đại Con 2014 Thôn 9 -                    

4526 4 Trần Hồ Văn Bảo Con 2016 Thôn 9 -                    

4527 299 1 Trương Đức Ngọc Chủ hộ 09/03/1983 241143734 Thôn 10 4 4 750.000 3.000.000          

4528 2 Trƣơng Nghệ An Con 2007 Thôn 10 -                    

4529 3 Trƣơng Hoàng Nhƣ BìnhCon 2009 Thôn 10 -                    

4530 4 Trƣơng Thị Loan Chị 1981 241258978 Thôn 10 -                    

4531 300 1 Lê Quang Minh Chủ hộ 1973 240901918 Thôn 10 4 4 750.000 3.000.000          

4532 2 Bùi Thị Đức Vợ 1975 241362690 Thôn 10 -                    

4533 3 Lê Thị Hồng Con 2001 241762727 Thôn 10 -                    

4534 4 Lê Quang Phúc Con 2004 Thôn 10 -                    

4535 301 1 Trần Văn Thắng Chủ hộ 1965 240901915 Thôn 10 6 6 750.000 4.500.000          

4536 2 Bùi Thị Nuôi Vợ 1964 240901916 Thôn 10 -                    

4537 3 Trần Văn Hải Con 1989 241154370 Thôn 10 -                    

4538 4 Phan Thị Hiền Con dâu 1991 241332108 Thôn 10 -                    
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4539 5 Trân Trâm Anh Cháu 2018 Thôn 10 -                    

4540 6 Trần Văn Hoàng Cháu 2016 Thôn 10 -                    

4541 302 1 Nguyễn Công Thủy Chủ hộ 1989 241179196 Thôn 10 6 6 750.000 4.500.000          

4542 2 Cầm Thị Lại Vợ 1990 241362826 Thôn 10 -                    

4543 3 Trần Thị Ngọ Con 1954 241362826 Thôn 10 -                    

4544 4 Nguyễn Công Phong Con 2011 Thôn 10 -                    

4545 5 Nguyễn Công Lƣu Con 2013 Thôn 10 -                    

4546 6 Nguyễn Thị Lƣu Luyến Con 2016 Thôn 10 -                    

4547 303 1 Hồ Thị Nguyệt Chủ hộ 1969 241122447 Thôn 10 5 5 750.000 3.750.000          

4548 2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Vợ 1991 Thôn 10 -                    

4549 3 Nguyễn Huy Hiếu Con 1991 Thôn 10 -                    

4550 4 Nguyễn Thị Kim Chi Con 2002 Thôn 10 -                    

4551 5 Hồ Nguyễn Anh Thƣ Cháu 2015 Thôn 10 -                    

4552 304 1 Bùi Xuân Đồng Chủ hộ 1964 240902610 Thôn 10 4 4 750.000 3.000.000          

4553 2 Đinh Thị Hƣờng Vợ 1962 240384192 Thôn 10 -                    

4554 3 Bùi Xuân Đoàn Con 1991 241258805 Thôn 10 -                    

4555 4 Bùi Thị Việt Con 1994 Thôn 10 -                    

4556 305 1 Nguyễn Văn Thông Chủ hộ 1972 240854214 Thôn 10 4 4 750.000 3.000.000          

4557 2 Lƣơng Thị Thơm Vợ 1974 240500103 Thôn 10 -                    

4558 3 Nguyễn Văn Cƣờng Con 1996 241520261 Thôn 10 -                    

4559 4 Nguyễn Văn Quốc Con 1999 241760009 Thôn 10 -                    

4560 306 1 Hoàng Văn Trọng Chủ hộ 1982 240902402 Thôn Ea Kung 4 4 750.000 3.000.000          

4561 2 Địch Thị Thủy Vợ 1983 2409021850 Thôn Ea Kung -                    

4562 3 Hoàng Thị Lê Na Con 2002 Thôn Ea Kung -                    

4563 4 Hoàng Trọng Phúc Con 2007 Thôn Ea Kung -                    

4564 307 1 Hoàng Văn Thuận Chủ hộ 1977 240902167 Thôn Ea Kung 4 4 750.000 3.000.000          

4565 2 Hoàng Thị Oanh Vợ 1983 241362708 Thôn Ea Kung -                    

4566 3 Hoàng Văn Đức Con 2003 Thôn Ea Kung -                    

4567 4
Hoàng Thị Huyền 

Trang
Con 2006 Thôn Ea Kung -                    

4568 308 1 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ 1950 241362698 Thôn Ea Kung 3 3 750.000 2.250.000          

4569 2 Lê Văn Kỳ Con 1979 240902181 Thôn Ea Kung -                    

4570 3 Lê Thị Hƣơng Con 1993 241521279 Thôn Ea Kung -                    

4571 309 1 Dương Văn Rúng Chủ hộ 1962 241362752 Thôn Ea Kung 5 5 750.000 3.750.000          

4572 2 Hoàng Thị Sáu Vợ 1962 241362753 Thôn Ea Kung -                    

4573 3 Dƣơng Văn Đanh Con 1986 240996831 Thôn Ea Kung -                    

4574 4 H No Iên Mlô Con 1987 240901443 Thôn Ea Kung -                    
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4575 5 Dƣơng Thị Nhà Cháu 2017 Thôn Ea Kung -                    

4576 310 1 Lương Thị Tầm Chủ hộ 1961 241362677 Thôn Ea Kung 2 2 750.000 1.500.000          

4577 2 Trần Thị Thảo Vợ 1996 241523976 Thôn Ea Kung -                    

4578 311 1 Hà Công Hóa Chủ hộ 1984 240902089 Thôn Ea Kung 4 4 750.000 3.000.000          

4579 2 Lƣơng Thị Ngân Vợ 1990 241206749 Thôn Ea Kung -                    

4580 3 Hà Công Hùng Con 2008 Thôn Ea Kung -                    

4581 4 Hà Thị Trà My Con 2018 Thôn Ea Kung -                    

4582 312 1 Đinh Văn Hải Chủ hộ 1976 240883329 Thôn Ea Kung 4 4 750.000 3.000.000          

4583 2 Trần Thị Hiến Vợ 1977 241181395 Thôn Ea Kung -                    

4584 3 Đinh Văn Ngọc Con 1997 241693940 Thôn Ea Kung -                    

4585 4 Đinh Văn Vũ Con 2004 Thôn Ea Kung -                    

4586 313 1 H Hiu Bkrông Chủ hộ 1955 241475541 Thôn Ea Kung 6 6 750.000 4.500.000          

4587 2 Hứa Thanh Liêm Con 1987 241254511 Thôn Ea Kung -                    

4588 3 Lâm Thị Vân Con 1991 221230226 Thôn Ea Kung -                    

4589 4 Hứa Phùng Bình An Cháu 2013 Thôn Ea Kung -                    

4590 5 Hứa Thành Đạt Cháu 2015 Thôn Ea Kung -                    

4591 6 Hứa Hứu Nghĩa Cháu 2017 Thôn Ea Kung -                    

4592 314 1 Trịnh Thị Bần Chủ hộ 1949 241387384 Thôn Ea Kung 2 2 750.000 1.500.000          

4593 2 Phạm Thị Cúc Con 1992 241184228 Thôn Ea Kung -                    

4594 315 1 Dương Văn Khén Chủ hộ 1985 241378549 Thôn Ea Kung 5 5 750.000 3.750.000          

4595 2 Phùng Thị Thu Vợ 1984 Thôn Ea Kung -                    

4596 3 Nông Thị Phƣơng Con 2002 241490586 Thôn Ea Kung -                    

4597 4 Dƣơng Thị Chuyên Con 2006 Thôn Ea Kung -                    

4598 5 Dƣơng Bảo Ngọc Cháu 2016 Thôn Ea Kung -                    

4599 316 1 Lý Nam Cường Chủ hộ 1991 241378549 Thôn Ea Kung 4 4 750.000 3.000.000          

4600 2 Nông Thị Phƣợng Vợ 1995 241490586 Thôn Ea Kung -                    

4601 3 Lý Thị Khánh Vy Con 2015 Thôn Ea Kung -                    

4602 4 Lý Ngọc Thảo My Con 2018 Thôn Ea Kung -                    

XÃ EA SIÊN

4603 1 1 Nông Thị Cảnh Chủ hộ 16/8/1982 241259934 Thôn 1A 6 5 750.000 3.750.000          

4604 2 Luân Thị Lình Mẹ 14/11/1943 Thôn 1A -                    BTXH

4605 3 Lộc Thị Vân Con 10/11/2003 Thôn 1A -                    

4606 4 Lộc Thị Lịch Con 22/6/2006 Thôn 1A -                    

4607 5 Lộc Thị Kim Con 1/1/2014 Thôn 1A -                    

4608 6 Nông Tiến Đạt Con 2008 Thôn 1A -                    

4609 2 1 Lý Văn Tèo Chủ hộ 6/6/2001 241764668 Thôn 1A 3 3 750.000 2.250.000          

4610 2 Lý Thị Ngọc Em 17/2/2005 Thôn 1A -                    

XII
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4611 3 Lý Thị Thƣơng Em 2006 Thôn 1A -                    

4612 3 1 Chu Thị Hinh Chủ hộ 11/4/1960 241387967 Thôn 1A 8 8 750.000 6.000.000          

4613 2 Vy Văn Ngân Con 10/9/1993 241426481 Thôn 1A -                    

4614 3 Vy Thị Vƣơng Con 14/1/1995 241521097 Thôn 1A -                    

4615 4 Vy Văn Quốc Con 10/8/2000 241909996 Thôn 1A -                    

4616 5 Vy Văn Cƣờng Con 27/6/2003 Thôn 1A -                    

4617 6 Dƣơng Thị Thùy Con dâu 19/4/1995 241456760 Thôn 1A -                    

4618 7 Vy Nhật Anh Dũng Cháu 30/8/2015 Thôn 1A -                    

4619 8 Vy Nhật Anh Quân Cháu 9/2/2014 Thôn 1A -                    

4620 4 1 Lê Thị Trinh Chủ hộ 9/6/1957 241260488 Thôn 1A 5 5 750.000 3.750.000          

4621 2 Nguyễn Văn Khánh Con 7/9/1987 241260489 Thôn 1A -                    

4622 3 Hoàng Thị Xuân Tân Con 24/8/1990 186832389 Thôn 1A -                    

4623 4 Lê Uyên Nhi Cháu 29/8/2014 Thôn 1A -                    

4624 5 Lê Tuấn Anh Cháu 24/3/2016 Thôn 1A -                    

4625 5 1 Vy Văn Khánh Chủ hộ 18/7/1985 241317326 Thôn 1A 4 4 750.000 3.000.000          

4626 2 Trƣơng Thị Xành Vợ 13/7/1984 241762097 Thôn 1A -                    

4627 3 Vy Nhật Tiến Con 2007 Thôn 1A -                    

4628 4 Vy Thị Minh Nguyệt Con 28/2/2009 Thôn 1A -                    

4629 6 1 Vi Văn Kiên Chủ hộ 1953 241371617 Thôn 1A 6 6 750.000 4.500.000          

4630 2 Mạc Thị Khày Vợ 26/6/1958 241371618 Thôn 1A -                    

4631 3 Vi Văn Nây Con 1988 241354131 Thôn 1A -                    

4632 4 Vi Văn Thẩm Con 20/3/1993 241354130 Thôn 1A -                    

4633 5 Vi Thị Xanh Con 1994 241762096 Thôn 1A -                    

4634 6 Vi Văn Thanh Con 1997 241690827 Thôn 1A -                    

4635 7 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 1958 240894580 Thôn 1A 2 1 750.000 750.000             

4636 2 Nguyễn Hữu Lợi Con 1988 Thôn 1A -                    BTXH

4637 8 1 Hoàng Đức Hậu Chủ hộ 1978 241247094 Thôn 1A 4 4 750.000 3.000.000          

4638 2 Lƣơng Thị Eng Vợ 1976 240610435 Thôn 1A -                    

4639 3 Hoàng Quốc phong Con 29/12/2007 Thôn 1A -                    

4640 4 Hoàng Thị Hằng Con 25/4/2010 Thôn 1A -                    

4641 9 1 Lăng Văn Chuyển Chủ hộ 1960 241371503 thôn 1B 4 4 750.000 3.000.000          

4642 2 Dƣơng Thị Lén Vợ 20/9/1960 241371615 thôn 1B -                    

4643 3 Lăng Văn Đội Con 16/7/1992 241371501 thôn 1B -                    

4644 4 Lăng Thị Bé Con 30/12/2003 241371501 thôn 1B -                    

4645 10 1 Nông Thị Keng Chủ hộ 1960 241690450 thôn 1B 1 1 750.000 750.000             

4646 11 1 Nông Văn Hiến Chủ hộ 12/01/1984 241693684 thôn 1B 4 4 750.000 3.000.000          

4647 2 Vy Thị Nhặt Vợ 11/03/1992 241371176 thôn 1B -                    
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4648 3 Nông Xuân Nghĩa Con 13/12/2013 thôn 1B -                    

4649 4 Nông Xuân Thành Con 2016 thôn 1B -                    

4650 12 1 Thi Thị Vân Chủ hộ 8/5/2002 thôn 1B 2 2 750.000 1.500.000          

4651 2 Thi Văn Ánh Em 13/12/2003 thôn 1B -                    

4652 13 1 Ngân Chủ hộ 1985 241260673 Thôn 2a 7 6 750.000 4.500.000          

4653 2 Riei Mẹ 1944 Thôn 2a -                    Chết trƣớc T4

4654 3 Ca Tơng Con 25/12/1990 241371672 Thôn 2a -                    

4655 4 Kiệt Ly Con 13/1/2008 Thôn 2a -                    

4656 5 Rê Sia Thoa Con 17/6/2012 Thôn 2a -                    

4657 6 A Nguyên Con 12/12/2016 Thôn 2a -                    

4658 7 Y Thiệp Con 30/7/2014 Thôn 2a -                    

4659 14 1 Lê Khoa Đạt Chủ hộ 10/12/2000 Thôn 2a 2 1 750.000 750.000             

4660 2 Lê Thị Phƣơng Mẹ 1957 Thôn 2a -                    Chết trƣớc T4

4661 15 1 Y Niêu Niê Chủ hộ 1982 Thôn 2a 5 5 750.000 3.750.000          

4662 2 H Yên Ayun Vợ 1988 Thôn 2a -                    

4663 3 Y Min Thê Ayun Con 13/9/2006 Thôn 2a -                    

4664 4 Y Min Tha Ayun Con 31/7/2008 Thôn 2a -                    

4665 5 Y Min Khanh Ayun Con 25/6/2014 Thôn 2a -                    

4666 16 1 Y Điệp Kbuôr Chủ hộ 5/5/1992 241388163 Thôn 2a 3 3 750.000 2.250.000          

4667 2 H Lang Niê Vợ 18/4/1993 Thôn 2a -                    

4668 3 Niê Minh Vy Con 21/10/2012 Thôn 2a -                    

4669 17 1 H Yum Niê Chủ hộ 1952 240040091 Thôn 2a 2 2 750.000 1.500.000          

4670 2 Y Thôk Niê Con 1992 Thôn 2a -                    

4671 18 1 Y Ngăm Ayun Chủ hộ 1980 240894470 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          

4672 2 H Đê Bô Ra Niê Vợ 1977 240894471 Thôn 2a -                    

4673 3 Y Nôel  Niê Con 2000 Thôn 2a -                    

4674 4 H Bhio Niê Con 2004 Thôn 2a -                    

4675 19 1 Thun Chủ hộ 2/9/1968 240719840 Thôn 2a 5 5 750.000 3.750.000          

4676 2 Sen Vợ 10/5/1973 240719841 Thôn 2a -                    

4677 3 Thang Con 1991 Thôn 2a -                    

4678 4 Thiên Con 1994 Thôn 2a -                    

4679 5 A Du Ly Cháu 9/11/2015 Thôn 2a -                    

4680 20 1 Y Dhin Kbuôr Chủ hộ 1958 Thôn 2a 5 5 750.000 3.750.000          

4681 2 H Muê Niê Vợ 1959 Thôn 2a -                    

4682 3 H Nhi Niê Con 1984 241260513 Thôn 2a -                    

4683 4 Y  Niêm Niê Con 1994 241523599 Thôn 2a -                    

4684 5 H Ngọc Niê Cháu 3/10/2013 Thôn 2a -                    
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4685 21 1 Y Dhiu Niê Chủ hộ 16/12/1962 240040110 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          

4686 2 H Rao Ayun Vợ 1962 240040070 Thôn 2a -                    

4687 3 H Nhiêt Ayun Con 5/8/1996 241523351 Thôn 2a -                    

4688 4 Y Dun Ayun Con 9/11/1999 241764966 Thôn 2a -                    

4689 22 1 Y Tiêu Kbuôr Chủ hộ 1979 240371733 Thôn 2a 7 7 750.000 5.250.000          

4690 2 H Đinh Niê Vợ 1974 240431247 Thôn 2a -                    

4691 3 Y lọc Niê Con 1994 241371716 Thôn 2a -                    

4692 4 H Bíp Niê Con 1998 Thôn 2a -                    

4693 5 Y Ly Ban Niê Con 10/8/2002 Thôn 2a -                    

4694 6 H lăm Niê Con 1930 Thôn 2a -                    

4695 7 Y Boy Niê Con 17/9/2016 Thôn 2a -                    

4696 23 1 Y Bluôi Byă Chủ hộ 1958 240040022 Thôn 2a 3 3 750.000 2.250.000          

4697 2 H Kiat Kbuôr Vợ 1943 240040066 Thôn 2a -                    

4698 3 Y Lip Kbuôr Con 1987 240894599 Thôn 2a -                    

4699 24 1 Y Tik Ayun Chủ hộ 1980 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          

4700 2 H Coăc BYă Vợ 8/10/1990 Thôn 2a -                    

4701 3 Y Rain BYă Con 23/12/2006 Thôn 2a -                    

4702 4 H Herin BYă Con 6/2/2014 Thôn 2a -                    

4703 25 1 Y Trin KBuôr Chủ hộ 1975 241523598 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          

4704 2 H Mun Niê Vợ 1988 240894725 Thôn 2a -                    

4705 3 Y DeL Niê Con 7/12/2008 Thôn 2a -                    

4706 4 Y ĐeL Niê Con 7/12/2008 Thôn 2a -                    

4707 26 1 Y Minh Êban Chủ hộ 1988 240894513 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          

4708 2 H Chơn Niê Vợ 1990 241260680 Thôn 2a -                    

4709 3 Y Dinh Niê Con 14/11/2006 Thôn 2a -                    

4710 4 Y Ta Niê Con 24/12/2009 Thôn 2a -                    

4711 27 1 Y Rôn Ayun Chủ hộ 1983 241260923 Thôn 2a 5 5 750.000 3.750.000          

4712 2 H Nhơn Niê Vợ 1978 241260518 Thôn 2a -                    

4713 3 H BLuin Niê Con 19/4/2002 241871440 Thôn 2a -                    

4714 4 H Thuyn Niê Con 19/11/2004 Thôn 2a -                    

4715 5 Y Khuin Niê Con 9/10/2006 Thôn 2a -                    

4716 28 1 Y Krông Niê Chủ hộ 10/10/1950 240314966 Thôn 2a 5 5 750.000 3.750.000          

4717 2 H Prâo Ayun Vợ 10/10/1958 240314967 Thôn 2a -                    

4718 3 H Ngil Ayun Con 10/10/1986 240894632 Thôn 2a -                    

4719 4 H Điết Ayun Con 19/12/1992 241371679 Thôn 2a -                    

4720 5 Y Nô Ayun Con 15/10/1997 Thôn 2a -                    

4721 29 1 Y Bra Êban Chủ hộ 5/10/1988 240947245 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          
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4722 2 H Lý Niê Vợ 5/9/1985 240865834 Thôn 2a -                    

4723 3 H Sa la Niê Con 20/11/2006 Thôn 2a -                    

4724 4 Zen Ny Niê Con 21/11/2011 Thôn 2a -                    

4725 30 1 H Nghiệp BYă Chủ hộ 19/11/1989 241248217 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          

4726 2 Y Luh Niê Chồng 1993 241556115 Thôn 2a -                    

4727 3 H Ju Lia BYă Con 20/2/2011 Thôn 2a -                    

4728 4 Y Rô My Byă Con 8/5/2018 Thôn 2a -                    

4729 31 1 A Ges Chủ hộ 1/5/1984 240764023 Thôn 2a 7 6 750.000 4.500.000          

4730 2 Y Yan Chồng 4/1/1984 241371675 Thôn 2a -                    

4731 3 Min Hô Con 4/1/2005 Thôn 2a -                    

4732 4 Y Gus Con 3/11/2006 Thôn 2a -                    

4733 5 Atin Con 11/11/2010 Thôn 2a -                    

4734 6 Y Trim Con 7/3/2013 Thôn 2a -                    

4735 7 H Nhai Mẹ 1/1/1932 Thôn 2a -                    BTXH

4736 32 1 Y Dhêc Ayun Chủ hộ 1966 240323000 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          

4737 2 H Yê BYă Vợ 101/01/969 240431244 Thôn 2a -                    

4738 3 H bLơm byă Con 6/6/1992 241486616 Thôn 2a -                    

4739 4 Y Đen BYă Con 10/11/1996 Thôn 2a -                    

4740 33 1 Y Chăm Y sang Chủ hộ 19/3/1990 241230752 Thôn 2a 7 7 750.000 5.250.000          

4741 2 H Siết Niê Vợ 01/01/1982 241260473 Thôn 2a -                    

4742 3 H Quỳnh Niê Con 2/12/2009 Thôn 2a -                    

4743 4 Y Khang Niê Con 23/6/2012 Thôn 2a -                    

4744 5 H Nƣh Niê Con 1/1/1945 240040065 Thôn 2a -                    

4745 6 H Điêc Niê Con 1/1/1984 240894456 Thôn 2a -                    

4746 7 Y Huy Niê Con 5/11/2005 Thôn 2a -                    

4747 34 1 Y brăt Ayun Chủ hộ 12/4/1970 240431302 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          

4748 2 H Bớt Niê Vợ 1/9/1970 240431243 Thôn 2a -                    

4749 3 Y Mơ Niê Con 9/10/1996 Thôn 2a -                    

4750 4 H Dim Niê Con 30/3/2006 Thôn 2a -                    

4751 35 1 Y Nan M Lô Chủ hộ 1972 240453864 Thôn 2a 4 4 750.000 3.000.000          

4752 2 H leo Niê Vợ 1973 240431276 Thôn 2a -                    

4753 3 H Phƣơng Niê Con 1993 240371698 Thôn 2a -                    

4754 4 Y Bách Niê Con 15/1/2013 Thôn 2a -                    

4755 36 1 H Thùy Niê Chủ hộ 7/10/1994 241762259 Thôn 2a 3 3 750.000 2.250.000          

4756 2 Y teo Kbuôr Chồng 16/4/1992 241371521 Thôn 2a -                    

4757 3 Niê Kim Su Ri Con 18/6/2015 Thôn 2a -                    

4758 37 1 H Mon Chủ hộ 1972 240719850 Thôn 2a 11 11 750.000 8.250.000          
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4759 2 Lƣơng Vợ 1972 240719848 Thôn 2a -                    

4760 3 Vinh Con 10/10/1995 241478453 Thôn 2a -                    

4761 4 Bông Con 2/9/2000 Thôn 2a -                    

4762 5 Biết Con 14/2/2003 Thôn 2a -                    

4763 6 A Ghes Viện Con 24/5/2007 Thôn 2a -                    

4764 7 Elixa Bet Việc Con 24/9/2009 Thôn 2a -                    

4765 8 A Kim Con 16/6/2014 Thôn 2a -                    

4766 9 Ly Ha Con 26/02/1993 241371724 Thôn 2a -                    

4767 10 Y Lan Anh Con 2019 Thôn 2a -                    

4768 11 Đào Con 1990 Thôn 2a -                    

4769 38 1 H Wăn Byă Chủ hộ 1960 240040026 Thôn 2a 3 3 750.000 2.250.000          

4770 2 Y Tim Byă Chồng 1985 241260487 Thôn 2a -                    

4771 3 Y Llăk Byă Con 20/5/1996 241762180 Thôn 2a -                    

4772 39 1 H P Rưn Niê Chủ hộ 1969 240936757 Thôn 2a 3 3 750.000 2.250.000          

4773 2 H Nhit Niê Con 6/3/1995 241694152 Thôn 2a -                    

4774 3 Y Anh Niê Con 2015 Thôn 2a -                    

4775 40 1 Y Nuh By ă Chủ hộ 1948 Thôn 2a 6 6 750.000 4.500.000          

4776 2 H Trũng Niê Vợ 1955 Thôn 2a -                    

4777 3 Y Tin Niê Con 4/2/1985 Thôn 2a -                    

4778 4 Y Tuân Niê Con 12/2/1987 Thôn 2a -                    

4779 5 Y Rat Niê Con 1990 Thôn 2a -                    

4780 6 Y Răn Niê Con 1994 Thôn 2a -                    

4781 41 1 Nguyễn Thị Nhi Chủ hộ 5/7/1964 240191396 Thôn 2B 7 6 750.000 4.500.000          BTXH

4782 2 Nguyễn Xuân Thanh Con 2/2/1991 241222963 Thôn 2B -                    

4783 3 Nguyễn Xuân Vắng Con 19/2/1993 241371762 Thôn 2B -                    

4784 4 Nguyễn Xuân Vang Con 20/8/1995 241524320 Thôn 2B -                    

4785 5 Nguyễn Xuân Lộc Con 2/5/2003 Thôn 2B -                    

4786 6 Phạm Thị Dự Con dâu 18/11/1990 241167587 Thôn 2B -                    

4787 7
Nguyễn Phạm Bảo 

Ngọc
Cháu 23/7/2013 Thôn 2B -                    

4788 42 1 Trần Thị Mỹ Hồng Chủ hộ 20/6/1980 240852763 Thôn 2B 4 4 750.000 3.000.000          

4789 2 Trần Thị Kiều Trinh Con 23/11/1998 241694611 Thôn 2B -                    

4790 3 Trần Thị Ánh Tuyết Con 1/9/2001 241764323 Thôn 2B -                    

4791 4 Trần Quang Tùng Con 16/5/2004 Thôn 2B -                    

4792 43 1 Lê Thanh Tùng Chủ hộ 20/5/1988 241162794 Thôn 2B 4 4 750.000 3.000.000          

4793 2 Lƣu Thị Kim Mai Vợ 10/4/1994 241371644 Thôn 2B -                    

4794 3 Lê lƣu Thùy Dung Con 26/7/2013 Thôn 2B -                    
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4795 4 Lê Bảo An Con 18/12/2016 Thôn 2B -                    

4796 44 1 Lê Quang Đức Chủ hộ 10/6/1989 173068128 Thôn 2B 4 4 750.000 3.000.000          

4797 2 Lê Thị Hòa Vợ 15/11/1989 241162930 Thôn 2B -                    

4798 3 Lê Phúc Nguyên Con 20/7/2012 Thôn 2B -                    

4799 4 Lê Thị Nhƣ Quỳnh Con 2/4/2014 Thôn 2B -                    

4800 45 1 Chu Thị Vương Chủ hộ 1972 241371706 Thôn 2B 6 6 750.000 4.500.000          

4801 2 Nguyễn Văn Tý Chồng 5/12/1970 240610360 Thôn 2B -                    

4802 3 Nguyễn Văn Tùng Con 8/4/1997 Thôn 2B -                    

4803 4 Nguyễn Văn Vƣợng Con 16/5/1998 241871311 Thôn 2B -                    

4804 5 Nguyễn Thị Hồng Con 27/9/2001 241871153 Thôn 2B -                    

4805 6 Nguyễn Văn Hiệp Con 29/4/2008 Thôn 2B -                    

4806 46 1 Hoàng Văn Lượng Chủ hộ 11/3/1980 240610389 Thôn 2B 7 7 750.000 5.250.000          

4807 2 Luân Thị Ban Vợ 1/10/1981 240610429 Thôn 2B -                    

4808 3 Hoàng Thị Tâm Con 28/1/2000 241762856 Thôn 2B -                    

4809 4 Hoàng Thị Bền Con 27/1/2001 Thôn 2B -                    

4810 5 Hoàng Thị Kim Anh Con 14/12/2008 Thôn 2B -                    

4811 6 Hoàng Thị Thảo Con 17/7/2005 Thôn 2B -                    

4812 7 Hoàng Thanh Tùng Con 18/2/2013 Thôn 2B -                    

4813 47 1 Lưu Khánh Chốt Chủ hộ 28/3/1986 240894481 Thôn 2B 7 7 750.000 5.250.000          

4814 2 Triệu Thị Thơm Vợ 19/6/1989 241260105 Thôn 2B -                    

4815 3 Lƣu Thị Mỹ Duyên Con 21/9/2009 Thôn 2B -                    

4816 4 Lƣu Thị Thủy Tiên Con 3/3/2011 Thôn 2B -                    

4817 5 Lƣu Thị Bảo Trinh Con 21/4/2013 Thôn 2B -                    

4818 6 Lƣu Thị Bảo Trâm Con 18/5/2014 Thôn 2B -                    

4819 7 Lƣu Phi Hùng Con 27/3/2016 Thôn 2B -                    

4820 48 1 Hàn Xuyên Chiến Chủ hộ 19/5/1977 240671923 Thôn 2B 7 7 750.000 5.250.000          

4821 2 Trần Thị Thảo Vợ 23/3/1981 241909686 Thôn 2B -                    

4822 3 Hàn Thị Thu Con 13/2/2002 241909685 Thôn 2B -                    

4823 4 Hàn Xuyên Tuấn Con 16/3/2006 Thôn 2B -                    

4824 5 Hàn Xuyên Huy Con 19/9/2013 Thôn 2B -                    

4825 6 Hàn Thị Ngọc Ánh Con 2/1/2015 Thôn 2B -                    

4826 7 Nguyễn Tƣờng Duy Con 1/1/1983 241233243 Thôn 2B -                    

4827 49 1 Y Tlũ Niê Chủ hộ 1968 240324016 Thôn 2B 5 5 750.000 3.750.000          

4828 2 H Vui Vợ 1979 241371793 Thôn 2B -                    

4829 3 Y Han Niê Con 26/4/2000 Thôn 2B -                    

4830 4 Y Hen Niê Con 10/8/2002 Thôn 2B -                    

4831 5 H Unu Niê Con 11/9/2004 Thôn 2B -                    
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4832 50 1 Đeao Chủ hộ 1972 24089484 Thôn 2B 5 5 750.000 3.750.000          

4833 2 Lui Vợ 1986 241478477 Thôn 2B -                    

4834 3 Thiện Con 1995 241478537 Thôn 2B -                    

4835 4 Thúc Con 6/6/2007 Thôn 2B -                    

4836 5 Thiệu Con 20/2/2010 Thôn 2B -                    

4837 51 1 Mang Chủ hộ 1946 240396658 Thôn 2B 9 9 750.000 6.750.000          

4838 2 Y Nâng Vợ 1950 240159888 Thôn 2B -                    

4839 3 Y Ty Con 15/12/1986 241325125 Thôn 2B -                    

4840 4 A Tƣơng Con 20/6/1989 241162915 Thôn 2B -                    

4841 5 A Tu Lục Con 14/8/1990 241325124 Thôn 2B -                    

4842 6 Thơm Con 25/4/1993 241614993 Thôn 2B -                    

4843 7 A Quốc Duy Cháu 2/2/2012 Thôn 2B -                    

4844 8 Vƣơng Con 24/6/1997 Thôn 2B -                    

4845 9 Mai Ngọc Linh Cháu 25/5/2016 Thôn 2B -                    

4846 52 1 H Niên Chủ hộ 1935 240169071 Thôn 2B 1 0 750.000 -                    BTXH

4847 53 1 Lộc Văn Linh Chủ hộ 23/7/1994 241371620 Thôn 2B 6 6 750.000 4.500.000          

4848 2 Hoàng Thị Chiến Vợ 3/11/1991 241489826 Thôn 2B -                    

4849 3 Trƣơng Thị Áng Mẹ 15/9/1943 241260186 Thôn 2B -                    

4850 4 Lộc Thị Tƣơi Em 12/4/1990 241260187 Thôn 2B -                    

4851 5 Lộc Anh Khoa Con 14/7/2018 Thôn 2B -                    

4852 6 Lộc Quốc Toàn Con 1/8/2013 Thôn 2B -                    

4853 54 1 Chu Văn Tiện Chủ hộ 21/7/1978 240894431 Thôn 2B 7 7 750.000 5.250.000          

4854 2 Luân Thị Xen Vợ 8/4/1983 241371704 Thôn 2B -                    

4855 3 Chu Thùy Trang Con 25/4/2005 Thôn 2B -                    

4856 4 Chu Thị Thu Hằng Con 3/5/2006 Thôn 2B -                    

4857 5 Chu Thị Kim Thƣơng Con 13/5/2007 Thôn 2B -                    

4858 6 Chu Thị Ngọc Hoài Con 16/8/2008 Thôn 2B -                    

4859 7 Chu Quốc Việt Con 26/11/2013 Thôn 2B -                    

4860 55 1 Mun Chủ hộ 1949 240159681 Thôn 3 3 3 750.000 2.250.000          

4861 2 H Lông Vợ 1942 240159682 Thôn 3 -                    

4862 3 A Más Con 8/1/1996 241691910 Thôn 3 -                    

4863 56 1 A Mực Chủ hộ 11/6/1993 241429758 Thôn 3 5 5 750.000 3.750.000          

4864 2 Duyên Vợ 11/6/1990 241570362 Thôn 3 -                    

4865 3 A Phúc Con 30/11/2013 Thôn 3 -                    

4866 4 A Đức Con 30/11/2013 Thôn 3 -                    

4867 5 A Nhân Con 11/4/2017 Thôn 3 -                    

4868 57 1 A tật Chủ hộ 25/11/1990 241371678 Thôn 3 4 4 750.000 3.000.000          
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4869 2 Thep Vợ 8/10/1992 241318999 Thôn 3 -                    

4870 3 A Thanh Tùng Con 28/8/2013 Thôn 3 -                    

4871 4 A Thế Tân Con 1/1/2019 Thôn 3 -                    

4872 58 1 Duy Khánh Chủ hộ 5/5/1984 240894721 Thôn 3 6 6 750.000 4.500.000          

4873 2 Ngiên Vợ 20/7/1988 241356054 Thôn 3 -                    

4874 3 Y Liêu Con 15/3/2002 241909753 Thôn 3 -                    

4875 4 A Ly Vân Con 4/8/2009 Thôn 3 -                    

4876 5 A Ly Khiêm Con 23/11/2010 Thôn 3 -                    

4877 6 Y Du Linh Con 29/7/2012 Thôn 3 -                    

4878 59 1 Lý Thị Thùng Chủ hộ 17/1/1957 241369768 Thôn 5 6 5 750.000 3.750.000          

4879 2 Trƣơng Văn Thành Con 19/6/1992 241260618 Thôn 5 -                    

4880 3 Trƣơng Văn Thƣơng Con 25/1/1995 241690082 Thôn 5 -                    

4881 4 Trƣơng Văn Việt Con 29/8/2001 241953569 Thôn 5 -                    

4882 5 Trƣơng Văn Hạnh Con 2/11/1989 241260617 Thôn 5 -                    BTXH

4883 6 Hoàng Thị Lành Con 23/12/1994 241371538 Thôn 5 -                    

4884 60 1 Nông Văn Quân Chủ hộ 12/2/1979 240894169 Thôn 5 5 4 750.000 3.000.000          

4885 2 Hoàng Thị Kiều Vợ 20/9/1986 240894190 Thôn 5 -                    

4886 3 Liêu Thị Sam Mẹ 15/1/1930 Thôn 5 -                    BTXH

4887 4 Nông Thị Quỳnh Con 26/10/2002 Thôn 5 -                    

4888 5 Nông Hùng Hiếu Con 10/6/2006 Thôn 5 -                    

4889 61 1 Y Miêng Ayun Chủ hộ 10/12/1935 240238248 Thôn 6A 4 3 750.000 2.250.000          BTXH

4890 2 N Nac Niê Vợ 15/5/1940 240049939 Thôn 6A -                    

4891 3 H Wƣn Niê Mẹ 16/6/1963 240049945 Thôn 6A -                    

4892 4 Y Phin Niê Con 1/1/1977 240522759 Thôn 6A -                    

4893 62 1 Y Kiêp Ayun Chủ hộ 18/8/1985 241268627 Thôn 6A 4 4 750.000 3.000.000          

4894 2 H Moan Niê Vợ 8/3/1987 241260628 Thôn 6A -                    

4895 3 H Phi Niê Con 17/10/2006 Thôn 6A -                    

4896 4 H Ha di Niê Con 1/5/2011 Thôn 6A -                    

4897 63 1 Y Wan Ktla Chủ hộ 1970 240898040 Thôn 6A 4 4 750.000 3.000.000          

4898 2 H lăm BYă Vợ 18/1/1972 240894913 Thôn 6A -                    

4899 3 Y tuân Byă Con 1994 242003929 Thôn 6A -                    

4900 4 H Rê Ta Byă Con 2005 Thôn 6A -                    

4901 64 1 Y Ngor Ayun Chủ hộ 5/3/1987 241260636 Thôn 6A 4 4 750.000 3.000.000          

4902 2 H măn Niê Vợ 1/6/1992 241372224 Thôn 6A -                    

4903 3 Y Rubi Niê Con 19/8/2010 Thôn 6A -                    

4904 4 H Nguyên Niê Con 7/5/2015 Thôn 6A -                    

4905 65 1 Y Nữ Niê Chủ hộ 1987 241240964 Thôn 6A 3 3 750.000 2.250.000          
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4906 2 H Wit By ă Con 1995 241544278 Thôn 6A -                    

4907 3 Y Za Lân Byă Con 14/3/2011 Thôn 6A -                    

4908 66 1 Y Khuên Byă Chủ hộ 1986 214221785 Thôn 6A 4 4 750.000 3.000.000          

4909 2 H Mơn Ayun Vợ 1989 241260667 Thôn 6A -                    

4910 3 H Diêm Ayun Con 23/2/2009 Thôn 6A -                    

4911 4 Y Ruyn Ayun Con 4/9/2014 Thôn 6A -                    

4912 67 1 H Miêu Niê Chủ hộ 2/9/1999 241871349 Thôn 6A 3 3 750.000 2.250.000          

4913 2 Y Jăn Mlô Chồng 20/7/1995 241461995 Thôn 6A -                    

4914 3 Y Xa Rôm Niê Con 24/6/2017 Thôn 6A -                    

4915 68 1 Lưu Văn Chuyền Chủ hộ 28/7/1983 241260529 Thôn 6A 6 6 750.000 4.500.000          

4916 2 Nông Thị Hiến Vợ 23/4/1982 241323710 Thôn 6A -                    

4917 3 Lƣu Thị Thanh Thủy Con 27/11/2008 Thôn 6A -                    

4918 4 Lƣu Thị Hoài Thu Con 28/6/2010 Thôn 6A -                    

4919 5 Lƣu Thị Ngọc Bích Con 30/4/2013 Thôn 6A -                    

4920 6 Lƣu Nhật Anh Con 4/4/2016 Thôn 6A -                    

4921 69 1 Y Uênh Ayun Chủ hộ 1979 241372072 Thôn 6A 5 5 750.000 3.750.000          

4922 2 H Niêp Ayun Vợ 14/10/1981 241372071 Thôn 6A -                    

4923 3 H Khuyên Ayun Con 4/10/2002 241909360 Thôn 6A -                    

4924 4 H Jumy Ayun Con 28/9/2006 Thôn 6A -                    

4925 5 Y Báo Ayun Con 31/5/2016 Thôn 6A -                    

4926 70 1 H Tiêk Niê Chủ hộ 1968 240325520 Thôn 6A 5 5 750.000 3.750.000          

4927 2 Y Mila Niê Con 2/1/1990 241260009 Thôn 6A -                    

4928 3 H Sru Niê Con 11/3/1992 241524431 Thôn 6A -                    

4929 4 H Ka Rin Niê Cháu 10/3/2014 Thôn 6A -                    

4930 5 Y Ngăn Niê Con 10/5/1990 241283232 Thôn 6A -                    

4931 71 1 H Ngôc Ayun Chủ hộ 1/5/1953 241057045 Thôn 6A 6 6 750.000 4.500.000          

4932 2 H Bé ayun Con 1/8/1995 241523847 Thôn 6A -                    

4933 3 Y Úc Ayun Con 10/6/1996 241761171 Thôn 6A -                    

4934 4 H Uyn Ayun Con 22/7/2012 Thôn 6A -                    

4935 5 Y Quê Niê Con 20/5/1994 241371961 Thôn 6A -                    

4936 6 Y Đa Yang Ayun Cháu 14/12/2016 Thôn 6A -                    

4937 72 1 H Hương Ayun Chủ hộ 1/6/1996 241762188 Thôn 6A 8 8 750.000 6.000.000          

4938 2 Y Yac Ayun Chồng 1/9/1999 241871365 Thôn 6A -                    

4939 3 H Ngim Ayun Em 1/1/2001 241871366 Thôn 6A -                    

4940 4 Y Dƣơng Ayun Em 15/5/2002 241953574 Thôn 6A -                    

4941 5 H Buên Ayun Em 15/6/2004 241953600 Thôn 6A -                    

4942 6 Y But Niê Em 1/1/1992 2417622189 Thôn 6A -                    
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4943 7 Y Si Nô Ayun Con 20/10/2018 Thôn 6A -                    

4944 8 Y Kaly Ayun Con 1/3/2015 Thôn 6A -                    

4945 73 1 H Ciêt Ayun Chủ hộ 4/2/1977 241751694 Thôn 6A 7 7 750.000 5.250.000          

4946 2 Y Koam Niê Chồng 01/1/1988 241825246 Thôn 6A -                    

4947 3 H Du Nan Ayun Con 2/4/2004 Thôn 6A -                    

4948 4 HKim Ayun Con 27/6/2014 Thôn 6A -                    

4949 5 Y Hai Ayun Con 7/5/2016 Thôn 6A -                    

4950 6 H Ra Đa Ayun Con 6/9/2017 Thôn 6A -                    

4951 7 H Hoai Ayun Con 2019 Thôn 6A -                    

4952 74 1 Long Tài Tiến Chủ hộ 10/7/1977 241372440 Thôn 6B 4 4 750.000 3.000.000          

4953 2 Triệu Mùi Pu Vợ 26/4/1981 241260210 Thôn 6B -                    

4954 3 Long Văn Tôn Con 28/12/1999 241908228 Thôn 6B -                    

4955 4 Long Tài Kim Con 1/1/2000 241908229 Thôn 6B -                    

4956 75 1 Triệu Văn Sô Chủ hộ 10/10/1991 241221755 Thôn 6B 4 4 750.000 3.000.000          

4957 2 Chu Thị Minh Vợ 29/5/1987 241260349 Thôn 6B -                    

4958 3 Triệu Nghĩa Con 23/11/2011 Thôn 6B -                    

4959 4 Triệu Thị Thùy Tiên Con 15/2/2013 Thôn 6B -                    

4960 76 1 Long Vượng Phẩy Chủ hộ 6/6/1990 241260409 Thôn 6B 4 4 750.000 3.000.000          

4961 2 Triệu Thị Huệ Vợ 17/2/1994 241870010 Thôn 6B -                    

4962 3 Long Ngọc Linh Con 23/8/2010 Thôn 6B -                    

4963 4 Long Tấn Cƣờng Con 19/5/2013 Thôn 6B -                    

4964 77 1 Chu Văn Nguyệt Chủ hộ 10/3/1957 240894772 Thôn 7 3 3 750.000 2.250.000          

4965 2 Lý Thị Lạp Vợ 19/9/1958 211372369 Thôn 7 -                    

4966 3 Chu Xuân Hơn Con 18/2/1993 Thôn 7 -                    

4967 78 1 Trần Văn Trọng Chủ hộ 1/11/1983 420898019 Thôn 7 6 6 750.000 4.500.000          

4968 2 Hà Thị Xuân Vợ 28/5/1981 241260642 Thôn 7 -                    

4969 3 Trần Thị Ngọc Bích Con 4/4/2005 Thôn 7 -                    

4970 4 Trần Thị Ngọc Tƣơi Con 1/8/2006 Thôn 7 -                    

4971 5 Trần Thị Ngọc Danh Con 18/9/2008 Thôn 7 -                    

4972 6 Trần Ngọc Thế Con 27/3/2010 Thôn 7 -                    

4973 79 1 Trần Văn Năm Chủ hộ 12/7/1989 241218826 Thôn 7 8 8 750.000 6.000.000          

4974 2 Hoàng Thị Thẳn Mẹ 1967 241372282 Thôn 7 -                    

4975 3 Trần Thị Hiền Em 16/2/1996 Thôn 7 -                    

4976 4 Trần Văn Chính Em 26/10/1997 Thôn 7 -                    

4977 5 Lƣu Thị Thơm Vợ 15/5/1992 241372018 Thôn 7 -                    

4978 6 Trần Thị Hà Vy Con 5/4/2012 Thôn 7 -                    

4979 7 Trần Thị Anh Thƣ Con 4/11/2014 Thôn 7 -                    
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4980 8 Trần Thiên Dũng Con 25/10/2016 Thôn 8 -                    

4981 80 1 Hứa Văn Hẻo Chủ hộ 25/6/1977 241218300 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

4982 2 Nông Thị Kiểu Vợ 12/4/1979 241372272 Thôn 7 -                    

4983 3 Hứa Văn Giòn Con 19/5/2002 Thôn 7 -                    

4984 4 Hứa Thị Quỳnh Con 1/11/2005 Thôn 7 -                    

4985 81 1 Chu Văn Slịch Chủ hộ 13/7/1986 241240388 Thôn 7 5 5 750.000 3.750.000          

4986 2 Triệu Thị Bèn Vợ 9/12/1987 241372364 Thôn 7 -                    

4987 3 Chu Nhật Tân Con 11/11/2007 Thôn 7 -                    

4988 4 Chu Hoàng Gia Con 22/8/2009 Thôn 7 -                    

4989 5 Chu Văn Sơn Em 8/10/1992 241372362 Thôn 7 -                    

4990 82 1 Hoàng Văn Việt Chủ hộ 11/12/1978 240894677 Thôn 7 6 6 750.000 4.500.000          

4991 2 Hoàng Thị Pảo Vợ 16/10/1981 240650176 Thôn 7 -                    

4992 3 Hoàng Văn Hoàng Con 12/11/2000 Thôn 7 -                    

4993 4 Hoàng Thị Thu Hiền Con 1/10/2007 Thôn 7 -                    

4994 5 Hoàng Văn Ngọc Bố 20/7/1950 241372386 Thôn 7 -                    

4995 6 Phùng Thị Phen Mẹ 16/6/1951 241372385 Thôn 7 -                    

4996 83 1 Chu Văn Cường Chủ hộ 10/8/1987 241238180 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

4997 2 Hứa Thị Biên Vợ 2/9/1985 240894250 Thôn 7 -                    

4998 3 Chu Thị Thùy Linh Con 4/12/2007 Thôn 7 -                    

4999 4 Chu Thành Tiến Con 25/11/2010 Thôn 7 -                    

5000 84 1 Hoàng Văn Phòng Chủ hộ 14/8/1976 420894488 Thôn 7 7 6 750.000 4.500.000          

5001 2 Hứa Thị Xanh Vợ 2/3/1972 240894942 Thôn 7 -                    

5002 3 Hoàng Văn Phƣơng Con 16/1/2002 Thôn 7 -                    

5003 4 Hoàng Thị Bé Con 23/5/2003 Thôn 7 -                    

5004 5 Hoàng Thị Vinh Con 1/1/2005 Thôn 7 -                    

5005 6 Hoàng Văn  Hạnh Con 16/8/2010 Thôn 7 -                    

5006 7 Hoàng Quế Khình Bố 25/1/1931 Thôn 7 -                    BTXH

5007 85 1 Hoàng Văn Đức Chủ hộ 20/5/1987 241260301 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

5008 2 Hoàng Thị Viên Vợ 21/4/1986 241077259 Thôn 7 -                    

5009 3 Hoàng Thị Minh Trang Con 9/9/2010 Thôn 7 -                    

5010 4 Hoàng Minh Kiệt Con 11/7/2014 Thôn 7 -                    

5011 86 1 Hứa Văn keng Chủ hộ 21/11/1989 241239218 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

5012 2 Lý Thị mến Vợ 29/10/1986 241286953 Thôn 7 -                    

5013 3 Hứa Minh Diệp Con 1/11/2013 Thôn 7 -                    

5014 4 Hứa Thị Bảo Hân Con 26/1/2015 Thôn 7 -                    

5015 87 1 Hoàng Văn Tệch Chủ hộ 17/11/1991 241372289 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000          

5016 2 Hoàng Thị Kim Vợ 7/11/1992 241368490 Thôn 7 -                    
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5017 3 Hoàng Thị Thảo Lê Con 4/1/2014 Thôn 7 -                    

5018 4 Hoàng Nhật Anh Con 23/10/2017 Thôn 7 -                    

5019 88 1 Hoàng Văn Thái Chủ hộ 18/9/1989 241260395 Thôn 7 5 3 750.000 2.250.000          BTXH

5020 2 Hoàng Thị Xuân Vợ 9/10/1989 241222345 Thôn 7 -                    

5021 3 Hoàng Văn Thông Con 7/4/2009 Thôn 7 -                    

5022 4 Hoàng Thị Yến Con 29/8/2011 Thôn 7 -                    

5023 5 Hoàng Văn Linh Bố 7/6/1943 241673239 Thôn 7 -                    BTXH

5024 89 1 Trần Văn Com Chủ hộ 1958 240894561 Thôn 7 5 5 750.000 3.750.000          

5025 2 Trần Thị Hoa Vợ 28/12/1958 241372384 Thôn 7 -                    

5026 3 Trần Văn Cao Con 25/6/1990 241372309 Thôn 7 -                    

5027 4 Thi Thị Mèo Con 9/8/1988 241259931 Thôn 7 -                    

5028 5 Trần Thị Hồng Thƣ Con 18/11/2017 Thôn 7 -                    

5029 90 1 Chu Văn Viên Chủ hộ 16/5/1989 241162728 Thôn 7 5 5 750.000 3.750.000          

5030 2 Hứa thị Sồng Vợ 14/5/1989 241162797 Thôn 7 -                    

5031 3 Chu Quang Minh Con 27/10/2010 Thôn 7 -                    

5032 4 Chu Quốc Long Con 15/8/2013 Thôn 7 -                    

5033 5 Chu Thị Diệu Lan Con 2/10/2016 Thôn 7 -                    

5034 91 1 Hoàng Ngọc Tuấn Chủ hộ 22/7/1991 241244866 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

5035 2 Nông Thị Uyên Vợ 9/12/1992 241263418 Thôn 8 -                    

5036 3 Hoàng Anh Khôi Con 10/8/2010 Thôn 8 -                    

5037 4 Hoàng Nữ Nhã Đan Con 22/7/2014 Thôn 8 -                    

5038 92 1 Long Văn Dũng Chủ hộ 8/6/1981 240985920 Thôn 8 3 3 750.000 2.250.000          

5039 2 Nông Thị Chéng Vợ 28/1/1980 241071790 Thôn 8 -                    

5040 3 Long Văn Tuấn Con 26/2/2001 241762244 Thôn 8 -                    

5041 93 1 Hoàng Văn Chảy Chủ hộ 23/6/1975 240996692 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

5042 2 Lê Thị Thời Vợ 10/1/1979 241782192 Thôn 8 -                    

5043 3 Hoàng Thị Ngân Con 23/6/2002 241952458 Thôn 8 -                    

5044 4 Hoàng Văn Chƣơng Con 11/1/2004 Thôn 8 -                    

5045 94 1 Nông Văn Nam Chủ hộ 28/6/1986 241140042 Thôn 8 5 5 750.000 3.750.000          

5046 2 Phan Thị Thúy Vợ 13/9/1991 241244797 Thôn 8 -                    

5047 3 Nông Thị Ngọc Trâm Con 2/12/2009 Thôn 8 -                    

5048 4 Nông Gia Hân Con 27/4/2013 Thôn 8 -                    

5049 5 Nông Xuân Lộc Con 14/8/2019 Thôn 8 -                    

5050 95 1 Nông Văn Quốc Chủ hộ 9/10/1987 240898940 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

5051 2 Nông Ngọc Ánh Con 14/12/2006 Thôn 8 -                    

5052 3 Nông Văn Hoàng Con 5/1/2009 Thôn 8 -                    

5053 4 Đàm Thị Hội Mẹ 14/8/1949 Thôn 8 -                    

140



5054 96 1 Trần Văn Bảo Chủ hộ 22/10/1985 241045601 Thôn 8 7 7 750.000 5.250.000          

5055 2 Trần Văn An Bố 1958 Thôn 8 -                    

5056 3 Hoàng Thị Nóm Mẹ 1960 Thôn 8 -                    

5057 4 Long Thị Bền Vợ 13/11/1986 Thôn 8 -                    

5058 5 Trần Mạc Thạch Con 19/9/2009 Thôn 8 -                    

5059 6 Trần Đại Quang Con 17/3/2015 Thôn 8 -                    

5060 7 Trần Thị Tâm Yên Con 17/3/2015 Thôn 8 -                    

5061 97 1 Hoàng Thị Hà Chủ hộ 15/8/1981 240899027 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

5062 2 Nông Văn Vĩnh Con 10/10/1982 241694522 Thôn 8 -                    

5063 3 Nông Thị Bích Thảo Con 27/3/2005 Thôn 8 -                    

5064 4
Nông Hoàng Thùy 

Trang
Con 12/2/2008 Thôn 8 -                    

5065 98 1 Triệu Văn Hùng Chủ hộ 17/10/1991 241524340 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

5066 2 H Tha Ayun Vợ 22/12/1992 241245298 Thôn 8 -                    

5067 3 Triệu Ngọc Hân Ayun Con 26/4/2014 Thôn 8 -                    

5068 4
Triệu Quang Phƣớc 

Ayun
Con 2016 Thôn 8 -                    

5069 99 1 Triệu Văn Năm Chủ hộ 6/2/1985 80431017 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000          

5070 2 La Thị Hồng Vợ 20/11/1989 241366073 Thôn 8 -                    

5071 3 Triệu Quang Đại Con 30/11/2009 Thôn 8 -                    

5072 4 Triệu Đại Quang Con 28/5/2013 Thôn 8 -                    

5073 100 1 Mã Văn Xiêu Chủ hộ 12/10/1991 241248230 Thôn 8 6 6 750.000 4.500.000          

5074 2 Mã Văn Viên Bố 5/8/1952 241908020 Thôn 8 -                    

5075 3 Mã Trung Nguyên Con 3/8/2008 Thôn 8 -                    

5076 4 Nông Thị Hòa Vợ 2/5/1992 241220940 Thôn 8 -                    

5077 5 Mã Ngọc Hân Con 26/2/2017 Thôn 8 -                    

5078 6 Mã Ngọc Nhi Con 23/9/2018 Thôn 8 -                    

5079 101 1 Vi Thị Rao Chủ hộ 27/10/1957 80096622 Thôn 8 2 1 750.000 750.000             BTXH

5080 2 Vi Văn Tình Con 10/1/1993 241365347 Thôn 8 -                    

5081 102 1 Nông Văn Hùng Chủ hộ 11/10/1982 241021421 Thôn 8 6 6 750.000 4.500.000          

5082 2 Nông Văn Phong Bố 17/5/1958 240992422 Thôn 8 -                    

5083 3 Nông Thị Lạ Mẹ 22/3/1957 Thôn 8 -                    

5084 4 Hoàng Thị Thơm Vợ 14/7/1989 Thôn 8 -                    

5085 5 Nông Thị Hà My Con 8/10/2009 Thôn 8 -                    

5086 6 Nông Hoàng Phi Con 17/10/2012 Thôn 8 -                    

5087 103 1 Y Mãn Mlô Chủ hộ 10/4/1966 240336516 Buôn dlung 2 12 12 750.000 9.000.000          

5088 2 H Wen Bkrông Vợ 9/5/1969 240372518 Buôn dlung 2 -                    
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5089 3 Y Thom Bkrông Con 2/2/1991 241371862 Buôn dlung 2 -                    

5090 4 Y Thơm Bkr ông Con 2/5/1993 241371951 Buôn dlung 2 -                    

5091 5 H Ngăn Bkrông Con 18/9/1995 241693010 Buôn dlung 2 -                    

5092 6 Y Jus Bkr ông Con 5/10/1997 241908362 Buôn dlung 2 -                    

5093 7 H Măng Bkrông Con 16/01/2000 241871308 Buôn dlung 2 -                    

5094 8 H Đô Bkrông Con 16/2/2003 Buôn dlung 2 -                    

5095 9 H Lui Bkrông Con 31/7/2005 Buôn dlung 2 -                    

5096 10 H Lih Bkrông Con 21/6/2007 Buôn dlung 2 -                    

5097 11 Y Mƣk Niê Con rể 2/11/1994 241442611 Buôn dlung 2 -                    

5098 12 Y JuNi Bkrông Cháu 31/10/2015 Buôn dlung 2 -                    

5099 104 1 Y Ngê Ktla Chủ hộ 8/10/1970 240464345 Buôn dlung 2 5 5 750.000 3.750.000          

5100 2 H Mới Niê Vợ 5/10/1970 240372505 Buôn dlung 2 -                    

5101 3 Y Mao Niê Con 1992 Buôn dlung 2 -                    

5102 4 H Phân Niê Con 9/9/1999 Buôn dlung 2 -                    

5103 5 Y Điệp Niê Con 6/1/2016 Buôn dlung 2 -                    

5104 105 1 Vũ Thạch Tú Chủ hộ 21/1/1977 90690284 Buôn dlung 2 8 8 750.000 6.000.000          

5105 2 Lý Thị Lƣơng Vợ 6/6/1979 243694672 Buôn dlung 2 -                    

5106 3 Lý Thị Anh Thƣ Con 15/7/2007 Buôn dlung 2 -                    

5107 4 Lý Thị Anh Thơ Con 28/5/2009 Buôn dlung 2 -                    

5108 5 Lý Hoàng Anh Con 28/5/2011 Buôn dlung 2 -                    

5109 6 Lý Thị ngọc Anh Con 12/4/2013 Buôn dlung 2 -                    

5110 7 Lý Thị Ngọc Ánh Con 12/4/2013 Buôn dlung 2 -                    

5111 8 Lý Ngọc Trâm Con 2015 Buôn dlung 2 -                    

5112 106 1 Phan Công Hiệp Chủ hộ 29/9/1982 940894645 Buôn dlung 2 4 4 750.000 3.000.000          

5113 2 Đoàn Thị Lệ Huyền Vợ 15/8/1989 241179560 Buôn dlung 2 -                    

5114 3 Phan Thị Thƣ Kỳ Con 12/8/2015 Buôn dlung 2 -                    

5115 4 Phan Thị Thúy Vy Con 30/10/2016 Buôn dlung 2 -                    

5116 107 1 Ngô Trung Hiếu Chủ hộ 1976 240894595 Buôn dlung 2 6 6 750.000 4.500.000          

5117 2 H Huynh Bkrông Vợ 1982 240610610 Buôn dlung 2 -                    

5118 3 Ngô Nữ kim Thanh Con 25/12/1998 225221435 Buôn dlung 2 -                    

5119 4 Ngô Nữ Ánh Xuân Con 24/12/1998 Buôn dlung 2 -                    

5120 5 Ngô Trung Bình Con 17/6/2009 Buôn dlung 2 -                    

5121 6 Ngô Nữ kim An Con 10/10/2012 Buôn dlung 2 -                    

5122 108 1 Phùng Văn Tài Chủ hộ 1986 240894291 Buôn dlung 2 5 5 750.000 3.750.000          

5123 2 Hoàng Thị Hƣờng Vợ 5/6/1988 241260652 Buôn dlung 2 -                    

5124 3 Phùng Thị Kiều Liên Con 1/8/2007 Buôn dlung 2 -                    

5125 4 Phùng Thị Xuân Mai Con 27/11/2011 Buôn dlung 2 -                    
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5126 5 Phùng Phúc lộc Con 17/12/2014 Buôn dlung 2 -                    

5127 109 1 H Diăc Ktla Chủ hộ 2/9/1960 240091881 Buôn dlung 2 6 6 750.000 4.500.000          

5128 2 Y Biăc Kbuôr Con 19/2/1961 Buôn dlung 2 -                    

5129 3 H Hạnh Ktla Con 25/4/1995 241371939 Buôn dlung 2 -                    

5130 4 H Phƣơng Ktla Con 3/3/1997 Buôn dlung 2 -                    

5131 5 Y Sumi Ktla Cháu 1/4/2012 Buôn dlung 2 -                    

5132 6 H Ha Mi Ktla Cháu 27/1/2017 Buôn dlung 2 -                    

5133 110 1 Y Hoan Bkrông Chủ hộ 15/2/1979 Buôn dlung 2 5 5 750.000 3.750.000          

5134 2 H Ngƣi Niê Vợ 12/9/1984 Buôn dlung 2 -                    

5135 3 H Mi Niê Con 27/6/2002 Buôn dlung 2 -                    

5136 4 Y TRƣơng Niê Con 10/1/2004 Buôn dlung 2 -                    

5137 5 Y Sa Niê Con 29/11/2014 Buôn dlung 2 -                    

5138 111 1 Y Kiệt Niê Chủ hộ 1/7/1993 241371869 Buôn dlung 2 3 3 750.000 2.250.000          

5139 2 H Hot Bkrông Vợ 3/7/1992 241371913 Buôn dlung 2 -                    

5140 3 Y Khôi Niê Bk rông Con 26/2/2012 Buôn dlung 2 -                    

5141 112 1 Y Klen Ayun Chủ hộ 10/4/1975 240647237 Buôn dlung 2 6 6 750.000 4.500.000          

5142 2 H Thi Ktla Vợ 18/7/1973 240464326 Buôn dlung 2 -                    

5143 3 H Dim Ktla Con 23/4/1996 241691806 Buôn dlung 2 -                    

5144 4 Y Hạ Ktla Con 7/8/1998 241871452 Buôn dlung 2 -                    

5145 5 Y Hòang Ktla Cháu 22/11/2016 Buôn dlung 2 -                    

5146 6 H Vai Niê Con 6/3/1997 241694221 Buôn dlung 2 -                    

5147 113 1 Y Krok Niê Chủ hộ 3/7/1972 240425295 Buôn dlung 2 9 9 750.000 6.750.000          

5148 2 H Buec  BkRông Vợ 2/5/1973 240425308 Buôn dlung 2 -                    

5149 3 H Niê BkRông Con 2/6/1995 Buôn dlung 2 -                    

5150 4 H Nin BkRông Con 3/9/1997 Buôn dlung 2 -                    

5151 5 H Ni Bkrông Con 8/11/1999 Buôn dlung 2 -                    

5152 6 Y Soen Bkrông Con 2/8/2003 Buôn dlung 2 -                    

5153 7 H ân Kbuôr Cháu 8/2/2015 Buôn dlung 2 -                    

5154 8 H Phúc Kbuôr Cháu 8/2/2015 Buôn dlung 2 -                    

5155 9 Y Nam Bkr ông Cháu 27/8/2018 Buôn dlung 2 -                    

5156 114 1 H Ber Bkrông Chủ hộ 3/6/1972 240372506 Buôn dlung 2 6 6 750.000 4.500.000          

5157 2 H Đuên Bkrông Con 30/7/1990 241371914 Buôn dlung 2 -                    

5158 3 H Rƣm Bkrông Con 4/2/1994 241371929 Buôn dlung 2 -                    

5159 4 Y Sỹ Bkrông Con 21/9/2000 Buôn dlung 2 -                    

5160 5 H vân Bk rông Cháu 8/3/2016 Buôn dlung 2 -                    

5161 6 Y Tha Niê Con 20/4/1994 Buôn dlung 2 -                    

5162 115 1 Y Biêc Niê Chủ hộ 1/1/1960 240270413 Buôn dlung 2 7 7 750.000 5.250.000          
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5163 2 H Brê BkRông Vợ 1961 240091634 Buôn dlung 2 -                    

5164 3 H Yung Bk Rông Con 29/11/1990 241690891 Buôn dlung 2 -                    

5165 4 Y Win Bk Rông Con 20/11/1997 Buôn dlung 2 -                    

5166 5 Y Ngul Niê Con 1981 Buôn dlung 2 -                    

5167 6 Y Khang Bk rông Cháu 12/3/2011 Buôn dlung 2 -                    

5168 7 Y Khanh Bk rông Cháu 1/8/2015 Buôn dlung 2 -                    

5169 116 1 Y Roai Niê Chủ hộ 7/10/1966 240360646 Buôn dlung 2 8 8 750.000 6.000.000          

5170 2 H Rớt Ktla Vợ 1973 240425346 Buôn dlung 2 -                    

5171 3 H Viết Niê Con 24/8/1993 241371899 Buôn dlung 2 -                    

5172 4 Y Quang Ktla Con 1/6/1996 Buôn dlung 2 -                    

5173 5 Y Vinh Ktla Con 12/9/1998 Buôn dlung 2 -                    

5174 6 H Linh ktla Cháu 19/2/2011 Buôn dlung 2 -                    

5175 7 Y Thiên Niê Cháu 3/6/2013 Buôn dlung 2 -                    

5176 8 H Trang Niê Cháu 15/5/2017 Buôn dlung 2 -                    

5177 117 1 Phùng Văn Đức Chủ hộ 16/8/1980 240894160 Buôn dlung 2 5 5 750.000 3.750.000          

5178 2 Mông Thị Mỳ Vợ 19/1/1974 240894165 Buôn dlung 2 -                    

5179 3 Phùng Thị Phƣơng Con 19/1/2002 241909112 Buôn dlung 2 -                    

5180 4 Phùng Thị Bích Con 9/7/2007 Buôn dlung 2 -                    

5181 5 Phùng Gia Bảo Con 1/4/2011 Buôn dlung 2 -                    

5182 118 1 H Wưn MLô Chủ hộ 25/6/1962 240179044 Buôn dlung 2 4 4 750.000 3.000.000          

5183 2 H Nhi MLô Con 7/9/1996 241691807 Buôn dlung 2 -                    

5184 3 Y Minh Mlô Con 10/8/2000 Buôn dlung 2 -                    

5185 4 Y Gia MLô Cháu 16/11/2016 Buôn dlung 2 -                    

5186 119 1 Y  Năm Êban Chủ hộ 1964 241371960 Buôn dlung 2 4 4 750.000 3.000.000          

5187 2 H Hugenh Niê Vợ 8/9/1966 240894830 Buôn dlung 2 -                    

5188 3 Y Quê Niê Con 1994 241371960 Buôn dlung 2 -                    

5189 4 H Phƣơng Niê Con 1998 241593972 Buôn dlung 2 -                    

5190 120 1 Y Phú Niê Chủ hộ 15/2/1980 Buôn dlung 2 6 6 750.000 4.500.000          

5191 2 H Cir Ktla Vợ 1980 Buôn dlung 2 -                    

5192 3 H Prak Ktla Mẹ 1944 Buôn dlung 2 -                    

5193 4 H Quyền Ktla Con 3/7/2002 Buôn dlung 2 -                    

5194 5 Y Tôn Ktla Con 24/8/2003 Buôn dlung 2 -                    

5195 6 Y Zôn Ktla Con 19/10/2008 Buôn dlung 2 -                    

5195 5052 3.789.000.000   TỔNG CỘNG :
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